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Cuốn sách Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ là công 
trình nghiên cứu khá công phu, được biên soạn nhiều năm, ngy 
đã hoàn thành và Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chỉ Minh cho ra 
mắt độ giả. 

Đây là công trình tập thề của các cán bộ nghiền cứu ở Ban: 
Sử học — Ùiện khoa học xử hội tại Thành phố Hồ Chí Minh do 
đồng chỉ Huỳnh Lớa chả biên. Công trình được Hội đồng khoa 
học của Viện khoa học xã hội, Giáo sự Viện trưởng Nguyễn 
Công Bình chỉ đạo, sét duyệt, 

Các tác giả cĂo công nÄ khóa hạc về lph sẽ kho phá vùng 
đất Nam Bộ đã nêu lên một cách có hệ thống quá trình khần 
hoang tùng đất này từ nửa cuối thế kỳ XƯII đến năm 1945, 
giúp lạn đọc uà các nhà nghiên cứu có thêm tự liệu trong khi 
tìm hiều lịch sử cơ dân và tiến trình khai khần đất hoang ở tùng 
đất Nam Bộ gần 3 thế kỹ qua. 

Quyền sách Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ sẽ giúp ích 
cho chúng ta trong công cuộc cẳi tạo và xây đựng, quy hoạch đất 
đại tùng, đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, vùng đất hứa hẹn. 
một tiềm năng lớn lao về sẵn xuất lương thực, thực phầm mà. 
cả nước đang mong đợi. 

Trần trọng giới thiệu cuốn sách tầ mong bạn đọc góp 'Ý 
phê lình. 


NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


LỜI GIỚI THIỆU 


Đồng báng sông Cửa Long là đồng bằng rộng lớn nhất ở 
Việt Nam, cũng là một trong số các đồng bằng rộng lớn trên thấ 
giới: Đăng bằng sỏng Cửu Long vốn là vùng 'sảa xuất lương 
thực, nông sẵn hằng hóa, nổng sẵn xuất kÈỀu quan trong nhất 
của Việt Nam. 

Hơn một chục năm qua, từ sau ngày đánh sụp clứ độ thực 
đân mới của Mỹ, những biến đồi sâu sắc về xã hội đang diỄnra ở 
tũng nầy, trên một chục triệu nhân dân đồng bằng sông Cửu Long 
đang chung sức sản xuất tà xây dựng, làm cho đồng bằng sống 
€ừu: Làng thành vì ng nông thôn mới xã hội chủ: nghĩa tả xiứng 
đáng, ở tỷ trí hàn,  .lầu trên mặt trận nồng nghiệp. Bằng các biện 
pháp thâm canh, tăng vụ, ứng dụng tiễn bộ khoa học kỹ thuật, 
mờ rộng diện tích canh tác, thay đồi cơ cấu sẵn xuất, nhân dân 
đồng bằng "sông Cửu Long không những từng bước đưa năng 
suât, sẵn, lượng lương thực, thực phầm tăng lên mà cồn mở ra 
một bộ mặt mới, một triền vọng mới của mùng châu thồ này : 
một uùng nông n„luập toần điện, một uùng nông sẵn nguyên liệu 
cho công nghiệp tà xuất khầu, một vùng công nghiệp chế biển: 
Đồng bằng sóng Cửu Long cùng cới miễn đồng Nam Bộ tà mỹt 
sỡ địa phương khóc gắn với Thành phố Hồ Chí Minh— trung tôm 
công nghiệp, khoa lực kỹ thuật, giao thương quốc tấ— thành một 
Âhu tực (ấn có cơ cấu kỉah tế công nông nghiệp, đang; đồng góp 
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rất tích cực uồ có hiệu quÃ ào việc xây dựng cơ cấu công nông 
nghiệp cễ nước. 

Chủ trương của. Đẳng 'phát triền tans tè—zã hội đồng bằng 
sống Cu Long đang thu hút hoạt động của các ngành. khoa học. 
Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội kết hợp 
uới nhau điều tra, nghiên cứu hiện trạng, động thái tự nhiên và 
kinÀ tế, xã hội uùng này, đắn giá các nguồn tài nếuyên đó, làm 
căn cứ cho việc qui hoạch và kế hoạch hồa vùng này phù hợp ới 
cốc mục tiêu phát triền kính tế — xã hội chung cả nước. 

“Xuất phát từ: yêu cầu trên, từ năm 1979, Viện Khoa học zõ 
hội tại Thành phố Hồ Chữ MinÄ thuộc Ủy ban Khoa học x hội 
Việt Nam thực hiện một chương trình nghiên cứu khoa học tề đồng 
bằng sông, Cửu Long uà nghiên cứu vùng này trong mối quan hệ 
gân bỏ với Thành phố Hồ Chí Minh, miền động Nam Bộ và vẻ. 
nước. Cơ cấu kình tế, cơ cấu xã hội, sinh hogt ăn hóa hiện nay 
#trong vùng là những vấn đề được các ban Kinh tế học, Xã hội, 
học, Dần tộc học, Văn học nghệ thuật... tập trung nghiên! cứu, 
trong khi các ban thuộc Khoa học lịch sử (Khảo cồ học, Sử học...) 
tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triền tùng này trong. 
quá khứ. 

Cuốn sách «Lịch sừ khai phá vàng đất Nam Bộ › do Huỳnh 
Liêu, Trường ban nghiên cứu lịch sử của Viện Khoa học +8 hội 
chủ biên, cùng gới LẺ Quang Minh, Lê Văn Năm, Nguyễn Nghị, 
Để Hữu Nghiêm trình bày tiến trình nhân dân ta khai khần gà 
mở mang vùng này từ đầu thế kỳ XVIÌ đến giữ thế kỷ XX, 
trước hết cũng là đề phục vụ cho việc hiều sâu và kỹ hơn hiện 
trạng, động tÀái, tiềm năng của đồng bằng sống Cửu Long uà 
miền đông Nam Hộ, qua đề phục vụ cho diệc sử dụng, khai thác 
hợp lý các ngưỡn tồi nguyên thiên nhiên về z8 hội tùng này phù 
hợp. tới nhủ cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 

Chứng ta đều biết răng môi trường tự nhiên đồng bằng sông 
Cửu Long không giống nhiều vùng khác trên đất nước ta. ñ 
chứa đựng nhiều tiềm nắng tô cùng quý giá, thuận lợi, đồng 


thời*cũng ần giấu trong nó những khá khăn khách quen cho cây 
trồng, vật nuôi gà đời sống con người. Lịch sử cũng cho bit 
răng vào thế kỷ XIHI, sử cũ vẫn miễu tả vùng này là một uùng 
hoang tu, tnh lây, sông rạch chẳng chị, cây rừng rộm rạp sới 
hồng trăm hồng nghìn trâu rồng tụ họp. Và từ thế kỳ XVII, 
khi người Việt khai phá nùng đầt mới này, cảnh quan ũng đã 
từng, bước thay đồi nhanh : xóm làng trù phú, ruộng đồng phì 
nhiêu đầy lài đồng lầy, cây dại, dã thú. Các táè giả lịch sử 
khai phá vùng đt Nam Bộ đỡ cồn cò, nghiêm đúc sưu tìm các 
tài liệu thư tịch cũ, khảo sắt thực tế ở các địa phương, tập hợp 
những tài liệu cồn tẫn mắc tronỷ dân gian, trên"cơ sở đồ phân 
tích, tồny hợp, dựng lại quá trình nhân dân ta khai phó vàng 
đất mới. Nối «khơi phấ» vùng đất mới, các tác giả đã chứ ý 
miêu tả quan hệ giữa xã hội, con người với ty nhiên trước liết 
trong hoạt động sẵn xuất, tập trung miễu tả những quá trình. 
quan trọng của hoạt động sẵn xuất: di chuyền dân cư, khai 
hoang, lầm thủy lợi, khác phục những trở ngụi của điều kiện 
tự nhiên, trồng trọt, chăn nuôi, làm thủ công nghiệp. Nhưng nấm 
biết được điều kiện tự nhiên, có phương thức, phương tiện tận 
dụng những thuận lợi về chế ngực những khó khăn của tự nhiên 
đến đâu là do trình độ phát triền của xã hội, con người. Các 
tác giả cũng chú ÿ miêu tả nhân dân ta thời đó đã biết phát huy: 
một cách sắng tạo nhữ thế nào những kinh nghiệm cồ truyền của 
dân tộc trong nghề trồng lứa nước đối tới tùng đất mới, đã biết 
phát huy như thế nào truyền thống văn hóa lâu đời Liệt Nam 
mà đoàn kết cộng đồng dân tộc Việt Nam trong xây dựng làng 
xi, tồ chức sẵn xuất, lưu thông phân phối, bảo tệ đất nước. Sị" 
trình bày của các tác giả là đưà tới kết luận : thể kỷ XVII— 
XVIIH, dân tệc Việt Nam ta khai phá được đất Đồng nai—Gia 
Định, tức đồng bồng sông Cửu Long và miễn đông Nam Bộ rất 
.giầu tiềm năng nhưng cũng khố chỉnh phục, là do chủ nghĩa yếu 
“nước, tỉnh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống cũa nền nön 
nghiệp trồng lứa nước của nước ta cho dù thế lực phong 
liến lầm hâm và áp bức ốc lột hà khắc, lẫm hạn chứ 


9 


tiến độ khần hoang cò sân xuất nông nghiệp Thế kỷ 
XXVII—XVIHI, với một tồ chức xã hội đã phát triần cao, tối sức 
lực của dâu tộc đong độ trcởng thành, đân tộc ta đã lầm chữ rùng 
đất mới ở miền cực nam Tồ quốc. Tình hình đó cằng lầm cho 
chúng ta tự tìn tào sự nghiệp to lớn mà nhân dân ta đang lầm 
ngôỷ nay ở đồng bằng sông Cửu Long và miền đông Nam. Bộ ¡ 
tới tính ưu ciệt của chủ nghĩa %ã hội, nhân dân ta sẽ phất huy 
được cao hơn nău những truyền thống tốt đẹp, sử dụng có hiệu 
quả những thành tựu khoa hạc kỹ thuật biến tài nguyên 
thiên nhiên đồng bằng sông Cửu Long và miền đông Nam bộ 
thành nguần của cải dồi dào phục sụ sẵn xuất và đời sống của 
nhân dần. 

Từ thế kỷ XVI đến Cách mạng Tháng Tám 1945, miền 
đất Lục tĩnh đã trải qua chế độ phong kiến và chế độ thuộc địc 
của thực dân Pháp. 'Các tác giả đã trình bày khó kỹ các chính 
sách khần hoang của các vua chứa nhà Nguyễn ở Đồng Nai — 
Gia Định, các biện pháp của thực ân Pháp cưỡng bức dân ta 
đào kênh rạch, phát triền giai cáp âại địa chỉ đề tập trung ngày 
cầng nhiều lúa gạo Nam Độ xuất khầu kiếm lời. Hệ thống các 
liện phếp kỹ thuật nông nghiệp dưới các chế độ ấy (thủy lợi, 
khai hoang, trồng trọt, chữn huôi...) là phụ thuộc vào chính sách 
quân tý cũa giai cấp thống trị đề phục vụ lợi ích của chúng. Từ: 
các chính sách kinh tế— xã hội đó, các tốc giả đã trình bày 
những biến đồi xã hội nơi đây. 

.kịch sử đã ghỉ lại rất đậm nét những cuộc đấu tranh giai 
cñp.oà dân tộc diễn ra quyết liệt trong quá trình hình thành tà 
phát triền vùng này. Thế kỷ XVIII — thế kỷ của chiến tranh 
nông dân. Nam chống phong kiến họ Nguyễn, trong đó Tây 
Sơn bốn lần đánh vào Gia Định rà bốn lồn" đại thắng. Chiến 
thắng Rạch Cầm — Xoài Mút (1785) tiêu diệt Š ạn quân Xiêm 
không bao giờ phai mờ. Rồi khởi nghĩa của Trương Định, 
Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân đứng lên chống Pháp xâm 
lược cho đến Nam Kỳ khởi nghĩa (1940) tả Cách mạng Tháng 
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Tâm 1945, lồ những trang rất oanh liệt trong lịch sử dân tộcta 
chống chế đã phong kiến triều Nguyễn suy tần vò thực đân Pháp 
xâm lược. Các tắc giã Lịch sk khai phá vùng đất Nam Bộ không, 
cố ý trình bày các diễn biến chính trị, nhưng bằng cách trình 
lầy lịch sử khai thác môi trường châu thề trong những thời 
gian về dưới những điều kiện kính tế—xã hội khác nhau, đựa 
tới những biến đồi xặ hội, những phân hồa tà me.. thuần không 
thề điều hồu tề mặt xã hội dưới các chế độ cũ. Cuốn sách; bằng 
cách đố, tù hều những căn nguyên tất yếu làm bùng 'nồ những, 
cuộc đấu tranh có tỉnh chất cách mạng xã hội ở uừng này, và 
quan trọng hơn, xắc định rõ nhân đân ta, những người đân lao 
động, tốn là người chủ khai phá đất Đồng Nai—Gia Định. là 
lực lượng có đủ nghị lực, năng lực, truyền thống đoàn kết tà ý 
chí hiên cường đề làm chủ thật sự uùng châu thề: phì nhiều này 
cña Tồ quốc Việt Nam. 
«Hỡi ôi, 
ân nhường ấy, hận nhường ấy, cừu thù nhường ấy, 
lầm sao trả đặng mới ưng, 
Công bấy lâu, nghiệp bấy lâu, lao khồ bấy lâu sao'đành 
bỏ qua cho phải » (\). 


Vì vậy, sau ngày miền Nam giải phống, nhân dân miền 
Nam đã cùng cả aước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thì hơn một 
chục triệu nhân dân đồng bằng sống Cửu long càng đã điều liện 
bồ thị vai trồ người chủ nhân chân chính của mình bằng. cách 
đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực đề cải tạo thiển nhiên đồng 
bàng sông Cửu Long tù miền đông Nam 'Bộ sỗõn giàu có—thành: 
một uùng đất trù phú, sung tức, phục tụ đấc lực cho đời sống 
hạnh phúc cũa toần dân. 


(Q) Thơ băn yêu ngớc nữa seu thế kỳ XIX. Nxb. Văn học. HÀ 
Nội, 1976, tr. Sẽ. 


11 


Lịch sk khai phá vùng đất Nam Bộ bằng những tư liệu cụ 
thề muốn trình bày mối quan hệ biện chứng có tính gui luật giữa 
tự nhiền với xã hội, con người. Bằng những diễn biến cụ thề, 
lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ muốn cung cổ những kiến 
thức cần thiết cho chúng ta trong việc nghiên cứu, quy hoạch uà 
kẽ hoạch hốa uùng này tà lợi ích xây dựng. chỉ nghĩa xã hội 
hiện nay. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn độc công trình biên soạn. 
ầy, coi như một trong những kết quả của chương trình nghiên 
cứu uùng đồng bằng sông Cửu Long của Viện chúng tối. Cuốn 
sách chắc chẩn côn nhiều họa chếy mong được sự góp ý cửa 
bạn đọc. 


Giáo sư NGUYỄN CÔNG BÌNH 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI tại 
THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH. 
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LỜI NÓI ĐẦU 


« Lịch sử khai phả oùng đất Nam Bộ ». là một đề tài rất được. 
nhiỀu người quan tâm. Öó là một điều dễ hiều. Bởi øÌ như mọi 
người đều biết, qua nhiều cứ liệu lịch sử, 300 năm uỀ trước, khí 
người. Việt mới đặt, chân đến, ùng đất này uỀ cơ bẳn hãu cỏn là 
một oùng đất hoang uu chưa được khai phả mấy. Thế nhưng 
không đầ ba thế kỳ sau, đồng bằng sông Cửa Long đã trở thành mớt 
oùng đất phÌ nhiêu trà phủ, một uựa lúa tủa cả nước la. Do dỏ lề 
“đương nhiên mỗi một chủng ta đều muốn biết cha ông chỉng 1a 
đã dà công khai phá nó như thế nào, đã khắc phục khỏ khiin, 
oượi qua gian khồ, uận dụng kinh nghiệm cồ truyền ra sao đề 
chỉnh phục nà cäi tạo một môi trường thiên nhiền uừa có nhiều 
thuận lợi, uừa chứa đựng không ít khỏ khăn, muốn biết rã những 
nhân tổ nào đã giúp eha ỏng chúng fa đạt được những thành tựu 
0ĩ đại như. uậy. Tìm hiều nắn dề nàu, oừa là cải củch chúng la 
biều thị tắm tỏng biết ơn của con chủu đối oới công lao cña (Š liên, 
đồng thời cũng là đề rút ra những bài học kính nghiệm 0Ề chỉnh 
phục thiên nhiễn, cải tạo mái trưởng ơi cuộc sống eon người, giúp 
Ích cho oiệc đầu mạnh khai thắc oùng đồng bằng sông Cửu Long hiện 
naụ, phục. uụ sự nghiệp zây dựng chủ nghĩa sã hội của cả nước. 

Yiậe tìm hiều tình hình khai phá. đất Hai bà canh tác nông 
nghiệp ở Nam Bộ trong mẩu thế kỳ qua, trước dây đã có một số 
nhà nghiên cửu từng làm. Nhìn chung các #ác phầm đã được uiết 
ra dưới dạng bải bảo hoặc tệp sách thường chỉ đề cập đến mộ! 
oài khia cạnh của uấn đề, hoặc chỉ đi oào một giai doạn lịch sử: 
nhất định, chưa có một công trình nào mang tình hệ thống, mô 
tả được đầu đũ tiến trình khai phá qua các thời kỹ lịch sử trong 
gần ba lhế kỳ qua. 


13 


®Đề bồ cửu cho những hạn chế nói trên, đồng thời cũng đề 
đáp ứng nhủ cầu tìm hiều một cách có hệ thống lịch sử khai 
Phả một bùng đất mới có nhiều tiềm năng 0Ề cổng nghiệp. từ dõ 
cỏ (HỀ rút ra những kiến thức. oà kinh nghiệm bồ ích cho công 
oiệc phát triền sản xuất nông nghiệp trước mắi — bao ¿ồm công 
tác khai:hoang, mỡ - rộng diện tích trồng trọt —, tập thề tác giả 
"ehủng tôi trong nhiều năm qna, đã cố gắng sưa lầm tr liện qùa 
các thư tịch hiện có, kết hợp oởi khảo sát thực địa nà phẳng uấn 
nhân dân địa phương, đồng thời kế thừa những kết quả nghiên 
cửu của những người đi trước, oiết nên qnụŸn sách nà. 

Công trình nghiên cửu của chủng tỏi chỉ giởi hạn đến hết 
Mời thuộc Pháp nộ được trình bày theo trĩnh tự diễn tiến lịch 
sử qua ba giai đoạn : Giai đoạn tít dần thế kỷ XVIT đến cuối thể 
kì XYIH, giai đoạn nữa đầu thế kỹ XIX oà giai đoạn từ giữa 
thể kì XIN đến trước 1945. Ở mỗi gial đoạn, chủng tôi trình bảy 
theo lược đồ như sau : Trước hết aói uề bối cảnh kinh (Ẽ—ã 
hội nổi chung ở đầu mỗi giai đoạn, trong đỏ nhấn mạnh đến các 
yếu tổ tác dộng trực tiếp đến công cuộc khai phá, Thứ đến lầ 
lỉnh hình khai khần đất đai tà sẵn xuất nông nghiệp trong giai 
doạn đỏ uởi những đặc trưng riêng mà các giai đoạn khác không 
cổ, nà sau cùng là những biển đồi. kinh tế—+ä hội do những 
kết quả khai hoang uà canh tác "mang lại, coi như là hệ quả 
tất yến. ý 

Chúng tôi nghĩ rằng cách trình bày như thể có thề uẽ lên 
được bức tranh loàn cảnh øỀ tiến trình khai phá, mở mang đất 
đai sanh tác oà sẵn zuấtnông nghiệp tại đây, cỏ thề giúp bạn đọc 
cổ được một cải,nhìn chung đốt oởi tiến trình lịch sử: đó. 

VỀ piệc nghiên cứu biên soạn, tập thề tác giả chủng tôi -đã 
phân công thực hiện như sau: HUỲNH LÚA xúụ dựng đề cương. 
"cuốn sách, oiết Lời nói đầu oà Chương một, chịu (rách nhiệm 
chỉ đạo chuag à iệc nhuận sắc cuối cùng. LÊ QUANG MNH 
củng 0ới HUỲNH LÚA uiết Chương bai, LÊ VĂN NĂM oiết 
Chương ba, NGUYÊN NGHỊ viết Chương bốn nà củng nới 
HUỲNH LỬA uiết Phần kết luận chung, ĐỖ HỮU NGHIỆM lập 
Bằng Phụ lục. 

Yiìng đất Nam bộ, qua các giai đoạn lịch sử, địa giới oà tên 
gọi có nhiều thay đồi. 

Khí Nguyễn Hữu Cảnh bắt đầu lồ chức nền hành chánh ở 
đây sào năm 4698, nùng đất này được gọi lä Phủ Gia Định. 
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Hơn mặt thế kỳ san, đất dai Phủ Gia Định được mỡ rộng. 
nhiều. Nam Gia Long thứ.¡ (1809) Phủ Gia Bình được dồi lại 
lầm Trấw Gia Định sẻ đến năm Gia Long thứ 7 (1808), lai đầi 
làm Thành Gia Định. 

Thành Gia Định lúc ðấy giở có 
Định Tường, Vĩnh Thanh nà Hà Tiên. 

Năm Minh Mạng thứ 15 (163M), Thành Gia Định được dồi tên 
lại là Nam Kỷ. Nem Rỹ có 6 tỉnh: Biên Hỏa, Gia Định, Định 
Tường, Vĩnh Long, An Giang. Hà Tiên. Tên @Nam Kỳ» đuợc- 
dùng chủ dến thời Ôháp thuộc. 

Tuụ nhiên trong tập sách nàự chúng tôi đẳng từ « Nam Bộe 
đồ gọi 0Ì đá là tên quen dùng. Nó chỉ mùng đất -xưa là Phủ 0 
Định, Trấn Gia Định, Thành Gia Định øả Nam Kỷ (Nam Kỷ 
Lục Tỉnh) 

ặc dù, chủng tôi. đã làm hết sức mình, nhưng do điều kiện 
tư liệu hiểm hoi nà trinh độ nghiên cứu cỏn nhiều hạn chế, chắc 
chẩn cuốn sách không trảnh khối sơ sốt hoặc lầm lẫn. Rãi mong 
bạn đọc za-gần lượng thứ oà đóng góp j kiến xây dựng. 

Nhắn đây chúng tôi xin chản thành cám ơn Giáo sư Viện 
trưởng Nguyễn Công Bình và các đồng chỉ trong Hội đồng khoa 
học Viện Khoa học xã hội đã chỉ đạo mà góp nhiều j kiến quj báu 
cho chúng tôi trong quả trình biên soạn. Chúng tôi cñng chân 
thành cảm ơn NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHÔ HỒ CHỈ MINH 
đã hết lỏng hỗ trợ cho cuẩn sách được ra mắt bạn dọc, đồng 
góp uào oiệc nghiên cứn Lịch sử mở mang, khai phả của một uừng 
đất só tầm quen trọng lớn lao này — Vùng đồng bằng sông Cửu 
Tong nà lưu oực sông Đồng Nai. 


trắm: Biến Hòa, Phiên an, 


TẬP THỀ TÁC GIẢ 


CHƯƠNG MỘT 


VÀI..NÉT VỀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 
VÙNG ĐẤT NAM BỘ 


Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng rộng lớn 
nhất nước la Vùng đất Nam liệ phía đông bắc giáp rìa 
cao nguyên nan: Trường Sơn, phia đông giáp biền Đóng, 
phia tây giáp vịnh Thái L.an, phía bắc nối liền với đồng 
bằng nước Ca:nnuchia anh em. Về lịch sử cấu tạo, đồng 
bằng sông Cửu Long là một vịnh nông được phù sa bồi 
đấp, địa hình nhìn chung bằng phẳng. Miền đông bắc 
có nền đất tương đối cao hơn cúc nơi khác của đồng 
bằng, nhưng đồ về phía biền, mặt đất thấp, sòng ngòi 
và kinh rạch quanh co chẳng chịt, nhiều chổ đồng Ì 
nước đọng, nơi sinh trưởng của rừng ngập mặn, của 
cây bần, cây đước..., địa thế rất hiếm trở. 


Vùng đất Nam Bộ được chia làm hai vùng thiên 
nhiên rõ rệt: vùng đất hơi cao ở phía đông bắc, thường 
được gọi là miền đóng Nam Hộ và vùng đồng bằng 
hâu thồ sông Cửu Long thấp phẳng ở phía tây nan. 

Miền đông Nam Bộ có diện tích 27.920 cây số vuòng, 
¡ độ cao trung bình từ vị mét đến khoảng 200 


17 


16993 /2000. 


và nhữn ngọn đồi lượn sóng, đây đó nồi lên rải rác 
xuột vải ngọn núi lễ loi như núi Chứa Chan (8ð3m), núi 
Bà Rá (736m), nủi Bà Đen (986m) v.v... Đây lá miền đất 
tao tiếp liền dưởi chân phía nam các cao nguyên Bả 
Lộc — Di Linh, kẻo đài từ Tây Ninh đến Hà hịa; rị 
phía nam đồ thoai thoải xuống vùng đồng bằng châu. 
thồ sông Cửu Long. Bảy là vùng của các núi lửa đã tắt 
và của các bắc thềm sông, gồm những cao nguyên đất 
đồ trải rộng ở phia bảo phủ trên nền đá hoa cương cô, 
đải đất xám ở phía nam đồ thoai thoải xuống vùng tiếp. 
giáp với đồng bằng châu thổ, với lớp phù sa khoác trùm. 
lên nền đả phiến và đá cát. 

° Vùng đất xám phù sa cỗ chiếm điện tích quan trọng 
nhất ở miền đờng Nam Bộ. Đất xám phù sa cỗ có nhiều 
cát nên ít giữ nước. Mùa khô, mực nước nuầm xuốõn 
sâu. Nhân dàn ở vùng này phải đào giếng khá sàu dễ 
sở nước dùng trong sinh hoạt và dùng cho nông nghiệp. 
Phong cảnh chung của vùng đất xám phù sa cồ là xanh 
tươi vào mùa mưa, khô cần vào mùa nắng. 


Ở vùng đất xám, bên dưới lớp đất trên mặt, thường 
có một tầng đá ong kết quả của quá trình la-tê-rit hóa. 


Độ phi nhiều của đất xám không cao, tuy nhiên khi 
nó chưa bị xói mòn nhiều đến mức lớp đá ong cửng lộ 
ra thì vẫn còn khả năng khai tháẽ nòng nghiệp. Dất 
xám thích hợp chơ những lọại cây lâu năm, rễ ăn sâu, 
vào mùa mưa còn trồng được các loại hoa màu như 
khoai mi, đậu phông, rau, thuốc lá... 


Vùng đất đỏ do lớp phún thạch của núi lửa phân 
hỏa thành. Tẳng đất đỗ dày đến 10 — 12 mét, thành 
phần cấu tạo có nhiều sét nên giữ nước tốt hơn đất 
xám, nhất là khi còn lớp thực vật trên mặt đất bao phi. 
Không quả khô hạn và phì nhiêu hơn đất xảm phủ s& 
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cồ, vùng đất đô rất thích hợp với việc trồng các loại cây 
công nghiệp. 

Mải đất phù sa mới nẵm tiếp giáp vùng đồng bằng 
“@nâu thồ do cức sông Đồng Sài Gòn, Sông Bé bồi 
lạ nên, chỉ tạo ra những đồng bằng nhỏ hẹp, ngập nước, 
thích hợp cho việc canh tác lúa. 


Đồng bằng châu thồ sông Cửu Long (gồm bộ phận 
‡hảu thồ chỉnh và những đồng bằng phụ cận từ sông 
ÍĐồng Nai đến mũi Cả Man), có điện tích 39.950 cây số 
*vuông, được tạo thành do phù sa mới của sông Cửu 
Long và sông Đồng Nai bồi đấp (chủ yếu là phù sa của 
sông Cửu Long). Ngoài những cồn cát vèn biền cao đến 
ð mót, độ.cao trung bình của đồng bằng châu thồ là từ 
1 đến 2umét trên mực nước biền, hơi cao ở phía biên 
giới Việt — Campuebia và thấp đần về phía biền Đông 
với độ dốc rất nhỏ (Iem/km). 

Mặt đồng bằng châu thồ cũng có những nơi cao 
thấp không đều tuy độ chênh lệch chỉ trong khoảng 
đôi ba mét. 

Ngoài một vài ngọn núi thấpở phía tây của đồng 
bằng, phần cuối cùng của vùng núi ở Campuchia hay 
những hải đảo ngày xưa nay nằm sàu trong đất liền, 
đọc theo sông Tiền, sông Hàu, còn có những sống đất 
hơi cao. Những sống đất hay những gờ sông đó đo phù 
sa bồi đắp nên trong những lần nước lä — loại phù 
sa to hạt nên dễ thoát thủy. Các sống đất ven sông khú 
cao ở phia thượng lưu (tại Châu Đốc cao khoảng 4 niét) 
và thấp đần về phía biền (lõm ở Long Xuyên). Mặt 
sống đất thoại thoải từ phía sông vào vùng đất thấp bên 
trong. Ở.vùng gần biỀn như Mỹ Tho; Vĩnh Long... các 
sống đất ven sỏng không còn thấy rõ. Nhưng suốt đọc 
duyên hải từ Cần Giờ, Gò Công đến Bạc Liêu lại có 
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nhiều giồng đất. Bó là những dải đất bẹp, bơi cao, nằm 
song song nhau, chứng tích của bờ biền ngày xưa. 

Những sống đất ven sông, giồng đất duyên hải lú 
những nơi eao ráo, nẫm giữa vùng đất thấp ngập nước. 
rất thuận lợi cho việc cư trú và trồng trọt. 

liên cạnh những giồng đất cao ráo, quả trình bồi, 
tụ còn đề lại trên mặt đồng bằng châu thổ nhiều vùng 
trũng thấp rộng lớn. 

Vùng Rừng Sác ở cửa sông Đồng Nai là một vũng" 
đầm lầy ngập nước mặn tnổi khi triều lên và bị các 
nhánh sông.chia`cất thành nhiều đảo nhỏ. Thảo mộc 
thiên nhiên ở đây là các loài đước, sử, vẹt... 


Đồng Tháp Mười là một vùng trũng rộng mênh 
mông, nằm giữa sông Vàm Cổ Tây và sông Tiền. Đồng 
“Tháp Mười thực sự là một biền nước vào imùa nước 
lũ của sông Cửu Long và khô nẻ vào mùa nắng. 


Nơi tiếp giáp với vùng đất cao miền đóng Nam Hộ, 
thỉnh thoảng nồi lên một vài gò đất cao phù sa cỗ ở 
giữa 'vùng đầm lầy. 

._ Ở phía nam sông Hậu, khu tử giác nằm giữa cae thị 
trấn Châu Đốc—l.ong xuyên—Rạeh Giả— Hà Tiên, vùng. 
Phụng Hiệp, vùng U Minh cũng là những vùng trũng 
thấp rộng lớn. 

Đồng bằng châu thồ sông Cửu Long là đất phù sa 
mới. Phần lớn diện tích (khoảng 1,8 triệu hẻc-ta) là đất 
phù sa lắng tụ trong môi trường nước ngọI, độ màu mỡ 
cao, thích hợp cho việc canh tác.lủa và nhiều loại cây 
trồng khác. Bên cạnh đó, một diện tích khá lớn (1,1 triệu 
hécta) là đất phèn bất lợi cho nông nghiệp. Vũng Đồng 
Tháp Mười, khu tứ giác Long Xuyên và vùng trung tàn: 
bán đảo Cà Mau là những vũng đất phèn rộng lớn, nơi 
cây tràm, cô năn, lác.. bao phủ. Ngoài ra, vùng ven 
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biền Đông và vịnh Thái Lan, nơi các cửa sông, đất lại 
bị nhiễm mặn (khoảng 400.000 ha). 
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Do sự phân bố tự nhiên về mặt đất đai như trên, 
nguồn tài nguyên chính yếu của miền đông Nam Hộ là 
lâm sẵn. Ở đây cỏ khoảng 60 loại gỗ tốt, đặc biệt là các 
loại gỗ đầu, trắc, cầm lai, gõ,mun v,v... Rừng tre, rừng 
tràm, rừng đước, sú, vọt cũng là những nguồn tài nguyên 
đảng kề. Dưới thời Pháp thuộc, các cao nguyên đất đỏ 
và các thềm phù sa cồ đã được khai thác thành những 
đồn điền lớn trồng các loại cây công nghiệp như cao su 
(khoảng 100 000 hẻe-ta ởLong Khánh, Phước Tuy, Bình 
long, Xuân Lộc»và cà phê (long Khánh, Phước Tuy), 
Các vườn cây ăn trải lớn ở đây cũng có một giả trị 
kinli tế lửn. Dãi bờ biền ở miền đổng Nam Bộ từ mũi 
j\& Gà, Hàm Tân đến Phước Hải; tuy ngắn nhưng giàu 
về bải sản các loại. Miền đông Nam Bộ cũng cỏ ruột số 
lượng ruộng lúa... tuy nhiên rừng vẫn là nguồn tài nguyên. 
phong phủ nhất của vàng này, Như một nhà khoa học 
đã nhận định : 

« Gần như toàn bộ đồng bằng châu th Nam Bộ xù 
Sài Gòn đều sống nhờ vào rừng miền Đông về gỗ liêu 
dùng trong nhà và củi đối, Đến một chừng mực nào đó, 
miền :Đông đóng một vai trò đối với đồng bằng châu 
thồ sông Cửu Long tương tự như miền Trung đối với 
đồng bằng châu thồ Bắc Bộ những với tru thế cao hơn 
do đó đất đai phì nhiêu, địa hình bằng phẳng và khí 
bậu thuận lợi hơn » (1).~ 

Ở đồng bằng sông Cửu Long, nguồn tàÌ nguyên 
chính là lúa gạo. Tại đây, trên một điện tích tự nhiên 


(1) Lẻ Bả Thảo. Thiển Nhiên Việt Nam, NXD Khoa học và 
Kỹ thuật, Hà Nội, 1977, tr. 229, 


21 


khoảng ngoài 4.000.000 héc-ta, đất nòng nghiệp có trên 
2.500.000 héc-ta, đại bộ phản (trên 923) là đất trồng lúa 
có độ màu mỡ cao (1/3 vào loại tốt bậc nhất -— theo R. 
1..Sanson, 1970) (1), thu hoạch trung bình hằng năm trên 
3,ð triệu tấn Trong tương lai, có thề đưa điện tích canh 
tác lên khoảng 3 triệu héc-la, hơn hiện nay chừng một 
triệu, Đại bộ phận có thề làm mỗi năm bai vụ, một phần 
nhỏ làm ba vụ. 

Ngoài lúa gạo, hải sản cũng chiếm một vị trí quan 
trọng trong nền kinh tế đồng bằng châu thổ : sản lượng 
cá tôm ở bờ biền: miền tây Nam Bộ được ước tính vào 
khoảng 490.000 tấn mỗi năm (2) Một nguồn tài nguyên 
nữa của miền tây Nam Bộ là làm sản gồm các loại rừng 
tràm, rừng đước, sú vẹt và. quần động vật của chúng với 
diện tíeh hơn 350000 héc-tx ở các vùng Cả Mau, Dạc 
Jiiêu, Rạch Giá và Hà Tiên (3). Ở miền tây Nam Bộ, bên 
qưới mặt đất còn có một vĩa than bùn rộng 80.000 héc- 
(a, dày trung bình 2 mét ở rừng U Minh. Đó là một 
nguồn nhiên liệu quỷ đồng thời là một nguồn phân bón 
có giả trị. () 
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Đồng bằng sông Cửu Long được phủ lên một mạng. 
lưới sông rạch và,kênh đào dày đặc, chẳng chịt (5), rất 


(1) Dẫn thea Trần Đình Giám xem Một so mua để aodshoc 
sỹ hội dồng bằng SG], Khoa học xã hội, Hà Nội, 1982, tu. 24, 

(2) Tài liệu của Tô chức lương nóng (FAO) Liên Hiệp Quốc. 
Dẫn theo Lê Bả Thảo, sdŒ., tr, 279. „ 

(3) Lâm VĨnh Lợi và Nguyễn Văn Thỏn. Hứng ngập nước 
Việt Nam, Sài Gòn, 1973, tr. 1, 7. 


dải các kẽnh đào ở Nam Bộ. 
ảng 2500km, trong khí các sông rạch tự nhiên dài 
khoằng 2.400 Km. 
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phong phủ và phức tạp về mặt thủy tính. Vì độ đốc thấp, 
nên trừ mấy tháng mưa nước đồ mạnh thì cả năm dòng 
nước chỉ xuôi êm, và do đó thủy triều có ảnh hưởng 
rất lớn đổi với đồng bắng châu thồ. 

Thủy triều ở bờ biỀn phia đông Nam Hộ thuộc chế 
độ bản nhật triều, hằng ngày lên xuống hai lần, với 
biên độ lớn (3,õm — {/2m). 

Do tác động của thủy triều biỀn Đông, trên đồng 
bằng châu thổ/ nưởc trong sông rạch cũng lên xuống 
hai lần trong ngày, có con nước lên, con,nước ròng, 
khi chẩy xuôi, khi chảy ngược. Những ngày rầm và 
mồng một âm lịch, con nước mạnh nhất: Šóng triều lác. 
động rất sâu vào bên trong đất liền. Trêni sông Tiền và 
sông lậu, ở gần Phùôm Pênh vằn thấy được hiện 
tượng nước lên xuống. Trong mùa lñ, nước sông chảy 
mạnh ra biền, sóng triều vẫn lên tới tận Cái Bè (trên 
sông Tiều) và Cần Thơ (trên sông Hậu). Chu kỳ của 
thủy triều ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông đường 
thũy, cũng như việc sản xuất và ainh hoạt.hằng ngày 
sửa nhân đân-trong vùng. 


Ở vùng đuyên hải, thầy triều đưa nước biền xâm 
nhập vào sông rạch làm nước sòng trở nên mặn. Nhiều 
vùng như bán đảo Cả Mau, nước sóng. rạch hoàn toàn 
là nước mặn. Tại thị xã Cả Ma, độ mặn của nước sông 
lên đến 35g/1it, ngang với nước biỀn. Vùng nước sông 
cỏ độ mặn từ 4g lít trở lên bao trùm toàn bộ bán đảo 
Cà Mau, khu vực Hà Tiên, một phần tỉnh Cửu Long, 
Bến Tre, Tiền Giang, Long An. Diện tích vùng nhiễm 
mặn lên đến trên 1 triêu héc ta (1). 


(1) Nguyễn Viết Phổ, Sỏng ngởi Việt Nam, KNKT, Hà Nội 
1983, tr..44. Độ mặn 4g lít là giới hạn tối-đa nước có thỀ dùng 
tưới ruộng lúa. 
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„ Sông ngòi ở Nam lộ gồm hai hệ : hệ Cửu Long và 
hệ Đồng Nai. 

Sông Cửu Long dài 4.200km, là một trong những 
con sông đài nhất thế giới, nhận nước trong một lưu 
vực rộng trên 800.000km3, Phẫn hạ lưu sông Cửu Long 
chảy vào địa phận Nam Bộ dài 250km, theo hai nhánh 
lớn là sông Tiền và sông Hậu. Sông Tiền chẩy men 
theo Đồng Tháp Mười qua Châu Đöc, Sa Đéc, Vĩnh 
Long, Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh. Từ Vĩnh Long trở 
đi, sông chia làm nhiều nhánh trên 2một vùng rộng từ. 
50 đến 60km, chảy ra biền bằng sáu cửa : Cửa Tiều, cửa 
Đại, cửa la cửa: Hàm Luông, cửa Cồ Chiên và 
cửa'Cung Hầu. Sông Hậu chảy qua Châu Đốc, Long 
Xuyên, Cần Thơ, Šóe Trăng và ra biền bằng ba cửa : cửa 
Đình An, cửa lát Xác và của Tranh Đề Giữa sỏng Tiền 
và sông Hậu có nhiều sông rạch nối liền. Chảy qua 
một châu thồ rộng lớn, độ dốc của dòng sông từ Châu 
Đöc ra đến biền chỉ 2m nên sông chảy chậm, bồ ngang 
mở rộng, có nơi đến 2 hoặ« 3km, uốn quanh nhiều khúc , 
giữa sông nồi lên nhiều bãi „hủ sa lớn gọi là củ lao. 
Hai con sông. này là một nguồn thủy hải sản lớn — ở 
các cửa sông hằng năm có thề đảnh được 100.000 tấn 
cá. Sông Cửu Long là một hệ thống giao thòng quan 
trọng giữa các miền ở Nam Hộ và giữa ba nước Việt 
Nam, Lào, Campuchia. 


Nước sông Cửu Long không chửa nhiều phù sa 
(eao nhất cũng chỉ 0, 3kg trong † mét khối nước) bằng 
nước sông Hồng, nhưng với khối lượng nước đồ ra biền 
rất lớn, hằng năm sông đã tải ra biền một lượng phù 
sa khỗng lồ khoảng 100 triệu tấn mỗi năm, gấp từ 4 lần 
đến 8 lần tồng lượng phù sa của sông Hồng, trong đỏ 
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một phần được lằng tụ lại trận vùng đất bị ngập 'lụt, 
trong sông rạch, kinh mương, làm tăng độ màu mỡ cho 
đồng ruộng. 

Lưu lượng trung bình của sông Cửu Long là 
10.700 mét khối giây. liằng năm sông có một mùa lữ, 
lúc này lưu lượng tăng lêu đến 31000 mét kbối/giây: 
Liũ của sông Cửu Long nói chung điều hòa, dễ thích ứng, 
không phải là một đe dọa như ở sông Hồng. Mực nước 
sông mùa lũ đảng lên trung bình 6em/ngày, cao nhất 
cũng không quá ä^zm/ngày (ở sông lồng nước dâng 
nhanh cỏ khi đến 9crn,giờ). Nước sông Cửu Long thường 
đâng cao vào tháng 6, tràn ngập một vùng rộng, lớn trên 
đồng bằng. Nhiều nơi nước ngâp sâu đến 3—4' mét như 
ở Đồng Tháp Mười, Châu Đốc... Đến tuáng 9, tháng 10, 
nước rút dần. Ty lũ sông Cửa Long nói chung là lũ 
« hiền » nhưng cũng cô năm có lũ lớn bất thường gây 
nhiều thiệt hại về người và của như các năm 1061, 
1960, 1978. 

Hệ Đồng Nai gồm sông Đồng Nai, sông Sàì Gòn và 
sông Vàm Cỏ: Sông Đồng Nai là con sông quan trọng, 
thứ nhì ở Nam Hộ dài khoảng 580km, do hai nhảnh 
sông Đa Dung và Đa Nhim tử cao nguyên Lâm Viên, 
(eao 1.ðU0m) chảy xuống hợp thành nên có nhiều thác 
lớn. Sau khi tiếp nhận sỏng La Ngà từ bên trải, sông 
Bê từ bên phải, sông bắt đầu chảy vào đồng bằng qua 
đợt thác cuối cùng là thác Trị An. Sông chảy uốn khúc 
rồi gặp sông Sài Gòn từ Hớn Quản, qua Tây Ninh, Thủ 
Dầu Một, Gia Định về mạn Nhà Bè. Từ đây sông thông 
ra hiền bằng nhiều nhánh: sông }Đồng Tranh, sông Ngã 
Bảy, sòng Lòng Tảo (Lòng Tàn) sông Soài Rạp (cũng 
gọi là sông Nhà Bè). sông Đồng Nai chịu ảnh hưởng 
mạnh của thủy triều : thủy triều có thềlên đến Trị An 
trên sông Đồng Nai hoc lên đến gần nguồn trên sông 
Vâm Cỏ và sông Sải Gòn. Kai triều lên, dòng nước chấy 
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ngược. Nhờ thủy triều mà đỏng sông sâu, thu 
cớ thề ngược hai sông Vâm Cỏ đến biên giới 
Campuchia, ngược sỏng, Đồng Nai đến Biên Hòa, 


lủe triều lên, sâu đến 1§m, tàu biền trọng 
tấu cỏ thề ngược sông Nhà Bè cập bến Bạch Đằng (Sài 
Gỗn) cách biển trên S0km.. 

Gác con sông thuộc bệ Đồng Nai tạo thành mạng lưới 
giao thông đường thủy của các tỉnh miền Dởng (Đồng 
Nai, Sông lẻ, Tây Ninh và Thành phổ !'Ä Chí Minh), 
thông với các tỉnh miề Cannpuet'a, quá hai 
sông Vàm Cỏ: Dông và V: 

Ngoài hai hệ sông lớn trên đây, còn có hộ sông nÄfÒ 
ở miền tây Nam Bộ đồ ra vịnh Thái Lan ; sông Giang 

Xi ng), sông Cái Lớn, sông Cái 
Bẻ (tỉnh Kiên ông Mỹ Thanh, sông Òng Dõc, 
sông Cửa Lớn (nh Mình lläi), Ở Cà Mau có nhiều con 
sông nối liền bai bở biềnphia đông (biền Đông) và phía 
tây (vịnh Thái Lan), mặt đất bằng phẳng nên nước sông, 
chẩy theo eon nước cũa thủy triều. Thủy triều ven biền 
Đông lên cao hơn thủy triều ở vịnh Thái Lan, nên con 
nước chảy từ đông sang tây mạnh hơn con nước từ 
tủy sang đông: 

lên cạnh các hệ sông ngòi, ở đồng bãng chàu thồ 
sông Cửu Long, đác biệt ở miền trung và miền t 
Bộ, mạng lưới ngòi rạch và kinh đào chẳng cb 
các dòng sông với nhau, hoặc nối cắc dòng sông vơi 
biển tạo thành một hệ thống giao thỏng rất thuận lẹt 
trong khắp vùng đến nổi người ta thường nói có thề 
ngồi (huyền đi khắp Nam lộ mà không phải đặt chàn 
lên đất liền. 

Cảnh quan này đã được lê Quý Đôn mô tả trong 
cuốn Phủ Biến tạp lực được viết vào cuối thế kỹ XVHI 
Q77) : 
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«Còn về đất đai miền Dồng Nai — Gia Dịnh (tức 
Nam Hộ nói chung— T. G.) thì có nhiều khe ngòi, nhiều 
đường thủy chẳng chịt khắp nơi, nên không tiện đi bộ. 

Những người đi buôn bản có chuyên chở bằng 
xhững thuyền lớn, cũng đều phải chở kèm những thuyền 
ahỗ đề dễ đi thông vào các kinh » @). 

Chính vì môi trường thiên nhiên như vậy, nên sinh 
hoạt kinh tế của Nam Hộ phần lớn gẩn liền' với sông 
nước. Chợ búa, làng mạc hầu hết đều tập trung bên 
các đòng kênh. Cuộc sống gắn liền với sông nước này 
đã được Trịnh Hoài Đức ghi nhận từ đầu thế kỷ XI: 

«Ở Gia Định (chỉ cã Nam lộ — T. G.) chỗ nào cũng có 
ghe thuyền, hoặc dùng thuyền làm nhà ở, boặc đề đi 
chợ, hay đề đi thăm người thân thích, hóặc chờ gạo củi 
đi buôn báo, rất tiện lợi, mà ghe thuyền chải sông, 
ngày đêm qua lại, ..» (3). 

Hệ thống đường bộ ngày nay đã phát (riền hơn trước. 
rất nhiều. Tuy vậy đường thủy vẫn gảnh tới 0; phần 
trăm trong tông khối lượng vàn chuyền ở đồng, bằng 
sông Cửu Long, 
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Vùng đất Nam Bộ nằm ở những vĩ tuyến thấp (tù 
11 độ vĩ tuyến bắc trở xuống) trong vùng khí hậu nhiệt 
đời gió mùa, chịu ảnh hưởng it nhiều khi hậu xÍch đạo, 
nên có nhiệt độ và độ ẫm cao đều trong năm,"Ở trong, 
khu vực gió mùa, nhiệt độ và chế độ mưa tùy thuộc vào 
mùa gió ; hai mùa mưa và mùa khỏ được phân biệt 
một cách rổ rệt, tương ứng với hai thời kỳ giỏ múa: 


(1) Phủ Biển tạp lục, 9. VÌ tò 243h. 
(3) Gia Định thành (húng chỉ. q. 1V, tờ ¡0b. 
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trùng hợp với mùa gỏ tây nam và mùa|khỏ kéo đài từ 
tháng 1E đến tháng 4 là khoảng thời gần có gió mùa 
đông bắc. 

Quanh năm nhiệt độ trung bình kÌÔng thay đồi 
mấy. Nhiệt độ trung bình hằng năm vào khoặng 26—279 ( 


mùa mưa kéo dài từ thánẠ ö đến non đương lịch, 


nhất trong năm. Nhiệt biên trung bình hằằg năm chỉ 
vào khoảng 3—4°Œ. Tuy nhiên sự thay đặi nhiệt độ 


tương đổi mát về đêm và gắng sớm, nên khá tÌuận lợi 
cho sự phát triền của thưc vật, của cúc loại c&Ÿ lương 
thực và cay ăn quả. 


Độ ầm của khí quyền tương đối thấp so với BẮc và 
Trung Bộ, nhưng được bù trừ bằng một lượng bước 
mưa khá điều hòa (trung bình 1,900mm/năm). MộÀ vài 
nơi như Minh Hải, Kiên Giang có khi lên tới trên 
3000mm. 


Mùa mưa diễn ra từ tháng ä đến tháng 10 dương 
lịch (lượng mưa trong mùa này chiếm gần 90% lượng 
mưu cả năm), kéo đài hơn những vùng khác trong 
nước, với lượng nước mưa cao nhất là tử 300 đến 
3ðUmm/tháng trong thời gian cao điềm từ tháng 6 đến 
tháng 9, 


Mùa mưa ở Nam Bộ có những đặc điềm riêng, khác 
với miền Bắc và miền Trung: mưa thường đồ xuống 
dưới dạng mữa ráo vào buồi sáng buồi chiều hay chập 
tối, đồ ào trong khoảng từ 15 phút đến nửa giờ rồi tạnh 
hẳn, Hạt mưa thường to và nặng, mưa tập trung nên 
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eö tác \ụng xói/mòn rất lón trên đất trống và trên các 
sườn đồi trơ trội. 

(Giữa mùa #nưa, vào khoảng tháng 8, có một thời 
gian nang hại ngắn mà dân gian thường gọi là hạn 
bà chẳng ». Hợt bạn tuy chỉ kéo đải trong vài tuần 
nhưng nẵm đữa mùa lủa, nên có thề có tác hại lớn. 

Chế độ hưa cũng có khi thất thường, gây nhiều 
tai họa cho/đồng ruộng. Mùa khô là mùa thiếu nước 
tương phảN rõ rệt với mùa mưa. Đôi khi trong chính 
mùa tuưa/jvẫn thường có bạn. Nếu hạn xảy đến đầu 
mùa thì việc làm mạ và cấy lúa gặp nhiều khó khăn. Trải 
lại hạn cÁði mùa để làm cho lúa lép, làm giảm số lượng. 
lúa thu ñoạch. Cũng cở khi mưa quả nhiều gây lũ lụt, 
đồng ruông bị ngập nước nhiều và lâu, làm hư hai mùa 
màng, 

ĐI Nam Bộ từ xưa đến nảy chưa bao giờ hứng 
lột cơn bão thật lớn. Từ năm 1918 đến năm 1039, 
cơn bïo tiến vào biền Đông, nhưng chỉ có 11 cơn 
o hay đạt qua Nam Bộ, trong đỏ 7 cơn đã vượt 
hàu thồ đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 
tháng 12. Trong số' này chỉ có Á cơn 
qui toàn vùng châu thồ. Nhờ, lớp rừng nước mặn 
eMe chở mà ảnh hưởng các cơn bão trên không trầm 
trọng lắm. 

Nhìn chung. đồng bằng châu thồ Nam Hộ có khí 
hậu nóng Ầm quanh năm, mưa đủ, nắng nhiều, lại có 
Ít thiên tri bão tố, thời tế ít thất thường. Đó là những 
thuận lợi cơ bản cho ngành trồng trọt nói chung, nhất 
là nông nghiệp trồng lúa nước, 


o0o 


Qua những điều trình Bày trên, ta thấy môi trường 
thiên nhiên Nam Bộ chứa đựng nhiều yếu tố cơ bản. 
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thuân lợi cho việc phát triền các ngành kinh tẾ nông, 
lăm, ngư nghiệp.... nhất là nông nghiệp trồng lúa như đất 
đai màu mỡ, thời tiết điều hòa Tuy nhiên đồng 
bằng châu thồ Nam Hộ cũng bày ra không it những 
chường ngại thiên nhiên rất khó vượt qua. Chẳng hạn 
như đất đai màu mỡ giúp cho cày trồng tươi tốt, cho. 
năng suất cao, nhưng đó cũng là môi trường tốt chơ cỗ 
dại phát triỀn ; nhiều vùng chua phèn, nhiễm mặn, ngập 
ủng vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa nắng; các thử: 
chìm, chuột, sâu bệnh phả hoại múa màng; các loài 
thủ đữ cọp sấu, rắn rít v.v... Đó là tất cả những gì mà: 
người nông đàn lưu tản cùng các thế hệ con chảu của 
họ đã gặp phải trên bước đường khai phá mảnh đất 
giàu tiềm năng những cũng khóng kém phần khắc 
nghiệt này 
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CHUƠNG HAI 


CÔNG CUỘC KHAI PHÁ TRONG CÁC 
THẾ KỶ XVIH, XVIH 


1— SỬ LƯỢC VÀI VỀ TÍNH HINH RHAI PHẢ 
TRƯỚC THỂ KỶ XVII 


Những khám phá khảo cỗ học đã cho biết một cách 
chẵs chắn con người có mặt ở vừng đất này từ khả lâu 
đời, It ra là cách ngày day khoảng 1.000 năm đến 2. 300 
năm. Phạm vì hoạt đông của lớp người đầu tiên ấy bao 
quát một địa bản rộng lớn trong toàn:vùng Nam Bộ 
với những mặt độ cư trú khảe nhau. 

Cũng theo các tài liệu khảo eŠ học thì vững cư trủ 
đông nhất lúc bấy giờ không phải là vùng châu thô sông, 
Cửu Long -- vùng phú sa mới, mà*lại là vùng cao, vùng 
phù sa cồ —- vùng đồng Nam Hộ, hay nói chính xác hơn. 
là 'vùng tiếp giáp giữa cao nguyên đất đồ và châu thỏ 
sóng Cửu Long. 

Trong khi mật. độ cư trú khá dày đặc ở vùng cao 
thì ở vùng châu thồ sông Cửu Long, cho đến nay, khảo. 


kủ 


cỗ học chưa tìm thấy những di tích cư trú đích thực" 
của lớp người đầu tiên ấy. 

Khảo cồ học chỉ gi nhận được một điều là vào 
những thế kỳ đầu cỏng nguyên tới có những bằng chứng 
vật chất về vết tích cư trú ở vùng tử giác Long Xuyên, 
vùng U Minh Thượng... của những cư dân sáng lạo nên 
nền văn minh Óe Eo — la Thê. 

Cư trú chủ yết trên vùng,cao thuộc miền đông Nam 
Hộ, những cư dân đầu tiện này đã lấy nghề trồng trọt 
lâm nghề sản xuất chính yếu. Bạn đầu họ dùng rìu đá 
phá rừng, chặt cây dùng cuốc, mai, thuồng đá vỡ đất, 
san đấtđề gieo. trồng ; đàng dao, liềm đá đề thu hoạch. 
Về sau, vào khoảng 3000 — 2500 năm, bên cạnh nông. 
cụ đá,họ đã có thêm các nông cụ bằng đồng thau vù đặc 
biệt Já bằng sắt như riu, cúốc, thuồng, liềm.... 

ˆ Nghề trồng trọt chủ yếu của họ thuở ấy là nghề trồng 
lua, trong đó chắc hản việc trồng lúa khô — cũng có 
thề gọi là lúa rẫy — phồ biến hơn việc trồng lủa nước. Do 
kỹ thuật và công cụ còn hạn chế, những cứ đân đầu tiên 
ấy chỉ cò thề khai phá những khoảnh đất ven sườn đồi 
gần suối, trên các vùng đất xám ven sông, Họ có thể 
cũng đã bườc đầu khai phủ những vùng phù sa sỏng 
Đồng Nai đề trồng lúa nước nhưng chỉ trèn diện tích 
bạn họp, 

Lấy nghề trồng lúa khó ~— tùa ray — làm hoạt động, 
chính trong nông nghiệp có thề được coi như là một 
trong những đặc điềm của quả trình phát triền kinh tế 
buồi đầu của cư dân vùng cao đồng bằng sông Cửu 
Long — tửc miền đông Nam Hộ. 

Ngoài hoạt động sẵn xuất nông nghiệp, những cư 
đân đầu tiên nảy còn sinh sống bằng việc săn bất lhủ 
rừng, bắt thủy'sẵn. 
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Gắn liền với hai mặt hoạt động kinh t8 quan trọng 
nói trên, các hoạt động thủ công làm đồ đá, đồ gốm, 
đặc biệt là nghề luyện kim đúc đồ đồng, rờn đồ sắt (chủ 
yếu là nông cụ và vũ khí) đã sởm xuất hiện nơi đây. 
Tại các đi tích có niên đại 2.600 — 2. 500 năm. cách 
ngày nay, khảo cỗ học đã tìnv thấy một cách khá phổ. 
biến những dụng cụ sắt. Có thề nói đây là những đồ 
sất có niên đại sớm đến nay mới được biết trên bản 
đảo Đông Dương. Sự hiên diện của những đụng cụ sắt 
này chứng tổ lớp cư đân đầu tiên ở vùng miền đông 
Nam Bộ đã đạttới trình độ kỹ thuật khá cao từ lâu đời. 


Trên cơ sở trình độ kỹ thuật khả phút triển đỏ, 
vào những thế kỷ Công nguyên, lờp người đầu 
tiên này bắt đầu tiến xuống chỉnh phục vùng đồng 
bũng châu thồ sóng Cửu Long đề rồi xây dựng nên 
vùng đô thị Óe Eo.~-ba Thẻ (nấm ở ranh giới ñai nh 
An Giang và Kiên Giang) khá nồi 
hải cảng của đế đô vương quốc Phù Nu m tên là Vyad~ 
haputa (đỏ thị của các nhà săn bắđ) nẫm gần đồi nủi 
« lìathhom »và gần xã Banam ở trong tỉnh Prêy Veng 
(Campuchia) ngày nay. Đây là một trung lâni thương 
mại và giao địch quốc tế lủc bấy giờ. Tuy nhiên, trong 
củe cuộc kbai quật gần đây, khảo cồ học cũng đã lim 
thấy một số vỏ lúa. Điều đó ghứng tỏ vào thời kỳ này 
(những thế kỷ đầu Công nguyên) vừng Óc lfo—Da Thê 
cũng đã được khai phá trồng trọt. Rất tiếc là ,khòng có 
tài liệu nào nói rỡqoi mồ và phạm vi khai phủ của cứ. 
dân ở đây lúc bấy giờ. Chỉ biết họ làm nghề nông theo 
lối cỡ và rất thạo nghề thủ công làm đồ mỹ nghệ vùng, 
bạc. Họ cũng chuyên nghề buôn bản. Họ ở nhà « cao 
ng » (nhà sàn) lợp bằng lá tre, có rào gỗ chung quanh 
Một tấm bia chữ Phạn vào đầu thế kỹ thử VI-(bia ghi 
về sự tích của thái tử Gunavarman, con vua layavarman, 
thăng hà vào năm ð11) chép lại việc khai phá đất bùn 
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lầy, cùng với một đền thờ thần do vua layavnrmin 
dựng lên ở vùng Đồng Tháp Mười (*) cho thấy vào thế 
ŸI, vùng này đã*sỏ người đến ở và tiến hành-khai 


phả. 


“Từ sau khi vương quốc Phù Nam nị sụp đồ vào thể 
kỷ VI cho đến thế kỷ XVI, người Khơ-me là cư dân 
chủ yếu ở miền Tây và mọt phần miền Dòng lan tới 
lưu vục sông lến Nghẻ (nay là sòng Sài Gòn). Họ sống 
rải rắc trên các giồng đất cao, Còn trong lưu vực sông: 
Đồng Nai thì só một số dân tộc it người sinh sống trên 
vùng đồi núi. Chắc chắn là lớp cư dân thứ haï này tiếp 
tục khai phá đất đai đề làm ăn sinh sống. Tất tiếc là 
đo điều kiện tư liệu hạn chế, chúng ta không biết được 
sự khai phá cũng như kết quả khai phá của họ eụ thề 
như thế nào, Tuy nhiên có thề khẳng định một điều là 
do sổ lượng cư đân ftồi cùng với trình độ kỹ thuật 
thấp kém, kết quả mở mang khai phả đất đai của bọ 
còn rắt hạn chế, nhất là đối với những vùng trăng thấp, 
sinh lầy, Cũng như lởp cư dân đầu tiên, trong lớp cư 
đân thứ hai này, cá biệt có thề đã có người kbai phả, 
những khu đất trũng đề trồng lủa nườc hoặc lên liếp 
lập vườn trồng cây ăn quả, nhưng xố này không nhiều. 
Họ cũng khai thác các nguồn lợi về zừng núi, xông: hồ, 
Tun nghề săn bắn, đánh cả và hái lượm. 

Chính do tình bình nói trên mà ¿ho đến cuối th 
kỷ XIHI, vùng đất này về cơ bản vẫn là một vũng hoang 
đã, chưa được mở mang kbai phá bao nhiêu, mặc dù 
thế kỷ XIH là đỉnh cao của thời đại Ăng-co huy hoàng, 
với đền Ăng-co Vát và chùa Hayon lâm tiêu biều. 


()_D.G. HaH, Đảng Nạm Á sẽ lược. Bẫn địch của Nguyên 
Phúc Tấn, Khai TrỊ, Sài Gòn, 1968, tr. 58 
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Diều này được thề biện rõ qua sự mô tả quang 
cảnh vùng đuyên hải và đồng bằng Nam Bộ của Châu 
Quan, một sứ thần của triều đình nhà Nguyên 
ng Quốc) được cử sang kính đô Ăng-co vào năm. 
1206 đề giao thiệp với vua nước Chân Lạp là Xadra. 
vácman : 


«Bắt đầu vào Chân Bồ @ùng biền Vũng Tàu ngày 
nay), gần hết cả vùng đều là bụi rậm của rừng thấp, 
những cửa rộng của con sông lớn chẩy đài hàäg trăm 
dặm, 'bóng mát um tùm của những gốc cồ thụ và cây 
mây dải tạo thành nhiều chỗ ta sam suê. Khắp nơi 
váng tiếng chim hót và tiếng thú kêu. Vào nửa đường 
trong sông, thấy những cảnh đồng hoang không có một 
gốc cây. Äa nữa, tầm mắt chỉ thấy toàn cỏ cây đầy rẫy. 
(làng trăm, hàng nghìn trâu rừng tụ họp từng bầy. 
Tiếp đó nhiều coạ đường đốc đầy tre chạy dài hằng 
trăm dặm» (1). 


và tỉnh trạng hoang đã nói trên vẫn còn khả phô 
biến vào những thập niên cuối thế kỷ XVIII. Trong cuốn 
Phủ biên tạp lục, Lê Quỷ 'Đòn ghi lại rằng, phủ 
Gia Định, đất Đồng Nai, từ các cửa biền Gn liờ, Lôi 
Lạp, Cửa Dại, Cửa Tiêu trở Vào, toàn là rừng rậm hàng, 
ngàn đặm» (3). 


Đó chính là quạng cảnh tự nhiên khí những lớp 
sứ dân mới bắt đầu có mặt trên vùng đất này. 


(1) Châu Đạt Quan. Chân Lạp phong (hồ ký. Bản dịch 
Lê Hương. Sài Gòn, 1970, tr, 80, 


(8) Lê Quý Đôn, Phử biển tạp lúc. q. [V, tờ 213a. 
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I— CÔNG CUỘC KHAI PHÁ TRONG CÁC THẾ KỶ 
XVI, XVHIL. 


1. Sự xuất hiện những lớp cư đân mới. 


Như trên chúng ta đã thấy, do điều kiện khách quan 
và chủ quan có nhiều hạn chế, vùng đất ngày nay gọi là 
Nam Bộ cho đến thế kỷ XV, XVI; về cơ bản vẫn còn là 
vùng đất hoang vu chưa được khai phá mấy, mặc dù đã 
có nhiều lớp cư dân đến ginh sống ở đây, 

Nhưng hước vào thế kỷ XVH thì tình bình đã đôi 
khác, Bởi vì kề từ thế kỷ này trở đi, trên vùng đất này 
đã xuất hiện một lớp cư dân mới. Trong lớp cư dân mới 
xuất biện này, trước hết phải kề đến người: Việt vì bo 
là thành phần chiếm đa số. 

Trong số người Việt lần hồi tụ tập vẽ đây, thành 
phần chủ yếu nhất chính là những người nông dân và 
thợ thủ công nghèo khô ở các tỉnh phía ngoái bị cùng 
cực, điêu đứng vì lai họa chiến tranh, vì bị giai cấp phong 
kiến áp bức bóc lột tàn bạo, không thể sống nỗi, buộc 
lòng phải.tời bỗ quê hương làng xóm, đí một:mình 
hoặc đem tXeo cả vợ con, hoặc cùng với bè bạn, hàng 
xớm lắng giềng di cư vào các vùna đất mới xa xôi đề 
tìm 'con đường sống. 

Lịch sử cho biết rằng kề từ thế kỹ XVI,.trên đất 
nước Việt Nam đã diễn rả một cuộc tranh chấp quyết 
liệt giữa hai tập đoàn phong kiến bọ Trịnh ở Đàng 
Ngoài và họ Nguyễn ở Đàng Trong. Quộc giao tranh 
này đã kéo đài suốt 175 năm trời, trong đỏ có 45 năm 
(1637 — 1672) đã điền ra liên tiếp 7_ trận đánh lớn, ĐỀ 
phục vụ cho những như cầu của cuộc chiến tranh giành 
giật này, các tập đoàn phongkiến Trịnh, Nguyễn đã thí 
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nhau vợ vét cùng kiệt nhân, vật, tài lực của dân chúng, 
gây nên cảnh đói khổ lầm than phồ biến khắp nơi. 

Trước bết hãy nói về viêc vơ vét nhắn lưc — bắt 
lính: 


Đề có được một lực lượng quân sự hùng -hậu đủ 
sức chống chọi với đối phương, các tập đoàn phong 
kiến bọ Nguyễn cũng như Hộ Trịnh đã tiến bành việc 
bắt lĩnh một cách ráo riết và tràn lan, và việc bắt lính 
vì thế trở thành một tai nạn chung chơ mọi ngưới, nhất 
lA những người nông dàn và thợ thủ công nghèo khồ, 
không có thế lực và điều kiện đề trốn tránh. Theo lời 
kề của Thich Đại Sản một nhà sư Quảng Đông — Trung 
Quốc đã đến Thuận Hóa tử ngày 13 tháng 3 năm 1695 
đến tháng 6 năm 696, thì «cử mổi năm vào khoảng 
thắng 3, thẳng 4, quân nhân ra các làng bắt dân 16 tuồi: 
trở lèn, thề chất cường lráng, xiềng cỗ bằng mọt cải 
gông tre... đem về sung quản, cho học một nghề chuyên 
môn, học thành nghề rồi phâu bằt vào đội-cbiến thuyền 
đề luyện tập, lúc hữu s‡ ra trên đề đánh giặc, vô sự 
bắt làm công dịch trong quan phủ, chưa được 60 tuổi, 
chưa cho về làng, vì thế đân còn lại đều ốm yếu, tàn 
tật, ÍL có người trắng kiện» (1), và «dân trong nước. 
một lúc đã biên,tên vào sồ lính, trọn năm phải phục 
địch cửa quan, chẳng được về làng, thăm viếng vợ con 
cha mẹ» @). Pierge Poiyre một thương nhân đã đến 
đất Thuận Hỏa vào đầu thế kỹ XVIHI cũng có nhận xẻL 
tương tử: œ Nhà vua biện nay chỉ có bỉnh lính bằng 
cách sử dụng bạ2 lưc » Œ). 


() Thích Đại Sán, Hổ ngọại tý sơ, Bẵn địch của Viện Đại. 
Nạc Huế, 1903, tr, 43. 

(3) Thích Đại Sản, /iấi ngoại ký sự. Sđd, tr. 68. 

(8) Jouraal đìun voyage à la Coshinchiae (29-3-1/19 — 11-12 
180), R.E.O. Ne 4, ÿp. 489, X 
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Cùng với việc bất lính, bọn phong kiến hộ Nguyễn 
còn ra sức vơ vét vật lực, tài lực của nhân dân, một 
mặt đề cung đốn cho nhu cầu chiến tranh, mặt khác 
đề thỏa mãn lối sống xa hoa, quỷ tộc của chúng, mà 
«quan viên lớn nhỏ không ai là khóng nhà cửa chạm 
8ọt, tường vách gạch đả, the màn trưởng đoạn, đồ đặc 
đồng thau, bào ghế gỗ đàn, gỗ trắc, chén mâm đồ sử, 
đồ hoa, yên cương vàng bạc, y phục gấin vóc, chiếu 
đệm mây hoa,“phú quý phong lưu, đua nhau khoe 
đẹp... Họ coi vàng bạc như cát, thóc gao như bùn, xa 
xỉ rất mực » Œ). 


ĐỀ vơ yết bóp nặn được thật nhiều của cỉ la đân 
chúng, bọn phong kiến hộ Nguyễn đã đất ra các thứ 
thuế, lệ hết sức nặng nề. Như I.ê Qu‡ Đôn đã nhận xét; 
« Những lệ và ngạch thuế thật là nặng nề quá đảng » (). 

Chế độ thuế khóa nặng nề, phiền phức đó đã là một 
tai họa cho nhân dân, nhưng điều nghiêm trọng hơn là 
đám quan lại, kề cả những kẻ sai phái của rất nhiều 
nha môn đã lợi dùng việc thu thuế, đua nhau những 
nhiễu, ửe hiếp, bóp nặn nhân dân, nhất là nông dân, 
một cách hết sức tàn khốc, 

Tình, trạng khốn tệ này của bọn.quan lại phong 
kiến họ Ñguyễn đã được Lê Quỷ Đôn ghi nhận : 


«Như việc thuế khóa trấn Thuận Hóa, pháp lệnh 
đã quá phiền phức rườm rà, các nhân viên trưng thâu, 
đốc thâu lại quá đông đúc, những kẻ dân cùng, những 
nhà nghèo khó, thường bị khồ sở về việc bội nạp » (3). 


1ê Quý Đôn lại nói: 


(1) Lê Quý Đôn, Phử biến tạp lạc, q: VI. tờ. 327b — 228A. 
(2) Như trên q. IV, tờ. 6b. 
(3) Như trên q. TH, tờ 102a. 
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«Thông tính trong hai xử Thuận Hóa và Quảng 
`Nam, những chức bản đường chính ngạch đã nhiềt 
những chức đặt thêm cũng ‹ quả lắm, cùng v 
việc Tưởng thần và Xã trướng bội thâu tiền bạc của 
nhân dân thì không làm sao {ỉnh cho siết được » Œ), 
Sự vơ vét, bóc lột của bọn phong kiến họ Nguyễn, 
sự những nhiễu. ức hiếp của bọn guan lại lớn bé, sự 
ướp đoạt ruội nụ đất.và bóc lột tô tức nặng nề của bọn 
ja' chủ đã dầy dân chúng, nhất là những nông dân 
nghèo khồ, vào con 'đường khồ sở, điêu đứng. 
Tình trạng này dã được Nguyễn Cư Trinh phần ánh: 
trọng bức thư đảng lên chúa Nguyễn Phúc Khoát năm 
5L, nói về lình hình đói khồ của đân chúng Quảng. 
Nghĩa, mà cũng là tỉnh trạng cbung của các phủ Thuận 
Quảng xứ Đăng Trong; «Đán Quảng Nghĩa chịu thống. 
thuộc nhiều nơi, đã chịu lệnh của nha trường sai dư, 
ju lệnh của nha trường điền lô, lại chịn lênh các 


lệnh bản ph, Hủ chịu lệnh quan Dn nha Thận" lại chịu 
lệnh cảo sai nhàn, lại chịu lệnh người đừsăn ngang 
đọc, bá chẳng phải 10 con trâu đến 9 người chín? 
Nghẻo khổ, thất nghiệp thậU là đảng thương» (2), 
j khồ sở, điêu đứng, nhiều người đã phải rời bo 
làng mạc, ruộng vườn, xiêu tán đi nơi kháe. 
bê Quý.Đôn ghi nhận rằng thời chúa Nguyễn Phúc 
lan (1635-1618) strong cõi đã xảy ra hạn và đói, đân 
xiểu giạt và chết đói rất nhiều» (3) và thời chúa Nguyễn 
Phúc Thuần (1765—1775) eở Thuận Hóa, luòn mấy năin 


(1) Như trên q. II, tờ 121a. 
(2) Như trên q. HH, tờ 1024. 
(3) Như trên q. 1, tờ 28a, 


mất mùa đỏi kèm, nhà nưởc phải xuất phát lùa kho 
chần cấp cho dận. đỏi không ngừng, còn quân sÏ và 
nhận dân thì ly tán và sinh lòng hoang mang, lùng 
chừng» (1). 

Chỉnh con số đông đảo những nông dân nghèo khổ 
phải thất sở, xiêu tán đồ là nguồn cung cấp chơ làn 
sông di eư vào đất Đồng Nai—Gia Định:(tên gọi chung 
đất Nam Bộ ngày nay), nơi họ nghe nói có đất đai rộng 
lớn phi nhiêu nhưng chữa được khai thác, 


Ngoài số nông dân nghèo thất sở, xiêu tán, trong 
lớp người Việt đến đây còn phải kề đến những người 
trốn trách bình dịch, những tù nhân bị lưu đày, những 
binh linh đào ngũ hoặc giải ngũ, những thầy lang, thầy 
đồ nghèo,... kề cả những người vốn đã giàu có nhưng 
vẫn muốn tìm nơi đất mới đề mở rộng công việc 
làm ăn. 


'Thồng thường, những di dân người Việt này đi vào 
đất Đồng Nai—Gia Định theo hai cách. Một là họ tự 
động và đi lề tổ, hoặc cả gia đình, hoặc người khỏe 
mạnh đi trước, rồi đỏn gia đình đến sau, hoặc mấy 
ngừời, mẩy gia đình kết lại thành nhỏm cùng đi với 
nhau, Hai là họ tham gia vào các đợt di dân khẨn 
boang do nhà nước (triều Nguyễn) đứng ra Ìð chức và 
bảo trợ. 

VI thời bấy giờ việc đi lại giữa các phủ miền 1rung 
với vùng đất mới Đồng Nai—Gia Bịnh chủ yếu bằng 
đường biền, cho nên những người ra đi Ất phải đi theo 
đường biền với phương liện thuyền buồm. Dĩ nhiên 
cũng có người trèo đèo vượt núi đi theo đường "bộ, đi 
dần từng chặng một, đốn: một địa phương ở một thời 


(1) Như trên œ. I, tờ 44a. 
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gian, thầy trụ được thì ở luôn, thẩy không trụ lại được 
lại đi tới nữa, sử thế lần hồi rồi cũng vào tới nơi đây, 
Nhưng số người đi theo kiều này chắc là ít vì đường 
đi quả gian lao, nguy hiềm, rất khỏ vượt qua. Thích 
Đại.Sản có nhận xét: «... Đất nước Đại Việt chỉ là 
một đảinúi dọc theo mé biỀn, các đề ấp đều tựa núi 
day mẶt ra biền, núi. cao sông hiềm, cây rừng rậm rạp, 
nhiều lê tượng hùm beo, cáo phủ không có đường lối 
thông nhau, mỗi phủ đều đo một cửa biền đi và ¡muốn 
đi từ phủ này qua phủ khác lất do đường biền.., Núi 
cao nẵng `sắt, trèo qua rất khó, nên đi thuyền theo 
đường biền tiện hơn» (1). 


Tiến trinh nhập cư của lưu dân người Việt từ miệt 
ngoài vào đất Đồng Nai — Gia Định diễn ra liên tục 
cùng với mức độ ngày càng khốc liệt của cuộc chiến 
tranh phong kiến. Trịnh — Nguyễn, cũng như mức độ 
ngày càng gay gắt của mâu thuẫn xã hội giữa giai cẤp 
địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân. 


Tiến trình nhập cư iúc ấy có -lủe diễn ra lễ tế, có 
lủe diễn ra ð ạt, nhất là những kbi triều Nguyễn ra 
lệnh chiêu mộ lưu đân vào Nam khai khần. - 


Theo tài liệu còn đề lại, đợt đi dân khần hoang 
lớn đầu tiên đã diễn ra vào cuối thế kỷ XVII khi Nguyễn 
Hữu Kính vâng lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu vào xảy 
dựng chính quyền trên đất Bièn Hòa — Gia Định, alấy 
xứ Lộc Dã (tửc Đồng Nai) lặm huyện Phước Long 
lập đinh Trấn Hiên, lấy xử Sài Gòn làm huyện Tan Bình, 
lập dinh Phiên Trấn ». Trong dịp này, Kinh đã chiêu 
mộ những lưu đân lừ Bố Chính châu trở vô Nam đưa 
vào đây. 


(1) Thích Đại Sản, đổi ngoại ký sự, sđủ, tr. 132. 
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Hằng đường biền là chủ yếu, với phường tiện chỉnh 
là thuyền“ buồm, ghe bầu, những lưu địn người Việt 
kệ trước người sau lần lượt tiến vào vùng đất mới. 
ng thế kỷ XVII, các điềm qui tụ đầu tiên của họ ở 
trên (miền đồng Nam Hộ ngày nay) theo sử cñ là 
Mỗi Xuy (1à Hịa), Đồng-Nai (Biên Hòn), sau đó là $ 
Gòn. Dân số lưu dân người Việt có mặt ở những nơi 
này ngày càng tăng lên do sinh đề tự nhiên và do dòng 
người đi cư tiếp tục bồ sun; thơ đến năm J608 


là Nguyễn lữu Cảnh) theo lệnh chủa Nguyễn Phúc 
hu vào kinh đinh» (tồ chức việc quản lý lì chính, 
nh tế, ï), đất Dông Phố (tên cũ gọi chung đất 
Biên Hòa — Gia Định ngày nay), thì dân số.ở đây đã 
hơn 40.000 hộ (nếu tính trung bình mỗi hộ cỏ õ người 
thì tồng nhân khầu vùng này, lúc đó đã lên tới 200.000. 
người). 

Trong thế kỷ VI, nhất là vào những thập niên 
cuối của thế này, lưu đân người Việt cũng theo. 
đường biển, ngược sông ' Lôi Lạp, cửa Đai, 
cửa Tiều, tiếu vào khai thác vùng Mỹ Tho ngày nay. Một 
bộ phận khảe đi xa hơn đã đến tận Hà Tiên sinh sống 
(lũe bấy giờ gọi là Mang Khẩm). 

Trong lớp eư dân mới đến vùng Đồng Nai — Gia 
Định vào thế kỹ XVII, còn có một số lớn người Hoa từ 
Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc)... trong đó phần 
đông là quản quân nhà Minh không chịu khuất phục 
triều đình Mãn Thanh đến Việt Nam xin và làm 
ăn sinh sống. Đến Mỹ Tho và Biên Hòa có nhóm: do 
Đương Ngạn Dịch, Trần Thượng Xuyên cầm đầu khoảng. 
3, 000.người (năm 1679) ; đến Hà Tiên (Mang Khẩm) có 
"nhóm tlo Mạc Cửu thống lĩnh khoảng 200 người (năm 
1680), 
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Đến giữa thể kỳ XVIIL lại có thêm một số lớn 
người Chăm. gia nhập vào số. cư dân ở. đây. Số người 
Chăm này sốn Tà những người lẳn:cư lên 1.ovek (Chân 
Lạp) vào 'cuối thế kỷ XVII, nay chuyền về đinh cư ở 
vùng núi Bà Đen (còn gọi là Hà Định). 

Trong lớp cư dàn mới, xét về tộc người, ngoài ba 
thành phần chỉnh là người Việt, người Hoa, người Chăm, 

lũng còn có người của một số quốc gia dân tộc khác. 

Šch Gia Định thành thông chỉ; một tác phầm được viết 
vào đầu thế kỷ XIX chép: « Gia Định là đất phương 
nam của nước Việt. Khi mới khai thắc, lưu dân nước 
ta cùng người kiều ngụ như người Đường (Tàu), người 
Cao Miên, người tây phương, người Phú Lang Sa (Pháp), 
người Hồng Mao (Anh), Mã Cao (người Tây ở Ma-cao 
đến), người Đồ-bà (Java), ở lẫn lòn, nhưng về y phục, 
khi cụ thÌ người nước nào theo tục nước 'ấy » (1). 


2. Tiến trình phân bố các khu vực định er 


Như trên đã trình bày, vùng Đồng Nai — Gia Định 
(tức Nam Bộ ngày nay) đến đầu thế kỷ XVI về cơ bản 
là một vùng đất hoang vu chưa được khai phá, dân cứ 
thưa thớt Trước khi có những lớp cư dâu mết xuất 
hiện, ở đây đã có những cư dân địa phương sinh số 
từ trước ; nhưng vì dân số Ít ôi, năng lực chỉnh phự€ 
thiên nhiên bị hạn chế, nên họ chỉ phân bố rủi rẻc trên 
một số giồng đất cao hình vòng cung song soug với 
duyên hải,những sống đất ven sông Tiền, sông Hậu như 
các khu đất cao ở Gò Công, Mỹ Tho, Tàn An, Ba Trí, 
Sóc Sãi, Mõ Cày, Trà Vinh, Sóc Trăng, Long Hồ, Kiên 
Giang, Cần Thơ, Long Xuyên. 


(1) Gi“ Định thành thong chí. q. IV, tờ 2B-3á 


Nhờ vậy, địa bàn giành cho những lớp cư dân mới 
điển cư trú và làm ăn kbai phá rất là rộng rñi. 

Việc quản lý hành chính và xã-hội ở đây lại còn 
khả lông lẻo, vì vậy người đân di er được tự do làm ăn, 
muốn ở đâu thì ở, muốn khần đất chỗ nào tủy ý: 

Ở vùng Đồng Nai~—-Sài Gòn, cuối thế kỷ XVII, chúa 
Nguyễn bắt đầự đặt chính quyền : trên đất Đồng Nai, 
đặt huyện Phước Long, lập dinh Trấn Biên (tức Biển 
Hòa ngày nay) ; trên.đất Sài Côn, đặt huyện Tân Bình, 
lập dinh Phiên Trấn (tức vùng Sài Gòn — Gia Định và 
một phần Long An ngày nay)... thiết lập xã, thôn, phường, 
ấp, chia ranh giới, khai khẫn ruộng đất, đánh thuế tô, 
thuế dung, lập bộ đỉnh, bộ điền. Đối với người Hoa đến 
eư trú ở đây, chúa Nguyễn cũng tiến hành việc quản 
lý, lập làng' xã riêng cho hợ : lập xã Thanh.Hà cho 
những người Hoa ở Trấn Biên, lập xã Minh Hương cho. 
những người Hoa ở Phiên Trấn nhập tịch. 

Vùng Mỹ Tho thì do các tưởng Long Môn (Trung 
Quốc) là Dương Ngạn Địch và Hoàng Tiến kiềm soát, 
vùng Hà Tiên thì do Mạc Cửu nắm quyền, 

Nhưng nhìn chưng cho đến lúc này sự quản lỷ vân 
không có gì: khác trước, và mặt hành chính vẫn :còn 
rất lỏng lẻo, dàn chúng ai muốn ở đâu, lập làng lập 
ấp chỗ nào tùy ý. 

Trong tình hình như thế, những người mới đến đã 
chọn trước tiên những địa điểm thuận lợi cho việc sinh 
sống và khai khẦn làm ăn đề cư trủ và khai phá: 

Một trong những địa điềm thuận lợi đó phải kề trước 
tiên là các giồng đất cao ven sông. Vì vậy, bất cử ở vùng 
nào, các giồng đất cao ven sông, nơi có nước ngọt dùng 
cho sinh hoạt và cho việc trồng trọt, chắc chắn đã là nơi 
định cư đầu tiên của người dân di cư thời kỳ này. 
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Qua Gia Bịnh thành thông chí, ta thấy giồng đất hai 
bên bờ hoặc trên các cù lao của-các con sỏng thuộc 
hai trấn Biên Hòa và Phiên An đều sớm có người đến 
ở và khai khần, Đó là các sông Bái Điệp, sông Phước 
Long (tục đanh sông Đồng Nai) với các cù lao Tân Triều, 
Tân Chánh, củ lao Kinh thuộc trấn Biên Hòa; các sông 
Tầm Long, Quang Hóa, Khê Lăng, sông Cát thuộc trấn. 
Phiên An. 

Ngoài các giồng đất ven $ông, các vùng ven núi cũng 
là nơi lưu đân đến ở sởm-nhất vì có điều kiện khai 
thác các nguồn lợi rừng núi, như săn “bắn, khai thác 
gỗ, khai mô v. 


Như ở trấn Biên Hòa, theo GÌa Định thành thông. 
chí, ở nủi Thiết Khâu «tục đanh núi Lò Thời... người 
lâm sắt tụ tập mở lò thổi nấu, cung nạp thuế sắt, quặng 
sắt...»; núi Ký «tục đanh núi Bà có suỗi nước 
ngọt, cây cối um tùm, chim muông tụ tập, nhân dân bốn 
phương kéo đến dựng lều ở, chuyên nghề săn bắn và 
lấy cây gỗ đề sinh nhai»; núi Nữ Tăng «tực đanh nủi 
Bà Vải ở địa phản -huyệu Long Thành . Dân nủi lấy 
nhiều thồ sẵn ở nủi ấy đề cấp dưỡng, như lš cây gỗ, dầu. 
thông, than củi và chim muông v.v... »; cỏ núi Sa Trúc, 
«lục danh núi Nứa — trên có'nhiều nửa, đưới núi có 
chẵn lớn, người chài lưới tụ tập làm nghề đánh cá rất 
đông»; có núi 'Thát Ky « tụe danh nủi Ghềnh lái... Trên 
núi cö suối ngọt, dưới có dân chài nhóm ở sinh nhai », 

Hay như rừng Quang Hỏa thuộc trấn Phiên An « Gò 
đống trùng điệp, rừng rậm liên tiếp, cây.gỗ cao lớn, 
đứng thẳng chọc trời, che kín mặt đất độ vài trắm dặm, 
Có những gỗ súc đóng ghe, nên thợ rừng, thợ mộc; cất 
“lều trại ở đề đốn lấy cây gỗ và than củi, dẫu rái, mây 
thiết đằng, thủy đẳng, và săn bản những tê, tượng, hươu, 
nai, ngựa rừng, trâu rừng,-chỉm, muông, đề lấy răng, 
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sừng, cánh, lông và da thú phơi khô đem bán rãi nhiều 
mối lợi ». 

“Vùng giồng cao ven biên, nhất là những nơi có vũng, 
hoặc cửa sông tốt, cũng là một trong những nơi định 
eư làm ăn đầu tiên của những người mới vào. Tại đây. 
họ sinh sống bằng nghề làm ruộng muối, nghề chải lưới. 
nghề làm cả mắm, nghề trồng trọt ia Đị 
thông chỉ » có ghi lại những vùng ven biỀn và những cửa. 
biền có nhiều người đến ở như vùng Vũng Dương « dân 
cư tụ tập ngăn khoảnh ruộng nước mặn đề làm ruộng 
muối, phơi lấy muối khô sinh nhai », vùng cửa biền Tắc 
Ký «dân miền biền nhóm đến làm nghề chài lưới, là 
nơi làm cá mắm của trấn hạt Biên Hòa »; vùng eửa biền 
Cần Giờ chợ phố trù mật, đân theo nghề làm cá»; 
vùng cửa biền Đồng Tranh, « có lợi lưới đảy và nò đăng, 
the6 ngư nghệ:ngoài biền, nên nhân dàn nhiều người 
xô vào việc đó » vùng đảo Côn Lỏn xlớn 100 đăm. có 
tuộng núi trồng lúa, bắp, khoai, đậu », 

-Ñgoài “ác giồng đất cao ven sông, ven biỀn, các vùng. 
ven núi, những trung tâm hành chính, những nơi đóng 
đồn trại của quân đội cũng là những địa «điềm định cư 
của lờp người mới đến. 

'Về tiến trình phân bố địa điềm cư trú và khần 
hoang của lớp eư dân mới ở vùng Đồng Nai — Gia Định, 
quà những tư liệu hiện có, chúng ta có thề phác boø môt 
lược đồ như sau: 

Vùng Mỗi Xuy (Mô Xoài) — Bà Rịa nằm trên trục giao 
thông đường bộ từ Binh Thuận vào Nam, lại ở giáp 
biền, là nơi đi dàn người Việt vào sinh sốngsớm nhất, 
Vùng này nằm giữa mũi Thùy Vân ở phià nam và mũi 
Bà Két ở phía bắc, nằm về phia bắc của một vịnh biễn 
mang tên Ô Trạm. Đây là miột vùng rộng lớn từ làng 
1.ong Hương. Phước Lễ lên Đất Đỗ ngày nay. Theo một 
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vài tài liêu thì từ những thếp niên đầu thế kỷ ÄVII, ở 
đây đã có người-Việt vào khai thá 
giữa triều đình phong kiến Việt Nam và t 
kiến Chân Lạp. Đến nửa sau thế kỷ XVI, số .di dân 
người Vitt đến ở vùng nảy đã khá đông, Irong đỏ có 
những di đân Thiên chúa giáo. Những người này đã 
khai khẩn đất đai và lập ra một họ đạo ở Ñích Lam 
gần Dất Đỗ (Bà Rịa): 
Tử Mỏ Xoài, Bà l ¡ dân người Việt tiến lần 
vào vùng Đồng Nai định cư và khai khần. Các điềm 
định eư và khai khần sởm nhất ở khu vực này là Bàn 
àn, lến Qổ, Bến. Cá, Cù 'lao Rùa, Tân Triều, Cù lao 
Tân Chánh, rạch lá Buông y 
Vào cuối những năm 70 thế kỷ ÄVII vùng này lại 
có thêm lưu dân người Hoa đến ở, Đây là những người 
Trung Hoa khỏng thần phục triều đình Mãn Thanh 
chạy sang Việt Nam xin lưu trủ, được chúa Nguyễn phản 
súp vào đây, Dịa điềm tập kết đầu tiên của họ theo Gia, 
Định thành thông chỉ là Bàn Lăng (còn gọi |à Bản Lân). 
Tại đây, cùng với người Việt đã“đến. cư trú từ trước, 
họ khai phá đất hoang, ‹làp phố chợ thương mãi, giao 
thương với người Tàu, người Nhật Hồn, người Tây 
đương. Đồ-bà thuyền buờn tấp nàp. đồng đảo» Ó). 


ñng như ở Đồng Nai, lưu đân người Việt đến định, 
cư và khai phá vùng Sài Còn (Bến Nghé) từ rất sớm. 
Theo các nguồn sử liệu phương tày (2) thì từ đầu thế 
YIl, người Việt đã đến định cư và khai 
„ Họ cùng với cư đản địa phương — người K 


Định (hành thông chỉ, q. III, tờ 6b. 
(3) Andrẻ Migot, Les Khmiers. 


4) 


khai phá các khu đất cao như khu vực kéo dài từ Chợ 
Quán đến gò Cây Mai, chùa Gò (Phụng Sơn tự), khu 
vực từ Tân Định, Bà Chiều, Gò Vấp.. kéo dài đến 
Hóc 'Môn và đợc theo trục lộ đi về phia Tây Ninh. 

Đến những thập niên cuối thế kỷ XYII, cùng với việc 
đám người Hoa lưu vong đến định cư trên các vùng 
Biên Hòa, Mỹ Tho, người Việt đến định cử hoặc tạm 
trú ở#Bến Nghé càng nhiều hơn: Chính vì số người 
đông lên nên có hiện tượng xã hội mới là nhiều thôn 
Ấp được mở rộng thành xã. Thí dụ Hạnh Thông xã (Gò 
Vấp) trở nên xã năm 1698, làng An Lộc trước kỉa gọi là 
An Khương trở nên xã năm 1716 v.v,.. (1). 


Như vậy cho đến những năm cuối thế kỷ XVII, trên 
suốt cả một khu vực rộng lớn từ địa đầu Mô. Xoài cho 
đến vùng Sài Côn — Bến Nghé, cùng với người Hoa, 
người Khơ-me, lưu đân người Việt đã đến định cư và 
khai phá. Lủe này đân số tại đây đã lên tới 40.000 hộ 
với khoảng 200.000 người, và chủa Nguyễn đã cho lập 
ra tại đây bai huyện (Phước Long và Tân Bình) với 
haï dinh (Trấn Biên và Phiên Trấn) đều thổng thuộc 
vào phủ Gia Định, đề tiến hãnh việc quản lý hành chính, 
Riêng với số người Hoa, chúa Nguyễn cũng lập ra hai 
xã Thanh Hà và Minh Hương đề cai quản. 

I.te-này, vùng Bến Nghé đã là đầu mối giao thông 
“thủy bộ quan trộng : từ đây đi về phía bắc sang Cam- 
pu-chia, đề yề phía nam vào vùng đồng bằng sông Cửu 
Long đàn nh Mỹ, Tho, Long Hồ... Nơi đây trở 
thành một trạm, một đầu cầu cho các toán di đận 
mới đi vào các vùng đất mời. Lưu đân miền ngoài 
thường dửng chân ở Bến Nghé nghỉ ngơi, đò hỏi tình 


(1) Balanele. Monographie đẻ Gia Đỉnh p. 213. 
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hình phía trước đề chuần bị đi lên phúa Ấc soä- xuôi 
xuống phía nam tìmìnơi eư trú làm ấn. 

'Tuy nhiên pHải nói rằng %¡ dàn cư còn Ít, mà bầu 
hết lại là dân ngheb phiêu bạt, phương tiện thiếu thốn; 
trình độ kỹ thuật còn hạn chế, cho nén trên cä khu vực 
rộng lớn đó, những điềm định cư và khai phả mới chỉ 
là rải rác đây đó, đất hoang rừng ràm vẫn còn nhiều. 
Sử liệu :cũ ghi lại rẵng khi phủ Gia Định mới lập, tử 
?hiên Trấn (nay là vùng Sải Gòn—Gia Định xuống đến 
Long An) đến Trấn Hiên (nay lá Biên Jloa) phần nhiều 
là đất bùn lầy, chưa có đường bô, người đi đường phải 
đi đồ dọc, Mãi đến nám Mậu Thản (1748), nhân có việc 
đùnh bình, Điều Khiền (1; Nguyễn Hữu Doãn mới sai 
giăng :dây đo, đấp một con đường thẳng từ phia bắc 
Cầu Sơn đến Mỗi Xuy (huyện Phước Chảnh, Biên Hòa 
ngày nay) gấp sóng ngòi thí đặt bến đỏ, bác cầu cống, 
nơi bùn lầy thi đấp đất bồi thêm lên, trên đường có 
đặt nhà trạm, đường ấy gói là đường «Thiên Lý Của, 

Sang thế kỳ XVIH, các địa điềm định cư và khai 
phá ở khu vực liÉn Nghé chung quanh Sai Gòn, tiếp tục 
được mở rộng thêm. Tử đó nhiều thón ấp được phát 
triền lập thánh xã như xã Áp Lộc được lập năm 1716, 
xã An Phước hấm 1749, xã Phú Thọ nám 1747, xã Tân 
Sơn Nhứt năm 1749-xã An Lới Đóng năm 17õ1 (3). Và 
nhiều chợ ra đời làm nơi trao đồi hàng hóa như chợ 
Phú Thọ (gọi là chợ Nguyễn Thực) lập năm 1727, chợ 
Diều Khiền lập nám 171. 

Do việc khai phả phát triền, dần số táng lên và do 
vị trí là đầu mỗi giao thông, lã bàn đạp đóng vai trỏ 


(1/ Chức Điều Khiền tương đương với chức Thốnÿ suất, 
hoặc chức Tư lệnh. bảy giờ. 
(3) BaÍancie. Monogrephie de Gia Đỉnh, p. 273. 
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trưng chuyên, nên trước khởi nghĩa Tây Sơn, vùng chợ 
Bến Nghé đã là nơi tọa lạc của hành dinh lởm về quản 
sự của chúa Nguyễn. Năm 1731, dinh Điều Khiển được 
dựng lên ở phia nam Phiên Trấn. Năm 1753, dựng trại 
đồn trú cho quân sĩ, gọi là dinh Đồn ‡ở chỗ Chợ.Sỏi 
ngày nay). Đề bảo vệ đồn định có lũy Bán Bich.do 
Nguyễn Cửu Đàm đốc suất xây dựng năm 1772,:ăn lừ 
Bà Hom tới ngọn rạch Thị Nghè (1). Còn đề bảo vệ toàn 
bộ khu vực Bến Nghé nói chung, cỏ,lũy Hoa Phong 
được lập rs ở địa điềm 18 thôn Vườn Trầu (beo sảng 
kiến của Nguyễn Hữu Cảnh ngay từ năm 1731. Điều đó 
nói lên rằng vào khoảng những năm 60 của thế kỷ 
XYVI, vùng bến Nghé đã là mỏt khu vưc đỉnh cư và 
khai phá quan trọng. 

° Đặc biệt sau khi Cù tao Phố bị tàn phả (1772), Bến 
Nghé trở thành một trung tâm thương mại khả sầm uất. 
Thế mạnh của Bến Nghé càng tăng thêm khi Nguyễn 
Gửu Đăm đốc suất đào kinh Ruột Ngựa, nổi liền Rạch 
Cát và rạch Lò Gõm. rach Vàm Bến Nghẻ càng tấp nập 
hơn trước. 

Trong các thế kỷ XVII và XVHI, lưu đân người 
Việt cũng lần lượt đi vào định cứ và tiến hành khai 
phá ở bai bờ Vàm Cổ Tây, bờ bắc sông Tiền và ở các 
cù lao theo các cửa sông Tiền, Khu vực này không bị 
ngập lụt và khá rộng lớn bao gồm Tân An (thuộc Tân 
An) với giồng Cai Yến (nỏi trại thành Cánh Èn), vùng 
Ba Giồng chạy thẳng tới Cai Lây (Trấn Định, Thuộc. 
Nhiêu), vùng Gò Công giáp qua Chợ Gạo tới Mỹ Tho 
với Giồng Sơn Qui, Giồng Ông Huệ, Giồng Tháp, Giồng 


(1) Còn gọi là 1ñy Tàn noa, xeo dải 15 đặm, bao quanh đồn 
Đi8h. E.ñy này nằm ở thỏa Tàn Hòa, tồng Chánh Mỹ, tỉnh Gia 
Định eữ: 
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Äe và những Gò Bần, Gò Găng, Gò Tre, Gò Xoài: Những 
top người đi tìm đất mới cũng đã lần lời dải đất giồng 
3 Vàm "Rạch Gầm, Xoài Hột (còn gọi là Xoài MúU), đến 
hai ch láo Minh, cù lao Bảo, một vùng đất cao với 
những nếp nhăn chạy song song, giồng theo ven biền, 
ve sông. Ở yèn Đồng Thép Mười, ven khu tử giác, nơi 
đâỷ rải rác cũng có nhiều giồng trừ mật, không bị ngập. 
IuỦtới mức gây nhiều thiệt bại, người lưu đàn cũng đã đặt 
`chẬn tới và trụ lại định cư và khai phả một vài vùng 
x đất phước », nỗi tiếng nhất là Tân Châu, một cù lao. 
lởn,-phì nhiêu, khi hậu trong lành hoặc vùng Cao Lãnh, 
một vùng đất khá tốt, nơi sớm trở thành một điềm thu 
thóc thủế của các chúa Nguyễn gọi là Trường Bả Canh. 
Ngay trong lòng Đồng Tháp Mười, thời kỳ này, cũng đã 
có người đến định cư sởm trên những gò rải rác. Trong 
nửa đầu thế kỷ XVII, ác địa điểm định cư và khai 
phá được hình thành trên bầu khắp các cù lao — một 
kiều đất giồng, nồi lén mặt nước được phù sa bồi đắp 
hàng năm như cù lao Tân Huề, củ lao Giêng, cù lao 
Ông Chưởng, cù lao Mây, củ lao Năm Thôn... trên sông 
Tiền, củ lao Cát, cù lao Dung... trên sông Hậu. 

Ở vùng Mỹ Tho, từ Chợ Cũ Mỹ Tho lên vùng Giồng 
'Trấn Định (Tân Lỷ Tây — Tân Hiệp), ngoài lưu dân 
người Việt đến đây từ sởm, còn có một bộ phận người 
'Trung Quốc do Dương Ngạn Địch cầm đầu đến định cư 
và khai khần.vào những thập niến cuối thế kỷ VXI. 

Vùng bờ nam sông Tiền, đầu thế kỷ XVII, một bộ 
phận lưư đân người Việt trong đó phần lớn là tin đồ 
“Thiên chúa giáo lánh nạn cấm đạo đến sinh sống ở khu 
Cải Mơn, Cải Nham. Họ cũng đến sinh sống ở vụng đất 
giồng như Sóc Sãi, Ba Vác, Pang Tra Thom, Mỏ Cây vào 
thời gian muộn hơn sau khi cư đân người Khơ-me rời 
khỗi vùng này. Ở khu vực Trà Vinh, Sóc Trăng, la Thắc, 
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cũng.có một Ít lưu dân người Việt đến ở lần lồn với 
người Khơ-me là thành phần cư dân chiếm đa số ở đây, 
Ở khu vực ven biền phía tây nam-—vùng Hà "Tiên 
Rạch Giá, Cả Mau — vào những thập niên cuối thí 
XVI, lưu dân người Việt cũng đã đến sinh tụ cùng|với 
cư dân địa phơng — người Khơ-me— định cư từ trửớc: 
Phia mũi Cả Mau đất thấp, vẫn có nhiều giồng ở| bờ: 
sông Cái Lớn, Cải Hé, Gành Hào, Ông Đốc, con nghời 
có thề cư trủ làm ăn sinh sống được. Vùng ' cuối thũi| 
Cà Mau vẫn quy tụ ngư dân và người làm ruộng trên, 
những giồng nhỏ bẻ thiếu nước ngọt. Vùng U Minh| 
Thượng, U Minh Hạ dù là vùng ủng thủy bao la, 
nhưng bên trong vẫn có vài gò cao ráo, nhỏ hẹp, tạm. 
đủ cho vài mươi gia đình làm ăn sinh sống, vỉ vậy vẫn 
có những lưu đân người Việt tìm đến nơi đây. Cũn, 
vào những năm cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỹ XVIHH, 
một người 'Irung Quốc là Mạc Cửu, khi thấy nhà Mãn 
'Thanh chiếm Trung Quốc, đã cùng vời khoảng 200 bộ 
hạ, bỏ nước đến đây cư ngụ, mở cảng ở là Tiên (lúc 
bấy giờ gọi là Mang Khảm) buôn bán, đồng thời chiêu 
mộ dân đến khai phá vùng này, lập ra nhiều xã thôn 
rải rác từ Kompong Xom đến mũi Cả Mau. Chắc chắn 
là người Việt cũng có mặt không ít trong đám dân được 
chiêu mộ fấy. Các địa. điềm định cư của họ lúc bẩy 
là Phú Quốc, Cần Hột, Giá Khẻ (Lữe Hach Giá), Tr 
Kè, [lương Úc, Cả Mau và Hà Tiê 
Nhìn chung, cho đến cuối thế kỷ XVIHI, lưu dân 
người Việt đã đặt chân tới khả nhiều nơi trên đồng 
đất Nam Bồ, tuy nhiên các địa điềm định cư chưa được 
phân bố đều khắp. Trong các thế kỷ XVII, XVIHI, lưu 
dân người Việt có mặt đồng đảo ở các vùng Bà Hịa, 
Đồng Nai, liến Nghé, Mỹ Tho, Bến Tre, nhất là những. 
vùng gần sông Vàm Cỏ (Gò Công), gần vâm sông Tiền, 
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lý Thơ), là những vàng có nhiều thuận lợi 
ái ức, được lưới liêu điều hòa nhờ mạn lưới 
sò rạch thiên nhiên chẳng chịt, lại tiện liên lạc với 
Bế) Nghé — Sài Gòn hay về miền Trung. 

Ở vùng bèn hữu ngạn sông Tiền, qua hai bờ sông 
Hà|, lựa dân người Việt cũng đã có mặt nhưng số lượng 
còi Ít và sống rải rác trên một số nơi như Châu Đốc, 
ông Hậu, lưu đân người 
(Việt mới định cự lẻ tẺ ở một vài n‹¡ ven biền như Cà. 
Mau, Rạch Giá, Hà Tiên và trên một số đảo lớn nhự 
Phú Quốc, Thồ Châu v.v. 

liên cạnh lửu dân người Viết với số lượng đông đảo, 
sống tập trung nhất ở miệt tỉ ngạn sông Tiền với nghề 
trồng lúa nước cồ truyền, còn có người Ñhơ-me sinh 
sống chủ yếu trên các giồng đất cao với nghề ruộng, rây 
là chính trong khu vực Trả Vinh, lia Thắc ; người lIor 
nh sống bằng nghề thương mãi .lá chủ yếu — một sẽ 
cũng sinh sống bằng 
các trung tâm giao 
Nghé, Mỹ Tho, Hà "Tiên. Ở vùng Trà Vĩnh, la Tì 
{Liưu đân người Việt cũng đã lần tới sống chung lộn 
vời người Khơ.me, 


Với nếp sỉnh hoạt số tồ chức đã trở truyền 
thống, lưu dân người Việt khi vào‹vùng đất mới làm ăn 
sinh sống, đến đâu họ cũng nhanh “0 c6 thành 
chỏm xóm » độ dựa vào +thau làm. p đỡ 
nhau trong những lú 
cho nhau chống lại thủ dữ, 

“trong điều kiên n 
rất hoang vu, khi hậu độc địa thưởng gã 
tất, đầy rẫy thú dữ, rắn 
sống đơn độc ở một nơi hễo kỉ 
xúm xÍt hú với nhau, ban đầu khône nh 


người đông (hêm Ho sinh :để tự nhiên hoặc do ng 
đi cư tiếp tụe bồ:sung tới, xóm đươc mở rộng thànhiấn. 
thành thôn rồi thành xã. 


Lúc ban đầu, đề dễ bề sinh sống, nhất là đề đâm 
bảo cỏ đủ nước ngộ đứng. chơ người, gia súc và cây. 
trồng, và đề tiện si: lại ở một nơi mà đường sá chưa 
mở, xỏm thôn. ti người lưu đân thường được Hình 
thành dọc theo ˆ ven sông, ven rạch, nhưng là nơi ta 
áo, phần lớn là trên các giồng. Do đó thôn xóm thườn; 
kéo dài dộctheobờ sông hay hai bên đường. 
thôn xóm, dân, số tăng giảm thất thường tủy theo tìnl) 
hình sản xuất ' và đời-sống, làm ăn được thì trụ lại 
không làm ăn được thì chuyền đi, cỏ khi cä một xóm, 
một thôn bốc đi nơi khắc. Đây là đặc điềm của cúc thòn 
xóm vùng đồng bằng Nam Bộ trong thời kỳ đâu khai 
phá. 

Các thồn xóm I0e,ban dau (trong thế kỷ XVII) chỉ 
là một sự kết hợp tự phát trên tỉnh thần tương thản, 
tương trợ, chưa có luật )ệ gì ràng buộc, chưa mang tính 
chất những đơn vị hành chính, không có những qnchế 
chặt chẽ với những lệ làng, hương ước như các làng xã 
ở miền Bắc và miền Trung. Dần dần về sau, khi chúa 
Nguyễn thiết lập chính quyền (vào cuối thế kỷ XYIU), 
các thôn xóm Ấy mởi trở thành cơ cấu chính quyền cơ 
sở, có bộ định, bộ điền đề nhà nước phong kiến nắm 
dân, bắt linh và thụ: thuế, 

Trong tình hình mới khai phá, ngoài nhưng tnon 
xóm đã sớm định bình ở những vùng đồng bằng canh 
tác lủa, nhà Nguyễn còn cho tờ chức bững nhóm nhỏ 
gọi là phường, trại, nâu (các phường, trại, nâu hợplại 
thành thuộc) có vị trí như thôn xã ở những nơi hẻo 
lánh như vùng veu nũi, ven biền với những nghề bắt cá, 


năm, mười noe nhà kết lại với nhau thành xóm. với 
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lốn củi, săn bắn, ăn.ong, bút mây rừng, khai thác đầu 
thùi trết ghe v.v... Thuộc Nhiều ở Định Tường (có lẽ 
thiệc này cai quản những người làm cả ở Đồng Thắp 
Mười), trại cả ờ Gò Công, Ba Trì cá, Ba Tri trại, ở Bến 
Tr⁄| là những thí dụ. 

Là những-con người cùng cảnh ngộ—-vì nghèo khô 
BAN xiu dạt nơi đất khách quê người-~trơng các 
thòh xóm, mọi-người (trừ một số ít.người giàu có), đối 

ử lvới nhau thân ái bình đẳng, sẵn sàng giúp đỡ nhau. 
hắc (phục những 'khó khăn trong cuộc sống ở một 
tùng đất mới xa lạ và nhiều giaủ khổ. Chính từ trong. 
uộc sống đầy gian lao thử thách và từ trong mối quan 
hệ thân thương đàm bọc lẫn nhau ấy, đã hình thành 
nên những đức tỉnh cao đẹp như giàu lòng trọng nghĩa 
khinh tài, sẵn lòng hy sinh vì nghĩa, chí cốt và chung 
thủy trong tình bè bạn, chan hòa cởi ïmở trong quan 
hệ hàng xóm lắng giềng, cương trực thẳng thắn, rộng 
rũi hiếu khách, coi trọng lẽ công bằng trong đối nhân 
xử thể. Ñg›ài ra'eon người vùng đất mới eũng là những 
eon người giàu tính mạo hiềm, khòng sợ khó, sợ khồ, 
không sợ gian nguy khi gặp việc phải làm. Với thời 
gian những đức Lính quỷ báu đó đần dần trở thành nét 
truyền thống. cao đẹp của người nông dàn Nam Bộ cáo 
thời kỳ sau, 


3. Phương thức khai phá (khần hownzì\ 


Trong các thế kỷ XVII, XYIHL, công cuộc khai phả 
vùng đất Nam Hộ được thực biện theo hai phương Lhức : 
một là người dân lưu tán tự động khai phá, hai là chính 
quyền nhà nước sử dụng bình linh khai phá ở những 
niơi đồng quân: 
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hư phần trên đã trinh bày, những lưu tân xiÈÁ 


nhau như buôn bản nhỏ (những người ở 
các chợ, nhất là các đô thị lớn như Nông 
Biên Hòa), Sài Côn (Sái Gòn), Mỹ Tho, lÍà Tiên vụ,..., 
nghề đảnh cả, làm muối, làm nước mảm (những ngÌời 
ở vùng ven biển), nghề săn bắn, lấy gỗ (những người 
ở ' vùng ven núi), hoặc một số nghề thủ công như dệÌ 
Mưm đồ gốm, lâm đường, dệt chiếu, đan 
tuyệt đại bộ phản đều sống về nông nghiệp. 
Như Trịnh Hoài Đức nhận xét: £Trấn Biển Hồi 
đản siêng cày cấy, đệt cửi, đều có sản nghiệp: 
Phiên An, tại hai huyện Phước Lộc (aay là Cần Giuộc, 
Cần Đước) và Thuận An (nay là Bến Lức, Thủ Thừa, 
Tân Trụ), trong 10 nhà có 9 nhà làm ruộng, chỉ có một 
nhà buôn bản»; «Trấn Định Tường, người huyện Kiến 
Đăng chuyên việc ruộng vườn... Huyện Kiến Hưng (nay 
là huyện Gái Bè, nh Tiền Giang) nữa ruộng, nữa thồ, 
dân chuyên nghề cày ruộng trồng dâu nuỏi lầm... 
Huyện Kiến Hỏa (nay là Buyện Chợ Gạo—Tiền Giang), 
đất ruộng phi phiêu, mênh móng bát ngắt. Nhiều người 
lo việc canh nông làm gốc, trong nhà có vựa chửa lúa 
gạo đầy dẫya; cTrấn Vĩnh Thanh, dân cư chuyên nghề 
làm Vựờn ruộng, đều có sản nghiệp; được gọi là nơi 
giàu có đông đúc» (1). 

Nhưng đề có thề liến hành sản xuất nóng nghiệp 
nhằm giải quyết vấn đề lương thực là vĩn đề quan 


(1) Gia Định thành thông cÑi. q.1V, Phòng tục chỉ. Các 4ờ 13a, 
13b, tán 
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trọng hàng đầu «có thực mới vực được đạo», việc đầu. 
tiên là phải khai phả đất hoang; bởi Éì như Lê Quỷ Đôn 
đã nhận xét: «Đất Đồng Nai, thuộc phủ Gia Định từ 
cáo cửa biền Cần Giờ, Xoài Rạp, Cửa Đại, cửa Tiều trở 
vào, toàn là những đám rừng hoang vu và cỏ rậm, mỗi 
đám rửng có thề rộng hơn nghìn đặm» (1). 

'Việc khai phá đất đai của những người dàn lưu tán 
trong các thế kỷ này thường điển ra một cách tự phát, 
tự động và hoàn toàn dựa vào sức mình là chính, không 
có sự hỗ trợ của chính quyền nhà nước. 

Việc khai phá này cũng thường diỄn ra dưởi hình 
thức tập thề, thường là những tập thề nhỏ gồm tnấy 
gia đình có quan:hệ họ hàng thân thuộc với nhau, hoặc 
gồm một số người cùng quê hương xử sở hay cùng một 
đoàn thề đạo giáo, chứ íL có trường hợp một vài cá 
nhân «đơn thương độc mã», vì vàng đất mới đến đối 
vời những người đân lưu tán vừa xa lạ, vừa hoang vu, 
Ần chứa nhiều hiềm nguy không lường hết được. 


Đặt chân vào vùng đất mới mà hầu khắp là rừng 
hoang cổ rậm, kênh rạch chẳng chịÌ, những người khai 
phá thời kỳ này thường chọn những khu đất cao ráo, 
tương đối đễ làm, có đủ nước ngọt dùng cho người, gia 
súc và cây trồng đề khai phá trước. Những khu đẩt này 
lúc ban đầu thường nằm lọt váo giữa một vùng rộng 
chưa được khai phá. Cách khai phá này người xưa gọi 
là «móc lõm», Những khu đất được khai phả đầu tiên 
ấy sẽ được thở rộng dần và càng về sau khoảng cách 
giữa chúng sàng thụ hẹp đề rồi đến một lúc nào đó nối 
liền lại với nhau thành một cánh đồng liền khoảnh. 

Việc lựa-chọn điềm khai phá thời kỳ này là boàn 
toàn tự đo. Người dân lưu tán khi đến một vùng nào 


(1) Phủ biên tap lạc. q. 1Y, tờ 243a. 
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đỏ tự tiện lựa chọn nơi ở, lựa chọn khu vực đất dai đề 
khai phá với số lượng nhiều ít tủy theo khẩ năng của 
bản thân và gia đỉnh. Bởi vì lúc bấy giờ nơi đây côn ở 
trong tình trạng đất rộng người thưa, mà đắt đai hầu 
hết đều chưa được khai phá, chớ nên ai có sức bao 
nhiêu thì trưng khần bấy nhiêu, không bí ngăn trở hoc 
hạn chế gì, 

° Ngay cả'khỉ chính quyền họ Nguyễn (các chúa 
Nguyễn) 'đã nắm được quyền kiềm soát vùng này (cuối 
thế kỹ NI! đến nữa đầu thế kỷ ÄVIHI), người dân lưu 
tắn vẫn còn có thề tự tiện phản chiếm đất hoàng đề khai 
phủ, nhà nước phong kiến Nguyễn không canthiệp, hạn 
yhế hoặc ràng buộc. 


Chính quyền họ Nguyễn tỏ ra rất đễ dãi đối với việc 
dân chủng chiếm đất đề khần hoang đến mức theo 
tia Định thành thông chỉ, tần ở vùng này có thề tự do 
đến khai khần đất ruộng ở các vùng khác, sĩ muốn đến. 
ở đâu, khai khần ruộng gò, ruộng thấp ở nơi nào tùy ý. 
lay chọn đất đai rồi,chỉ cần khai báo với nhà cầm 
quyền là mình trở thành nghiệp chủ khoảnh đất bay 
khu đất ấy, chính quyền cũng không đo đạc xem diện 
tịch bao nhiên, không cần biết đất ấy tốt xấu thế nào, 
người nghiệp chủ tùy ca khoảnh đất mình chiếm rộng, 
hay hẹp mà tự thuế nhiều: hay f1, và nạp 
thuế bẵng thỏe, dũng chức già hay hộc non đong cũng 
được. 


mô khần hoang của người lưu dân thời kỳ 
này, có cả l ö, Loại qui mỏ nhỏ thườc 
về những người nòng dàn nghèo khồ (chiếm số đông 
trong lưu dân) Những người này do bị thiểu thốn đũ 
ng cụ, trầu bò v.v.., 
bỉ có thề khai phá những diện -tich không 
dĩ nhiên vì không có khả năng thâm canh 


lờn lắm. 
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và vì đất hoang còn nhiều, nên những người này thường 
tận lực khai phá đề cổ được một điện tích canh tác tương 
đối nào đỏ, lấy quảng canh thay thế cho thâm canh. ĐẠy 
cũng là một đặc điềm nữa trong cách thức khần hoang 
thời kỳ này. Thực tiễn khai phá giúp người dân lưu 
tán nhận thức ra rằng bước đầu canh tác trẻn diện lỉch 
cũng rộng cảng tốt, vì mặt đất không bằng phẳng, nơi 
trũng, nơi cao, với còng sức, vốn liếng có hạn, canh 
túc năm bẩy mẫu, tuy làm sơ sài, nhưng chắc ăn hơn 
là làm kỹ đôi ba mẫu. Còn loại qui mô lớn thuộc về 
những người « đàn cỏ vật lực »— những người giàu có 
— được chính quyền họ Nguyễn chiêu tập vào đây từ 
những năm cuôi thế kỹ XVII. Những người này do có 
tiền e 
động, đã thuê mưởn nhiều nhàn công — điền nô — khai 
phả nhiều đất hoang lập thành những điền sản rộng 
lớn. Lê Quý Đôn, trong cuốn: Phả Biên Tạp lục, nói về 
qui mô khai phả của hạng người giàu có này như sau: 
+ Những người giàu cỏ ở cảe địa phương — nơi thì có 
bốn năm mươi nhà, nơi thì cỏ hải ba mươi nhà, mỗi 
nhà cô bạng đầy tờ làm ruộng — còn gọi là điền nô — 
höặc đến'năm,-súu mươi người. Mỗi gia đỉnh có thề 
nuôi hơn ba, bốn trắm con trâu bò, cày bừa, tròng trọt, 
cấy dặm, gặt hải, bản rộn suốt ngày, không lúc nào. 
nghỉ ngơi » (1). 

Trong các thế kỷ ÄYII, XVIII, công cuộc khai phá 
tự động của người dân là hình thức chủ yếu, chiếm vị 
trí quan trọng hàng đầu trong quá trình khai phả vùng 
đất Nam Jộ nói chung. 


Ngoài công cuộc khai phả do dân chúng tự động 
tiến hành, từ cuối thế kỷ XVHI, còn xuất hiện một Hình 


(Í\ Phả. Biên fạp le, q. V1 tờ 3439. 
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thức khai phả khác, đó là hình thức chính quyền nhà 
nước sử dụng bình liah khai phá đất đai canh tác ở 
khu vực trú quân và mộ dân lập đồn điền khần hoang, 


Từ cuối thếkỷ XVII, nhất là trong thế kỷ XVIII, các 
chúa Nguyễn thường điều động bình linh các dinh từ 
Phủ Yên đến Khănh Hòa, Bình Thuận vào vùng Đồng 
Nai — Gia Định (tức Nam Bộ nói chung) do: nhu cầu 
chiến tranh hoặc nhu cầu gìn giữ-an ninh lãnh thồ. Với 
số lượng bình lính đông đảo hành quân tác chiến hoặc 
trú phòng ở chốn xa xôi, việc đảm bảo lương thực tất 
yếu gặp nhiều khó khăn, do đó các Lưởng tả thường 
điều động bĩnh linh khai phá đất hoang ở khu vực trú 
quân đài ngày đề lấy đất canh tác sẩn xuất lương thực 
nhấm tự cung tự cấp phần nào. Trong thế kỷ XVIH, 
đại thề nơi nào có đóng quân lâu ngày là thường có lồ 
chức cho bình lính khÃn hoang, vỡ đất cày cấy, Rất 
tiếc là sử nhà Nguyễn chỉ ghi lại một vài trường hợp: 
như năm 1689, khi kéo quân vào Đồng Nai— Gia Định 
đẹp cuộc nồi loạn của Hoàng Tiến và sự quấy,phá của 
phong kiến Chân Lạp, gặp mùa nước ngược, « các 
tưởng đã chia binh vỡ đất cày cấy s ở khu vực Mỗi Xuy 
và Sầm Giang (1). 


Hoặc như năm 1700, Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh 
'sau một cuộc hành quân ở Chân Lạy, trên đường rút 
quân, 'vì mắc bệnh đã đừng lại một thời gian tại một cù 
lao ở Vâm Nao và bỉnh lính của òng đã khai phá vùng 
này (về sau mang tên:cù lao Ông Chưởng). 

Hoặc như năm 1705, Nguyễn Cửu Vân, một viên 
tướng của chủá Nguyễn trấn đóng vùng Phiên 'Trấn, 
đã cho bình linh khai phá vùng Cù Ủe (côn gọi là Vũng 


„„ () Đại Nam thực lục tiền biến. Bản dịch cña Nhà xuất bản 
Sử học, Hà Nội, 1962, tr. 140. 


e 


Gù) kéo dài từ tÄ ngạn sông Vàm Cô Tây đến sông Bảo 
Định ngày nay. 

Bất đại do bình lính khai phá và canh tác mẻng hình 
thức quan đồn điền, binh lính cùng nhau cây cấy, trồng 
trọt và lúa gạo làm ra được nộp vào kho chung, 


Về việc mộ đàn lập đồn điền khần hoang, thì năm 
1790, sau khi chiếm lại Gia Định từ tay nghĩa quân Tây 
Sơn, Nguyễn Ảnh liền.ra lệnh lập đồn điền đề giải 
quyết nhu cầu lương thực trưởc mắt cho quân lính, 
đồng thời chuần bị lương thảo đề phản công lại Tây 
Sơn. Các cơ quan chánh quyền, bất luận hành chánh hay 
quân sự đều phải mộ dàn khai hoang lập đồn điền. Vào 
tháng 10 năm 1790, Nguyễn Ảnh cho đặt thém Sở Đồn 
điền đề chuyên trách việc khuyến khich quân sĩ tại ngữ 
tích cực khai hoang phục hỏa những vùng đất bấy lâu 
phải bỗ hoang vì chiến tranh. Thực hiện chủ trương 
này, bình sĩ thuộc đỉnh Trung quân và quân các vệ 
thuyền đến khần ruộng tại Thảo Mộc Câu (Lức sông Vàm. 
Cỏ) gọi là trại Đồn Điền, nhà nước cấp ngưu canh, điền 
khi vù lúa giống, bắp giống, đậu, Bề gặt hái xong rồi là 
đem nạp vào kho. 


Về bên dân sự, các quau địa phương phải lập đồn 
điền, mỗi năm một người trong đồn điền nạp 6 hộc lúa, 
ai mộ được 10 người trở lên cho làm quản trại, trừ tên 
trong sồ làng (khỏi đi lính) » (1), 

Việc sử' dụng binh lính và mộ dân lập đồn điền 
khần đất cày cấy trồng trọt của chính quyền họ Nguyễn 
it nhiều đã góp phần thúc đầy quá trình khai phá đất 
đai ở Nam Bộ trong Wh kỹ XVIIT. 


(1) Quốc triều chảnh biên toát yếu. Nhóm nghiên cứu Sử địa. 
Sải Gòn 1872, tr, 23, 
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4. Các khu vưe khai phá 


Trong các thế kỷ XVII, XVIH, ở vùng đất Nam Bộ 
hình thành ba khu vực khần hoang lớn : khu vực đọc theo 
trục Mô Noài — Bà Rịa—Trấn Biên (Biên Hòả) —- Phiên 
An (Bến Nghé), khu vực Mỹ Tho — [ong Hồ và khu vực 
Hà Tiên, 

„T1. Khu oực khần hoang dọc :neo trục 3fỏ Xoải — 
đồ Rịa — Biên Hòa — Bến Nụ 


Ở Mô Xoài và bà Hịa, lưu dàn người Việt.cở mặ 
rất sớm, từ đầu thế kỹ Vào giữa thế kỹ XVIH, lạ 
có thêm binh linh của cá: chúa Nguyễn hành quân qua 
đây. Trong nửa đầu thế ký XYIf, vì số lượng cư dân 
còn it ôi, tùng được khai khần thường là vùng đất thấp. 
có4hề trồng được lúa, màu, và vùng đọc theo các trục giáo 
thống thủy bộ. Từ giữa thế kỳ XVII khi số người tăng 
thêm, cùng với cư dân địa phương, lưu đân người Việt 
đã mở màng thêm nhiều điềm khai phả như Xich: Euni, 
Đất Đỗ với các thôn Phước Hóa, Phưởc An Trung, 
Phước Lộc Thượng, Phước Thạnh, Long Thải, Long 
Môn... Vùng Long Điền có lẽ cũng được khai khần vào 

‡ này, Ở những nơi đó, ngoài việc khai thác nông. 
nghiệp, lưu dân còn làm nghề chải lười, làm cá mắm ờ 
vũng cửa sông, cửa biển, làm muối ở Vũng Dương. 

Từ Mô — Bà Rịa, khu vực khai phá mổ rộng 
đần về phia nam — vùng Đồng Nai Biển Hòa, nơi các 
con đường giao thòng thủy và bộ gặp nhau. 

Việc khui (hác vùng này không thuận lợi vi phần 
lớn đất dai là rừng rằm, những đồi cò tranh. Cỏng. 
cuộc khai khần của lưu dân người lập trung 
vào vùng dọc sông, các vùng đắt cao ráo, vùng phụ cận 
dính Tiấn Biên — vùng rạch An Hỏa tiến Gỗ), vùng 
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liến Cá, củ lao Tàn Triều về mạn bắc. Một số củ lao 
trên sông, các bến bãi đều được người lưn dân chú ý 
khai thác, 

ào cuối những năm 70 thế kỷ XVI, một nhóm-di 
thần nhà Minh (Trung Quố) được chủa Nguyễn cho 
phép đến khai khần vùng CữÍao Phố (Biên Hòa). Giá 
Định thành thông chỉ ghì rằng những người này khai phả 
đãi hoang, lập chợ buôn bán, giao thông với người Tàu, 
người Nhật, người tây dương, người Đồ bà tụ lập đồng. 
đảo ở Cù lao Phỏ. 


Vũng Hến Nghề được mở rộng sau Biên Hỏa, việc 
khai phá lúc đầu được giới bạn chung quanh cúc ly sở: 
hành chánh, đồn bảo quân sự, ĐẾn đầu thế kỷ ÄVIII 
các giồng đất cao như Phủ Thọ, Gò Vấp, Tân Sơn À 
Hạnh Thông xã, Hóe Môn, Bà Điềm, Mười lắm thôn 
Nườn Trầu đều đã được khai phá. ` 


Về mạn bắc, vùng đọc theo con đường lên đạo Quang. 
lóa, Quang Phong và tiếp giáp với Ghản Lạp, mức dộ 
khai phá côn ÍL, dù vậy một số nơi như vùng bến “Tầu: 
Long đã được lưu dân người Việt và cứ dàn người Khơ- 
me hợp tác khai khầu, đ4,Định thành thông chỉ cho 
biết, vùng bến Tầm Long, nơi cỏ con đường qua lại giữa 
Việt Nam và Chân Lạp, «có nhiều người € 
người Kinh ở lẫn lộn vời nhau, rừng rủ rậm rị y 
đã khai khần đều thành ra nhũ h đồng trồng đâu; 
trồng mía » (9). 


Về mạn nam, vùng khầu hoang phát triền theo sóng, 
rạch, những vùng đất cao như: vùng độc sông 
Cát, Trong nửa đầu thế kỹ XVIHI, vùng Bến Nghé bị 


€) đầu Định (hành thông chỉ, 'g. M; tớ 21h. 
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chiến tranh tàn phá (1), nhiều vùng khẦn hoang bị hư 
hại và tổ độ khần hoang cũng vì thể mà bị chậm lại. 


Từ giữa thế kỷ XVIII vùng Bến Nghé hồi sinh trở 
lại zởi cáo khu định cư của người Việt, người Hoa, 'Đồn 
đình, đoanh trại tiếp tục được mở rộng và xây dựng thêm, 
sông cuộc khai hoang phục hóa được đầy mạnh hơn 
nhất là ở vùng phía nan) và tây nam. Các vùng khai khần 
của nhàn đân; của binh lính được mở rộng trên qui mô 
lớn, từ vùng Tứ Kỳ Giang, Chợ Đệm, Gò Đen, Vũng Gù, 
Bến Lức cho đến vùng Rạch Kiến, Cần Đưởo, Nha Ram, 
Miễu Xá Hương,:Cần Giuộc... Như vậy, vừng phía nam 
và tây nam tuy chưa được khai thác bết, nhưng đã trải 
ra đều khắp và dần dần lan tới các vùng khó khai phả. 

Đất đai vùng Bến Nghé (huyện-Tân Bình)(4): tuy 
không tốt bằng đất đai vùng Mỹ Tho, Long Hồ (Bến Tre, 
Vĩnh Long) nhưng Bến Nghé vẫn là vùng trồng lúa lâu 
đời và đã từng nồi tiếng về sản xuất la gao thơm ngon 
«gạo Gần Đước, nước Đồng Nai ». 

Trên cơ sở sự phát triền công cuộc khai phá và sản. 
xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, đồng thời với vị trí 
đầu mối giao thông, vùng Bến Nghé nhanh ¿hóng trở 
thành một trung tâm giao dịch buôn bán. Nhất là vào 
cuối thế kỷ XVHI sau khi Cù lao Phổ bị suy sụp, Bến 
Nghé nghiễm nhiên trở thành trung tâm thương mãi 


(1) Lần tàn phả nặng nề nhất là lần quân Chân Lạp do Sá 
Tốt cầm đầu tiến đánh nhằm chiếm Sài Gòn (Bến Nghé) ngày 
®-5-t731. «Sau hơn một tháng đốt phá các ấp, các thiộc dọc 
đường và tàn sắt nhiều người không nương tay đối với đàn bà 
con trể.... Họ đốt phá tất cả những gì họ gặp ». (Xem Trần Phồ, 
Đông Phạn-xi cỏ trên đất Việt, in ronéo, tr. 49). 

(2) Bến Nghẻ, (Tân BÌnh) thời bấy giờ bao quát một địa bàn 
Tổng lớn hơn bây giờ, trong đỏ có phần đất phía bắc tĩnh Long 
Án ngày nay. § 
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lờn nhất vùng "Bông Gia Định, một thương cẳng 
sổ một chuyên xuất khầu lủa gạo và các loại nông 
lâm sản khác đi các nơi và nhập các loại hàng hón cần 
thiết cho tiêu dùng và cho nhu «ầw khai hoang sẵn xuẾt 


#3. Khu vực Mỹ Tho — Long Hồ 


Trohg nửa đầu thể kỷ XVII, lưu' dân người Việt 
cũng đã có mặt tròng vùng Mỹ Tho theo hai con đường 
từ biền vào và từ' Bến Nghẻ xuống và công việc khai 
khẩn cũng được thực biện tử đó. Vào cuối những năm 
70, một nhóm vong thần nhà Minh do Dương Ngạn 
ˆĐịch cầm đầu được chúa Nguyễn cho phép vào khai phá 
đất Mỹ Tho và lập ra Mỹ Tho đại phổ. Như vậy đến cuối 
thế kỷ XVII, vùng thị xã Mỹ Tho ngày nay đã được khai 
phá. Song công cuộc khai phá có tính chất quy mô chỉ 
được bắt đầu'từ đầu thế kỷ XVII, khi quân đội phong, 
kiến Việt Nam triền khai công việc giữ gìn an ninh từ 
Vũng Gù, Tân Hiệp đến Mỹ Tho, nhất là khi Nguyễn 
Cửu Vân, vào năm 1705, sử dụng bình lính và chiều mộ 
dân khai phá vùng Cù Úe tức Vũng Gù ở bờ bắc sông, 
Tiền, đề khuyến khích nhân dân. khẩn hoang sản xuất. 

Địa bàn kbai khần lúc này:mở ra khả rộng, phía 
đông giáp biền, phía bắe giáp sông Vàm Cỏ, phia nam 
giáp sông Ba Lai và sông Tiền. Các vùng đất cao; đất 
giồng, các vùng ven sông... đều được khai khẦn trồng 
lúa và các loại màu như khoai, đậu, và cả bông vải v.v... 
Vùng sông Ba Lai chỉ khai thác một Ít ở phía trên, eòn 
vùng giữa hầu như còn boang vu, Các khu đất giỗng 
ven biền như giồng Nhật Bản cũng được khai phả thời 
kỳ này ()). Ở đấy, người ta trồng bông vải, khoai lang. 


(1) Gia Định thành thông chí, sđủ, tờ 33b. 
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Đọc hai bên bờ các nhánh sông Tiền, cùng với các 
thành phần cư dân khác, lưu dân người Việt đã cố gắng, 
khai phá lập thành những ruộng lúa, vườn $ây, nhất |À 
vùng ven các sông rạch như Rạch Gầm, rạch Bảo Định, 
rạch Trả Luật, rạch An Bình, sông Ba Lai Hắc, sông: Thỉ 
hoang và. sản xuất phát triỀn, dân cư lập 
trung đông, dẫn tới sự hình thành một số tụ 
bún và trao. đối hàng hóa như chợ Thanh Sơn, chợ Trà 
(, chợ 'Thung và một số chợ nhỏ khác. 


'Trên các giồng đất, người Việt tiếp tục công cuộc 
"khai khần còn đổ dang của người Khơ-me, mở‹rộng 
thêm các vùng đã khai phá khần các giồng đất 
còn hoang vu. Những giồng được khai khần có vị trí 
đúng kề trong khu vực này là vùng Ba Giồng chạy từ 
Vũng Gù đến sông ' ranh nồi tiếng vừa rộng vừa đài, 
đã từng là vị trí xung yếu về mặt quân sự cũng ủhư 
sản xuất qua các thải kỷ, Kế đến là giồng Kiến Định, 
sạu này đồi thành giồng Trấn Dịnh hay Giồng Trấn, là 
nơi tập trung dần cư đồng đúc, đồng thời là trung tâm 
hành chính quân sự từng được Dại Nam nhất thông chỉ 
mô lả là « giồng đất nồi cao trồng ra bốn mặt bằng 
phẳng, đứng giữa chỗ đường bộ xung yếu » (1). 


Ngoài các giồng nồi tiếng kề trên, còn có một số 
giồng khác cũng được khai khần trong thời kỹ nảy 
như Giồng Dự, Giồng sp Trực, Giồnh Œ 
Gái Vinh, Giồng Bột Tân,G 
Giồng Toản, Giồng Chản Hầu v.v... Nhìn chung, các 
giồng lớn nhỏ không đều, nhưng hầu hết đều được 
khá? khẩn để trồng màu như dâu, mè, dưa, bí, bông vải... 


() Đựi Nưm nhất thống chỉ, tình Định Tưởng, tập V. Bản 
dịch. 'Tr. 91 
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“Trong thể kỳ XVII, lưu đân người Việt cũng khai 
phá các vùng đất trên các cũ lao, các bến bãi v.v... như 
cù lao Đại Tiều hải, cù lao Qưi Sơn, cù lao Kiến Lợi, 
cù lao Thới Sơn, cù lao Thi Hàn, cù lao Quạ, sù lao 
Ba Lăng. Trên các cù lao nảy, những người đến khai 
phá đã lồ chức thành thôn xóm và làm nhiều nghề 
khác nhau: nghề ruộng, nghề vườn, nghề đánh cá (1). 

Cùng với Mỹ Tho, vùng Long Hồ (bao gồm Bến 
Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Sa Đéc..) cũng 
được khai phá nhưng muộn hơn. Những người khai 
phả phần lớn là những đi đân từ Gia Định—Mỹ Tho 
tới. Vùng này vốn đã cô khá đông người Khơame cư 
trủ, nên đã bình thành hai khu vưc kbần hoang của 
người Việt và người Khơ-me. 

Người Việt khai phá phần tiếp giáp với Mỹ Tho 
thẳng tới vùng biên giời Việt Nam—Chản Lạp. Những 
vùng đất khai phả của người Việt tạo thành một vòng 
cung tử liếh Tre, Vĩnh Long lên đến Sa Đéc, Tân Châu, 
Châu Đốc. 

Những địa điềm khai phả thường l4 dọc theo cao 
sóng rạch, vùng cửa sông, các củ lao, vừng xung quanh 
cú đồn bảo, doanh trại ly sở hành chảnh... Đặc 
biệt trong thế kỷ XVIHI, do nhu cầu bảo đảm an ninh 
quốc phòng, trong khu vực do đình Long Hồ quản lý, 
có rất nhiều địa điềm đồn trú của binh linh như Chợ. 
'Thủ, Rạch Ông Chưởng, Sa Đéc, cù lao Dao Chiêu, 
Hùng Thắng, Hùng Ngự, Vũng Liêm, Láng Thê, Cần 
Chung, Lấp Vỏ (Cường Oai), Trà Ôn, cũ lao Tân Dinh, 
Mũi Ngao, Cải Lóc, Thanh Tham Trừng, Chất 
Tiền... Những nơi này nói chung đều điược kbai khần, 


Định thành tháng chỉ. sảd Q. AI các tờ 41a~41b. 
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ngoại trừ những nơi bềo lánh, sát biển hoặc có quá 
nhiều rừng rậm khó khai phá. 

Khu vực khần hoảng của cư dân người Khơ-me 
bao gồm Tuân Nghĩa, Trả Vinh, Ba Thắc: Nói chung 
tại các nơi này,%ác giồng, các khu đất cao đều được 
bà con khai phả trồng trọt. 

+ Nhìn chung việc khai phá vùng Long H6 có nhiều 
tiến triền, song nếu so với Gia Định, Mỹ Tho thì còn ít 
ôi. Những điềm khai phá còn nằm rải rác đây đó, chưa 
hình thành những khu vực liên hoan rộng lớn nồi tiếng 
nhừ ở Mỹ Tho, 

3. Khu nực Hà Tiên 

Âhu vực Hà Tiên bắt đầu được khai thác vào cuối 
thế kỹ XVI đầu thế kỳ XVHI. Nhiều tư liệu lịch sử 
0) cho biết vào cuối thế kỷ XYII, Mạc Cửu xuất thân là 
chủ thuyền buôn từngtởi lui vùng Pbilippin, Inđônêxia, 
khi thấy nhà Mãn Thanh chiếm Trung Quốc, đã bỏ quê 
cha đất tổ đến vùng Hà Tiên mở cảng buôn bán, tổ 
chức sòng bạc thu hoa chị, trở thành nơi thu hútnhững 
tay giang hồ, bọn cướp biền bị xua đuổi từ Mã Lai, từ 
nam Trung Quốc đến Vịnh Thái Lan, những thương 
“nhân các nưởo qua lại trên biển Đông, những lưu dân 
xiêu đạt người Việt, người Mã Lai, người Trung Quốc. 

Nhờ số tiền thu được do buôn bản và mở sỏng bạc, 
Mạc Cứu đã chiêu mộ thèm dản các nơi khác đến khai 
phá vùng này, lập thành 7 xã rải rác từ Kompôngxom 
đến mũi Cà Mau đặt tên là Hương Úc (tức Vũng Thơm, 
Kompôngxom), Trũng Kè (còn gọi là Lũng Kỳ hay [uống 
Cây), Cần Bột (còn gọi là Cần Một hay Kampốt), Giá Khê 
(tức Rạch Giá) Phú Quốc và Hà Tiên. 


(1) Xem Phủ Biên tập lục. Gia Định thênh thông chí, Mạc 
Thị gia phả, càc bộ Sử của Quốc sử quản triều Nguyễn. 
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Tuy lập thành bảy xã, nhưng mức độ khai phá ở 
đây còn rất hạn chế. Bảy xã nằm rời rạc, lễ loi trên 
vòng cung bờ biền vịnh Xiêm La, gói gọn vào những 
nơi cao ráo. Việc khần hoang làm ruộng chỉ phát Iriền. 
ở vùng gần chợ Rạch ,Giá (vùng Giồng Riềng, Cây Quao 
— nay là Gò Quao —) và ở vùng Cà Mau trên những 
giồng nhỏ bé ÿ bờ sông Cái Lớn, Cái Bé, Gành Hào, 
Ông Đốc. Phia đông Hà Tiên là một vùng phèn nặng 
khó khai thác nông nghiệp, đân cư thưa thớt, Ngay 
chung quanh chợ Hà Tiên, đất cũng quá xấu, hiệu quả 
khai thác rất thấp, mãi tới đời Gia Long, dân còn phải 
đời chỗ ở vi khỏ làm ruông được; Chính vì đất đai quả: 
*ấu, khó kbai tbáè nên Mạc Cửu không đặt thuế điền, 
cốt là đề khuyến khích nông đân khai phả. Lõi kinh 
doanh của Mạc Cửu và con là Mẹc Thiên Tứ chủ yếu 
là mua hàng trong nội địs (Chân Lạp) bán ra nước 
ngoài thu huê lợi lớn. Dù sao từ những năm 30 thế kỷ 
XVIIÏ —. thời Mạc Tiên Tử — điện khai phá ở vùng Rạch 
GIÁ — Cả Mau đã được lưu đân mở rộng thêm. Trên cơ 
sở đó, Mạc Thiên Tứ lại xin chúa Nguyễn lập đạo Kiên 
Giang ở Rạch Giá vá đạo Lang Xuyên ở Cà Mau, chiêu 
tập dân đến ở, lập thành thôn ấp. Trong giai đoạn chiến 
tranh Nguyễn Ảnh — Tay Sơn, vùng mương liếp giữa 
Rạch Giá và Cà Mau tiếp tục được khai phá. , 

Bên cạnh việc khai phá trên khu đất hẹp vẻn biển, 
trong thời kỳ này các hải đảo Phú Quốc, Thồ Châu cũng 
đã được khai phá bước đầu, trồng trọt các loại tây ăn 
trái và các loại nông sản như lủa, đửa, bí, đâu... bên 
sạnh nguồn sốag chính là đánh cá. 

Nhìn chung việc khai phá khu vực Hà Tiên — Cà 
Mau được bắt đầu cñng khả sởm — từ cuối thể kỷ XVI — 
song vì điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, lực lượng 
lao động lại quá It;nèn kết quả còn rất hạn chế. Thên: 
vào đồ các lần xâm lược của phong kiến-Xiêm La, 
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những trận đánh nhau giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn 
đã gây nên nhiều tàn phá, đồng thẻi làm chậm tốc độ 
khai phá vũng này. Cho đến cuối thế kỹ XVIII, chỉ mởi 
có một số khu vực nhỗ cao ráo ở ven biền và một số 
giồng nhỏ ven các con sông ở bán đảo Cả Mau.là được 
khai phá. Còn ã một vùng nội địa rộng lớn giữa vi"` 
Xiêm La và sông Hậu vẫn còshoang nhân, 


5, Thành quả khai phá. 


Trong hai thể kỷ, với đức linh kièn trì,:nhẫn nại, 
khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khồ và dựa vào 
sửc mạnh chung lưng đấu cật, giúp đỡ lẫn nhau, lưu 
đân người Việt, người Hoa cùng với cư đán tại chế 
người Khơ-me đã từng bước khai phá được một vùng 
rộng lớn kéo dài từ Mỗi Xuy, Bà Iịa đến ven hữun 
sông Hậu Giang. BÂng; những thành quả khai hoang vỡ 
đất, cho đến những nárh cuối thế kỷ VXIHI, những người 
đi khai phá đã tạo ra được những diện tích canh tác 
đảng kể, đặt cơ sở vững chắc cho việc rhở rộng công. 
cưộc khai phá sau này. Theo con số thông kê của Lê 
Quý Đôn trong Phủ Điển Tạp Lục thì vào những năm 
70 của thế kÈ XVIII, huyện Tân Bình có ruộng thực 
trưng hơn 1.45* mẫn, huyện Phước Long có ruộng thực. 
trưng hơn 787 mẫu, đấy là chưa kề các khoản ruộng núi, 
đất đâu, đất mía, đất vườn trầu, ruộng các họ, ruộng. 
quan đồn điền. Huyện Phước Long còn có trường Giản 
6.000 sở.:Ở. re tẢ ngận 
ruộng đất 
mỗi nơi đều ngoài 5 000 sở, thuộc Tam Lạch (vùng Ba 
Giồng) cỏ ruộng đất cũng ngoài 5.000 sở, thuộc Ba Trai 
(gồm Dã Canh, Da Lai, Rạch ,Kiến) có ruông đất ngoài 
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4.000 sở, châu Định Viễn (Vĩnh Long, An Giang) có 
ruộng đất 7.000 s 

Những số liệu thống kê nỏi trên của lê Quý Đôn 
tuy không đầy đủ (không nói tới diện tích khai phá ở 
Hà Tiên, Rạch Giá, Cà Mau, la Thắc) và không rõ ràng 
(đơn vị sở hoặc thửa rất mơ hồ), nhưng cũng cung cấp 
cho chủng ta một bình ảnh khá đậm nét về tình hình. 
khai phá đất đai ở Nam Bộ trong bai thế kỷ XVII, XVII. 


IH— SÂN XUẤT NÒNG NGHIỆP 


Trong quả trình khai phá vùng Đồng Nai — Gia 
Định (tức Nam Bộ nói chung) trong các thế kỷ XVII, 
XVIII, lưu dân người Việt và nông đân các thành phần đân 
tộc khác 'đã đưa puần lớn diện tích khai khẰn được vào 
sẵn xuất nồng nghiệp trồng lúa và các loại nông sản khác. 


+. Ngành trồng lúa 


Ở vùng Đồng Nai ~ Gia Định, trước khi người Việt 
đến, ctr đân tại chỗ đã biết trồng lúa nhưng phạm vỉ sòn 
hẹp, Khi đi chuyền vào Nam, với những kinh nghiệm 
và hiến trúc cồ truyền trong việc trồng lủa nước đã 
được tích lũy khi còn ở miền Trung; cỏ tiếp thu và 
vận dụng những kinh nghiệm và kỹ thuật thích hợp với 
điều kiện đất đai thời tiết, thủy văn của những người 
đến trước, đồng thời nhờ ở số lượng đông đảo, người 
đân lưu tán cũng với cư dân địa phương đã đưa ngành 
nông nghiệp trồng lúa vùng này phát triỀn lên một bước 
mạnh cả về quữmô lần năng suất, sản lương. 
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Địa bàn trồng lúa ngày càng mở rộng, không chỉ 
giới bạn ở các giồng đất cao mà còn tỗa ra các vùng đất 
trũng, đất ven sông... 

Ở miền Bà Rịa — Đồng Nai, đất cao ráo, nhiều nơi 
lại quá cao, chỉ thích hợp vời việc trồng hoa màu, cây ăn 
trái, tuy nhiên người lưu'đân vẫn chọn những khu đất 
phẳng thấp đề khai phá trồng lửa Ø). 

Ở vùng bắc và đồng bắc Bến Nghé bao gồm Hóc 
Môn, Gò Vấp, Phú Thọ, Hanh Thông, Giồng 'Ông 'Tổ — 
đọc sông Vàm Cỏ Đông, lrắng Bàng. Khẻ Lăng, nền 
nông nghiệp trồng lủa chiếm vị trí hàng đầu. 

Xa về phia nam, vùng Cần Giuộc, Cần Dước, Rạch 
Kiến, Gò Công, Mỹ Tho, Ba Lai.. cũng sớm trờhành 
nơi sẵn xuất nhiều lúa gạo, trong đỏ.Mỹ Tho, Gò Công, 
Cần Đước-từ xưa đã nồi tiếng là nơi sản xuất nhiền 
loại gạo thơm ngon. 

Chính vì nền nông nghiệp.trồng lủa nưởc ở đây đã 
khá phát triển, cho nên trong thế kỷ XVIHI, nhà nước. 
phong kiến họ Nguyễn đã đặt bốn kho thu thóc thuế 
trong vùng, Bỏ là các kho Qui An, Qui Hóa. Tam lạnh, 
Bả Canh. 


Đi xa hơn nữa về phía nam, các đãi đất yen sông 
rạch, các eù lao đất giồng thuộc địa phản châu Định 
Viễn; đình Long Hồ là vùng trù phủ nhất về lủa và cây 
trải trong vùng Đồng Nai — Gia Định nhờ phủ sa màu 
mỡ, nước ngọt quanh năm, 

Phía bêh kia sông Hậu, một số nơi như Hà Tiên, 
Phú Quốc, Châu Đốc, ngt lệi, người Hoa đến khả 
sớm, song điện tích trồng lúa còn giới hạn. Vùng §““ 


(l) Luro Ée pays d'ảnaam. Liêtude sur Ÿorganisation poli- 
tique et soeiale des ananiites. Parjs, Leroux, p. 37. 
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„Trăng, Cà Mau, lạch Giá, từ giữa thế kỷ XVIH, việc 
khai phả trồng trọt bắt đầu được mở rộng và diện tích 
trồng lủa tăng lên, cùng với làn sóng lưu 2*u tiếp tục 
đồ đến vùng này. 

Nhìn chung bầu hết những nơi có lưu dân đến ở 
đều được khai phả trồng lúa. Trừ những vùng đất quá 
sâu trũng, hoặc phèn nặng. hoặc nhiễm mặn nhiều 
tháng trong năm. còn bị bổ hoang. ngay cả những 
vùng đất sâu vừa, đất bùn lầy khó canh tác, đất bị 
ảnh hưởng thủy triều đều được khai phá thành ruộng lúa. 

Trong canh tác, người nông dân hồi này đã phân 
piệt hai )oại ruộng — sơn điều và thảo điền — với những, 
tính chất khác nhau và áp đừng những biện pháp kỹ 
thuật thích hợp với từng loại ruộng. 

Sơn điền là loại ruộng cao, nhiều cỏ kề cả những 
cây nhỏ. Phần lớn loại ruộng này lập trung ở vùng Bà 
ja, Đồng Nai (tức Biên Hòa ngày nay), một Ít ở các 
giồng đất cao ở khu vực sông Và¡a Cỏ, Mỹ Tho, Long Hồ. 

Thảo điền hay ruộng cỗ ở nơi đất thấp. Gia Định 
thành thông chí cho biẾt s]oại ruộng này đưng lắc bùn 
lầy, mùa nắng khô nứt nễ như vẽ mu rùa» (). Loại 
ruộng này phần lớn tập trung ở Phiên An (khu vực từ: 
Sài Gòn chạy tới vùng tả ngạn sông Tiền), Long Hồ (bao 
gồm Bến Tre, Vĩnh Long), Sóe Trăng, Rạch Giá, Cà Mau, 

Đối với ruộng cao, cách thức canh tác là vào mùa 
nẵng «đốn chặt cây cối, đợi cho kbỏ đốt làm phân tro, 
khi mưa xuống trồng lủa (gieo thẳng) không cần cày 
bừa, trong ba, bốn năm thì đồi làm chỗ khác» (2). 

Đối với ruông cỏ hay ruộng thấp tùy theo mức độ 
9 tu8 hay nhiều bùn mà cách thức canh tác só khúc 
nhau. 


(Â) @) Gia Định thành thông chí. q.V, tê 3a— 3E. 
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Ở loại ruộng ít bùn, nông dấn dùng trâu cày đề 
đọn ruộng. Nhưng cũng phải «đợi có nước mưa đầy đã 
dầm thấm, nhiên hậu mới hạ canb, mà trâu cày phải 
lựa con nào có sức mạnh, móng chân cao mới keu cày 
được, nếu không như vậy thì ngã ngập trong bùn lầy, 
không đứng dây nồi» (). 

Còn ở loại ruộng bùn sâu thì không dùng trâu cày 
được, phải đợi lúc bạ thu giao thời, cỏ nước mưa đầy 
dẫy, cắt bỏ đưng lác, cào cỏ đắp làm bở rồi chỏi đất 
cấy mạ lúa xuống» (2). Như vậy ở loại ruộng này việc 
cÄt bỏ đưng lác là khâu quan trọng hàng đầu. Ở đây, 
người nông dù" đã sử dụng một loại công cụ độc đáo 
là chiếc phẳng. Q..+ tìm hiều ta thấy chiếc phẩng-vốn là 
sóng cụ đã được người nòng dân Khơme sử dụng. 
Những người nóng đân Việt đã cải tiến nó kết hợp 
với loại nông cụ «rựa phát bờ» ở miền Trung làm cho 
nó,phát huy được hiệu lực rất cao trong việc phát cỏ 
đẹn ruộng để cấy lúa. Chinh nhờ cỏ công cụ này mà 
việc canh tác trên các loại ruộng sâu không đến nồi vất: 
và và kỳ công. Mỗi nông dân chăm chỉ hàng năm có 
thề phát hoang thêm dưực hai hay ba mẫu là thường. 
Ngay vụ đấu cũng đã e2 ăn, còn từ năm thử ba trở đi 
thì đất đã thuần thục sẽ cho năng suất cáo, 

Đi đôi với việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật cày 
cấy nói trên, những người khai phả còn chú ý đến khâu 
lựa chọn các loại giống lủa phù hợp với tính chất của 
từng loại ruộng: giống lúa trồng ở ruộng nước, giống 
lủa trồng ở vùng đất cao như ruộng đồi, ruộng gò, giống, 
lúa chịu được nưởe mặn trong vùng đất phù sa ven 
biền, giống lủa sởm, giống lủa muộn v.v. 

Sách Gia Định thành thông chỉ của Trịnh Hoài Đức 
ghỉ rằng: «Gia Định đất tốt lại rộng, thồ sản như: lúa 


(1Œ) Gia Định thành thông chỉ. q.V, tờ 3a — sp 
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gạo, cả. muối, cây gổ, chim muông. Lủa có nhiều loại, 
đại khái có hai loại : lủa canh và lúa thuật, trong đó có 
xen thứ lỏa đễo. Lúa canh là thứ lúa không dẻo, hạt 
gạo nhổ, cơm mềm, mùi rất thơm, là thử lúa cỏ cái nang. 
(đuôi) (ở đầu hạt lúa) 
mà lớn. Lúa có lên riêng như lúa tàu, lủa mỏng tay, 
lúa mỏng chim, lủa mô cễi, lúa càn đông, lúa cà nhe, 
lúa tráng nhất, lủa chàng co, tên gọi khác nhau, và có 
sớm, muộn, dẻo và không dẻo khác nhau, nhưng thứ 
thơm ngon đệ nhất là giống lủa làu, thứ nhì là giống 
lủa cả nhề. - 

Nếp có nếp hương, nếp sắp, lại có thử nếp đen, có 
tên nữa là nếp than, sắc tím, nước cốt đen, dùng 
nhuộm màu hồng, khi ăn không cần giữ, lấy chö xôi 
hấp cho chín, nhơn khi còn nóng rưới mỡ heo, lá hành 
và muối trắng, trộn cho đều, mùi vị rất ngọt và 
giòn » Œ). 

“Trong các giống lủa kề trên, một số được duy trì 
khá lâu cho đến những năm ð( của thế kỷ này như 
lủa móủg tay, lủa mỏng chim, lúa cà nhe, lúa chàng 
eo v.y... 

Ở các thế kỷ XVII, XVIHI, trong canh tác, người 
nông dàn cũng chú ÿ nhiều đến thời vụ. Vì chưa có 
điều kiện mở rộng việc đào ÈÈnh dẫn nước đề đảm bảo 
đủ nước cho cây lúa vào mùa khô, người nỏng dân lúc 
bấy giờ mỗi năm chỉ làm một vụ lúa vào mùa mưa. 
Song cũng tùy theo chân ruộng cao hay thấp mà người 
nông dân chọn thời vụ gieo cấy sớm hoặc muộn. Phàm 
ruộng ở chỗ thấp: trũng, được nước mưa thấm ướt 
trước, gọi là ruộng sởm, thì người ta gieo mạ, vào 
tháng từ (Am lịch), cấy vào tháng sáu và gặt vào tháng 
mười. Còn ruộng ở chỗ cao ráo, được nước mưa thấm. 


(Gỷ Gia Định thành thông chí, Sẵn vật chí, tờ 1b, 2a. 
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ướt sau, gọi là ruộng muộn, thì người ta gieo mạ vào 
tháng năm, cấy vào (hảng bẩy và gặt vào tháng mười 
một. Tất nhiên còn tùy theo địa phương và tùy theo 
loại giống mà cấy sớm hay cấy muộn, cỏ xẻ xích nhau 
chút ÍL, Ngoài ra thời vụ bắt đầu sớm hay muộn còn tùy. 
thuộc mùa mưa đến chậm hay đến sởm. Kết hợp với 
việc lựa chọn thời vụ thích hợp với thời tiết nhằm lận 
dụng nước mưa đề nuôi dưỡng cây lúa. Những người 
khai phá thời kỳ này, ngoài việc lợi dụng những kênh 
rạch thiên nhiên, cũng đã phải tiến hành xây dựng 
thêm những kênh mương nhân tạo, tất nhiên là vời qui 
mô nhồ, đi lì đưa thêm nước vào chỗ ruộng cao, tiêu 
bởt nước ở các chân ruộng thấp hoặc đồng trũng, rửa 
phèn ở những chân ruộng bị nhiễm phèn: Trong công 
việc này, những người khai phá— chủ yếu là những 
nông đân lưu tán từ miền Bắc, miền Trung — đã vận 
dụng những kinh nghiện và kiến thức trong nghề 
trồng lủa nước cồ truyền mà họ đã tiếp thu được khi 
còn ở nơi quê hương bản quán. Không những thế, họ 
còn có nhiều sảng tạo mới thích hợp vởi đặc điềm cũ: 
môi trường thiên nhiên ở đây là cỏ nhiều vùng đất bị 
nhiễm mặn và ủ phèn, tiêu biều nhất là kỹ thuật đào 
mương lên liếp ở những vùng trồng cây ăn quả. 

Chinh bằng những nỗ lực lớn laođó, họ, đã bước. 
đầu chính phục được thiên nhiên-và đã mang lại những 
kết quả to lớn. Họ đã biến nhiều vùng đất xưa kia bị 
bỏ hoang hoặc vì thiếu nước ngọt, hoặc vì ngập úng, 
hoặc vì chua mặn thành những điện tích canh lác được. 
Đây là một thành công lớn của những người khai phá 
thời kỷ này, mà ngay các kỹ sư người Âu châu khi đi 
qua vùng đất Nam Bộ, cũng phải thừa nhận. 

E. de Tessan trong cuốn Đans ?'Ásie qui s'éueïlle, 
viết : eVề nghệ thuật tưởi nước vào các miền khô khan 
và thảo nước ở các miền nước đọng, người Việt là một 
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bậc thầy. Không cô sự cực nhọc nào làm cho họ quản 
ngại. Đề gặt được hột lúa, biều hiện của sự phồn thịnh... 
những công cuộc đào ngòi dẫn nước đã được thi hành, 
các kỹ sư thời nay của tá đều phải kinh ngạc». 

Nhờ đất đai màu mỡ thích hợp vời việc trồng lúa, 
lại nhờ biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật cày cấy và 
sử dụng giống lủa thích hợp vời từng loại ruộng, đồng 
thời chọn đúng thời .vụ kết hợp với làm thủy lợi nhỏ, 
người nông dân vùng đồng bằng Nam Bỏ đã sớm đưa 
tăng suất lên khả cao. 


Vùo những năm cuối thế kỹ XVII, trên những 
guộng phảt cỏ rồi cấy như ở vùng Tam Lạch, Bả Canh, 
huyện Kiến Đăng, châu Định Viễn (vùng Bến Tre, Vĩnh 

ong, một phần An Giang), cứ gieo một hộc thóc giống. 
[thì thu hoạch được 300 hộc. Còn trên những ruộng 
cày rồi cấy nhưở vùng Tân Hình (Bến Nghé), Phước 
Long (Biên Hòa) Qui An, Qui Hẻa, cấy mội hộc thóc thì 
gặt được 100 bộc (1). 


, Năng.suất lúa đạt được từ 100 lần đến 300 lần hơn. 
đã là một năng suất rất cao hiếm có trên thế giới lúc 
bấy giờ, bởi vì ngay Pháp và ở.cả châu Âu, cho đến 
cuối thế kỳ ÄVIH, người ta cũng chỉ mới đạt được một 
năng suất gấp ba hoặc sáu |ần mà thôi (2). 

Với một năng suất khá cao như thế, lại được thực 
tên trên một điện tích canh tác rộng ïớu như đã nêu 
trên, vùng đất Nam Bộ trong nửa cuối thế kÈ XVIIL. đã 


(1)Xem Phủ Biển tạp lục sđd tr. 388 và Gia Dịnh Thành 
Thông Chỉ q. V. Sẵn vật chỉ, tờ 3b. 

V2) M, Bloeh, Le caraetEres originaux de 'hisfoire rurule 
francalse, Paris, Armand Colin, Nu p.24.Dẫn theo Nguyễn Thanh. 
Nhã ; Tableau écoRomiqne + XVHE etL XÝHIê siêcle. 
Bibliotheue Bích Thạnh Thư, “¬ bẫn In ronéo, p. 24. 
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sẵn xuất dư thừa thóc gạo đem bản ra ngoài và ngay 
từ rất sớm đã trở thành một vựa lúa lớn, nguồn càng 
cấp thóc gạo quan trọng cho các phù phía ngoài của 
xử Đăt, Trong, nhất là xử Thuận Hóa. 

Pierre Poivre trong đoạn nhật ký ngày 27-10-1749 
của mình, cũng vhận xét rằng : «Hiện nay Đồng: Nai là 
một, vựa lủa của cä xử Đàng Trong. Vũng này đã cung 
cấp cho toàn xứ một khối lượng lớn về thóe» (1). 

Những điều nhận xét trên cho thấy nền nông nghiệp. 
trồng lúa ở vùng Đồng Nai —Gia Định đã phát triền 
rất nhanh trong nữa đầu thế kỷ XVIII, 


3. Ngành trồng trọt các loại nông sản khác 


Như trên đã trình bày; nền nông nghiệp ở đồn, 
bằng châu thồ Nam bộ trong các thế kỷ XVII, XVIH eh\ 
yếu là trồng lủa nước, song bên cạnh đó, người nh 
đân ở đây còn trồng các loại cây ăn quả và một số loài 
nông sản khác. 

Với tập quán lâu đời, người lưu dân khi đến nơi ở 
mới, ngoài việc vỡ đất làm ruộng, còn lập vườn: chung 
quanh nhà vừa đề tạo nên một khung cảnh niát mề, đầm” 
ấm, vừa đề giải quyết nhu cầu về boa quả hàng ngày, 

Ở đồng bằng châu thồ Nam Bộ. ngay thời kỳ đầu 
kbai phá, cái sảnh « trước vườn, sau ruộng » đã là cảnh. 
.quang phồ biến ở đây, nhất là ở khu vực ven sông Tiền 
và giữa sông Tiền và sông Hậu — nơi, có nguồu nước, 
ngọt hầu như quanh năm. Trong vườn, nông dân trồng 
nhiều loại cây khác nhau, từ những loại cây ăn quả như 


(1) Yapage de Pierre Poipre en Cachinehins — Revue d':xIrê~ 
me-Orient, N94, p. 412, 
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cau, đừa, chuối, cam, quít, chanh, bưởi, mảng cầu, thơm 
whãn., đến những loại cây lấy gỗ Hoặc vật liệu làm 
hhà như đầu (thủy mai), sao, tre... và cả những loại 
cây thuốc, trong đó cây cau được trộng phồ biến nhất 
cho nên từ cuối thế kỷ XVHI, trong nước đã lưu hành 
câu ngạn ngữ « Gia Định nhất thóc, nhỉ cau». Việc 
trồng cau ở để.' phát triền đến mức nó đã sớm trở 
thành một ngành sản -xuất chuyên pbue vụ cho việc xuất 
khẩu. Sản phầm của ngành trồng trọt này—cau khô— 
sớm trở thành một loại nông sản hàng hóa xuất khầu 
quan trọng, được đem bản ở Sài Gòn (1), Phnôm Pênh 
(Nam Vang) và đôi khi được bán sang cả Mã Lai thông 
qua các thương nhân người Trung Hoa. Tác giả Lịch 
triều hiến chương loại chỉ cho biết việc buôn bản hạt 
can khô ở đây như sau : œ... dân ở địa phương đỏ (chï 
Gia Định —T.G.) không lấy quả, eử đề cho quả già khô, 
rồi bóc lấy hột bán cho người Tàu » (3). 


liến cạnh những vườn cây ăn quả, ở một số nơi đất 
cao, đi bãi, người nông dàa kbai phá còn trồng một 
số hoa màu phụ như mè, đàu, bí, bắp, các loại cũ. Tác 
giả Gia Định thành thông chí cho biết vào những năm 
cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XIX, ở Gia Định (tức Nam 
Bộ nói chung) cỏ 3 loại bắp ,#f0 loại đậu, mè, kê, bo bo, 
Về cũ, tác giả cũng cho biết có khá nhiều loại nhự khoai 
môn, khoai ngọt, khoai sáp, khoai lang, cÄ từ, củ sản 
vị 


Ngoài hoa màu phụ, người hi tấn khai phá thời 
nảy cũng đã lận dụng đất vườn thổ cư đề trồng các 


(1) Gia định thành thông chỉ. s%d, Sơn xuyên chỉ, Lò 38a. 


(3) Lịch triều hiến chương loại chí. tập 1. Dư địa chí-Nhân. 
vật chỉ. Bản địch XKB Sử học. Hà Nồi. 1800. tr, 110, 
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loại rau đưa bầu bí như rau cải, dưa chuột, dưa hấu, 
đưa hồng, dưa leo, mướp, khồ qua, bí đao, bí đỗ v.v... 

Nhìn chung trên đất Đồng Nai — Gia Định, ngành 
trồng trọt các- loại nông sản này rất phong phủ và 
đa dạng. 


1V.— NHỮNG BIẾN ĐỒI BƯỚC ĐẦU VỀ MẶT KINH 
TẾ—XÃ HỘI SAU HAI THẾ KỸ KHAI PHẢ 


1. Những biến đồi về mặt kinh tế 


Qua hai thế kỷ lao động cần cù, nhẫn nại, chịu 
đựng gian khổ và khắc phục vô vàn khỏ khăn cũa lưu 
dân người Việt, người Hoa, người Chăm... của cư đân 
tại chỗ người Khơ-me, vùng đất Nam Bộ từ chỗ là một 
vùng còn khá hoang dã, với rừng rậm, 'lau sây, rắn rết, 
cọp sấu, sình lầy, đĩ biến thành một vùng trên đó nhiều 
khu vực tương đối rộng lỏn đã được khai phú, rải 
khắp từ Mô Xoài — Bà đến tận lìạch Giả — Hà 
Tiên, hình thành những diện tích canh tác đáng kề, 
trong đỏ các khu vực được khai phá nhiều nhất là lưu 
vực các sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ, hai 
lờ. sông Tiền và vùng đất nằm giữa sông Tiền và 
sông Hậu. 

Với thành quả khai hoang và sản xuất lớn lao nhờ 
vào bàn tay và khối óc, sự Jao động cần cù và-sáng tạo 
của đông đảo nhàn đàn các thành phần dân tộc trong 
cộng đồng dân tộc Việt Nam, vùng Đồng Nai—Gia Định 
(tức toàn vùng Nam Bộ), đặc biệt là vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, ngay từ rất sớm, đã là vựa lúa lớn, 
sẵn xuất thóc gạo dư thừa so với nhu cầu lương thực 
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hỗ. lúa gạo sản xuất được ở đây, ngoài viẹc tnoa 
mãn nhu cầu lương thực của nhân dân tại chỗ, còn được 
đem bản đi các nơi khác trodg nước—chủ yếu là các 
phủ phía ngoài xứ Đàng Trong, nhất là xứ Thuận Hóa— 
và cả nước ngoài. Không những thế, vùng đồng bằng 
sòng Cửu Long lại là nơi cung cấp thóc gạo chính yếu 
của cả xứ Đàng Trong. nhất là xứ Thuận Hóa. 


Lê Quý Đôn, trong cuốn Phủ Biên tp lục do ởng 
viết vào những năm 80 thế kỷ XVIH, cũng cho biết 
người dân Thuận Hỏa chủ yếu sống nhờ vào thóc gạo 
của:xứ Đồng Nai—Gia Định : Ngày (rước việc buôn bán 
với Đồng Nữ được lu thông thi tại kinh thành Phú 
Xuân; giá gạo một bộc mười thăng chỉ có ba tiền đồng, 
mà cỏ thề đầy đủ cho một người ăn trong một thắng, 
cho nên nhân dân ở Thuận Hóa chưa hề phải lưu tâm 
chủ ÿ đến oiệc làm nghề. nóng. Ngày nay thành Qui 
Nhơn bị loạn lạc (ý nói khởi nghĩa Tây Sơn — T.6.), 
thành Gia Định bị núi cách sông ngăn, nên nhân dân 
ở nơi đây lấy việc thiếu ăn làm điều lo lắng lớn» (1) 

“Trên cơ sở một nền nồng nghiệp trồng lúa khá phát 
triền, sản xuất thóc gạo có nhiều đự thừa so với nhu 
cầu tiêu dùng như vậy, trong xã hội bắt đầu xuất hiện 
sự phân công lao động, đưa tới sự ra đời của nhiều 
ngành nghề thủ công như mộc, chạm bạc, liện, làm 
thùng, chảo, đúc, thêu, sơn, nhuộnn, dệt, vẽ, làm lọng, 
làm , thếp vàng, làm mực, làm súng, làm dây thép, 
dây, đồng và kim, đắp tượng, làm đồ thiếc, làm lược, 
làm đồ đi ngựa, làm bút, làm gương, khắc chữ, làm 
mành, làm vật dụng bằng. đồi mồi, làm gạch ngói, nung 
vôi, làm ehum, làm giẫy, làm đồ sắt, đóng thuyền v.v... 
Đã xuất hiện nhiều thợ thủ công chuyên nghiệp và lách. 


(Â)/Phổ. Biên tạp lục. q/A1, từ 1055—106a. 
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khỏi nông. nghiệp, tuy it nhiều vẫn còn 
thủ công nghiệp đình. Ở một số vùng đã có các 
nghề thủ công truyền thống mặc đủ chưa đạt tới trình 
độ chuyên môn hóa cao, chưa hình thành nhiều làng, 
thủ công chuyên nghiệp, ngoại trừ một vài tụ điềm như 
chợ Lò Thôi thuộc trấn Biên Hòa tập trung những thợ 
chuyên khai thác sẳt và làm đồ sắt. Trang Thuyền Tụ 
ở phia tây ngã ba sông Nhà Bè cũng thuộc trấn Biên 
Hòa chuyên tụ sửa và đóng mới thuyền bè. Đa số các 
mặt hằng thủ công ngày cèng đáp ứng được nhu cầu 
trong vùng, trong đó có một số mặt hàng đã được đen 
bán ra các hạt phía ngoài và xuất kuầu ra ngoại quốc. 
được nhiều người ra thích như đồ mỹ nghệ bằng vàng 
bạc, vật dụng bằng đồi mồi, thuyền gỗ, cột buồm bằng, 
gỗ qui... 

Chúng ta không có sö liệu thống kê chính xáo về 
số ngành nghề thủ công nghiệp và số thợ thủ công 
chuyên nghiệp, chỉ biết rằng vào cuối (hế kỷ XVII (1791), 
chính quyền họ Nguyễn đã đặt ở Gia Định 63 ty, cục. 
tượng, chuyên chế tạo các loại vật phầm cung ứng chc 
nhu cầu của triều đình phong kiến le bấy giờ. Điều đó 
cũng nói lên phần nào trình độ và qui mò- phát triền 
sa các ngành nghề thủ công ở đây. 

Trên cơ sở một nền nông nghiệp và thủ công nghiệp 
(chưa tách hẫn nông nghiệp) đã khả phát triền, và ở 
“một mức: độ nhất định đã mang tính chất sắn xuất hàng 
hóa, viêc buôn bán trao đồi bàng hỏa ở vùng Đồng 
Nai~ Gia Định sởm được mở rộng“ 

Ngành lưu thông buôn bản quan trọng nhất lúc bấy 
giờ là buôn gạo từ Gia Địnhra Thuận Quảng và ngược 
lại mua hàng hỏa từ Thuận Quảng vào Gia Định. Cùng 
với cau, lúa gạo đã sớm trở thành thứ nông sản hàng 
hóa quan trọng nhất vùng này. Trong Phẩ Biến tạp lục, 
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Lê Quỷ Đôn chép rằng: «Miền Gia Định có rất nhiều 
lúa thóc... Những lúc bình thường, người ta (chỉ những 
người giàu có—T.G.) chuyên chở gạo thóc ra Bản tại 
thành Phú Xuân đề đồi chác bay muasắmm những hàng 
vóc, nhiễu, trừa, đoạn của người Tàu đem về may mặc, 
nên quần áo của bọ toàu là hàng hoa màn tươi tốt đẹp 
để. Ít khi họ dùng những áo quần bằng vải trắng» (1), 

Một thương nhân ở nam Bố Cánh tên là Trùm 
Châm đã từng buôn gạo ở Nam Bộ hơu 10 chuyến, kề 
lại với Lê Quý Đôn bành trình và cách thức buôn gạo 
ở đây như sau : «Khi đến địa giới Gia Định — chỉ đất Nam 
Bộ nói chung — T.G.—'xứ Vũng Tâu là xứ hải đảo có cự 
dân thì thu buồm nghỉ ngơi một chút, hỏi thăm nơi nào 
được mùa, nơi nào mất mùa, biết rõ nơi nào được mùa. 
mới đến. Trước vào cửa Cần Giờ, rồi vào cửa Sài Lạp 
(tức Xoài Rạp), cuối cùng vào cửa Đại, cửa Tiền. Đến 
nơi nào eñng thấy thuyền buồm đầy bến. Khi đã mặc cả 
thành giá thì người bản tự sai người nhà chuyền thóc 
xuống thuyền cho. Một tiền cồ mua được mười đấu 
lớn thóc, bằng ba bát ngang miệng của hộ phiên, tức 
là 30 bát quan, tính ra một quan đong được 300 bát quan. 
thóc, Không có nơi nào giá thóc rẻ như thế, Ở đó, gạo 
rất trắng và mềm, cá tôm to và béo khỏng thề ăn hết, 
nên dân thường luộc chin phơi khô đề bán» (2). 


Do §Ân xuất hàng hóa phát triền và việc buôn bản 
sớm trở thành một hoạt động kinh tế sôi nồi, nên Iroig 
thế kỷ XVII, vùng này đã xuất hiện nhiều thí tử, nhiều 
tụ điềm buôn bản sầm uất, trong đỏ có 'một số nhanh 
chóng trở thành những trung tâm thương mại và giao 
dịch quốc tẾ nồi tiếng như thương cảng Cù lao Phố 


(1) Phả biên tạp lực, q. Y1, Vật sẵn phong tục, tờ 243b. 
(2) Như trên, q. 11, tờ 90a. 
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tứ Nông Nại Đại Phố (ở Biến Hòa), thương cẳng Sài 
Sộ te Chợ Lớn ngày nay), thương cảng Hà Tiên, 
lý cẳng Bãi Xảu, phố chợ Mỹ Tho v.v... 

Thương cẳng Cù lao Phố là thương cảng lớn nhứt 
ủ4 vùng Đồng Nai — Gia Định rước năm 1770, do 
những thương buôn người Hoa theo chân Trần Thượng 
Xưyên gây dựng nên. Theo sự mô tả trong Gia Định 
thịnh thông chí thì đây là một đô hội lớn, khả trù mật 
«lỆu quá đôi từng rực rỡ trên bờ sông, liên lạc năm 
và phân. hoạch ra ba nhai lộ : nhai lớn giữa phố lát 
trắng, nhai ngang lát đá ong, nhai: nhỏ lát đá xanh, 
vờng rộng bằng phẳng, người buôn tụ tập đồng đúc, 
lậu biền ghe sông đế# đậu chen lấn nhau, còn_ những 
hà buôn tơ ở đây thì nhiều hơn hết» (2). 


Việc buôn bán ở đây được tỒ chức khá khẻo léo 
|à mang tính chất kinh doanh lớn, thề hiện rõ nhất ở 
lệc gìao địch buôn bán với thuyền buôn nước ngoài. 
šia Định thành thỏng chỉ cho biết : eXưa nay thuyền 
uôn đến hạ neo xoiglà lên bờ thuê phố ở, rồi đến nhà 
hũ mua hàng, lại đấy kê khai những hàng hóa trong 
thuyền và khuân cất lên, thương lượng giả cả, chủ 
mua hàng định giá mua bao tất cả bàng hỏa tối xấu 
“thông bỏ sót lại thứ gì. Đến,ngày trương buồn trở 
về gọi là «hồi đường», chủ thuyền có yêu cầu mua giúp. 
vật gì thì người chủ buôn ấy cũng chiếu y ước đơn 
mua giìm chở đến trước kỳ giao hẹn, bai bên chủ khách 
chiếu tính hỏa đơn thanh toán rồi cùng nhau, đờn ca 
vui chơi, đã được nưởc ngọt tắm rửa sạch sẽ lại không 
lo sợ trùng hà ăn lủng ván thuyền, khi về lại chở đầy 
thử hàng khác rất là thuận lợi» (2). 


(3) Gia Định thành thông chỉ. q. V1, Thành trì eb(; tờ 28a. 
(3) Gia Định thành thông chí, q. 1I, Sơn xuyên chí, tờ 9at 
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Chưa thấy tài liệu cụ thề nào nói về sản phầm mha 
bận lúc ấy, nhưng có thề phỏng đoản hảng xuất cẳng 
thì ngoài những sản phầm đất Đồng Nai — Gia ĐỈnh 
như gạo, cá khô.... còn có một số sản phầm đem từ Chân 
Lạp (nay là Campuchia) xuống như các loại được tHào, 
ngà voi v.v.„ Còn hàng nhập cảng thì gồm từ tơ lha, 
vải bỏ, dược phẩm, cho đến những xa xỉ phầm, ng 


đó: có một số mặt hàng do Trung Quốc sản xuất rhà 
người Hoa ở đây rất thích đùng như gạch ngói, đá 
cột chùa, nhang đèn, giấy tiền vàng bạc. 

Thương cẳng Sài Gòn (nay là Chợ Lớn) thành hìẢ| 
và phát triền nhanh từ năm 1778 sau khi thương cẩu 
Cù lao Phố (Nông Nại đại phốŸbị sụp đồ do sự tài 
phá của chiến tranh giữa Nguyễn Ảnh và“ nghĩa quả 
Tây Sơn. 

Vùng Chợ Lớn có tru thê là gân vùng Mỹ Tho v. 
Long Hồ, có điều kiện thuận lợi trong việc chuyên ch: 
lúa gạo vàsgản phầm từ Tiền Giang lên với các loại 
ghe thuyền có sức trọng tải nhẹ, qua đường sòng tt 
Rạch Cát — Chợ Đệm — liến Lức — Thủ Thừa — Vàm 
Cỏ Tây — Mỹ Tho (!) và một con đường thấy khác từ 
Rạch Cát xuống Gò Còng, Cần Giuộc. 


Ở thương cảng Sài Gòn, thề thức thu mua và phân 
phối hàng hỏa lúc đầu không được thuận lợi như ở 


` (1 Năm 1705, Nguyễn Cửu Vân tồ chức đào con kênh nối 
liền sông Vũng Gù (Vàm Cổ Tày) vời sông Mỹ Tho, mở ra con 
đường thông thương tứ Mỹ Tho qua Vũng Gù, Lừ Vũng Gà thông 
qua sông Vàm Cổ Đông đến Bến Lức. theo đường nước đến Ba 
Cụm, rồi theo sông. Điền đến Chợ Lớn. 
Cửu Đàm (con của Nguyễn Cửu Vân) lại (ồ chức việc 
Ruột Ngựa, nối liền Rạch Cát đến kinh Lò Gốm mà trước kia ghe 
thuyền không qua lại được. Mãi đến thời Pháp thuộc vẫn theo 
lộ trình này đề chở sẵn phầm từ Lục tỉnh đến Chợ 1ớn, Sài Gòn. 
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thương cảng Cù lao Phố. Gia Định thành thông chí chép 
lng : «Khi thuyền cập bến, không có chủ lớn bao lì 
nến phải gảnh đến các chợ bản lề linh tỉnh, kịp khi 
mhốn mua hóa vật của địa phương đem về thì đi tìm 
đẳng hồi tây rất nhọc sức. Lại có- bọn côn đồ ạ 
người giàu có, nỏi dối mua xong rồi tìm nơi trồn 
lánh, nếu mất một ít số vốn thì còn gắng chịu mà về, 
ảng hoặc mất vốn quả nhiều thì phải cầm ghe lấy 
lần ở đến mùa đông đề tray tầm bọn ấy, làm cho kẻ 
iễn thương ngày càng cực khồ » (1). Những điều khiếm 
huyết này sở dĩ xảy ra vì địa bàn hoạt động của Sài 
iòn (Chợ Lớn ngày này) rộng hơn Củ lao Phố, nhưng 
lũng chỉ là lúc đầu. Về sau, cũng chính thương nhân 
lhgười Hoa đứng rạ tồ chức hệ thống mưa bún hoàn 
lhảo hơn và thương cảng Sài Gòn không bao lâu đã trở 
hành thương cảng lồn nhứt vùng Đồng Nai — Gia Định, 


Thương cảng Bãi Xàu bình thành vào đầu thế kỷ 
ÄVII, ở vùng Bãi Xàu (Mỹ Xuyên ngày nay), nơi sông 
Ba Xuyên ăn lhông ra sông Hậu, nằm trong vùng Ba 
"Thắc (Sóc Trăng), nơi người Khơ-me sống tập trung 
trên đất giồng cao ráo, làm ruộng khéo léo, gạo nỗi 
tiếng là ngon. Theo nhựt kỷ của cố đạo Levavasseur 
vào năm 1768 thì thương cảng này mang tên là Bassao 
thành lập ở mẻ sông, nơi đất thấp với nhà lợp lá. Chợ 
ở đây bán gạo, nhiều loại trái cây, rau, gà, vịt, heo. Dân 
ở chợ đa số là người Hoa. Thóc gạo ở đây thay vì chở 
lên Sải Gòn, thương gia địa phương — chủ yếu là 
người Hoa— đứng ra chịu mối với các ghe buỏn từ 
nước ngoài đến. Ghe thuyền đến buôn bản phải chờ 
nước lớn mới vào được. Thuyền buôn cũng đều là của 
người Trung Hoa. đậu san sát từ 100 đến 10 chiếc 


(1) Gia Định thành thông chí, q. 1Ì. Sơn xuyên chí, tờ 9b. 
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đề mua gạo và mua đường. Không hiều họ đem tới đâÌ 
bản những món gì (3). 

Thương cẳng Hà Tiên sơm trơ thanh một thươg 
cảng quan trọng ngay từ đầu thế kỷ XVIII. Tại đây thần 
Ấp định cư nằm sắt mé biền, thuận tiện cho ghe thuyển 
tới lui. Đây là thương cảng được tác thương gian 
_ngoài thường nhắc tới, được phồn thịnh một thời (thồi 
Mạc Cửu và thời Mạc Thiên Tứ) nhờ xuất cẳng sản 
phẩm của Chân Lạp phần lớn. 

Phố chợ Mỹ Tho cũng là một trung tâm buôn bản, 
lớn ở vùng đồng bằng sông Cửn Long hồi thế kỷ XVIII, 
Theo sự miêu tả của Gia Định thành thông chí, phố chợ 
này «nhà ngồi cột chạm, đình cao chùa rộng, ghe, 
thuyền ở các ngã sông biềa đến đậu đông đúc làm một 
đại đô hội rất phồn hoa huyên náo » (2). 

Ngoài các thương cẳng và thị tứ nói trên, một mạng, 
lưới các chợ đã sờm hình thành, từ những nơi thị tử 
đến các vùng nông thôn,-nhất là ở những giao điềm các 
trục lộ đường thủy, đường bộ, ở các bến đà, ở các ly sở: 
hành chánh v.v..., nói chung là ở những chỗ giao thông 
thuận tiện và đông người qua lại. Các chợ này dùng 
làm nơi trao đồi muw bán các loại hàng hóa, trong đó 
có nhiều chợ hình thành rất sớm và khả trù mật như 
chợ Đồng Nai, chợ Bến Cá, chợ Đồng Sử, chợ Lò, chợ 
Bàn Lân, chợ Dầu Miệt, chợ Thủ Đức, chợ Đò, chợ Bà 
chợ Đồng Môn, chợ Lò Thiếc v.v... thuộc trấn Biên 
Hòa (Đồng Nai) ; chợ Phố Thành, chợ Söi, chợ Điều 
Khiền, chợ Nguyễn Thực (lập năm 1727), chợ Tâu KiỀng, 
chợ Sài Gòn (tức Chợ Lớn ngày nay), chợ Bến Nghé, 


(4) L. Malleret đẫn lại trong 1⁄4rchéologie du del/a du 
Mekong. tome Ter, p. 139— 140. Đây là chợ Bãi Xâu‹ ngày nay, 
hoặc có thề là Vàm Tấn (Đị ở phía bắc. 

() Gia Định thành thông cñi. q.1V. Thành trì chỉ, tờ 31a. 
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củợ Rạch Cát, chợ Lò Rèn, chợ Ngã Tư (tức Chợ Đệm 
ndày nay), chợ Phú Lâm thuộc trấn Phiên An; chợ Mỹ 
TIo (tue gọi chợ Phố Lớn), chợ Sông Tranh (còn gọi 
là|khợ Lương Phứ), chợ Củ Úc (còú gọi là chợ Hưng 
2l), chợ Hàng Xoi (còn gọi là chợ Trà Luật), chợ Kiến 


n Định Tường ; y 
liệ), chợ Mỹ Lòng (hay Mỹ Lung), chợ Trả Vinh, chợ 
u, chợ Sa Đéc, chợ Nha Mân, chợ Bãi Xàu v.v... thuộc 
tÍấn Vĩnh Thanh ; chợ Mỹ Đức, chợ Rạch Giá (còn gọi 
chợ Sái Phu), chợ Hoàng Giang v.v... thuộc trấn 
là Tiên. 

Ở các phố thị, cac chợ, nơi nào cũng đây äp các mặt 
bàng nông, làm thủy sản như lúa gạo, cau, đường phèn, 
đường phôi, đường cát (1), sắt, đá ong, muối trằng, hạt 
tiêu, hạt sen, ngà voi, sửng tê, đậu khấu, sa nhân, 'gạc 

ˆ nai, tô mộc, sắp ong, yến sào, hãi sâm, đồi mồi, huyền 
phách, vây cá, bóng cá, thịt voi, gân nai, da tê, dn ngựa 
núi, đa rái cú, đa nai, da trâu, da rắn, lông chữm trÃ, 
cảnh ngồng biền, quạt lông, diêm tiêu, các loại tôm, cá, 
6ua, sò, Ốc hương, mặc ngữ, ô mộc, các Íoại cây thuốc, 
cây làm đồ gia vị như kỷ nam, trầm hương, nhục quế, 
và các mặt hàng vải vỏe như lãnh, là, vải, lụa, v.v... (3) 


#. Những biến đồi về mặt xã hội. 


Siy mở rộng công cuộc khẰn hoang và sẵn xuất nông. 
nghiệp trong các thế kỷ XVII, XVHI, cũng đã làm thay 


(1) Riềng huyện Phước Chánh trấn Biên Hòa, mỗi năm bản 
eho thuyền buôn nước ngoài trên 600.000 cân. 

(3).Gia Định thành thông chỉ. q. Y, Sản vật chí, từ ty6b 
đến tờ 9b. 
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đồi phần lớn bộ mặt xã hội của vùng đồng bằng Nai 
Bộ. Ở những vùng đã được khai phá dân số tăng nhanh. 
sinh hoạt tấp nập với những nếp sống văn hóa vật chết 
và tỉnh thần của người lưu đân ở một vùng đất mỗi 
có nhiều khác biệt. 

'Trong những biến đồi về mặt xã hội, có một hiện 
tượng nồi bật là sự phát triền công cuộc khần hoan, 
đồng thời cũng là quá trình diễn ra sự phân hóa về HH 
xñ hội mỗi ngày một sâu sắc. 

Như phần trên đã trình bày, trong số người từ miềt 
Thuận Quảng tìin vào vùng đất mới — vùng Đồng Nai 
— Gia Định (tức Nảm Bộ nói chung) — ngoài số nông 
đân nghèo khổ, những người trốn tránh bình dịch, thuế 
má, những bình sĩ đào ngũ v.v..., còn có cả những người 
vốn đã giàu có— những người mà Lê Quý Đôn gọi là 
« dân có vật lực»— nhưng vẫn hưởng ứng lời kêu gọi của 
chính quyền phóng kiến (các chúa Nguyễn), tìm vào nơi 
đất mới mà họ được nghe nỏi là rộng lớn, phì nhiêu, 
đề mở rộng thêm việc làm giàu. Những người này với 
tiềm lực kảnh tế, tài chính khá bùng hậu của mình, đã 
eó thề thuê mướn nhân công, tồ chức ngay việc khai 
hoang với quí mô 'lớn, từ đó trở thành những địa chủ 
chiếm hữu nhiều ruộng đất. Trong khi đỏ những nông 
dân di cư nghèo khộ thiếu tiền bạc thậm chỉ hoàn toàn 
không có tiền bạc vốn liếng đề mua sắm nông cụ, trâu 
bò, ghe xuồng đì lại — ở đồng bằng sông Cửu Long chẳng 
chịt sóng rạch, phương tiện đi lại chủ yếu là ghe xuồng 
v.v... kề cả gạo ăn, buộc phải boặc là làm nhân công 
cây thuê, cuốc mướn bay làm tá điền cho lớp người 
giàu có đớ, hoặc là vay mượn liền bạc, nông cụ, thóc 
ăn và thóc giống của họ đề khai hoang vỡ đất. Nhưng 
những người nòng dân vay nợ đó thường là khôrig thề 
nào trả nỗi khoản nợ đã vay, họ chỉ còn một cách là 
cầm cổ mãnh ruộng hoặc khu đất nhỏ nhoi của mình 
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no tên địa chủ cho vay giàu có đỏ. Thể rồi sau đỏ, họ 
bỉ còn mỗi một:con đường cày thuê cuốc mướn hoặc 
m tá điền cho bọn điền chủ mà thường là cho chính 
n điền chủ vốn là chủ nợ của anh ta. Từ đó, tình trạng. 
iêm tính ruộng đất ngày càng trở thành một hiện tượng 
tä hội phô biến và mỗi ngày một trầm trọng. 

Vậy là công cuộc khẰn boang và sản xuất nông 
nghiệp càng tiến triỀn thì sự phân hóa xã hội theo hai 
cực cảng tăng lên. Người nông dân khai“phá zốt suộc 
vẫn nghèo khổ, vẫn bị bóc lột, trong khi đó, tầng lớp 
địa chủ nhờ sự bảo bọc của chính quyền phong kiến, 
đồng thời dựa vào thế lực kinh tế và uy thế chính trị 
của mình — những người giàu cỏ thường chiếm giữ 
các chức wụ trong bộ máy chính quyền địa phương — 
ngày càng chiếm hữu nhiều ruộng đất và giàu lên. Phủ 
Biên tạp lục của. Lê Quỷ Đôn cho biết : «Đất Đồng Nai 
thuộc Phủ Gia Định... Ở các địa phương. mỗi nơi có 40, 
50 hoặc 20,.30 nhà giàu, mỗi nhà có đến 50, 60 điền nô, 
300, 400 trâu bò, cày cấy gặt hái rộn ràng không rỗi, 
hằng năm đến tháng mười một, tháng chạp, giã lúa thành 
gạo, bản lấy tiền đÒ dùng làm lễ chạp, lễ Tết, sau tháng 
giêng trở đi, không làm việc xay giã nữa. Thời bình 
bán ra Phú Xuân-đề đồi lấy hàng Dắc như lụa, lĩnh, 
trừu, đoạn, Áo,quần tốt đẹp, IL dùng vải bô » (1). 

Điều đó cho thấy ngay Ìrong giai đoạn thế kỷ XVII 
—XVII, sự mở rộng công cuộc khần boang và gia lăng 
sản xuất nông nghiệp trong quá trình khai phá vùng 
“đất Nam Bộ, đồng-thời đã bộc lộ những vấn đề xã hội 
khả gay gắt— mâu thuẫn giai cấp giữa địa chủ và nông 
dân mỗi ngày một sâu sắc. Nhưng dẫu sao những thành 
tựu đạt được về mặt khần hoang và khai thác nông 
nghiệp trong giai đoạn này đã đặt nền móng vững đhắc 
cho công cuộc khai phá ở thời kỳ tiếp theo. 


() Phũ Piến tạp lực q: V1 tờ "40x — 240b. 
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CHƯƠNG BÀ 


CÔNG CUỘC KHAI PHÁ TRONG NỬA ĐẦU 
THẾ KỶ XIX 


1— NHÀ NGUYÊN CHỦ TRƯƠNG ĐẦY MẠNH VIỆC 
KHẨN HOANG Ở NAM BỘ 


1. Tình hình kinh tế — xã hội 


Nhà Nguyễn được thiết lập từ đầu thế kỷ 19 (1802) 
đã thi bành một chính sách kình tế lạc hậu và phản 
động. Vì thế nền kinh tế Việt Nam lâm .vào tình trạng 
ngày càng bị suy sụp, đình đốn. Hoạt động thủ công 
nghiệp lâm váo bế tắc do chính sách trưng tập những 
thợ giỏi vào làm trong các công xưởng của nhà nước, 
củng những luật lệ cấm đoản khác. Thương nghiệp cũng 
không thề phát triền. Mặc dù nền kinh tế hàng hóa của 
nước la trong nửa đầu thế kỹ XIX đã có những bước 
phát triền mới nhưng những chính sách cấm đoản cửa 
nhà Nguyễn đã làm cẩn trở rất nhiều ngành nội thương, 
còn ngành ngoại thương thì gần như tê liệt. Nhìn chung 
trên cả nước, nông nghiệp bị sa'sút trầm trọng, sức sản. 
xuất của nông nghiệp-rất yếu kém. Nông dân thiếu lúa 
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gạo dự trữ. Vì thể mỗi khi mất mùa, giá lủa gạo tăng 
vọt, nạn đỏi rất dễ xây ra. 

Trong những năm đưới triều Gia Long, Minh Mạng, 
Thiệu Trí, có hàng chu vụ đói kém lớn ở nhiều tỉnh 
trong nước. Đặc biệt thời Tự Đức, mất mùa, đỏi kém 
xảy ra liên lục, Tình trạng đỏ cũng xảy ra cả ở một vài 
địa phương của Nam Hộ, những nơi mà điều kiện sản 
xuất nông nghiệp không được thuận lợi. Năm 1841, Hà 
,Tiên bị thiếu gạo, giả gạo tăng hơn gấp.3 lần. Năm 
1844 Biên Hòa bị mất mùa, giá gạo ở đây tăng vọt. 

Đôi sống của nông dân vô cùng điêu dứng. luộng 
đất phần nhiều bị tập trưng vào trong tay các địa chủ. 
Còng điền, công thồ bị Bọn cường hào lũng đoạn bao 
chiếm. Văn đề ruộng đất đặt ra rất gay gắt cả 
bỏ, một vùng đất mới khai phá. Ở đây bọn địa chủ đã 
được nuôi đưỡng từ thời các chúa Nguyễn và khi Nguyễn. 
Ảnh chiếm giữ Gia Định. Giờ đây chúng càng ra sức 
bao chiếm đất đai lập nên những điền sản lờn. Đảo cáo 
của lồng trấn Gia Định gửi về triều đình nắm'Minh 
Mạnh thử 21 (1310) cho biết là trong trấn không có 
ruộng công, bọn điền chủ giàu có đã bao chiếm hàng 
trăm, hàng ngàn mẫu ruộng (*). 

Người dân, đại đu số là nông dân, không những 
phải gảnh chịu sự bỏc lốt của địa chủ, mà còn phải 
chịu thêm sự nhũng nhiều của đảm quan lại. Các quan 
nhà Nguyễn lãnh số lươug của triều đình rất ít. Theo 
Luro, lương của quantồng đốc chỉ vào khoảng 25 francs 
(nếu tính theo tiền của Pháp) cùng với gạo ăn, áo quần 
được cấp phát; đuan huyện, quan phủ lương khong 
3 francs, Vì thế đa số quan lại đều lấy hối lộ làm nguồn 
lợi chính. Những mốn «quà» quan phủ hay quan Buyện 


(1) Minh Mệnh chỉnh gếu. Bẵn dịch, Sải Gòn. 1974, tập HH, 
tr. 287. 
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thu nhận lên đến hai hay ba ngàn fraues Œ). Như thể 
thu nhập cũa bọn quan lại do hối lộ nhiều hơn số 
lương đến ngàn lần. 

Chỉ kề một vài trường hợp quan lại ở Nam Bộ những 
lạm bị phát giác và bị xử phạt đề làm thí dụ: 

Năm Gia Long thử 18; bọn guan lại ở trấn Vĩnh 
Thanh là Lưu Phúc Tường, Lê Đắc Tần, Trần Bả Bảo 
gian tham những nhiễu dân chúng rất nhiều, triều đình. 
nhà Nguyễn buộc phải trị tội chúng đỀ xoa dịu lòng 
dân (2). Một trường hợp khác, sự những nhiễu còn tệ 
hại hơn. Đỏ là trường hợp Hoàng Công Lý, phó tồng 
trấn thành Gia Định đã «ăn của đút lót có đến cả vạn, 
bắt đân phục dịch có đến cä ngàn người» (). 


Nền kinh tế suy đồi, sưu cao; thuế nặng, sự bóc lột 
của địa chủ, sự những nhiễu của quan lại khiến người 
đân bị khốn cùng: số «eùng dân» trong cả nước lăng 
lên đông đảo. Riêng ở đất Gia Định nồi tiếng mầu mỡ, 
số cùng đân cũng không ít. Năm Gia Long thứ 18, bọn 
quan lại ở Gia Định đề nghị không nên theo lệ «thập 
đinh nhất cùng» khi lập số cùng dân vì không phù hợp 
với thực tế. Theo Ïời tâu xin đó, triều đình nhà Nguyễn 
đã cho kê khai cụ thề số cùng dân. Kết quả là (heo báo 
cáo của tồng trấn) «từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 12 
năm ngoái đã tục khai thêm 16.155 người vào sồ củng 
dânn. Nếu so sánh con số này với số dàn đỉnh ở Gia 
Định vào lúc đó, chỉ có 50.000, ta cảng thấy rõ sự cùng 
khồ của nhân dân đất Gia Định đến mức nào. 


(1) LURO Le pags đÁnnam. L'Ếtude sur torganisation polili- 
que et sociale des Annamiles, Paris, 18-8. 

(3) Quổc triều chảnh biên toát yếu, Bẵn dịch. Sài Gòn, Nhóm 
NCSĐ. 1972, tr. 103. 

(Ổ) Minh Mệnh chỉnh yếu, Sđd, tập II, tr. 90. 
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Một bộ phận những người nghèo khồ đó đã phải 
bỗ làng, bỏ quê đi nơi khác tìm cách sinh sống. Hiện 
tượng dân lưu tán đó đã trở thành thường xuyên và 
ngày càng?trầm trọng trong cả nước. 

Nhiều cuộc nồi đậy tủa nông đân chống lại triều đình 
đã nồ ra, từ đời Gia Long, càng ngày càng phát .triỀn 
với qui mô rộng lớn và quyết liệt như những cuộc khởi 
nghĩa của Phan Bá Vành (1821 — 1827), Nông Văn Vân 
(1833-1835), Cao Bả Quát (1854 — 1855)... Riêng ở Nam. 
Bộ, có cuộc nồi dậy của Lê Văn Khôi ở Gia Định (1833 
—1835) cuộc nồi dậy của người Kbơme và người Việt 
ở vùng Hà Âm, Hà Dương (vùng kinh Vĩnh TẾ) năm 
1841 ¡ cuộc nồi dậy của Suy và Súc (1812) ở vùng Hạch 
Giả, cùa Lạm Sum ở vùng Lae Hồi 


#. Nhà Nguyễn chủ trương đầy mạnh công tác khẦn 
hang ở Nam Bộ 


Trước tình hình xã hội nguy ngập như trên đã nói, 
nhà Nguyễn không dám tìm đến những giải pháp có linh 
chất mạnh bạo như hạn chế sự kiêm tính đất đai (đã 
áp dụng thử ở Bình Định), mừ chỉ có thề đưa ra chính 
sách khần hoang, bên cạnh một số biện pháp cỏ lính. 
cách- tạm thời khác, mong giải quyết phần nào những 
khó khăn về kinh tế và xã hội. 

Trong việc khẦn hoang, nhà Nguyễn đặc biệt chủ ÿ 
đến Nam Bộ. Đó là vì nơi đây còn nhiều đất boang có. 
thề khai phá đề trồng trọt. Chủ trương đỏ có thể thấy 
rõ khi nhìu vào con sỡ các qui định về khần hoang do 
nhà Nguyễn ban hành. Trong một công trình nghiên cứu 
của mình, tác giả Vũ Huy Phúc tính toán rằng:«Từ 
năm 1802 đến: 1855. nhà Nguyễn đã ban hành 2ã quyết 
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định về việc tồ chức khai hoang trên loàn quốc. Trong 
đỏ, đã có 16 quyết định đã áp dụng ở Nam Hộ, 3ở miền 
bắc, 1 ở Kinh Kỳ, và 6 cô ý nghĩa toàn quốc ›(1). 

Đề đầy mạnh việc khai hoang, nhà Nguyễn đã dùng 
nhiều biện pháp khác nhan. 


iều Nguyễn khuyến khích việc khai phá 
đất hoang của nhân dàn bằng cách dành chọ người đi 
khai hoang nhiều thủ tục đề lũng giống như thời 
các chúa Nguyễn, các nhà Nguyễn đã đề cho người dân 
tự do lựa chọn nơi khai phá, Minh Mạng ban sắc cho. 
phép mọi người được khai phá đất còn bỏ hoang ở 
sùng rừng núi, gò đống, bờ sông, bờ suối, ven đường... 
“Trong tửng lúc, triều Nguyễn có đặc biệt khuyến khích 
việc khần hoang ở một nơi nào. Nhưng điều đớÏkhông 
ngăn cần người dân khai phá nơi họ thích. Lễ tất nhiên 
khai phá ở đâu, họ phải khai báo, nộp thuế sau một: 
thời gian được miễn ngắn hay đài, đề được công nhận. 
quyền sở hữu 


Một biện pháp khuyến khích việc khẦn hoang khác. 
là triều Nguyễn cho phép thành lập làng.mới đễ dàng, 
nhất là ở vùng biên giới. Ngoài ra, chính quyền nhà 
Nguyễn còn miễn thuế cho người đi khai phá đất hoang 
một thời gian 8 năm hoặc lâu hơn. 

Chính quyền nhà Nguyễn đôi khi cũng dùng một 
số biện pháp khả tích cực đề khuyến khich dân chúng 
đi khai hoang như cho đàn mượn hay cấp cho họ nông 
cu, thóc giống, trâu bò. Chỉ du năm 1802 của Gia Long 
ghi rõ: cÑgười nào khổng có điền sản thì đem ruộng 
hoang cấp cho và cho vay thỏc giống, đợi khi thu hoạch 


() Vũ Huy Phúc. Tìm hiều chế độ ruộng đải Việt Nam nữa. 
đầu thế kỷ j9. Hà Nội, Nhà xuất bần KHXH, 1979, tr 125. 
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xong sẽ trả lại cho nhà nước» (1). Chỉ dụ của Minh 
Mạng năm 1837 cũng qui định : «Nếu người đi khần 
hoang, thiểu trâu cày, điền khi và lúa giống thì các quan 
phải cấp phảt» (3). 


Bên cạnh đó, triều đình nhà Nguyễn luôn ra lịnh 
cho các quan lại địa phương khuyến khieh khai phá 
đất hoang (chẳng hạn như những chỉ dụ của Gia Long 
năm 1802, 1803 hoặc của Minh Mạng năm 1833, 1835...). 
“Thúc đầy dân chúng khần hoacg được nhà Nguyễn xem 
là một công việc thường xuyên mà quan lại ở địa 
phương phải làm. Diện lích trồng trọt gia tăng nhò 
khai hoang phục hóa hay giảm sút vì bị bỏ hoang hóa 
được dùng làm một tiêu chuần thưởng phạt quan lại 
địa phương các cấp từ xã cho đến tỉnh @). 


Không những đưa ra những biện pháp khuyến 
khich việc khần hơang của dân chúng, trong nửa đầu' 
thế kỷ 19, triều đình nhà Nguyễn còn đứng ra tồ chức 
dân chủng, bình linh... tiến hành khai hoang quu hình 
thức đồn điền và lập ấp. 


Ở Nam Bộ, đồn điền được lập từ thập niên cuối 
cửa thế kỷ 19, khi Nguyễn Ánh chiếm giữ Gia Định. 
Trong nửa đầu thế kỷ 19, triều đình nhà Nguyễn vẫn 
tiếp tục cho thành lập nhiều đồn điền ở Nam lộ. Tùy 
từng lúc, các đồn điền được các vua nhà Nguyễn chủ 
ý nhiều hay ít. 


Giả Long cho lập đồn điền ð 4 phủ thuộc Gia Định 
thành ; Tân Bình, Định Viễn, Phước Long, Kiến An. 


(1) Øại Nam thục Iue, là Nội; nhà xuất bẫn KHXH, tập lực. 9. 
( Minh Mệnh chíni: yu 5d, tập IHI, tr T6. 
) Lấy thí dụ vào năm 1836 và 1889, Minh Mạng đã ban 
hành lệ thưởng phạt đối với việc đòn đốc khai hoang ở Nam 
Kỷ như sau: 


99 


Ngoài việc dùng binh lính làm lực lượng khai hoang 
sản xuất, Gia Long cũng cho mộ đẩn lập đồn điền. 


LIỆ TRƯỞNG VỀ VIỆC KHAI KHẦN RUỘNG HOANG 


“X8 trưởng, lý trưởng 


—Ting trên 20 mẫu | — Ngân tiền Phì Lạng lớn 


nhỏ mỗi thứ 1 đồng. 


— cu 59 | —Ngàn tền Phí Long mỗi|10 » 
: thứ 8 đăng 
_ 100 „ › 5s» Jun » 
—n 20» › 10» Jap 
Cai, phế tồng 
— Táng trên 50 mẫu › 3 đăng| 8 quan tiền 
— NÓ, › 3đồng|15 + 
— x20 + › số 
— 0+ › 16» 
Ti phủ, tí huyện 
— Tăng trên 150 mãn › 12 
200 „ | —Thườngdin,lưong3tháng| — Thưởng kỳ 
300 » ANe 1 thức 
— Thường kỳ 
lạe 1 thứ về 
ì tiền ;ương 
3 thống 
469.» [— Thường in, lương6tháng 
600 > Ï— Thưởng kỳ lục Ì thứ và 
“tổn lượng 3 thắng 
Quan dhã 
— Tang tên 200 mẫu | — Thường kỷ lục 1 thứ 
600 — Thường kỳ lục 2 thứ và 3 
thắng tiềm, lương 
300 


— Thường giá 1 cấp. 
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Trong những đồn điền do dân chúng đảm trách, một 
phần đàn định được tập hợp thành đội ngũ đỀlúc bình 
thường thì lo việc sẵn xuất, khi có việc, những người 
này sẽ trở thành những người lính. ` 


LỆ PHẠT VỀ VIỆC BỖ HOANG RUỘNG ĐẤT 


lý dịch 
— đỀhoadg tên 5 mẫ 


— phạt 60 trượng 
+ 90 trượng, 


(100 trượng và 
síoh địch 
— phạt 60 trượng.. 


— phạt 90 trượng 


— phạt 100 trượng và 
sách dịch 


3 tân đề trừng trị 
—— Ñ hoàng dưới 1% 
— > hơn 


t6 tháng lượng 
M9 tháng lưới 


— ở hơn? t1 năm lượng 
Quan tỉnh. 
— đề hoang dưới LÝ — phạt 8 thắng lượng 


(Theo Nguỳễn Thế Anh. iuh tế zã hội Việt Nam đưới các oua: 
triền Nguyễn) Lửa Thiêng. Sài Gòn, 1871, tr, 158,— 154. 
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Sang triều Minh Mạng, đồn điền được phát triền 
hơn triều Gia Lòng và được lập ở nhiều nơi, đặ. biệt 
là ở vùng biên giới như ở Hà Tiên, Trấn Tây Thành, 
hải đào Côn Lôn. Dưới triều Minh Mạng, nhà nước 
cũng dùng tù phạm trong các đồn điền, Đây là một lực 
lượng lao động mà chính quyền đễ điều động. Dùng hợ 
trong việc khai beangsän xuất không những làm nhẹ 
bởt gánh nặng lương thực nhà nước phải cung cấp khi 
giam giữ họ, trái lại họ còn sản xuất thêm được lúa gạo. 
'Tù phạm được đưa đi khần hoang trong các đồn điền 
ở Trấn Tây Thành (1836). Sau đó họ được dùng trong 
các đồn điền do quân lính đảm trách ở cả 6 tính Nam 
Bộ đã khai hoang sản xuất (1839) (1). 

Cũng dười triều Minh Mạng, có sự thay đồi quan 
trọng trong các đồn điền lập với dân thường. Năm 
1829, triều đỉnh cbo chuyền tất cả số dân trong các đồn 
điền loại này (19.703 người) vào ngạch binh và đổi tên 
+eáe đồn điền thành tên các phiên hiệu quân đội : 

— Các đồn điền ở phủ Tân Bình đồi thành Gia Bình hiệu. 


» phủ Đỉnh Viễn « — Gia Viễn hiệt 
phủ Phúc Long« — Gia Phúc biệu 
› phủ Kiến An « — GieAn hiệu. 


Vì sao có việc chuyền dàn ở đồn điền vào ngạch 
lính ? Không có tàiliệu nào ghỉ lại lý do. Tuy nhiên, 
nếu nhìn qua tình hình xã hội Nam Bộ trong khoảng 
thôi" gian đó, ta có thề thấy phần nào lòi giải đáp. Tình 
cảnh nghèo khỗ lưu tản của nhân dân Nam Hộ đã trở 
nên trầm trọng từ thời Gia Long bảo hiệu những biển 
động xã hội quan trọng sắp xây ra. Có thề nhằm đối 
phỏ với những đe dọa đó mà Minh Mạng đã chú ÿ 


(0) Minh Mệnh chỉnh yếu, sử, tập 11, tr, 92. 
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nhiều hơn đến vai trò quân sự của đồn điền, muốn. 
biẾn toàn thề đân đính trong đồn điền thành một lực 
lượng giữ gìn an ninh trong vùng. 

Đến năm 1840, triều đình Minh Mạng ban nó một 
quyết định mới liên quan đến các đồn điền, Theo đó 
nhà nước lấy lại phần đất đã được khai phá trong các 
đồn điền đề, hoặc cấp cho các tù phạm, hoặc giao cho 
dân cày cấy (1). Tại sao lại có tình trạng đó? Có thể có 
hai khả năng ; 

— Hoặc là linh đồn điền được giao cho nhiệm vụ 
khai phá thêm đất mới ở vùng đó hay ở một nơi khác, 
tức là đồn điền vẫn còn tồn tại, tiếp tục hoạt động và 
nhắm vào việc khai hoang đất mới hơn là sản xuất trên 
vùng đất đã khai phá, 

— Hoặc là các đồn điền bị giải tán, bình lính được 
đi làm nhiệm vụ quân sự. 

Chúng tôi nghĩ rằng khả năng thứ hai đã xẩy ra. 
VÌ như trên đã nói, năm 1840 là năm bắt đầu một giai 
đoạn cở nhiều cuộc nỗi đậy của dân chúng. Có thề bình 
linh được đưa đi đảnh đẹp không còn lo việc sản 
Xuất nữa, Vả lại một năm sau đó triều đình nhà Nguyễt 
(triều 'Thiệu † ra quyết định tiếp tục giải tán các 
đồn điền. Dưới triều Thiệu Tyị, chính quyền nhà Nguyễn 
không cho lặp đồn điền nữa. Sang triều Tự Đức, việc 
lập đồn điền lại được chủ trọng: Nguyễn Tri Phương 
được giao cho nhiệm vụ mộ dân lập đồn điền: Như thế 
sau một thời gian tạm ngưng, việc lập đồn điền lại được. 
phát động mạnh mẽ, Rất nhiều đồn điền được lập ở 
Nam Bộ từ sau năm 1853, 

Ngoài việc thành lập các đồn điền, triều đỉnh nhà 
Nguyễn còn: tồ chức chiêu mộ dân chúng đưa đi khai 


(1) #ái Naỉn thực lục Bần dịch KHXI, đệ nhị kỹ. 
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hoang lập ấp ở một sổ nơi nhất là vùng biên giời Châu 
Đốc, Vĩnh Tế. Đỏ là nơi xa xôi thường bị chiến tranh. 
đe dọa vì nằm trên đường tiến của quân Xiêm kbi chủng 
sang cướp phá nước ta. Ít người tự nguyện đến đó làm 
ăn sinh-sống. Trong tình bình như thế, mộ dân đưa 
đến' vùng đỏ: đề khai hoang lập ấp (cũng như lập đồn 
điền), sẽ đặt những èơ sở bước đầu cho việc khai phá 
đất đai dọc miền biên giới, nhất là góp phần vào công 
cuộc quốc phòng. 

Năm 1821, ngay khi việc đào kinh Vĩnh Tế đang 
được thực biện ở giai đoạn đầu, Nguyễn Văn Thoại đã 
mộ đàn đến khai phá lập nghiệp ở ven bờ kinh. Những 
năm sau đó chỉnh quyền vẫn cho tiếp.tục việc mộ dân 
lập ấp. 

Đến năm (853, triều đình nhà Nguyễn lại triền khai 
một đợt mộ đân khai hoang lập ấp ở Nam Bộ với quì 
mô lớn đo Nguyễn Tri Phương thực hiện. 

Lần này chính quyền Nhà Nguyễn không trực tiếp 
đứng ra mộ dân mà giao cho những người dân tình 
nguyện làm. Dàn được mộ ở Nam Bộ và các lỉnh miền 
Trung đề đến kbai hoang ở An Giang, Hà Tiên trên vùng 
biên giới, tửc đọc bờ kinh Vĩnh Tế và các khu Da Xuyên, 
“Tịnh Biên, (!) Sau đó cbủ trương này được nởi rộng ra 
khắp Nam' Bộ. 

Ngoài chủ trương đưa.tù phạm đi làm đồn điền và 
sử dung họ vào việc đi mộ dân lập ấp đã nỏi, triều 
đình nhà Nguyễn nhiều lần có chủ trương đưa họ cđi 
khai phú đất hoang. Vào năm 1807 và năm 1830, triều 
đình ra lệnh cho tù phạm khai phá đất hoang nơi họ 
bị lưu đùỷ, Năm 1842, tù phạtn được đưa đến An:öiang 


() Đại Nam thực lực. sâd, đệ từ kỆ, quyền 1X 
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đề khai hoang. Đến năm 1851, Tự Đức sai đưa tủ phạm 
khắp nơi đến Nam Bộ khần đất. 

Sang năm sau ta lại thấy Tự Đức rã lịnh đưa tù 
phạm ở 6 tỉnh Nam Bộ đến khai hoang ở An Giang. 

“Tuy nhiên, điều cần nỏi rõ là không phải bất cứ 
tù phạm nào triều đình nhà Nguyễn cũng dùng vào việc 
khần hoang mà chỉ những tù nhân chịu án đi đày hoặc 
sung làm quản, -tội đồ mới được sử dụng, nhà nước cấp 
cho họ phương tiện đề khai hoang cây cấy, 


3 -Mục tiêu việc tồ chức khai hỏang của nhà Nguyễn 
ở Nam Bộ 


Chính sách khai hoang của nhà Nguyễn ở Nam Bộ 
nha vào eáe mục tiêu sau đây : 

ˆ1, Mở mang đất đai canh tác, đề phát triền sản xuất 
lương thực đồng thời“ đề đảm bảo nguồn thu tô thuế. 

Nhà nưởc phong kiến, với quan niệm Nho giáo 
« nông giả thiên hạ chỉ đại bản » luôn luôn xem nông 
nghiệp là căn bản sống còn của quốc gia. Vì thế các 
hoạt động nông nghiệp trong đỏ việc mở mang thèm 
đất đai trồng trọt có vị trí quan trọng thường được. 
các chính quyền phong kiến chủ ý. 

Mặt khác sự sa sút 


lũng như tình trạng sẵn xuât 
yếu kém trong nóng nghiệp lúc bấy giờ là vấn đề quan 
trọng hàng đầu mà triều đình nhà Nguyễn nhận thấy là 
cần phải giải quyết trước nhất với nhiều biện pháp, 
trong đó có biện pháp đầy mạnh khần hoang. 

Như vậy, phải nói rằng mục tiêu đầu tiên của chính 


sách đầy mạnh khần hoang của triều đình nhà Nguyễn 
là gia tăng việc sản xuất lương thực, nguồn sống của 
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mọi người. Tuy nhiên bên cạnh đó, chính sách ấy còn 
nhằm bảo đảm nguồn thu tỏ thuế cho nhà nước phòng. 
kiến. 

“Trong nửa đầu thế kỹ 19, nông nghiệp là sinh hoạt 
kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam. Thuế điền là 
một trong hai nguồn tài chính quan trọng nhất của 
triều đình. Các vua nhà Nguyễn chứ lâm đến việc khai 
phả đất họang, tăng điện tích canh tác đề tăng số thuế, 
điền. Điều này được thấy rõ khi xét qua thủ lục xin 
khai kuần đấU đai. Ngư khần hoang muốn được 
chánh quyều nhìn nhận pbần đất của mình, phải đóng 
u không đóng thuế. ho có thề bị phạt hay 


2. Bảo dầm an ninh, quốc phòng... 

Trong khi tiến bành khai hoang, mộ dân lập đồn 
điền, lập ấp, chính quyền nhà Nguyễn còn nhằm vào 
nục tiêu bảo đảm an ninh quốc phòng. Triều Nguyễn 
đñ cỡ gắng dịnh cư dân chúng ở những vùng quan 
trọng về mặt quân sự, quốc phòng, an ninh vì trong 
quá trình khai hoang, những nơi này thường là nơi xa 
xôi hoặc không được yên ồn. 

Trước hết đô là vùng biên giới Việt—Chân Lạp. 
Nơi đây triều Nguyễn cần có một lực lượng quân sự và 
một tiềm năng kinh tế cần thiết cho việc chống lại quân 
xâm lược Xiêm và cả cho việc duy trì sự cai trị của 
nhà Nguyễn ở Trấn Tây Thành. Đề đạt được mục đích 
đó, cần phải kbai hoang lập ấp, định cư đông đảo dàn 
chúng ở những nơi nầy. Minh Mạng gửi dụ cho quan 
tỉnh Hà : nh linh cho làm đồn điền 
thật là việc cốt yếu đề phòng giữ nơi biên giới» (*) 


() Hịch sử khần hoang miền Nam, Đông Phố, Sài Gòn, 1973. 
trụ 128. 


(Œ) Minh Mệnh chỉnh yếu. sđd, tập THỊ, tr, 79: 
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Trong lời tâu của Tôn Thất Phan (do Phạm Thế Hiền 
viết (bay) yề việc tổ chức khần hoang, xây dựng quốc 
phòng ở biên giới Nam Bộ cũng nói lên mục đích đó : 
«Nay nên cho đóng quân đồn điền, dựng kho chứa thóc. 
ở địa hạt tỉnh ấy (An Giang, Hà Tiên), một là đề dự 
trù quân lương cho đủ, bai là đề giữ vững việc biên 
phòng, rồi nhân đấy chiêu lập dân phiêu bạt, xây dựng 
thôn ấp. Đấy chính là điềm mấu chốt nhất cho việc 
chỉnh đốn công việc ngoài biên giới ngày nay» (1). 

Những vùng có nhiều người Khơ-me sinh sống, trong. 
cách nhìn của triều đình nhà Nguyễn cũng l3 nơi cần ồn 
định, nhất là sau những cuộc nỗi đậy của dân chúng 
vùng này chống triều định vào khoảng nắm 1841—1813. 
Vũng Ba Xuyên, Tịnh Biên được đặc biệt chú ÿ vì bai 
nơi đỏ có nhiềÊ người Khơane sinh sống. Do đó, 
năm 1853, căn cứ trên lời tàu của Nguyễn Tri Phương 
wà Phan Thanh Giản, triều đình nhà Nguyễn đã quyết 
định thành lập đồn điền ở bai nơi này đề kiềm soát và 
khống chế người Khơ-me. ` 

3. Phát triỀn giai cấp địa chủ làm chỗ dựa cho 
chính quyền. 

Đồng thời với những bước khai hoang của nhân 
đân lao động nghèo, chính quyền nhà Nguyễn đã giúp 
cho giai cấp địa chủ phát triền ở Nam Bộ, 

Trong bước đầu khai phú Nam Bộ, đề có nhàn lực 
khai hoang, trồng trọt, các chúa Nguyễn đã cho mộ những. 
người nghèo, đân lưu tần ở Trung Bộ đưa vào Nam Bộ. 
Cùng với họ, các chủa Nguyễn cũng đưa những dân 
«có vật lực» tức những người giâu có, các địa chủ có 
vốn vào đây khai hoang. Những người này đã trở nên 
địa chủ giàu cổ, có dười tay nhiều điều tốt. Giai cấp địa 


(1) Tài liệu hản nôn oề nghề nồng cồ truyền ViêLNam. tập [, 
Ban Hản Nồm, UBKHXIVN, 1978. 
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chủ mới phát triền này đã làm chỗ đựa cho chính quyền 
phong kiến họ Nguyễn. Điều này được thấy rõ khi 
chỉnh quyền họ Nguyễn bị sup 'đồ trườc phong trào 


“mông đàn Tây Sơn, Nguyễn Ảnh dã chạy vào nương „ 


nảu ở Nam Hộ, nhờ vào sự ủag :hộ của giai cấp dịa 
chủ ở đây. Nguyễn Ảnh đã nhậu được sự giúp đỡ của 
bọn này trong việc tạo lực lượng quân sự, chỉ phí cho 
chiếp tranh giảnh ngôi vị. fñực iực triều Nguyễn chép: 
«Trước kia đấy bỉnh tiêu dùng mỗi ngày phí đến nghìn 
vàng, dân giảu có nhiều “người hỏ của = đề giúp việc 
quân» @). 


Chính vì địa chủ là chổ dựa cho chính quyền phong. 
kiến họ Nguyễn nên các vua nhà Nguyễn irong suốt. 
nửa đầu thế kỹ 19 cảng chủ làm. phát Ẩriền giai cấp này. 
Được sự hậu thuẫn của triều đình nhà Nguyễn, bọn địa 
chủ đã erớp đoạt đất đai của nông dân thành lập những 
điền sản lớn, Việc cướp đất nhiều đến nổi năm Ninh 
Mạng thử 21, quan tỉnh Gia Định phải tâu về triều: 
«Trong hạt không cỏ ruộng công, các nhà`giàú đã bao 
chiếm ruộng tr đến ngàn trăm mẫu, dân nghèo không 
được nhờ cây» (2). Sau đó ông nầy xin chiếu số-ruộng 
-_ tự ở các xã thôn, cất một số nữa ruộng củ: 

sông điền chia cho: dân. Nhưng Minh Mạng đã từ chối 
kbông thu một nửa số ruộng đất của địa chủ mà chỉ 
chọn giải pháp khuyên nhũ nhà giàu đem ruộng dư cho. 
nhà nghèc đề khỏi gây phiền nhiễu. Quyết định này của 
Minh Mạng càng cho thấy rõ sự ủng hộ, nâng đỡ, nuôi 
đường của các yua- nhà Nguyễn đối với giai cấp địa chủ. 


(Ù Bạt. Nha thực :ạe. sửa, tập HĨ, tr, 95 
(3) Minh Mệnh chíah yếu, sđủ, tập IH1, tr. 93. 
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1I.— CÔNG CUỘC KHẨN HOANG D 


1. Các hình thức khần hoáng 


4) Công cuộc khần hoang do nhân dân tự tiễn hành. 


*. Khác với việc khầu hoang do triều đình nhà Nguyễn 


tồ chức chỉ tiến hành trong hhững giai đoạn và ở những 
nơi mà cái triều đĩnh đó thấy cần thiết, hoạt động khần 
hoang do nhân đàn tự tiến Hành đã diễn ra liên tục và 
ở khắp nơi. Người nông dán, nhất là những nâng dân 
bị xiêu dạt, đã phải khai hoang trồng trọt sinh sống. 
dù có sự khuyến khích của chánh quyền hay không. 
Cũng như ở gìui đoạn trưởc những người đân tự 
đí tm đất khai hoang phả ở thời kỳ này gồm rất nhiều 
thành phần. Đầu lien phải kề đến những người đAn bị 
xiêu đạt vì nghèo khồ, vì chiến tranh. Họ từ các tỉnh 
Trung Bộ đi vào Nam, tiếp tặc làn sóng đi đân đã diễn 
ra từ các thế kỷ trước (1). rong thành phần này còn 
cỏ nhiều nông dân nghèo 4iið đã sinh sống từ lâu ở Nam 
Hộ (9) Họ đi lỗ tế từng gia đình hay,một ÌLbà con quen ` 


(4} Một thí dụ về trường hợp này được Lê Hương sói đến 
troag bài « Những người Việt tiền hong trên bước đường Nam 
tiển tại Cao Lữah—Kiến Phong ‹ Sử Địa số 19 -- 20) ; Vào triều 
Gia Long, ông Nguyễn Tú đã tử Qui Nhơn đi cư vào Nam khai 
phả đất đai thành lập nền làng XẾY Trà ở Cao Lãnh: 

(3) Chẳng hạn như trường hợp ông Nguyễa Văn Vạng ở 
Cao Lãnh. Ông sanh đẫm 1790 ở vàng Chợ Gạo tỉnh Định Tường 
(Tiền Giang ngày'nay), cư ngụ ở Ôag Văn và có một ít ruộng 
`vườn ở đây, Gặp lúc biến tranh (phải chăng là lủe Lê Văn Khỏi. 
nồi Tên chống triều đình nhà Nguyễn 3) cướp trộm nồi lên tử 
phương, ông Nguyễn Văn Vạng đưa gia đĨnh tần cư, cuối cùng 
đến định cư tại xã Mỹ Ngãi thuốc tồng Phong Thạnb—Cao Lĩnh 
(Lê Hương, bài đã dẫn). 
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biết rũ nhau cùng tìm đến một nơi nào đó và tiến hành 
khai hoang trồng trọt.. 

Ngoài những nông dân lưn tán trên, thời kỳ này 
sòn có những người trốn tránh việc cấm đạo hay nghỉ 
ky tôn giảo của chính quyền nhà Nguyễn. Ở nữa đầu 
thế kỷ 19, nhiều tín đồ đạo Thiên chúa lần lượt chạy 
vào Nam Bộ đến êư ngụ ở Năng Gù (trên bờ sông Hậu) 
khần hoang làm ruộng lập thành làng xóm (!). 


Ở Châu Đốc, năm 1851,đề trả6h sự nghỉ ky của 
chánh quyền địa phương, những tín đồ Phật giáo Bửu 
Sơn Kỳ Hương hợp thành nhiều nhóm đi đến những 
vùng xa xôi phá đất hoang thành lập những .« trại 
ruộng ». Họ đã lập ra trai ruộng Hưng Thới, Xuân Sơn: 
ở chân núi Kết (vùng Thất Sơn), khai phá vùng Lắng 
Iinh, vùng ven rạch Trà lông, Cần Lố, Ông Dường ở 
Đồng Tháp Mười, vùng Cài Dầu ở hữu ngạn sông Hậu. 

Ngoài ra còn có mộI-nhỏm tín đồ Hiếu Nghĩa cũng 
đi khai hoang tại Ba Chúc ở chân núi Tượng (vùng 
Thất Sơn) @), 

Ngoài số nông dân từ hơi khúe xiêu tán đèn, những, 
nồng dân đang định cư trong thôn ấp cũng góp phần 
vào, việc khai hoang đất đai. Họ tiếp tục lấn dần vào 
vũng đất hoang, vốn củh nhiều trong khu vực eư trú, 
nởi rộng thêm điện tích cày cấy trồng trọt; 

Được chính quyền cho phếp, những người đi khai 
hoang đề thành lập nhữn$ làng mới. Những thổn ã ấp 
mới đó, le đầu có số đân ít ôi nhưng để dàng trở 
thành một trung lâm thu hút nhiề# người bị xiêu dạt, 
lưu tán khác đến ở đề cùng nhau khai hoang sản xuất. 


(1) NGUYỄN VĂN HẦU. Sự thôn thuậc nà khai thác đất 
Tầm Phong Lông. $ïÈ Địa, số 9.30 (1970), tr. 1d. 
(ð NGUYÊN VĂN HẦU, B4Ï đã đẫn, tr. 6-18 
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“Kết quả là một làng lúc đầu chiếm một diện tích 
rất rộng nhưng,phần lớn còn hoang vu,`đần 'đần đất 
đai trồng trọt được mở rộng, dân cư ngày một đông 
đúc hơn hồi đầu, đến một lúc nào đó, một phần đất đai 
và đần cư của làng được tách ra đề thành lập một làng 
mới khác (Ì). 


Xét về mặt phân bố địa lý cức điềm khai hoang của 
nhân đân vào nửa đầu thế kỷ 19, ta thấy các giồng đất 
ao, ven các sông rạch, đường giao thông vẫn là những 
nơi có nhiều thuận lợi cho việc trồng: trọi, cho sinh 
“hoạt, được người dân lựa chọn. 

Nhìn chung trong nửa đầu thế kỷ 19, hoạt động 
khần hoang do nhân dân tự tiến hành diễn ra mạnh. 
mẽ ở vùng ven sông Phước Long (Đồng Nai), sông Tân. 
Bình (sòng sài-Gòn) đến sông Tiền, vùng giữa sông Tiền 
và sông Hậu, Ở đây họ vừa mở rộng cúc vùng đất đã 
được khai phá trước, vừa liến sâu vào những vùng đất 
còn hoang vu, Nhờ đó đã nối liền được các truúg tAm 


(1).C6 thề kỀ ra một vài thị dù: 

'Vàø khoằng triều Minh Mạng, làng Long Sơn rất rộng, chạy 
dài từ Tàn Châu đến cuối xã Long Sơn ngày nay. Sau này, vì 
dân đông hon, người ta chia thành các xã Vĩnh Hậu, ï.olg Phú, 
Long Sơn... 

(NGUYỄN VĂN KIỀM, Tún (;hảu (I870— 1908), S, Sài Gòn, 

% 1966, tr. 22) 

— Làng Binh Luông Tây trước kia rộng lớn, bao trùm các 
làng. Binh Luông Đông, Điàn Tuông “Trung, Long Thạnh, phân 
nửa Làng Long Wlưu 4W phần nữa làng Tàn Cương bày giờ. 
(BUỲNH MÍNH, 6 Công ieq oà ngự, Sài Gòa, Cảnh Bằng, 189, 
tr.92). 

Có lẽ do việc tách làág này mà có nhiều làng cũng tên và 
được phàn*biệt nhau bằg chữ thượng, trúng, hạ hoặc đông, 
tây hoặc nhất, nhì... ghép vào phia sau. Thí dụ như Mỹ Hạnh 
Đông, MỹtHạnh Trung, Mỹ Hạnh Tây... - 
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định cư bình thành trong các thế kỹ trước thành một 
vùng ruộng vườn chạy đài từ Bà Rịa, Biên Hòa đến 
“Gia Định, Mỹ Tho, Vĩnh Long.. 

Ở vùng đất năm về phía Nam sông Hậu. 
Giang), từ cuối thế kỷ 18 đã cổ một số nại 
cư trú, khai phá đất đai.(Ở đây cũng có nhiều người 
Khơ-me sinh sống và những khu định cư khai phá do 
họ Mạc lập nên). Trong số những người Việt đi đến 
vùng đất xa xôi này, có những người đã theo Nguyễn 
Ảnh trong các lần chạy trốn, những bỉnh sĩ bị bịnh, 
tào ngũ hay bị giải ngũ (1). 


Trong nửa đầu thế kỹ 19, sự xâm nhập,eua lưu dâu 
người Việt vào gùng nây càng lúc càng mạnh mẽ hơn, 
Hai con kinh lớn Vĩnh Tế và Thoại Hà được đào và 
một số thôn ấp được lập nên do chính sách đồn điền, 
lập ấp của chỉnh quyền đã lôi cuốn những lưu đân đi 
tìm đất mới đến đây, Họ định cư dọc bờ sông Hậu. Họ 
đến cả những nơi đã củ người Khơ-me, người Hoa 
sình sống đề cùng'làm ăn như vùng ven sông Mạc Cần 
Đăng, sông Ba Thắc, Bãi Xàu:. #) hoặc họ đến những 
làng ấp được chính quyền lập đề cùng khai phá đất đai 


(1) SƠN NÀN. Việc khần hoang Rạch (ĩá Sử địa, số 19-20, 
tr. 179. : à 

(Q) Bia Định thènh thông chí q. 1, sơn xuyên chi, tớ 00a va. 
62b chép :Sông Mạc Cần ĐãnŸ: ỡ bờ phia tây Hận Giang:. người 
kinh, người Thổ (Khơ-me) ở lẫn với nhau. 

— Sông Ba Thắc ở Nam bạ lưu Hậé Giang... Tử miệng sông 
về hưởng tây độ 60 đặm đến Trường Tàu đây là nơi tàu buôn 
người Tây dương tiến bên bản, có đũ người Việt, người Tàu, 
người Cao Miễn ở chung lộn, đường phố, chợ quán nối dài 
liên tiếp, 

— Chợ Bãi Xân; có phố xá liên lạc, người Kinh người Thổ. 
(Khơ-me) ở lẫn lộn. 
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Mỹ (Đầm Cùng) (được lắp hăm 1848) (2). 

Về bhương thức khai hoảng thời kỷ này, ngoài việc 
tiếp lục mở rộng điện tích ruộng vườn ở chỗ cñ, trên 
vùng đất mới, người nòng dân Nam Bộ vẫn áp đụng 
cách khai hoang emóc lõm» như xưa kia (thế kỷ 17, 18). 

Những người «liền phong» tiến sâu vào vũng đất 
hoang, thoạt tiên nhằm khai thác các sản vật, những 
nguồn lợi thiên nhiên sẴn có. Họ săn bẩn, khai (háo 
lâm sản, lấy mặt ong, sắp ong và nhất là đảnh bắt cá 
tôm, Họ theo hệ thống sông rạch chẳng chịt ở đồng bằng 
sông Cửu Loug đến cư ngụ ở đầu các củn rạch nh. 
hay ở những nơi có thề chặn bắt (). Những nơi này 


(1) Theo Manographie de la prooihce dẹ Long Xuyên-(S.. 
1903), dưới triều Nguyễn, dàn chúng ở Long Xuyên gồm toàn, 
những hgười đánh cả eư trú dọc tbeo vô số sông tạch trong 
vùnự. Ngoài đảnh cá đa, Sơn Nam (bà đã dẫn. Sử Địa 10~20 
tr, 189) cho biết có hai nghề lưn dàn ở vùng Hạch Giá thích làm 
nhất là nghề ăn .ong (vào rừng lấy sáp ong, mật ong), và nghề 
khai thác sản chinh. 

(3) Theo BENOIST trích dẫn Wieo SƠN NAM, Tìm hiều đất 
đậu lang. Sài Gòa, Phù Sa, 1989. tr. 77. 

(8) Gia Định thành thẳng chỉ q. 11, Sơn xuyên ehl, tờ 52a~53b : 
Ở đoạn nói về sông An Phú (tục danh Vũng Liêm) thuộc trấn 
Vĩnh Thanh cỏ chép : «Nơi đây người Kinh, người Thượng ở 
xen lộn, chuyền nghề làm ruộng, cắt cỏ cấy moạ và đấp đập bắt 

lùng sức ít mà được lợi nhiều». Đoạn viết về sông đầm cũng 
thuộc trấn Vĩh "Thanh chép : sDần mởi khai khần ruộng cổ, 
nuôi ả bản tươi hoặc muối mắm và phơi măng khỏ, đốn tre 
đem bản làm kế sinh nhai (tập thượng tr 90) Hoặc đoạn chép 
về sống, Cải Dầu Thượng: Cải Dầu Trung, Cảj Dầu Hạ : «nơi 
cùng nguyên các sông này đều có ruộng vườn dân cư lập nghiệp... 


13 


không quá xa các xóm ấp. Như thế họ có thề trao đồi 
sẵn phầm thu được đề lấy những thử cần thiết cho cuộc 
sống. Dần dần; cõ thêm những giá đình khác đến ở kế 
cận. Cùng với việc đảnh bắt cá tôm, khai thác các sản 
vật thiên nhiên, họ bắt đầu khai phá đất hoang ở ven 
sông rạch đề trồng lúa, lập vườn... Từ đỏ một xóm nhỏ 
hình thành. 


Trong những năm đầu, chỉ cỏ một lõm đất nhỏ 
được trồng trọt nằm giữa vùng đất hoang nên mùa 
măng rất bấp bênh. Trên miảnh đất vừa khai pHủ, việc 
gieo cấy gặp nhiều khó khăn vì sỏn nhiều gốc cây +đại, 
cổ lắc luòn đe đọa-cây lúa. Chim chóe, chuột và những 
loài thủ khác thường phả hại ruộng lúa. Bảo vệ được 
bạt lúa đến ngày thu hoạch không phải là dễ. 

Vài năm sau, mảnh đất khai phá trở nên thuan 
thụe; mùa màng trúng hơn. Nhiều người khác đến khai 
phá đất đai cạnh đó. Diện tích trồng trọt ở đây được 
mở mang thêm, thôn xóm.ngày tmột đông đúc. Những 
người «tiền phong» khác lại tiến xa vào vùng đất hoant 
tiếp lục khai phá một lõm đất khác. 

“Trong việc kbai phá đất boang người dân cần có 
một ít vốn liếng đề mua sắm nông cu, lúa giổng và nhất 
là đề sinh sống Irong khi chờ đợi thu hoạch mùa mắng. 
Một đôi lần, khi khuyến khích dân chúng đi khần hoang, 

iều đình nhà Nguyễn có đự trù.sự trợ giúp phương 
tiện cho dân ('). Nhưng sự trợ giúp đó nếu có thì cũng. 
4t ði. Tiên thựo tế, người dàn nghèo, xiêu đạt đi khai 
- hoang phải tự lo liện lấy. Họ phải khai thác thêm những 
nguồn lợi thiên nhiên trong vùng nhữ đánh 'bắU cả, 
lấy mật-ong, sáp ong đề đồi lấy những thứ cần thiết, 
Hoặc họ phải vay mượn vốn của những người giàu có, 
địa chủ. 

'Trong việc khai hoang, khi gặp vàng đất không tố, 
sau kbi trồng mộ hai vụ lúa thu hoạch thấp, người 
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nông đàn lại bỗ đề đi khai phá nơi khác. Cũng có thề 
họ bỏ mảnh đất đã khai phá vi điều kiện xã hội tại đị 
phương đô bất lợi, chẳng hạn như nạn cường hào ức hiếp. 

Tháng 5 năm 1851, ở:Định Tường, diện tích ruộng 
đấU đã khai báo khai khần rồi ö hỏa vảo khoảng 
12,11ã mẫu. Cũng trong đỏ, tồng số ruộng đất được xế; 
vào hạug, bị sụp lở, bỏ hoang ở các tỉnh Vĩnh: Long, 
Định Tường, An -Giang, Hà Tiên là 104.016 mẫu chia 
ra nhữ sau ; 

Vĩnh Long : 47,120 mẫu. 

Định Tường : 3,200 mẫu (có thề đây lA số liệu bồ 

sung cho số 12415 mẫu đã nêu ở trên) 
An: Giang : 81.784 mẫu 
Hà Tiên :1278 —' (1U 


Điện lích bị bỏ hoang Írở lại rổ ràng là rất lớn, 
Một thời gian šau, cò thề những người đi khần hoang 
khác lại đến khai phả trở lại mảnh đất bị bỏ hoang 
trước đây. Diện tích, đất đai phục hóa đỏ cũng không 
phải là nhỏ. Trong năm 1840 tiện tích phục hóa ở các 
tỉnh gần đến 5,000 mẫu : 


— Gia Định 1.400 mẫu 
— Biên Hòa 6 
kệ. 1900 — 
— Định Tường '700 — 
n Giang 260,_— 
là Tiên 670 — 
Tồngsố : 4.936 mẫu - (l) 


(1 Theo CHỦ THIÊN: Chinh sách khần hoang của triều 
ANguuễn, Nghiển cứu lịch sử, số 58 (11-1963). 


"Hỗ 


(Qua các sự kiện trên, ta. thấy được phần nào tính 
cách luôn biến động của diện tích những vùng đất được 
khai phá cùng tính cách dị động của người nông dân 
ở vùng đất mới Nam Bộ: 

Kết quả việc khỀn hoang do nhân dân tự tiến hành 
rất IL khi được ghỉ chép lại, ngoại trừ trong vài trường 
hợp đặc biệt, các quan chức địa phương bảo cáo về 
triều đình thành tích mở rộng diện tích canh tác ở địa 
'phương mình trấn nhậm. Nhờ vào các bảo cáo đó ta 
có được một vài số liệu lễ tế sau đây ; 

'Vào năm 1817, dưới sự khuyến khich gủn trấn thủ 
Vĩnh Thanh, đân chúng đã đến khai phá đất hoang trên 
cù lao Dài, lập nêi 5 làng : Phú Thái, Phước Khánh, 
Thái Bình, Thanh Lương và Bình Thạnh. Cà lao Dài 
không phải là vùng đất hoàn toàn .hoang vu, mà đã được 
lưu đân từ Trung Bộ vào khai phả`t ra cũng vào nửa. 
cuối thế kỷ 18. Cũng vào khoảng thời gian này, do sự 
khuyến khieh của Nguyễn Văn Thoại, dân chúng khhi 
phá đất đai dọc bờ Thoại-Hà (nổi liền Long Xuyên và 
Rạch Giá) và thành lập được một số thôn ấp ở vùng 
núi Sập Œ). 

Năm 1840 phủ Ba Xuyên cho biết đã quì tụ được 
80 người, khai khần được 170 mẫu ruộng. ' Cũng năm. 
này, quan tỉnh An Giang cho biết khu đất nằm phịa 
sau tỉnh thành đã khai phả được 770 mẫu... 

Các con số này không nói lên đầy đủ kết quả gia 
tăng diện tích trồng trọt do người đi kbai hoang tự lực 
khai phá được trong nữa đầu thế kỷ XIX. 


(1) NGUYỄN VĂN HẦU, Thoại Ngọc Hầu øà những cuộc khai 
phá miền liệu giang. Hương Sen Sài Gòn, 1972 tr..150, 249. 


116 


bj Công cuộc khần' hoang do nhà nước tồ chức. 

- Hình thức đồn điền. 

tong nửa đầu thế kỷ 19 nhà Nguyễn đã cho lập 
nhiều đồn điền ở Nam Bộ đề khai hoang sản xuất, Tùy 
theo loại nhân lực sử dụng trọng các đồn điền là binh 
linh, tù phạm hay dân thường mà' cách lồ chức khai 
hoang sản xuất cỏ những nét khác biệt. Binh lính là 
lực lượng được dùng đầu tiên đề lập các đồn điền. 
Thưởng thường nơi khai hoảng củã\họ nẫm gần nơi 
đông quân, nhất là ở vùng biên giới (). rong khi khai 
phá đấtđai làm ruộng, người linh vẫn côn ở đội ndũ 
và phải làm nhÏệm -vụ quận sự. 

Đồi khi triều đình nhả Nguyễn cũng cho giải ngũ 
mộtsố lính đề đưa họ đi lập đồn điền. Việc giảLngũ này 
không hoàn toàn. Họ có thề bị gọi trở lại quân đội 
ngay khi, cầu thiết. 

Có rất IL thủ liệu nói đến việc khai hoang sẵn xuất 
trong các đồn điền loại này. Chỉ biết một điều là binh 
linh được nhà nước cấp phát cho các nông cụ cần thiết, 
trâu bò và thóc giống, để khai phá đất ‹hoang, trồng 
trọt, VI:'vừa đảm nhiệm việc bảo vệ au ninh trong vùng, 
vừa lọ sẵn xuất nên một phần binh lính được chia đi 
canh táo ở đần điền, phần khác làm phiệm vụ của quân" 
đội. Dười triều Minh Mạng, binh lính ở nơi có lập đồr 
điền thường được chia làm ba đội, hai đội lâm việc 
công hay luyện tập,. một đội làm ruộng, cứ thế luân 
phiên nhau @). 


() Thí dụ như năm 1835 Minh Mạng sai quan tỉnh Hà Tiên 
©họn nơi đất có thề cày cấy: được, cấp cho quân sT trú phòng 
đề ,lập đồn điền (Minh Mệnh chỉah yếu sđd, tập 111, tr. 63-64). 

(3) Nguyễn Thế Anh. Ñinh đế sẻ zữ hội Việt Nam. dưới các 
»ua triều Nguuễn, Sà( Gòn Lửa Thiêng, 171, tr. 166 


từ 


Về cách lồ chức canh tác, không thấy nói đến việc 
chia cấp một diện tích đất đai nào cho mỗi người lính 
đề cày cấy như ở các đồn điền thành lập với thường 
dân. Có thể bình linh cùng cày cấy, trồng (rọt trong đồn 
điền giống như cách thức tồ chức ở Khánh Hòa năm 
1887, Ở đây, đến vụ cày cấy và thu hoạch, binh linh 
được tập hợp lại cùng làm. Sau khi cày cấy xong, công 
việc không nhiều, chỉ một số binh lính được giao cho 
vjệc coi sóe ruộng lúa : dẫn nước vào ruộng, chăm sóc 
trâu bỏ, chống thủ đến phá hại lúa. Sau mùa gặt thì cũng 
chỉ có một Ít người lo gìữ nông cụ, ehăn nuôi trâu bò (1). 


Dưới thời Nguyễn Ảnh chiếm giữ Gia Định, sản 
phầm tbu hoạch trong các đồn điền loại này đều được 
giao nộp vào kho của nhà nước (kho Chừ tich, sau đồi 
làm kho Đồn điền). Triều Gia Long cũng tiếp lục cách 
thức đó. Nhưng đến triều Minh Mạng, thì có sự thay 
đồi : nhà ước nhắm vào việc sản xuất đử số lương thực 
đảÄg lẽ phải cấp phát cho bình lính và eing chú % đến 
việc khuyến khích sản xuất trong các đồn diền. Vì thế 
bình lính được hưởng một phần hoa lợi thu hoạch được. 
Dụ của Mình Mạng năm 1835 viết : «Hễ thu hoạch hao 
nhiên lủa gạo hoa lợi đều cho họ ău dùng, Đợi một hai 
năm sau khì khai khần thành ruộng, đem hoa lợi sang 
lâm 'khầu lương, các quan chỉ cấp tiền lương không phải 
cấp gạo, làm kế làu dài » (2). 


„ _ ae lượng thử bai được dùng trong-các đồn điền 
là tù phạm. Họ hoặc làm việc trong những đồn điền 
riêng dưởi sự đốc thúc của binh lính (*) hoặc được đưa 


() Đại Nam thực lục chính biên, đệ 11 kỹ. q. 159. 
(3) Minh Mệnh-chnh yến. 1ảd, tr. 64: 
(8ÿ Nguyễn Thế Anh, sửd, tr. 158 
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dến những đồn điền do. binh linh đảm trách đề làm 
việc. Các tử phạm được mở xiềng xich đề cỏ thề làm 
việc để đảng trừ các binh llnh bị tội lưu đồ vẫn- phải 
mang &iềng khóa như cũ ('). 

Tủ phạm làm việc trong các đồn điền được cấp cho 
một $ố tiền, gẠO đề'Sinh 'sống trong thời gian đầu cho 
đến khi.tự sản xuất đủ lương thực. 


Yề cách tồ chức khai hoang trồng trọt, có thề là 
các tù phạm phải cùng làm việc sẵn xuất trên mảnh đất 
chung với các quản Íính. Trong những qui định của nhà 
Nguyễn liên hệ đến việc sử dụng th phạm, không thấy 
nói đến việc chia ruộng đất cho từng người đề cày cấy. 

` [sự lượng thứ ba đông đảo nhất trong việo thành 
lập đồn điền là dân nghèo, những người lưu tán, nhất 
là dưới triều Tự Đức khi quân linh không còn được đưa 
đi làm đồn điền nữa, 


Uàn làm đồn điền dược nhà nước đửứngra chiêu mộ 
hoïe nhà nước lo phép tư nhân nào cở khả nănu, 
tình nguyện đứng ra chiêu mộ. 

Việc nhà nước đứng ra mộ dân lập đồn. điền đã 
được Nguyễn Ảnh áp đụng từ 179ổ, Sau đó cách thức này 
được tiếp tụe thi hành. Các quan lại ở địa phương được 
giao cho nhiệm vụ dui tụ đàn nghèo lập đồn điền ở 
những nơi cần thiết. 

Những người đứng đầu ra mộ dân tiếp tay với nhà 
nước được ban thưởng phầm tước và chức vụ bành 
cánh. Năm 1853, triều đình qui định: « Người nào mộ 
đủ một đội (50 người) thì bồ thụ làm chánh đội trưởng 


(1) Ðụ của Minh Mạng nằm 1839 —~ Minh ðfểnh chính geu. súd, 
tập TH, tr, 92 
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suất đội (chánh thất phầm), đủ: một cơ (500 người) thì 
bồ thụ cai đội (chánh lục phầm), thí sai phó quản cơ. 
Sau khi thànH căn cước rồi thì một đội làm một ấp, một 
cơ lâm một tồng. Quản cơ, suất đội lãnh chức tổng 
“trưởng, ấp trưởng '» (1). 

Người dân nghèo ứng mộ được nhà nước cấp cho 
nhiŸng nông cụ, thỏe giống cần thiết. Khi ruộng đất khai 
phá được đã thành đất thuộc và có thỀ sản xuất đủ 
lương thực -thì họ phải trả các thứ đó lại cho nhà 
nước (3). 

'Tuy nhiên, chủ trương đỏ không phải luôn luỏn 
được thực hiện. Pallu đe la Barriere cho biết: « Trong 
nhiều cơ, nhà vua không cùng cấp đủ đồ cứu trợ (trợ cäp) 
nên quần cợ phải lấy của riêng mình cho mượn trước 
mà không phải khi nào nhà' nườc cũng bồi hoàn lại, 
hoặc quản cơ phải đi xay của chính quyền tỉnh, song 
Ông la.phải đích thán, bảo lãnh số tiền vay » (9). Một 
tài liệu khác cũng cho biết là người. đứng ra mộ dân, 
lập đồn điền phải ứng trước cho” dân một nửa số vật 
dung cần. thiết, nhà nước chỉ cấp phát một nữa mà 
thôi (9). 


Trong các đồn điền do dân thường làm, “diện tích 
đất hoang nhà nước cấp chò mỗi người đề khai phá là 


(1) Đại Nam thực lục, đệ 4 kỳ, quyền 1X. 


(2) Dụ của Minh Mạng năm 1832 — Minh Mệnh chính yếu, 
đd, tập IH1, tr, 64, 


(8) PAÙLU DE LA BARRIERE, #fietoire đe,I'ezpẻditioni de la 
€ochinchine en 1867, P. 1861... 


(4) LUCIEN DE GRAMMONT, (Oaze mois đe #ous préƒzc(ure 
en Basse Cochiachine, 1883. 
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2 heela (1) (tức 4 mẫu). Họ được miễn lhuế định, điều 
trong một thời gian đài bảy ngắn tày sự khuyến khích. 
„của nhà nước, Thời gian miễn thuế có thề là 5 hoặc 10 
năm;như trong lần mô dân do Nauyễn “Tri Phương thực 
hiện năm 1853. 


Đồn điền đã đỏng góp nhiều vào việc khai phá đất, 
hoang ở Nam Bộ. Nhựng sau khi hình thành, đồn điền 
không tồn tại lâu dài. 

Các đồn điền, dù được lập với binh lính, tù phàm 
hay dân thường, sau một thời gian từ 6 đến 10 năm đều 
biến thành làng xã bình thường (3). 'Đồn điền 1à hình 
thức tô chức do chính quyền nhà Nguyễn tập rá nhằm 
vào vviệc'khai hoang. Vi thế, sau một thời gian nào đỏ, 
kbi lực lượng lao động trong đồn điền đã khai phá đủ 
đất đai cần thiết th hình thức này không còn.cần nữa. 
Với mộ| số dân cư trủ tập trung. với ruộng đất đã khai 
phá và canh tác, với nề nếp do tồ:chức đồn điền đã tạo 
sẵn,,cóng đồng đó đễ dàng trở thành một thồn ấp mới. ` 


(1) DESCHASEAUX, Note suz Ies anciens đồn điền, x5zcu, 
sions ek Reebnindissance » 1889, tr. 13. 

.- §au khiefiếm Nam Bộ, đồ ebdyÊn đơn vị điện tích đừử, 
dười triều - Ấguyễn là « mẫu > sang đơn vị của Pháp « hécts2, 
thực dân Pháp đã quy định1- hecla = 3 mẫu (Nghị định ngày 
9/19/1885). 

+ Thật sự; 2 mâu Jơn nơn 1 hécta. SCHIEINER (trong quyền. 
Le Inafituffons anatmiles en. 'Basse Cochinchine. a»ant la congaéte 
francalae, Š, 1901; tr, 246) cho biết 1 mẫu = 62á 7204. 

+: NỂI chép là 3 héeta có thề Descheseaux đã lấy đòn số 4 mẫu: 
ghỉ trên sỡ đề đỒI ra chứ không căn cứ trân đo đạc thực tễ, Nấu? 
thế, diệu tích mỗi người dần đồn điền được cấp là €,ð2?.h«.x 
“#4 “hécta. 

+¡43)'GHU THIÊN. Chánh sách khần hoang của triều 'auuễn 
Nghïêh cứu lịch sử, số 58 (11-1963). 
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Khả nàng này rất dễ xảy ra đốt với loại đồn điền 
thành lập với dân thường. Còn đối với những đồn điền 
thành lập với bình lính và tù phạm, vì cơ chế tồ chức 
của nó, như ta đã xem xét, khỏ trở thành làng xã bình 
thường. Những đồn điển loại này sẽ bị giải thể một khi 
quân lính, tù phạm được điều đi nơi khác, và đất đai 
khai phá được 'sẽ góp phần phát triền những làng xã 
kế cận (như cách giải quyết vào năm 1840). 

'Về kết quả việc thành lập các đồn điền, vào gần cuối 
triều Gia Long, năm 1814, tài liệu cho biết số dân trong 
đồn điền là 9.876 người. 

Đầu triều Minh Mạng, khi chính quyền họ Nguyễn 
chuyền tất cả đân đỉnh trong đần điền vào ngạch bình 
(†822), thì kết quả việc lập;đồn điền được ghi chép 
như Sau: 

— Phũ Tân Hình có 8 hiện, 22 trại với số đân  7ð0người. 
— Phủ Định Viễn có 14 hiệú, 142 trại — 6/174 — 
— Phủ Phước [.ong có 1 hiệu, 4 trại — 188 — 
— Phủ Kiến An cỏ 8 hiệu, 79 trại 2641 —_ 
Tồng cộúg: 9.703 người 

Đây chỉ là số dàu đính trong các đồn điền thành 

lập với dân thường. Ngoài £a còn có các đồn điền do 
quân lính đảm trách mã số lượng không được biết rõ, 
có thể không phải là ít Ø). 
. Nếu diện tích mổi người trong đồn điền khai nh 
được ở giai đoạn này không khác mấy so với thời ự 
khoảng 4 mẫu, thì tồng số diện tích đã được khai 
khế trồng trọt trong các đồn điền vào đầu triều Minh 
Mạng có thề vào khoảng 40.000. mẫu. 


(1) Dưới chể 4ô nhà Nguyễn, giai đoạn cuối triều Gia Long, 
âu triều Minh Mạng đoan đồn tiền phát triền nhất. (Thời 
$e dồn điền do Nguyễn Trí Phương lập 

ï có 7.800 người). 


Dưới triều Tự Đức, việc thành lập đồn điền khá rẫm 
rộ. Năm 18ö4, sau gần 1 năm liến bảnh, Nguyễn Tri 
Phương bảo cáo kết quả là -đã thánh lập được 21 cơ 
chia ra như sau : 

— Gia Định 6eơ: Gia Trung, Gia Thuận, Gia Hùng, 
Gia Nhuệ, Gia Trảng, Gia Tiệp, 

— Ah Giang 2 cơ: An Vũ, An Đũng 

— Định Tường 4 cơ: Tường Uy, Tường Kiên, 
Tường Nhuệ 

— Vĩnh Long 7 cơ Long Hùng, Long Dũng, Long 
Tự, Long Hựu, Long Minh, I,ong- Nghĩa, Long Vinh. 

— Hà Tiên 2 cơ:-Hà Kiên, Hà Nghĩa 

— Biên Hòa 1 cơ: Biến Dũng 


Ngoài ra, vùng kinh Vĩnh Tế còn có 4cơ Ninh Biên, 
nhất, nhị, lam, tử (). Như vậy “toàn Nam Bộ lúc bấy 
giờ có tất cả 25 cơ đồn điền, 

Số dân trong mỗi cơ được ấn định là ð00 người. 
'Tuy nhiên trên thực tế, không phải đồn điền nào cũng 
có đầy đủ số dân như thể. Nguyễn Trí Phương-cũng 
thừa nhận là chỉ ở những nơi có đất tốt, dân ứng mệ 
đồng mới có thề lập được các cơ đồn điền với đủ 
số đân qui định. Theo Pallu dela Barritre, phần đông 
các cơ đồn điền không có quá 300 người, các đội không 
có quả 80 người (4). 

Theo số liệu của tỉnh Vĩnh Long, khi mới thành 
lập các đồn điện ở đây (gồm 7 cơ) có tất cả 3.815 người 
(tức mỗi cơ có 502 ñgười). Sau đó một số người bỏ đi 
nơi khắc, và số còn lại trong các đồn điền chỉ là 2.186 


` Q) 'Ổni Nam thực lục, Tập XXVII, tr. 47. 
(2) Pallu de }a Barrire, bi dã dẫn. 
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người, (tức khoảng hơn 300 người mỗi cơ) (). :Con số, 
này trùng hợp với nhận xét của tác giả trên. 

Như vậy, trên nguyên tắc 25 cơ đồn điền trên, phải 
só số dân là 12500 người, nhưng trên thực (Ế con số 
phải thấp hơn nhiều. Nếu cho mỗi cơ có 30U người 
trong 25 cơ đồn điền ở Nam Bộ cở tất cả 7.ð00 người, 

Về diện tích đất đai khai phá được trong các đồn 
điền lập ra thời Tự Đức, không có số liệu cụ thề. Tuy 
nhiên nếu mỗi ngời dân đồn điền được cấp phát đề 
khai phá như Descbaseaux cho biết 4 mẫu thì số diện 
tich đất đai kbai phá được trờc khoảng 30,000 mẫu. 

Về địa điềm của cúc đồn điền, tài liệu cỏn đề lại 
rất ít nên khó xác định, Các tài liệu của thực dân Pháp, 
ehf cho biết lẻ rí một vài đồn điền. Qua cáo từi 
liều này, chúng ta được biết một số làng ở, (ồng An 
'Thành (Thủ Đức) và Dương Hòa Hạ (Sài Gòn) như Dức 
Hưng, Tân Điền... vốn là những đồn điền do các binh 
sĩ mà Gia .ong đã cho giải ngũ năm 1802 lập ra (3). 

Tài liệu của Desehaseaux cho biết dưới triều Minh 
Mạng, Phạm Văn Huy đã làp đồn điền ở làng Thanh 
Sơn, tồng Lợi Trinh, huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường. 
Các chợ Vàm Ngựa Và Cai Lậy xuất phảt từ những đồn 
điền này. Gòn ởxvùng Cầu Thơ, các khu chợ như Hình 
'Thùy, Cái Răng; Ô Môn, Trả Òn cũng là những đồn điền 
trước đó. ý 

Deschaseaux cũng tcho biết Lê Văn Duyệt có lập rà 
4 đồn điền ở vùng ven Gòn. 

“Ta cũng biết được là vào năm 1835, suan tỉnh Hà 
Tiên chia 100 quản sĩ đến khai phá đất đai lập đồn 


`0) Renseigaemenls sur Forganisation tủe la' p†ouinee de Vĩnh 
Tony dapres les eahiers de: oÏllages el les đoeu ments (reuuẻs dús 
les archioes, 1861. Tài liệu Cục Lrư trữ TW2, 

(3) SEI, Monographie de la propinee de Gia Định. 
1903, tr. 108, 
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điền ở thôn Bình An, xã Mỹ Đức, huyện Hà Châu và 
50 cơ binh giữ bão Châu- Nham (núi Đá Dựng), khai 
phá đất đai ở chân núi nầy (1). 

Thời Tự Đức, tài liệu của A.Schreiner cho biết ö 
Châu Đốc, người Chăm được tồ chức thành9 đội đồn 
điền ở Châu Giang Œ). 

Trong khi đó, ở vùng Cà Mau, theo Jenoist, cỏ tất 
cả 10 đội đồn điền, trong đó õ đội đã tan rã khi quân 
Pháp xâm ebiểm, còn ð đội kia thì trở thành ð làng 
thuộc tồng Quản Long (2). 

TTải liệu của Lueien đe: Grammont cho biết ở Thủ 
Dầu Một, vùng đắt trải dải từ xã An Thạnh đến xã Bồ. 
Đề, trước kia là địa bàn của một cơ đồn điền. Chợ Thủ 
Dầu Một là nơi eư trủ của viên quản cơ (9). 

Địa chí tỉnh Vĩnh Long của Pháp cho biết đồn điền 
được lập ở khắp các huyện trong tỉnh, nhất là các 
huyện Vĩnh Bình, Vĩnh Trịa Bảo Hựu, Tân Minh, Trà 
Vinh, nhưng không tố địa điềm cu thể, ngoại trừ hai 
đồn điền ở Cầu Nuang, Trà Củ do Ñguyễn Trì Phương 
lập ra dân đồn điền «ước độ vài ngàn» (5). 

Tại Hương ĐiỀm, ngày nay còn lại một số tên như 

lại Bà, Đội Năm, Đội Bảy, chứng tỏ các nơi này là địa 
n của các đội đồn điền trước kia '(9). 


(0) Ninh Mệnh chinh yếu, sđđ, Ìập 1H. tr. 64, 
() A.SCHRBINER. Fes inslifations œnndihifes en Jiússe 
Coehinohinẻ auant la' conqt.ẻt^ ƒrancaise, S, 1901, tr. 7ô. 


(3) BENOIST. Note sur la popnlatlon du Tìach Gia et du huyen 
'cursions et Recunnaissanc£ ,*, \šT9, tr. 31. 


Đ: GRAMMỞNT, sđủ, tc. 359. 


(4 LVCI 


(ð) SƠN NAM, Lịch sử khần hoang miền Nạm. 0đ, từ. 109. 
ˆ (6) [-Š THỌ XUÂN 


cung hiển một tải liễu ĐỀ cụ Nguyễn 
xố 12 (1968), tr. 58. 
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Ở Mỹ Tho, Nguyễn Liên Phong cho biết trừ*e kia 
có đồn điền lập ở miền Xoài Tư Œ); 

Theo tài liệu của Sơn Nam, cơ đồn điền Gia Thuận, 
một trong sáu sơ thuộc tỉnh Gỉa Định, lập ở Gò Công 
'trên vùng đất nằm gần các làng Tần Niên Tây và Kiềng 
Phước (), nhưng không biết rõ lrọn vẹn cơ này nằm 
ở đây hay chỉ có một số đội. Ngày nay Gia Thuận vẫn. 
còn là tên của một xã ở đây, 

— Hình thức khai hoang lập ấp 

Trong nửa đầu thế kỷ XIX, triều đình nhà Nguyễn. 
còn tồ chức công cuộc khần hoang bằng biện pháp mộ 
đân khai hoang lập ấp. Người đi đầu trong việc này là 
Nguyễn Văn Thoại khi ông đưa đân đến khai phá đất 
đai dọc bờ kinh Vĩnh Tế. Tại đây ông đã lập được 20 
xã thôn. Tài liệu không cho biết số người ông mộ được 
là bao nhiều, nhưng với số xã thôn như thế, chắc chấu 
dân ứng mộ khá đông đảo. 

Về các địa điềm khai phá tụ thể, bia Vĩnh Tế Sơn 
(núi Sam), ghí chép về công lao khai phá cũa Thoại Ngọc 
Hầu ở vùng Châu Đốc, có nói đến như sau : «Từ ngà 
đọn cổ đẹp gai trở đi, rành rành chân núi trắng phù 
trọi trọi ngọn tre xanh ngất, cảnh núi trở nên tươi đẹp) 
sừng sững vọt lên. Ngắm dòng mước biếc bên bờ cao| 
ruộng vườn bao quanh chân núi, bơi lam 'tuôn cuốn 
lẫn khói nấu cơm, chùa chiền trên chót hương tôa' 
mây hồng, thật không kém gì phong cảnh Trung châu 
vậy »? (3). 

Như vậy, vùng đất được khai phá trồng trọt vào 
thời gian này nằm quanh chân núi Sam. Ngoài ra dân 


(Ì) (2) SƠN NAM Lịch sử khần hoang Miền Nam. sữd. 
(3) NGUYỄN VĂN HẦU. Thoại Ngọc Hầu nà những cuộc khai 
phá miền Hậu Giang. Hương Sen, Sài Gòn 1972, tr. 400. 
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chúng.còn định cư khai phá đọc một số con đường đó 
Nguyễn Văn Thoại cho đấp như đường đi Sóc Vính, 
kò Gò, nhất là dọc bờ sông Hậu (1). 

Nhưng thực ra, việc khần hoang 'do Nguyễn Văn 
Thoại tồ chức ở vùng Châu Đốc không nrấy thành công. 
Năm 1830 Minh Mạng đánh giá nơi đây «nhân đân còn 
thừa thớt, ruộng đất còn bỏ hoang› (2). 

Đợt mộ dân khai hoang lập ấp với qui mô lớn là 
đợt do Nguyễn Trỉ Phương thực hiện vào năm 1853, 
Liúc đầu, triều đình nhà Nguyễn nhầm yảo vùng Vĩnh 
TẾ, các phủ Tịnh Biên, Ba Xuyên, nhưng sau đó đã nởi 
rộng việc tồ chức khẰn hoang lập ấp ra khắp các tỉnh 
Nam BỘ, l 

Theo đề nghị của Nguyễn Trì Phương, triều đình 
nhà Nguyễn khuyến khích dân tình nguyện đứng ra mộ 
người đi khai hoang bằng những phần thưởng : 

— Mộ được 30 người : được miễn thuế thân và sai 
địch suốt đời. 

— Mộ được.50 người: được thưởng thụ chánh cửu. 
phầm bá hộ. 

— Mộ được 100 người được thưởng thụ chánh bát 
phầm bá hộ và cho làm tông ly. 

Triều đình nhà Nguyễn còn ého phép tù phạm phạm. 
tội nhẹ ở Ñam Bộ tình nguyện đứng ra mộ.người đi 
,khai hoang lập ấp ở vùng biên giới (kinh 'Vĩnh Tế, 
rạch Giang Thành). Nếu họ mộ được 50 người sẽ được 
tha tội. 

+ Trong lần mộ này, không thấy nói đến việc nhà 
nước giúp đỡ nòng cụ, thóc, giống... chờ đân ửng mộ 


(1) Như trên. 
() Đại Nam Thực lục, đủ, tập X, tr. 185. 


mà đa số là dân nghèo 'khổ, xiêu đại. Có' thể chính, 
những người đứng ra chiêu mộ phải cưng cấp những. 
thứ cần thiết đó. Ñhư. thế họ phải là người giàu có. Hoặ; 
{tra nhóm. người khai hoang cũng phải được sự giủb 
đỡ về tài chánh, phương tiện vật chất của những ngị 
giàu có. 

Theo báo cáo của Nguyễn Tri Phương vào năm 1851 
đợt khai hoang lập ấp này đã lập được 124 ấp ở các 
tỉnh, chia ra như sau : 

— Gia Định 39 ấp 
— Vĩnh Long '60— 
— An Biang 2— 
— Định Tường 9 — 
— Hình thực đưa là phạm đề khai hoang 


Như trên đã nói, tù phạm được nhà Nguyễn sử 
“dụng trong các đồn điền đề khai phá đất hoang ở Nam 
Bộ từ dưới triều Minh Mạng. Những tù phạm còn được 
sử dụng trong việc khai hoang ngoài khuôn khồ đồn 
điền từ rất sớm, 

Vào năm 1807 và năm 1830, triều đình nhà Nguyễn 
đã ra lịnh đưa tù phạm đi khai phá đất hoang ở dơi hợ 
bị lưu đầy: Sau đổ, năm 1812, Thiệu Trị ra lệnh dựa tù 
phạm đến khai hoang ở An Giang. Vào năm 18ðI,'Tự 
Đức cho đưa th phạm ở khắp nơi đến khai khần đất 
hoang ở Nam Bộ : 


«Những tù phạm về tội quân lưu ở các tỉnh hiện 
đem đi phát phối, trừ ra những tên: nguyên can điều 
cấm theođạo Gia Tò thì không kể, còn những tên tù 
phạm khát, Xin giải giao cho sáu tỉnh Nam Kỷ trích ra 


128, 


những ruộng chưa từng khai kbần, liệu cấp cho ¿âu bò 
và đồ làm ruộng cũng lương °®o, đề cho hết sức khai 
khần cày cấy» (') 


Năm sau (1852). theo lời Lầu của Nguyễn Trï Phương, 
VWự Đức lại cho đem tù phạm tội Irộm cướp vặt và những 
tên đu côn không rõ lai lịch ở sảu tỉnh Nam Hộ bị tội 
đồ lừ 3 năm ' trở xuống đến tỉnh An Giang đề khái phá 
đất hoang, làm ruộng @) 

ác tì phạm được nhà nước giúp đỡ phương tiện 
khai phá, canh tác như đã nói trohg quyết định năm 1851. 

Thường nhà nước cho tù phạm được giữ đất đai 
họ khai phá được đề làm tư điền như trong các quyết 
định năm: 1807, 1830, hơặc trong quyết địyH năi.18ðI : 
«số ruộng khai khần được bao nhiêu đều chuằtỲ cho làm 
tư điền» và vào năm 1832: «số ruộng khai khần được 
bao nhiêu, cho giữ làm sản nghiệp». Đằng cách đó, 
chính quyền nhà Nguyễn mưỡn giữ những người này: 
lại định cư sinh sống tại nơi họ đã khai phả sau khi 
hết hạn tù. 


Về cách thức làm việc tại nơi tù phạm khẦn hoang 
trồng trọt, ta không biết rõ. €ó thể là họ phải làn việc 
đưới sự kiềm soát của binh linh cỏ nhiệm vù canh giữ. 
'Tuy nhiên, qua việc cho tù phạm được giữ đất làm của 
riêng, tả có thể nghĩ rằng họ không pbải cùng làm việc 
chung trên một khu-đất như ở đồn điền mà mỗi người 
khai phả, trồng trọt trên một phần đất riêng. Mảnh đất 
đó sau ñiày sẽ trở thành điền sẵn, của niỗi người. 


(1) Đại Nam thực lục. sdd, tập XSNIH. tr. 34. 
(®) Như trên, 


2. Kết quả khần hoang 


Ñhư phần trên đã trình bày, trong nữa đầu thế kỷ 
XIX, công cuộc khai phá đất đai ở Nam Bộ phát triền 
khá mạnh so với hai thế kỹ trước và đã đạt đượp những 
thành quả đáng kể. 

Tbeo kết quả đo đạc năm 1836 (*), tồng diện tích 
đất đai khai phá được của toàn Nam Bố tính đến năm 
này là: «Nguyên trưng điền thô 20.197 sở 13 giây, 8 
đám và lỉnh tỉnh 3.464 mẫu; nay đo đạc thành điền 
thồ khoảng hơn 630.075 mẫu, lại nguyên trước là ngạch 
ruông bơn 6ð sử, nay khám thành ao nuôi cả cả thầy 
1.017 miếng » (3). 

Còn về diện tích khai phá ở các tỉnh; sách Đai Nam 
nhất thống chỉ cho biết: 


Biên Hòa 14.982 mẫu 
Gia Định 175.063 — 
Định Tường 148878 -— 
Vĩnh Long 189.982 — 
An Giang 

Hà Tiên 

Tông cộng: 


(1) Năm 1836, Minh Mạng cử một phái đoàn gồm hai đạt thần. 
Trương Đăng Quế và Nguyễn Kim Bằng (sau đó Trương Minh 
Giảng thay thế) vào Nam đề đo đạc ruộng đất, lập điản bộ. 

€8) Quốc triều chánh biên toát gấu, Sài Gòn. Nhóm Nghiễn 
cứu Sử địa, 1972, tr, 206. Bảo cáo của Phái đoàn: “Trương Đăng Quế. 

(8) Ở đây cần xét xem.thống kè này xuất hiện vào năm nào. 
Như chúng ta đã biết sách Đại Nem nhất thống chỉ được soạn 
từ năm 1865 đến năm 1882. Tuy vậy, ở hầu hết các phần xiết về 
các tĩnh Nam Bộ, sáth chỉ chép các sự kiện xảy ra đến những 
năm đầu triều Tự Đức. (Ở phần viết về tỉnh Gia Định chép đến. 
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Qua bảng kê trên, ta thấy 3 tỉnh Gia Định, ĐịnE 
Tường, Vĩnh Long là nơi được khai phẩ nhiều nhất, 
chiếm 81,5%, diện tích trồng trọt toàn Nam Hộ. Trong 
kbi đồ ở Biên Hòa, An'Giang, Hà Tiên chỉ chiếm, được 
18,5% diện tích khai phá. Tỉnh An Giang có điện tích khai 
phá khá quan trọng nhờ bao gồm cả vùng Sa Đẻc, buy, + 
Đông Xuyên. Như vậy, ở phần đất nẫm bên kia bờ sông 
Hậu bao gồm phần lớn diện tích tỉnh An Giang và toàn 
tỉnh Hà Tiên, việc khai hoang trồng trọt còn rất ít, 
đăm, Tự Đức thứ 5 (851); An Giang, năm Tự Đức thử 3; Biền 
Hòa, năm Tự Đức ngủyên niên ; Định Tường, năm Tự Đức thứ 
3; Hà Tiên năm Thiệu Tri thử 7, chỉ trừ Vĩnh Long là đến năm 
Tự Đức 1ô (1861).) 

Nếu so số dâu đỉnh của Đại Nam nhất thống chỉ (được cho 
biếU cũng vời các con số diện tích trên) (Nam Bộ có 116/781 
người) với số dân đỉnh năm 1886 (108.607 người), có thề tin là 
con số của sách này lấy sau năm 1836. Nếu cảu cử vào cách 
sử dụng tư liệu của bộ sách như đã nói, có thề nghĩ rằmg niên 
đại của bằng kê trên phải vào khoảng những năm đầu của thâp 
niên 1860. 

L# tất nhiên, con:số diệg tích đất đai khai phá đỏ của các 
tỉnh là con số được ghỉ chép trên các sồ sả‡h của chính quyền, 
cụ thề lá các dịa bộ. (Sau năm 1836, có hai lần đại tu địa bộ vào 
năm Thiệu Trị thứ 3 (1842) và Tự Đức nguyên niên (1847). Ngoài 
còn phải chủ ÿ một điều nữa là nếu (lem cộng lại thì tông 
diện tích khai phá bi có 568.840 “mẫu tức thấp hơn diện tích 
ruộng đất đo đạc được năm 1836. Sự sụt giảm đó có thề do hai 
nguyễn nhân : 

— Có thề đo có sự sụt giảm diện tích khai phá phần nào ở 
một sổ nơi xầy ra các cuộc nỗi đây của đần chúng hoặc bị quân 
Xiêm đánh pi 

+— Tuy nhiên, lý do chủ yếu của sự sụt gian! náy, theo chúng. 
tôi, là dân chúng, làdg xã đã giấu bôi diện tích canh tác đề 
đồng ÍL thuế. Đây là việc thường xảy ra ở nhiều nơi nhất là 
ở vùng đất mới khai hoang như Nam Bộ. Chính vi vậy mà triều 
đình nhà Nguyễn đã phải luôn răn đe, khuyên nhủ dân chúng 
iấu diện tích trồng trọt. Con số thật sự chắc 
phÃ¡ cao hơn cä con số điện tích năm 1836. 
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sen cm: 
tư s rêu ri n mu số 


Theo các số liệu do thực đân Pháp thu lượm được 
và công bố trong Niên giám Nam Kỳ (Annnsire de la 
Cocbinchine) vào năm 1868, diện tích đất đai trồng trọt 
ở Nam Bộ vào lúc thực dân Pháp xâm chiếm vùng này 
,là 295.550 hécta (tức 591.100 mẫu) (con số này thấp hơn sẽ 
diện tích đất đã khai phả ở Nam Bộ vào năw 1836, vì nó 
chủ yếu căn cử theo sồ bộ cũ của chính quyền nhà 
Nguyễn còn để lại hoặc do các làng xã„.. khai bảo mà 
không dựa vào kết quả đo đạc, do đó chắc Èhắn là có 
¡ lệch vì nhiều lý do, trong đó có việc dàn chúng Ên 
giấu diện tích ruộng đất đề trốn thuế) (1). 

Cũng theo số liệu của thực dân Pháp, điện'tích khai 
phá được phân bố ở các địa phường ở Nam Bộ vào năm 
1868 như sau : (đơn vị hành chính ở đây là hạt—ins- 
pections do thực dân Pháp lập ra). 


Sài Gòn 7.277 hécla 
Chợ Lớn, 10.008 —. 
Cần Giuộc 23.774 — 
Gò Công 25.486 — 
Tân An 18.161 — 
Tây Ninh. 103 — 
Trắng Bàng §09 — 
Mỹ Tho 18.029 — 
Chợ Gạo 21226 — 
Cần Lố 18677 — 
Cai Lậy 12517 — 


(1) Các số liệu này có tính chất ước lượng hơn là con số 
chắc chắn. ĐỀ tìm con số gần đúng sự thực, nhiều tác giả đã cố 
gắng ước đoán tỉ lệ diện tích bị ần giấu. Coquerel (trong quyền 
Paddụ et riz en Cochinchine), đề nghị thêm vào số diện tích trên 
SỐ sách 75% nữa. Nếu con số này có thề shấp nhận được thị 
diện tích đất \lã khai hoạng ở Nam Độ vào những nắm, đõ sẽ 
trên 1 triệu mẫu (1.034.425 mẫu). 
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Biên Hòa 1:964 hécta 


Bà Rịa 1624 — 
Thủ. Dầu Một 1058 — 
Long Thành 1709 — 
Thủ Đức 4087 — 
Vĩnh Long 32831 —' 
Trà Vinh 5137 — 
Bến Tre 18480 ~ 
Mỗ Cầy 10.468. — 
Bắc Trang 5.329 -— 
Chấu Đốc 18410 — 
Sa Đức 17219 — 
Sóc Trăng A725 — 
Cần Thơ 10216 z- 
Long Xuyền 9415 — 
Hà Tiên 460 — 
Rạch Giá 43⁄2 — 


(Theo Ánnuaire de «« Cochiachine ƒrangaise w«.. 
Pannẻe 1860. Sài Gòn 1868). 

Nhìn chưng vùng đất được khai phá nhiều nhất chơ. 
đến thập niên 1860 là miền Trung Nam Bộ. Vùng đồng 
bằng nằm trải đài từ Sài Gòn, Cần Ginộc, Gò Công, Tân 
An, Mỹ Tho, Chợ Gạo, Cai Lậy và-vùbg đất nắm giữa 
sông Tiềm, sông Hậu đã được khai phá nhiều nhất. ˆ 

Vùng đất cao miền đông Nam Hộ mặc dù một số 
nơi đã được bắt đầu khai phá từ các thế kệ 17 như Bà 
Rịa, Biên- Hòa, nhưng mức độ khai phá vẫn không tiến 
triền bao nhiêu, Vùng Đồng Tháp Mười vẫn chưa được 
khai phá. 

Ở vùng Hận Giang việc khai phả mới bãt đầu, đa 
số diện tích đất khai hoang nằm đọc theo sông Hậu. 
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ÔNG NGHIỆP. 


1I.— SÂN XỤ 


Cùng với việc mở rộng điện, tích khai phá, hoạt 
động nông nghiệp ở Nam Bộ. trong nửa đầu thế kỷ 19 
cũng trở nên đa dạng hơn. Ở nữa đầu thế kỹ 19, trong 
cơ cấu cây trồng của Nam Bộ, cây lúa vẫn là loại cây 
trồng chủ yếa. Bên cạnh cây lúa, nông dân còn trồng 
nhiều loại nông sẩn khảe nhau từ loại cảy ăn trải đa 
niên đến loại nông sản ngắn ngày như khoai, đậu hoặc 
những loại nông sản cung'ứng cho hoạt động thủ công 
nghiệp như bông vải, dâu nuôi tẩm... 


Năm 1868 điện tích ruộng lủa chiếm gần 79% toàn 
diện tích canh tác, còn các l^¿i cây trồng khác chi chiếm. 
21%. Tỷ lệ đó.thay đồi tùy vùng C). 

Qua bảng kê trên, ta nhận thấy tỉnH Gia Định có 
diện tích trồng lúa lớn... Sài Gòn, Chợ Lớn, Cần Giuộc, 
(Gò Công, Tân An thuộc tỉnh này gần như độc canh 
lủa với diện tích ruộng lúa chiếm từ 93,5% cho đến 
99,5% diện tích canh tác. Trong khi đỏ các tỉnh Định 
Tường, Vĩnh Long, An Giang tức các tỉnh nằm dọè các 
nhánh sông Cửu Long, mặc dầu cũng là vùng, có diện 
ích trồng lúa quan trọn§, "nhưng tỷ lệ phần điện tích 
trồng lúa không lớn như ở 'Gia:Định. Một phần điện 
tích kbai phá được trồng các loại rau. đậu (trên các 
giồng dấU, nhất là trồng cây ăn trải. Ở đày đã hình 
thành một khu vườn cây ăn trải quan trọng. 


„ Ở tỉnh Biên Hòa, diện tích đất đai khai phá còn Ít 


hơn các tỉnh trên và do điều kiện đất đai ở đây, nông 
đân canh tác các loại nông sản như mia, bồng, đậu 


(1) Theo Annuaire de la (ochiachine fraacaise pau 'anaẻe 
1689, S, 1808, 
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phông... trên một điện tích khá quan trọng, nhất là ở 
vùng Bà lịa, Thủ Dầu Một, Thủ Đức... 

Với cơ cấn cây trồng đa dạng như thế, thời kỳ này 
nong đân Nam Bộ đã có thể bố trí một nông lịch canh. 
tác trong suốt năm hoặc St dụng một cách khéo léo 
thời gian mùa mưa đề gieo trồng kết hợp với các hoạt 
động sản xuất khác. 

Thí dụ ở huyện Phước Chánh (ỨnB Biên Hòa) là 
nơi nông dân trồng lúa và các loại đậu, bắp, mía, và 
ruộng lúa ở đây có loại ruộng sớm (nơi đất thấp) và 
ruộng muộn (nơi đất cao), thì ruộng sớm được cấy vào 
Aháng 6 (Am lịch), gặt vào tháng 9, và ruộng muộn được 
cấy vào tháng 7, gặt vào tháng II. Còn các loại đậu 
thì được gieo vào tháng 4 và thu,hoậch vào tháng 6. 

› lắp trồng vào tháng 4, thu hoạch vào tháng 7, 

Mia trồng vào tháng 1, đốn vào tháng 12 @). 

Trên các giồng đất thuộc huyện Kiến Hưng (Định 
'Tường) nông dân trồng loại lúa sởm ngẩn ngày vào 
tiầu mùa mưa. Sau khi thu hoạch lúa, họ còn kịp trồng 
bỏng hoặc thúốc. lá, bấp... trên mảnh ruộng vừa gặt 
xong @). 

Tại nh An Giang nông dân không những làm 
ruộng, trồng nông sản phụ mà còn có hoạt động sản 
xuất kháe. Công việc đồng áng được sắp xếp như sau : 

'Tháng 6 tháng 7 gieo mạ, tháng 11, 12 cấy, đếủ tháng 
giêng hoặc tháng 2 păm sau mới thu boạch vụ lỂẰ. 

'Tháảng 3 sau khi thu hoạch lúa xong thì nông dàn 
trồng liếp vụ dưa. 


(1 NGUYỄN THẾ ANH. Kinh tế uà xã hội Việt Nam dừởi 
cúc uua triều Ngnyễn. Lửa thiêng Sài Gòn 1971, tr, 118. , 

(ở) TURC, Rappor! sar les industries agrieoles du Huyên Ÿde 
Kiên Hừng... AC Tome ler,-Ne 1 (1865;, p 06. 
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"Tháng 4 bọ đi bắt ốc gạo, 
'Thẩng 7 đi lấy tŠ ong; 
"Tháng 1Ô ti vớt lôm xanh, Ø). 


1. Yiệc trồng lúa. 


Ở nửa đầu thế kỹ 19, tuy điện tích canh tác lúa gạo. 
cổ gia tăng nhiều, nhưng kỹ thuật gieo trồng cơ bản vẫn 
là những kỹ thuật đã đươc'nông dân áp dùng từ thế 
kỷ trước. 

Nó lẢ sự đúc kết những kinh nghiệm canh tác của 

dân Việt Nam trên nhiều loại ruộng lúa khác nhau 
tx các tỉnh phía bắc và được áp dụng một cách sáng 
tạo, phù bợp với những điều kiện tự nhiên ở Nam Hộ, 
Có nhiều cách canh tác khác nhau đã được áp dụng. 

Trên phần lớn diện tích ở Biên 'Hòa, Gia Định, 
Định Tường người !a dùg trâu:cày bừa vỡ đất trước 
khi gieo cày. Loại ruỳng đó được gọi là thảo điền 
(ruộng cẻ). 

Còn đối với loại ruộng ở Vĩnh Thanh, Hà Tiên hoặc 
ở huyện Kiến Đăng(nh Định Tường), đất quá sinh 
lầy, không dùng trâu cày được, người ta không cày bừa 
mà đợi khi mưa nhiều, nước trong ruộng đã cỏ thì cẮt 
bổ cỗ lác và cấy mạ. 

Ở vùng đất Tây Ninh #) là vùng đất cao, vào mùa 
khô nông dân đốn chặt cây cối, đốt lấy tro, rồi đợi khi 

(U) Đại Nam Nhất Thống Chí, tập V, tr. 159. 


(®) La Cochinchine Reoue 3faritime et olonfales, Tome_ X1Y, 
1866, p. 19, 
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mưa xuống thì trồng lúa không cày bừa. Lối canh tác 
đỏ gọi làm lá lúa rẫy, Nó cũùg được áp dụng với cã những 
loại ruộng thấp, ngập nước vào mừa mưa, khi nông đân 
mới khai hoang trồng lúa. Dần đần khi ruộng đã thành 
thục, nông đân lại dùng kỹ thuật cày bừa... 

Trong việc trồng trọt nông đân rất Ít bay bầu như. 
không 'dùng phân bón, ngoài những đưỡng chất tự 
nhiên, ruộng lủa thu nhận được như phù sa, cổ, rơm. 
rạ được bỏ lại trên ruộng hoặc tro khi đốt cây cỗ lúc 
khai hoang., Trịnh Hoài Đức cỏ riới đến loại phân xác 
đậu phộng dùng đề bón ruộng, nhưng với sản lượng 
hơn 400.000 cân (1) mỗi năm (vào khoảng 250 tấn), số 
phân đó thật quá ít so với điện tích #uộng lúa ở Nam 
Bộ thời đó, 

Trong nửa đầu thế kỷ 19, triều định nhà Nguyễn đã 
cho đào một số con kinh nằm rải rác nhiều nơi ở Nam 
Bộ: kinh Thoại Hà nối từ Long Xuyên đến Rạch Giá 
(1818), kinh Vĩnh Tế từ Châu Đốc đến rạch Giang Thành 
(Hà Tiên) (1819-1824), kinh An Thông (1819), kinh Bo 
Bo (1829), kinh Vĩnh An (1343)... Tuy nhiên những 
kinh đào này nhằm phục vụ cho việc giao thông là 
chính nên tác dụng về mặt thủy lợi có nhiều bạn chế. 
“Thêm nữa số kinh đào lại quá Ít. Vì thế trong nửa đầu 
thế kỷ 19, nông dân cũng phải trông cậy vào những 
công trình thủy lợi nhổ do tự mình thiết lập. Đó là 
những bờ mẫu Viắp quanh ruộng đề giữ nước mưa, 
ngău nước mặn, các cống rãnh nhỏ đề đưa nước vào 
ruộng hoặc tháo nước đi ở nơi gần nguồn' nước ngọt... 

Nói chung nguồn nước chủ yếu cho việc canh tác 
lủa gạo vẫn là nước mưa. Thế nên thời vụ gieo trồng 
lủa ở Nam Bộ do mùa mưa quyết định. Kết quả thụ 


'(1) Gia Định thành thông chí, 8d, Q.V, Sản vật chí, tờ 2c. 
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hoạch tùy thuộc rất nhiều vào mùa mưa trong năm. 
Hạn hán sẽ dẫn đến mất mùa đôi kém (chẳng hạn như 
nạn hạn bán năm 1865 khiến nông dân hai tỉnh Vĩnh 
Long và An Giang phải bỗ ruộng hoang). Trước nạn 
hạn hán bầu hết nông dàn Nam Bộ chỉ còn biết cầu 
khần, cầu đảo (1) vì những công trình thầy nông nhỏ 
của bọ không đủ khả năng giải quyết được nước cho 
xuộng lúa. k 

Số giống lủa được nông dân Nam Bộ gieo trồng ở 
nửa đầư thế kỷ 19 rất phong phú. Trịnh Hoài Đức cho. 
biết lên các giống lúa được trồng vào khoảng triều Gia 
Long (1802-1820) gồm có: lúa tàu, lúa mỏng tay, lúa 
móng chím, lúa mô cải, lúa cảng đông, lúa éà nhe, lúa. 
trắng nhất, lúa chàng co. Đỏ là các giống lúa tễ, còn 
lúa, nếp thì có nếp hương, nếp sắp, nếp than (2). 

Đến giữa thế kỷ 19,theo Đại Nam nhất thống chi, 
chỉ riêng một tỉnh như tỉñh Gia Định hoặc tỉnh Định 
Tường, hai thử lủa nếp và lứa tẻ đã có nhiều danh loại 
kbông sao kề siết (*). Nhiều giống lúa rất quen thuộc 
ở các tỉnh phía bắc cũng được gieo trồng ở Nam Bộ. 
như lúa thơm, lúa „móng chim, lúa chiêni;(tụe gọi là 
lúa châm), lúa man, lúa héo trắng (tục gọi là lúa héo 
rửn), lủa cánh, lúa ba trăng, lủa bát ngoạt, lúa trằng, 
lúa dung, lúa đen, lúa chày chày ; hoặc các loại nếp voi, 
nếp cau,ssếp bò, nếp vẫn, nếp bụt, nếp kỳ lân, nếp 
hương bầu, nếp cút, nếp cỏ, nếp cái, nếp than, nếp 
lúa, nếp sáp, nếp trửng. ` 


(1) Rapport d'ensemblo đu jury sur !"Exposltion des pro- 
dlts đe agrleulture et đe Vindustrie cochinehl3oiseb qui a lien 
ASaigon du 25-2 au 5-3-1866. «BCAIC» Tome ler, No 3 (1863), 


p. 4. ñ 
(2) TRỊNH HOÀI ĐỨC, Gia Đính thành thông chí q. V, Sản. 


vật chí, tờ Ib. 
(@) Đại Nạm nhất thống chí tập Y, tr: 246. 
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Có khả năng là một giống lúa được nông dân các 
-địa phương gọi bằng nhiều tên khác nhau, nhưng dẫu 
sao số giống lúa nhiều như trên đã phần: nào nói lên 
một sử thật là các giống lúa gieo trồng ở Nam Bộ vào 
giữa thế kỷ 19 phoụg phú bơn giai đoạn thước. Sở dĩ 
như vậy là do có sự pha trộn giống xảy ra trong quá 
trình. canh tác, hoặc do việc du nhập các giống lủa 
mới ()). 

Dựa trên thời gian gieo trồng, ngừời nông dàn chia 
các giống lúa ra làm 3 nhóm; 

Lúa mùa có thời gian từ khi cấy đến khi gặt kéo, 
dài từ 5 đốn 8 tháng, chiếm đa số trong các giống lua 
được gieo trồng ở Nam Bộ lúc bấy giờ. 

ˆ— Lúa mùa lỡ như các giống héo rñn, lúa chiếm, 
lủa trắng từ cấy đến gặt chỉ độ 4 tháng. 

— Lúa sởm như các giống lủa băng, hẻo trắng, ba 
trăng, bát ngoặt, nếp hươnế” bầu, từ cấy đến gặt chỉ. 
mất 3 tháng. 

Các' giống lúa sớm thường được gieo trồng trên 
những ruộng cao còn các giốẩg lủamùa được trồng ở 
loại ruông thấp. 

Về năng suất, sản lượng, đầu thế kỷ 19, trên một 
số vùng đất tốt như trấn Vĩnh Thanh yà huyện Kiến 
Đăng thuộc Định Tường, 'năng suất đạt 300 lần số lúa 
dùng đề gieo #). (Trong các thế kỷ trước nông dân) cñng: 
đạt được năng suất tương tự). Đó là năng suất rất cao 
đặt được trên yùng đất thật màu mỡ và mới được khai 
phá. Còn nói chung chỉ được `100 lần nhiều hơn số lúa 


(1) Các giống nếp voi, nếp cau (gốc ở Nghệ An), nếp lụa 
(gốc-ở Thừa Thiên) (Trịnh loài Đức không nói đến), phải chàng 
cũng'đã du nhập vào Nan: Bộ Irong nữa đầu thế kỷ I9? 


(3) “TRỊNH HOÀI ĐỨC sđở q.11, Sơn Xuyên Chỉ, tờ 48b, 
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giống. Tuy vậy mứo thu hoạch như thế cũng đã là khả 
cao và đỏ là con số thường thấy trên các loại ruộng tốt 
ở Nam Bộ, chẳng bạn như ở Biên Hòa, Phiên. An (Gia 
Định) Œ). 

“Theo một tài liệu điều tra cũa thực đân Pháp ngay khi 
chủng vừa chiếm xong ba tỉnh miền Bông (2), tại huyện 
Kiến Hưng (Định Tường), trên loại ruộng tốt, với một 
hộc lúa giống, nòng dân thu hoạch được 120 hộc. Trên. 

+loại đất không mầu mỡ bằng, năng suất thấp hơn, chỉ 

thu hoạch được khoảng từ 60 đến 80 bộc. Ở loại ruộng 
“trên đất giồng, cấy lủa sớm, năng suất chỉ được 30 hộc 
vì đó là vụ lúa ngắo ngày, thời gian gieo trồng chỉ độ 
8 tháng. 


2. Việo trồng trọt các nông sản khác 


Trong nửa đầu thế kỷ 19, bên cạnh việc cảnh tác 
lúa, nông dân Nam: Bộ còn lép vườn trồng cày ăn trái 
và nhiều löại nông sản 'khác. Vũng có vườn cây quan 
trọng nhất nằm ven các nhánh sông Tiền và sông Hậu. 
Nơi đây đất thấp nên nông dân đã đào mương lấy đất 
đắp lên thành liếp cao tạo điều kiện thích hợp cho các 
loại cây trái phát triền, 

Trong số các loại cây trái được trồng ớ Nam Bộ 
vào tửa đầu thế kỷ 19, cũng giống như trước kia, can 
là loại nông sắn, quen trọng nhất ) Theo những ghỉ 


(1ì TRỊNH HOÀI ĐỨC sđ q. ¡(, Sơn Xuyên: Chí, tờ 48b. 
du hao sec la lnôn dc agricoles de Huyên de Kiến 
lưng «.. 
(3) Vào khoảng thập niên 1830, điện tích' trồng cau chiếm: 
1/3 điện tích trằng cây ăn trái và những nông sẵn phụ khác. Cau 
chiếm hàng thứ '2 sau lủa gạo (A. BOUINAIS, A. PALLU. E4, 
€ochiaebiae eontemporalpe, 1884. p. 399). 
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chép của Gia Định thành thông chí và Đại Nam nhất 
thống chí, vàng trồng cau rất nhiều và nồi tiếng ở 
“Nam Hộ là Mỹ Lồng (thuộc tỉnh Vĩnh Long) và Cái Bè 
ở ven sông Tiền (thuộc Định Tường). 


Việc trồng cau phát triền như thế là đo việ: buôn 
bán hột cau thúc đây. Nông dân trồng cau lấy bột đem 
bản cho các thương gia người Hoa. Phan Huy Chú cho 
biết: « Dân địa phương đỏ (Nam Bộ) không lấy quả, 
cứ đề cho quả già khỏ rồi bóc lấy bột bán cho người 
Tờu » (9: Vào đầu thế kỷ 19 chợ Cái Bè đã trở thành 
một nơi buôn bánscau hột rất phát đạt, Ở đây cỏ nhiều 
người giàu có mua cau tích trữ và chổ đi ban cho các 
thương gia ở Sài Gón @), 

Ngoài cau còn có rất nhiều loại cây ăn trải kháa đã 
được trồng ở Nam Bộ thời kỳ này như cam, chuối, 
qqnlt, bưởi, cbanh, long nhãn,:vảj, mãng cầu, khế, màn, 
mít, thạch lựu, đừa,.. Mỗi loạiại có nhiều giống khác 
nhạu, Thi dụ như cam chẳng bạn. Cạm cỏ nhiều:thứ 
khác nhau về màu sắs, hương vị, trải lờn nhỏ. Cam 
trồng ở Nam Bộ được sác thương gia mang bán tận 
Singapore, Crawfurd cho biết cam trồng ở Nam Bộ 
« trái lớn, hương vị tzyệt hảo, vượt xa loại cam mang 
từ Trưng Hoa đến vào cùng mùa ».(3), 

Chuối gũng có nhiều giống như chuếi kim tiêu, 
chuối bà hương, “(già. hương), chuối bồng, chuối mật, 
chuối hột... trong đó chuối ngự, chuối cau là đặc biệt 


(1) Lịch triều hiển chương toại chí, Sài gòn, 1972, tập 1, tr. 
348. 


() Đại Nam nhất thống chị, tập Y, tr. 108. 


(8) CRAWEUTRD, Journnl o/ˆ an #möøssg ƒrom Gonernor 
“ieneralof' India to the Courts o[ §iam and Cochiachiaa, 24 éd,„ 
London; 1830, voÏ, 1l; p. 260. 
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thơm ngon (1). Xoài cũng có nhiều giống khác nhau, 
Trịnh Hoài Đức cho biết loại xoài tượng cỏ quả lớn, t 
vàng, vị thơm ngọt ; xoài thanh ca quả nhỏ hơn, tl 
trắng ¡ xoài chua quả tròn, bơi đẹp ; xoài cơm, xoãi nếp 
quả nhỏ hơn khi chín cỏ chấm đen ngoài da, vị rất 
ngọt (3). Sách Thối thực ký oấn còn cho biết thêm ở 
Hà Tiên có loại xoài tên là Sơn Trà nồi tiếng thơm 
ngon @). 

Như thế, các giống cây trai qược trồng trọt ở Nam. 
Bộ trong nửa đầu thế kỷ 19 rất pbong phú. Cũng trong 
thời gian này, một vài giống cây mới từ nước ngoài đưa 
vào được phát triền mạnh mẽ, như cây măng cụt chẳng 
hạn, Giống cây này được Bả Đa Lộc đem từ đảo La 
Sonde đến trồng thử, vào cuối thế kỷ 18 (+) đến đầu 
thế kỷ 19 đã được trồng rộng rãi ở nhiều nơi, nhấtlà. 
ở Vĩnh Long và Biên Hỏa @). 

Bên cạnh những vườn cây ăn trái, một phần diện 
tích khai phá đã được nông dân trồng các loại hoa màu 
cũng như các loại cây dùng làm nguyên liệu cho các 
ngành thú công nghiệp. 

Qua Gia. Định /hảnh thông chỉ và Đại Nam nhất 
thống chí la thấy các loại nông sản trên được sẵn xuất 
ở khắp nơi nhất là ở miền đông Nam Bộ và trên những 
giồng đất ở Định Tường, Vĩnh Thanh. 

Trong nửa đầu thế kỷ 19, trong số các loại cây trồng 
dùng làm nguyên liệu thủ công nghiệp, bông vải là 


(1) TRỊNH HOÀI ĐỨC, sđd, q.V, Sản vật chí tờ 15a — 15h, 
@) Như trên —mt— 
(8) TRƯƠNG QUỐC DUNG. Tối thực ký sẵn, tr. 162. 


(4) NGUYỄN THANH NHÃ. Tubleau ẻconomique du Việt 
Nam aa+ XVH et ÄV!HIè sièele, Paris, 1910. 


(5) TRƯƠNG QUỐC ĐUNG,.sđd, tr. 162. 
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loại được trồng nhiều nhất vì nó cung ứng cho.nhu cầu 
ặc cho đa số nhân đân. Trịnh Hoài 
Đứé cho biết là dưới triều Gia Long mỗi năm toàn Nam 
Bộ sẵn xuất được độ 4 triệu cân bông (gần: 2.500 tấn), Đây 
là một con số rất đáng kề (1). Bông trồng ở đây có nhiều. 
giống, trong đò giống cải bối là giống, bông lốt có nụ 
to được trồng nhiều nhất. 


Thời gian gÌeo trồng bông có thề là đầu mùa mưa. 
như ở Bà Rịa hoặc gần:cuối mùa mưa như ở Thủ Dầu 
Một. Tuy nhiên trồng vào đầu mùa mưa, cây bỏng có 
điều kiện phát triền tốt và cho bông vào mùa khô. 


Ngoài bỏng vải, nghề trồng đâu nuôi tầm cũng phát 
triền ở nhiều nơi. Kỹ thuật trồng đâu lúc bấy giờ được 
một người Pháp mô tả lại như sau : Ở vùng đất thấp 
dọc sông Cửu Long nông dân đào nhiều mương nhỗ và 
lên liếp, Nhưng những liếp đất ny chỉ cao độ vài tấc, 
trên đó họ đánh luống trồng dâu. Dâu được trồng vào. 
đầu mùa mưa. Hai tháng sau nông đân cỏ thề thu 
hoạch lứa lá đầu tiên. Háj lá được một năm, nông đân 
chặt ngang gốc dâu và đợi gốc mọc tược mới đề tiếp 
tục hải lá trở lại È>). 


Mia cũng được trồng ở khắp nơi và có nhiều loại. 
Theo Gia Định, thành thông chí, mla cõ 4 loyi: hồng, 
trắng, xanh và hồng trắng lẫu lộn: cLại có mía voi 
mình lớn sáu tc, dài hơn 10 thước, có vị thanh tuyệt 


(Œ) Năm 1860 khi vừa chiếm xong ba tỉnh miền đong Nam 
Bộ, Pháp đã cho xuất cẵng gần 1000 tấn bông (E. CORTAMBERT, 
1L DEROSNY Tebieau đe la Cochinchine, P.„ 1863, tr. 333. 


- @) TURG. Ñapporf sur la cuiture dã tay ng đdans le huyền de 
Äiến. Đăng. pronincc de Afg Tho... B.G.4.l.G. N91 (1865). tr. T8. 
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hảo,... duy cớ loại mía trắng ngoài da có phấn trắng 
làm được đường thôi, (). 


Vùng trồng mía nồi tiếng lúc bấy giờ là huyện 
Phước Chảnh, tỉnh Biên Hòa (*). Mia ở đây làm được 
loại đường cát trong khi mía ở các huyện khác chỉ có 
thề dùng làm lọại đường đen mà thôi vì có nhiều mật. 
Chính vì thế mà huyện Phước Chánh đã trở thành một 
trung tâm sản xuất đường cát ở Nam Bộ, với sẵn lượng. 
khả lớn. Hằng năm, thương thuyền mua tới trên 630.000. 
cân (Khoảng 390 tấn). 


Ngoài các loại nông sản cung cấp nguyên liệu cho 
ngành thũ‹eông nghiệp nói trên, trong thời kỳ này, nông 
đân còn trồng nhiều loại rau đậu đề cung cấp cho bíra 
ăn hằng ngày, Trong các loại đậu có đậu phông được 
trồng nhiều không những đề ăn mà còn đề ép dầu. Đậu 
phông được trồng trên vùng đất cao thuộc tỉnh Gia Định 
và Biên Hòa (nhất là ở huyện Phước Chánh) (). 


Các loại đậu khác như đậu xanh, đậu trằng, đậu đen, 
đậu vàng, đậu hợp hoan... được trồng rải rác ở khắp nơi. 


“Trầu được trồng nhiều ở cù lao Tân Triều trên sông 
Phước (sống Đồng Nai) và ở 18 thốn Vườn trầu (Gia 
Định). Nông đân các nơi nảy trồng trầu và đem: đến 
bán ở chợ Sải Gòn (Chợ Lớn ngày nay) và chợ Bến Nghé 
(Sài Gòn ngày nạy). 


(0ƒ TRÌNH HOÀI ĐỨC' sđd, q. V, Sẵn vật chí, tờ 7 a, 
(0) Đai Nam nhất thống chí, sđd, tập V, tr. #2. 
(3) Đại Nam nhất thống chí, #8d, tập Y, tr, 82.và 240. 
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1V.—' NHỮNG SỰ BIẾN ĐỒI VỀ MẶT KINH TẾ, XÃ 
HỘI Ở NẠM BỘ TRONG. NỬA ĐẦU THỂ KỲ 
XIX DO QUÁ TRÌNH KHAI HOANG 


1. Sự gia tăng dâu số và phân bố dân cư. 


Cho đến nửa đầu thế kỷ XIX, việc khai hoang sản 
xuất đã làm thay đổi bộ tnặt của Nam Hộ. Nam Bộ trở 
thành mật vùng trủ phủ. Sự biến đồi đó là kết quả của 
việc người Việt từ các tỉnh Trang Hộ di dân vào khai 
phá, đồng thời nó cũng là yếu tố thu hút nhiều người 
dân khác đến Nam Bộ.Y 
+ Do việc di đân và do sự gia tăng đân số tự nhiên, 
đân cư Nam Bộ đã gia tăng nhanh trong nửa đầu thế 
kỷ 19, 

Dưới triều Gia Long (năm 1819), số đỉnh ở Nam Bộ 
là 97,100 người trong tồng số 612.912 đỉnh trong toàn 
quốc (chiếm 15,8%) phân bố như sau z (1) 


Số định. *% 

Trấn Biên Hòa ` | — 10600 " 

Trấn Phiên An 28200 ” 
“Trấn Định Tưởng 19.800 2440 
Trấn Vĩnh Thanh 37.000 3841 
Trấn Hà Tiền - b lỡ00 - Là 
Tông cộng. 97 100 ° 100 


,() Đại Nam thực lục, tâp XVI, tr. 285 — 87. 
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Đến năm 1829, năm trấn thuộc Gia Định thành, số 
dân đỉnh đã là 118.790 người, trong tồng s6 đình cẢ 
nước là ?19.510 (chiếm 16,5%) (3). 

Đến năm 1847, tồng số dân đỉnh ở Nam Bộ đã 
lên đến 165.598 người chiếm 16% số đỉnh toàn quốc 
(1039.501 người) phân bố trong 6 tỉnh như sau @) : 


Biên Hòa 


Gia Định 3i3 
Định Tường 162 
Vĩnh Long 2 
An Giang 1) 
Hà Tiện 


Những con số thống kê trên không được chính xáẽ 
lắm, nhất là ở vùng đất Nam Bộ nơi nh ta đã thấy, đang 
ở giai đoạn đầu của việc khai phả, đang có sự biến động, 
dân số rất lớn. Thêm vào đỏ còn cỏ tình trạng các làng. 
thường khai bớt số dân đỉnh đề trảnh thuế... Vì vậy 
rất khó có tbề có được một con số tương đối nào đó về 
số dân ở Nam Bộ trong nửa đầu thế kỷ 19. 


Tuy nhiên qua các bảng kê trên ta cũng hình dung 
được phần nào tình l\nb phân bố dân cư ở Nam. 
Bộ lúc bấy giờ: các trấn Phuên An, Định Tường, Vĩnh 

(1) Đại Nam thực lực, tập 1\. tr, 243. 


(3) Quốc triều chảnh biến (sát gŠn dẫn theo NGUYÊN THẾ 
ANH sd, tr. 38, 
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Thanh, sau này, là cáo tỉnh Gia Định, Bịnh Tường, Vĩnh. 
Long, An Giang là vùng sỏ dân cư đông đảo nhất, 

Tình bình đó khðng mấy tbay đồi trong khoảng thời 
gian từ 1819 cho đến 18i7, Đó cũng là những tỉnh có 
điện tích khai phá lờn nhất. 

"Theo số liệu đầu, vào năm 1867, Nam Bộ có 1.204.278 
người (trong đó kề cả 585 người Pháp). 

Sự phân bố đân cư vào-khoảng thời gian đó như 
sau (số liệu năm 1868) () : 


Sắt Gòn 112638 người 
Chợ Lớn 41.08 
Tỉnh Cần Giuộc 53.282. 
Gia ` 'Ệ | Gò Công | se 201.758 
Định Tân An 16.070 
Tây Ninh .058 
Trảng Bàng | - 9286 
: Mỹ Tho 60.090) 
khu Chợ Gạo 1881 
Định Lên t”ii 180.349 
Thờ ( | cầnLa 30406 


(1) Annuaire de la Cochinchine ƒrancafse pour Ponnée †869, 
Sải Gần 1868. Các số liệu nảy chỉ có giá trị tương đối vì : 

*— Các con số trên không do một cuộc điều tra dân số 
thực sự, 

— Khi Pháp đảnh chiếm Nam Bộ (189) đã gây ra việc 
xảo trộn dàn cư rất lớn. Nbiền người bỏ các tỉnh miền Đông 
bị Pháp chiếm sang cư ngụ ở các tỉnh còn thuộc quyền của 
triều đình. Sau đó khêng phải tất cả đều trở về quê cũ. Dàn 
số Vĩnh Long đông đảo một cách khác thường cũng vì lý 
đo trên. 


lôi 


‹ Biên Hòa Ÿ 31.883 


Tỉnh Bà Rịa , 21.081... 
Biên “Thủ Dầu Một. , . 25933 185.084 
Hòa Ì Long Thành - 20.085 


Thủ Đức ` 17.087 


«à 
» Yĩnh Long 210.000 
Tỉnh “Trà Vinh. 58.120 * 
Vĩnh Bến Tre Ệ 364077 423.408 
Xong Mồ cày 0.898 
Bắc Trang 1497 
` Châu Đốc 85.686 
Tỉnh Sa Đéc 97.116 
An Sóc Trăng + 11203, 298.683 
Giang. Cần Thơ ' 28447 
: Long Xuyên 60.112 
Tỉnh. Hà Tiên 13840 


Rạch Giá 


Qua bảng kế trên ta thấy những vùng dân cừ đông. 
đúc cũng chính là những vùng khai phá phát triỀn. 


Ð. Kinh tế hàng hóa phát triỀn thêm một bước. 


Trong nửa đâu thề kỹ 19, điện tích đất đai canh tác 
ở Ñam Bộ”đã tăng nhiều, đặc biệt là diện tích canh tác 
lúa gạo. Cùng lúc đỏ việc địa chủ bao.chiếm nhiều 
ruộng đất đã có từ các thế` kỳ trước nay :càng phát 
triền hơn do sự nâng đổ của chính quyền họ Nguyễn. 
Bọn địa chủ đã cỏ thề nắm được một số lượng lúa gạo 
Tất lớn +^ kiến thành hàng hóa. Lủa gạo trở \hành môn. 
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hàŸg chính của Nam Bộ trong việc buôn bán, trao đổi 
với các tỉnh Trung Bộ và với nước ngoài, 

Hoạt động thủ công nghiệp đã cỏ những bước phát 
triền mới. Nam Bộ đã có thể tự sẩn xuất được một số 
sản phầm-cần thiết, có loại còn báncho các vũng khác. 

Ngành đóng ghe đã phát triỀn từ các thế kỷ trước 
vẫn còn là một hoạt động thủ công quan, trọng. Vùng 
€ái Bè ở Định Tường đã trở thành một trung tâm sản 
xuất nhiều ghe lớn dùng chở bàng hỏa buôn bán trên 
sống Cửu Long. Ngành dệt vải, đệt lụa phát triền mạnh 
trong nửa đầu thế kỷ 19 SácH Gia Öịnh thành thông 
chỉ và Đại Nam nhất thống chỉ đều cho biết là nơi nào 
ở Nam Bộ cũng sản xuất được các loại vải lụa. Nhưng 
đặc biệt việc đệt tơ tầm phát 'triền mạnh ở ven sông 
'Tiều thuộc trấn Địnb Tường. Cùng với việc trồng lúa, 
việc trồng đâu nuôi tầm, đệt lụa trở thành một trong 
bai nghề chánh của nhân dân trong vùng (1). Ngoài ra, 
huyện Phước-Án (Biên Hòa) là nơi dệt loại lñnh đen 
rất tổt nồi tiếng rong cả nước (3), Trong các ngành 
nghề thủ công còn phải kề thêm nghề khai mỗ sắt ở 
Biên Hòa đề đúc xanh chảo (đồ nấu ăn), nghề làm đầu 
phông (ở Biên Hòa, Gia Định),làm đường (ở Biên Hòa)... 
Các sản phầm thủ công đa dạng đỏ là những hàng hỏø 
được đem buôn bắn ở địa phương và bán đi các nơi khác 

Ở Nam Bộ tại một số địa phương, do điền hiện 
thiên nhiên thuận lợi, nhân dân đã khai thác nhiều 
loại sản YẬt thiên nhiên có sẵn đề bán đi các nơi. Chẩ 
bạn như cù lao Giêng, trên sông Tiền, sông Cầu Lộ, là 
những nơi đánh bắt được nhiều cả đem bản, ở trấn. 
Vĩnh Thanh (tỉnh Vĩnh Long) sản xuất nhiều tôi khô, 
Vũng Dương (Biên Hóa) và Ba Thắc sản xuất nhiều 


(1) TRỊNH HOÀI ĐỨC, sđd, q..IL Sơn xuyên chí tờ 37b và 
4. 1Ÿ, Phong tục chi, tử ãa, 


“m Như trên q. V, Sẵn vật chí, tờ 9a. 
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muối; rừng Quang Hóa, vùng núi Kỳ, nủi Nữ Tăng (Biên 
Hòa~—Gìn Định) nủi Đài Tến, nủi Ngấ{ Sầm, Chân Sầm 
(An Giang), sản xuất nhiều gỗ và các loại làm sản khác. 
“Thịt thủ rừng, ngà voi, sáp ong, mật ong, lông chim 
cũng là những mặt hàng được nhân dân khai thác đề bán, 

Trong tình hình sản xuất như vậy; trong nửa đầu 
thế kỷ 18, nền kinh tế hàng bỏa ở Nam Mộ đã phát 
triỀn thêm một bước. Việc buôn bản các nông sản, sản 
phầm thủ công (sản xuất ở Nam lộ và-mua từ các nơi 
kháo về) giữa các vùng ở Nam lộ (có ưu thế sản xuất 
các loại bàng khác nhau), đã trở nên tấp nập hơn. Hàng 
hóa sản xuất ra còn được các thương nhân tập trung 
một phần về các thương cảng đề sau đó bản cho thuyền 
buôn từ Trung Bộ hay các nước đến. : 


Việc buôn bán giữa Nam Bộ và các nơi khác trong 
nữa đầu thế kỷ 19 cũng phải triỀn hơn các thế kỷ trước, 
lúa gạo vẫn là mặt bàng quan trọng từ Nam Bộ cung cấp 
cho các tỉnh miền Trung với số lượng lớn, là nguồn 
lương thực quan trọng cho nhân dân ở đấy, Ta thấy rõ 
điều này qua Ìời nhận định của Minh Mạng vào năm 
1836 : ¿Các hạt Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú 
Yên, Bình Hòa, Bình Thuận đất cấy lúa khòng bằng 
Gia Định, nhân dân ăn nhờ vào gạo miền Nam» (1). Lủn 
gạo ở Nam Bộ được từ thương dùng thuyền ch: 
miền Trung. Ngoài ra nhà nước cũng mua gạo ử miền 
Nam để chở ra tích trữ các kho miền Trung phòng khi 
đói kém. Thí dụ năm 1836 nhà nước đã cho chở 2 vạn 
phương gạo từ Vĩnh Long ra trữ ở Bình Thuận và 1 
vạn phương gạo từ Định Tường ra Khánh Hòa @), 

Nam Bộ cung cấp gạo cbo các nơi và mua về 
lụa, muối và các loại hàng hỏa khác. 


(1) Đại Nam thực lạc. sđd, tập X, t 
@ -R- tập XIX. 


cà) 


Dười triều Minh Mạng, số ghe thuyền đi lại buôn 
bán và vận chuyền thuế sản vật cho nhà nước giữa Nam 
Bộ và Trung Bộ lên đến khoảng 2000 chiếc(thường là 
loại chở được từ 30 đến 4õ tấn). Qua đó có thề nhận 
thấy hoạt động thương mãi giữa hai vùng tẤỔ nập 
dường nào, 

Nam Bộ còn buôn bản với các nước ngoài, đặc biệt 
là với Trung Quốc và các xứ ở phía nam qua các thuyền 
buôn nước ngoài đến Sài Gòn —Bến Nghé và những 
ghe thuyền nhàn đân lén vượt biền sang các nước buôn. 
bán bất chấp lịnh cấm của triều đình nhà Nguyễn (!) 

Sự phát triền của nền kinh tế hàng hỏa và boạt 
động thương nghiệp khiến.mạng lưới các trung tâm buôn 
bản, các khu thị tử ở Nam Bộ mọc lên nhiều hơn trước. 

Theo Đại Nam nhất thống chí, vào giữa thế kỷ 19, 
Nam Bộ có 93 Chợ lớn nhỏ: 

— TỉnGia Định có 12 chợ 

— Tỉnh An Giang có 12 chợ 

— Tỉnh Vĩnh Long có 19 chợ 

— Tỉnh Định Tường có 17 chợ 

— Tỉnh Hà Tiên cỏ 14 chợ. 

— Tỉnh Biên Hòa có 19 chợ, 

Vào các thế kỷ 17, 18, các trung tâm buôn bán quan 
trọng ở Nam Bộ là Củ lao Phố, Mỹ Tho, Hà Tiên. Bến 
cuối thế kỷ 18, các trung tâm này đần dần suy tàn. Một 
trung tâm mới hình thành vào thập niên cuối củả thế 
kỷ 18, phát triỀn mạnh trong nữa đầu thế kỷ 19 và ngày 


(1) Vào triều Minh Mạng, hằng 
Truaj Quốc với trọng tải. khoảng 6500 tần đến Sài Gòn buôn bản 
và có độ 28 ghe buồn Việt Nam (1á số xuất phát từ Nam Bộ) 
đến Singapo .buôn bản. 


âm cổ độ 30 thuyền buôn 
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càng đóng vai trò quan trọng ở Nam Bộ, đỏ là Bến 
Nghé — Sài Gòn. Nơi đây có nhiều chợ nhỗ nằm không 
xa lắm, quan trọng nhất iä chự Bến Thành (từ năm 1833 
trở đi, chợ này bị suy sụp vì bị làn phá khi Lê Văn Khôi 
nồi lên chống triều đìab nhà Nguyễn) và chợ Sài Gòn 
(Chợ Lớn ngày nay) 

Hình ảnh chợ Sài Gòn vào khoảng thập niên 1810 
được ghi nhận như saử :« Chợ Sài Gòn :, cách phỉa nam. 
trấn 12 dặm, bai bên tả hữư quan lộ ấy là đường phố 
thẳng suốt giáp đến bến sông, ngang có một con đường 
giữa và hai ton đường -đọc theo sông, các con đường 
Ấy xuyên giáp nhau =hư chữ điền, phố xá liền tiếp sát 
mái nhau, pgười Tàu, người la ở chung, đài độ 3 đặm»(1). 

Đây là ủWững chợ đầa mối trong việc buồn bán 
giữa các vùng ở Nam Bộ và trong việc buèn bảu với 
nước ngọi 

Ngoài ra, các chợ Jong Hö, ša Đéc, Biên Hòa, Mỹ 
Tho, cñng trở tbành những trung tám mua'bản quan 
trọng ở địa phương. ` 


3. Sự phân hóa giai cấp sâu sắc hơn. 


Hoạt động kinh tế chủ yếu của Nam Bộ trong nửa 
đầu thế kỷ 19 là nông nghiệp. Thủ công nghiệp đang 
bước đầu phát triền, thậm chỉ chưa tách Yời khỏi 
nông nghiệp. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ dân chủng hoạt 
động trong ngành thủ công nghiệp và thương nghiệp. 
Hai giai cấp trung tàm và chủ yếu ở: Nam Bộ lúc này 
vẫn là địa chủ và nông đàn không có hoặc thiếu 
ruộng đất. 


._ (1) TRỊNH HOÀI ĐỨC 6ia Định thành thông chí, q. VÌ Thành. 
trì chỉ, tờ 18a — 8b 
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Giai cấp" địa chủ đã binh thành và phát biỀn ngay 
tử lúc mới bước đầu khai phả Nam Bộ. Vào thê kỷ 18, 
bọn địa chủ, thậm chỉ đại địa chủ đã khá đông đảo (1). 
Trong nửa đầu thế kỷ. 19 cùng với việc khai hoang phát 
triền, địa chủ lại lớn mạnh thêm (3). 

Trong việc khần boang ở Nam Bộ, hoạt động cña 
tục nhân là quan trọng nhất. Về quyền sở hữu đối với 
đất đai, trên bình điện loàn quốc đã có lúc nhà Nguyễn 
ra lịnh không cho biến tất cả đất khai hoang được 
thành đất tư. Tuy nhiên ở Nam Bộ bầu như không lần 
nào chính quyền họ Nguyễn buộc tư nhân đi kbai phú 
đất hoang phải dành một số đất đề làm đất công, ngay 
cả khi chỉnh quyền đó cỏ-giúp đỡ cho họ một số phương 
tiện khai hoang. Người Khai hoang được làm: chỗ toàn 
bộ đất đai họ khai phá được. 

Như vậy đối với cách thức khẦn hoang do tư nhân 
tự liễn hành ta có thề rút ra bai điều: 

— Không tạo ra ruộng đất công (đề chia cấp cho 
đân trong làng): 

— Làm cho bộ phản ruộng đầt tư phát triến. Trong 
cách khai hoang này, những người giàu có,.địa chủ có 
nhiều tiền bạc, phương tiện sẽ có thỀ mở rộng nhiều 
điền sản của mình. Thêm vào đỏ, nông dân nghèo kkhi 
đi khai phá đất hoang thiếu thốn mọi phương tiện 
(nông cụ, lủa giống, lúa ăn trong khi chờ đợi thu hoạch, 
tiền bạo...) đã phải vay :nượn, hoặc nhờ ,sự giúp đữ 
của những người giàá có, đề rồi khi gặp mùa màng 


() Theo Lê Quý Đôn, ở một địa phương có thề có 20 — 30 
hoặc 40—50 địa chữ lớn. 

(Ôj SƠN NAM Öất Gia Định xưa. Nxb. T.P. Hồ Chí Minh, 
1984, tr. 78-81) cho biết hai trường hợp cụ thề địa chủ.ở vàng. 
Sa Đéc (chiếm: 75 mẫn) và chợ Gạo chiếm (438 mẫu) duời thời 
Minh Man+ và Tự Đức. 


thất bái, không trả được nợ, mảnh ruộng hay mảnh 
đất mà họ khai phá được sẽ lọt vào tav chủ nợ; còn 
họ sẽ trở thành những tá điền (!).. 

- Như thể chinh cách' thức' khai hoang này 'cũng là 
nguyên nhân đưa tới sự hình thành những sở hữu đất 
đai lớn, sự phát triền giai cấp địa chủ đồng thời cũng 
tạo ra nhiều tả điền. 

_ Bối với bình thức mộ đân khai hoang lập ấp, sự 
diễn biến về sở hữu đất đai cũng không khắc mấy, vì 
trong những lần mộ dân, lập ấp quan trọng nhất do. 
Nguyễn Tri Phương thực hiện năm 1853, dân nghèo 

ng mộ không được nhà nước giúp đỡ phương tiện gì 
cả mà phải dựa vào những người giàu có, cỏ thề chỉnh 
là những người đã đứng ra chiêu mộ họ. 

Việc khần boang dưới hình thức đồn điền cũng là 
một nguồn cung cấp đất đai đễ bọn địa chủ mởirộng 
qui mô chiếm hữu ruộng đất của chủng, 

Theo qui định của chính quyền nhà Nguyễn đất đai 
khai phá được trong những đồn điền là công điền @) 
dù binh linh, tà phạm hay thường dàn khai phá. 

Tuy nhiên đây chỉ là lúc đầu khi đồn điền còn hoạt 
động hay mới biến:thành làng xã, còn về sau thì số đất 
công ấy bị đám quan lại cấp cao và bọn cường hào ở 


uất cho vay rất cao. Lãi suất nhà nước cho phép 
. Trộn thực tế lãi suất thường là 60 đến 1203 hăm. 
hoặc cao hơn) Trỏng trường hợp vay mượn ngắn hạn, lãi suất 
eö thể đến 800 — 1.2004/năm. (A. OUCHET. 22ssaí su les moenirs 
eL les instilations dã  pedple annamile, diievue Mariime et 
Coloniảle», Tome XÄVHH (1861), p. 484. ũ 
(8) Trong những công văn của nhà Nguyễn về thuế mã (1821), 
giải tán các đồn điền (năm 1840, 1841) đều ghỉ điều này... Pallu 
de la Barriêre khi nói về những đồn điền lập năm 1853 cũng chọ 
biết là đất tồn điền là đất công. 
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làng xã lạm dụng quyền thế chiếm làm của riêng. Lấy 
trường bợp Lê Văn Duyệt làm thí đụ. Khi làm tông trấn 
Gia Định, Duyệt đã chiếm nhiều đất công làm của riêng. 
VỊ thế sau khi Duyệt chết, Minh Mạng đã ra lịnh: 

cRuộng của Lê Văn Duyệí, ©hỗ nào là ruộng công trước 
bị y chiếm thì gie 2 về cho xã dân, sung vào ruộng công ®). 

Tình hình chiếm hữu ruộng đất của tầng lớp đại 
địa chủ ở Nam Bộ được phản ánh phần nào qua lời. 
tàu của tỉnh thần Gia Định năm 1840 : cTrong hạt không 
eỏ ruộng công, các nhà giàu bao chiếm ruộng tư đốn 
ngàn trắm mẫu, dàn nghèo không được nhờ cậy» (1), 

Trước tình hình ấy, Minh Mạng buộc phải thi hành 
một số biện pháp đề làm tăng thêm diện tích công điền 
ở Nam Bộ: 

”~ bắt đân làng hợp sức khai phá đất hoang. 
+— khuyên nhủ chủ hiến đất đề làm công điền. 

Các biện pháp đó cũng có đem lại một số kết quả 
nhất định, Tuy nhiên trên thực tế, ruộng đất công chỉ 
chiếm một tỷ lệ nhỗ bé so với bộ diện tích canh 
tác ở Nam Bộ ($). 

Sự phát triền miạnh mẽ sở bữu đất đai lớn của giai 
cấp địa chủ cộng với tình trạng ruộng công đề chia cấp 
cho đân ngày cảng bị thu hẹp khiến cho sự phân hóa xã 
hội ở Nam Bộ càng thêm sâu sắc trong nửa đầu thế kỷ 
19, mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với chính quyền 


(1) Vũ Huy Phúc, Tim điều chế độ ruộng đất Việt Nam nửa 
ầu thế kỷ 19. Nxh KHXH Hà Nội, 1979, tr. 231: 

(3) Minh Mệnh chảnh yếu, tập [II, tr. 93. 

(®) HUỲNH LỬA; Mấy nhận sét oề cơ cấu chế độ sà hữu. 
xuộng đất ở bùng Đồng Nai — Gia Định (lức Nam Bộ cñ) oảo nữa 
đầu thế kỹ 48. 

Nghiên cửu lịch sử, số 2 tháng 3 - 4/1984. 
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phong kiến họ Nguyễn và giai cấp địa chủ càng ngày 
cảng trở nên quyết liệt.. 

Các mâu thuẫn đó là những nguyên nhân quan trọng 
.đưa đến những cuộc khởi nghĩa cũa nông dân xảy ra 
ở nhiều nơi tại Nam Bộ trong nửa đầu thế kỷ 19. Có 
thề kề ra một vài cuộc khởi nghĩa quan trọng. 

Năm 1833, bất bình trước thái độ của triều đình nhà 
Nguyễn đối với tay chân bộ hạ của Lê Văn Duyệt sau 
*hi Duyệt chết, Lê Văn Khôi đã đứng lên chống lại triều 
đinh, cbiếm thành Phiên Án. Cuộc nồi đậy của Lê Văn 
Khôi .wy xuất phát từ mâu thuẫn trongnội bộ tập đoàn 
phong kiến, nhưng về kbách quan đã phần nào đáp 
ứng được khát vọng chống lại chế độ phong kiến nhà 
Nguyễn của nhân dân' Nam Bộ, vì từ lầu họ đã không 
những phải chịu sự bóc'lột của bọn địa chủ mà còn 
phải chịu sư xhũng nhiễu của các quan lại phong kiến. 
Mối bất bình của nhân đân Nam Hộ đối với bọn này 
ngày một thêm sâu sắc. Bởi thế cuộc nồi dậy của lê 
Văn Khôi -2ược sự hưởng ửng rộng rãi của nhâa dân, 
chủ yếu la nông dàn nghèo, đã phát triền nhanh chóng. 
Chỉ trong vòng một thíng, lực lượng của Lê Văn Khôi 
đã làm chủ được cả Nam Bộ. Lực lượng triều đình Huế 
kẻo vào đàn áp, được sự hỗ trợ của bọn tồng lý, hào 
mục ủng hộ triều đình, Trong khi đó Lê Văn Khôi đã 
phạm phải sai lầm lớn khi nhờ quân Xiêm trợ giúp. Tập 
đoàn phong kiến Xiêm đã từ lâu luôn luôn ôm ấp mưu. 
đồ xâm lược Việt Nam. Điều này khiến cho người dân 
Nam Bộ không tiếp tục ủng hộ Khôi nữa.'Các tỉnh lần 
lượt bị quân triều đình WẾy lại. Lê Văn Khôi phải rút 
vào e6 thủ trong thành Phiên An. Đến tháng 7 năm 1835 
quân triều định hạ được thành. 


Cuộc nồi đậy của Lê Văn Khôi tuy bị đẹp tan nhưng 
mâu thuẫn giữa nhân đân Nam Bộ và bọn quan lại cầm 
quyền không phải đã hết, trải lại nó còn gay gắt thêm- 
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lên, khi triều đình ráo riết tìm kiếm, bắt bở những người. 
đã có tham dự vào cuộc khởi nghĩa trong nhiều năm 
sau đó. 


Các mâu (nuẫn giữa giai cấp nông dân với bọn địa 
hủ và chính quyền phong kiến lại kết hợp với những 
lâu thuẫn sinh ra do chính sách dân tộc phản động 
[của chính quyền nhà Nguyễn đối với người Khơme đã 
làm nồ ra nhiều cuộc khởi nghĩa ở khắp các tỉnh Vĩnh 
Long, An Giang, Hà Tiên. Quân khởi nghĩa gồm những 
người Khơme và cả .người Việt, người Hoa. Trong số 
|eáe cuộc khởi nghĩa đó, đảng kề nhất là những cuộc 
Íkhởi nghĩa liên tục xảy ra ở vùng Hà Tiên, huyện Hà 
Ấm, Hà Dương, vùng núi Thất Sơn và cuộc khổi nghĩa 
của Lâm Sân ở vùng Trà Vinh. 

Cuộc khởi nghĩa vùng Hà Tiên, như 1à Am, tà 
Dương, kế liếp nhau nỗ ra từ năm 1838 và kéo dài hàng 
ebue năm, Nghĩa quân có lúc đã bao vày thành Hà Tiên 
và đánh thẳng quân triều đình nhiều trận lớn. Quân 
triều đình đã đàn áp cuộc nồi dậy một cácb điên cuồng, 
giết chóc, đốt phá rất khốc liệt như tại Hà Âm, Hà 
Dương. Đến năm 1846 tình hình trong vùng đã lắng địu 
nhưng các cuộc khởi nghŸa không phải hoàn loàn 
đứt bẵn, 

Cuộc khởi nghĩa của Lâm Sảm ở vùng Trà Vinh 
là một cuộc khởi nghĩa cỏ quì mỏ lớn. Nông dân Việt 
ở đây bị bọn quan lại, địa chủ cướp đoạt ruộng đất, 
chà đạp phong tục tập quản địa phương... đã tích cực. 
hưởng ứng cuộc khởi nghĩa (1). Nghĩa quân đỏng đến 
7?—8000 người, đánh chiếm phủ ly Lạc Hóa, huyện ly 
"Trà Vinh (1841), và đánh thắng quân triều đình nhiều 


(1) NGUYỄN PHAN QUANG. Khởi nghĩa Lâm Sám ở Lạc 
Hỏa, tỉnh Cửu Lang ((841—1842). Nghiên cứu lịch sử, số 211, tr. 80. 


161 


1ịnh 8. Làm đường. 


trận lớn. Triều đình phái Nguyễn Tri Phương, Nguyễn 

Tiến Lam đem quân đàn áp. Sử triều Nguyễn chép: 

Quân triều đình «tuy công phá được chúng (nghĩa quân) 
luôn, nhưng chỗ này tan rã thì chỗ kia to lại, cứ đảnh 

đông giữ tây, không thề nào ngắn đứt được» (1). Đến 

tin 1842 Lâm Sâm và các thủ lãnh nghĩa quân khác 
¡ bắt. Cuộc khởi nghĩa chấm dứt. 


(1) KIỀU OẢNH MMẬU, Bản triều bạn nghịch liế! truyện, 
S, 1968, tr, 86, 
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CHƯƠNG BỒN 


CÔNG CUỘC KHAI PHÁ DƯỚI THỜI THUỘC PHÁP' 


Tháng hai năm 1859, sau khi gặp thất bại trong 
cuộc «biểu. đương lực lượng» cùng với quân đội Tây 
Ban Nha tại Đà Nẵng (8-1858), dưới chiêu bài gọi là 
làm áp lực đối với triều đình Huế về vấn. đề các nhà 
truyền đạo Thiên Chúa mà thực chất là tiến hành xâm. 
lược pước tu, thực đân Pháp đưa quân vào đảnh chiếm 
Sài, Gòn, cửa ngõ của Nam Kỷ. Sau đó, từng phần đất 
của Nam Kỳ lần lượt rơi vào tay thực dân Pháp ; Mỹ 
Tho, rồi Biên Hòa, Bà Rịa và cuối cùng là Vĩnh Long, 
Châu Đốc, Hà Tiên. Vào cuối năm 1867, toàn bộ lục 
tỉnh Nam :Kỳ nằm gọn trong tay Pháp. 

+ Nam Kỳ, đã bị cắt khỏi phần đất của Việt Nam để 
trở. thành một thuộc địa của Pháp, điợc dịnh nghĩa 
như là «một phần đất thuộc gia sản đất đai của nước 
Pháp và được cai trị trực tiếp bởi những người đại diện 
cho nước Pháp» (1). * 

Từ đó công cuộc khai phá đồng bằng sông Lưu 
Long và miền đông Nam Bộ bước sung một giai đoạn 
mới, trong một hoàn cảnh mi. 


(1) P. Gastaldy, Cochinchine 1931, P, Gastaldy — Edit., Saigon 
1931, p23. 


ẹy 


J.— CHÍNH SÁCH, MỤC TIÊU VÀ BIỆN PHẤP KHAI 
[[HÁC ĐẤT ĐẠI Ở NAÁI BỘ CỦA THỰC DÂN PHÁP 


1. Chính sách và mục tiêu kbai thác 


Điều biền nhiên là Phán cbiếm Nam Kỳ không phải 

¿ì mục đích bảo vệ các nhà truyền đạo Thiên Chúa, lúc 

ấy, đa số họ đang giảng đạo tại Đắc Kỳ. RE HH) Tây 
Ban Nha tuy có nêu lý do của việc Tẩy Ban Nha tham 
dự vào việc đánh chiếm Sài Gòn là œcác cuộc bách bại 
các nhà truyền đạo của chủng ta đã bắt buộcetôi phải 
gửi một đạo quần tới Đàng Ttong» (1), nhưng sau khi 
„thực dân Pháp chiếm Sài Gòn, vai trò của Tây Bau 
Nha đã không sòn được nói tới nữa. Vá tuy điều khoản 
«hy do tồn giáo» được đưa lên hàng đầu, những điều 

khoản quan trọng nhất của dự thảo hiệp ước Pháp đưa ` 
ra làm nền tẳng chơ cuộc thương thuyết bất thành với 
triều đỉnh Huế lại là những điều khoản liên quan 
tới việc chuyền nhượng những phần đất rộng lớn của 
Việt Nam cho Pháp và giành cho Pháp độc quyền buòn 

bán tại phần đất còn lại. 


Việc thực dân Pháp, tiến chiếm Nam Kỳ đã diên ra 
cùng thời với các cuộc bành trướng thuộc địa của các 
nước châu Âu trong rhục đích tìm liếm thị trường đề 
quyết những khó kbăn cho sự phát triền kỹ nghệ 
của hợ, Lênin đã thấy rất rõ khi nhìn thấy việc các 
nước châu Âu đảnh chiếm các thuộc địa dưới các chiêu. 
bài kbás nhau, là cách thức hay nhất đề giúp cho các 


() Do P, Cultru trích dẫn trong #fisfoire để la Cochinchine 
Praneaise. Des Origiaes à 1883 (Lịch sử Nam Kỷ thuộc Pháp. Từ 
đầu tới năm 1883) Ed. Challamel Paris, 1910, p. 61 
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nhà tư bắn không còn kiếm được lời ở tại chỗ, tiếp tục| 
thu vét lợi nhuận (1). Nhân xét này của Ï#nin rất phù| 
hợp với tình hình. nước Pháp hồi-đó. 


“Tại Pháp, dưới các triều đại của Louis Philippe vài 
Napoiéon III, %ức mùa 'cũa dân chúng đã không tăng 
theo tỷ lệ gia lăng của sự sản xuất kỹ nghệ của các nhà 
tự bản Pháp. Tình trạng khó khăn này xem ra đã tìm 
được một lối thoát trong việc Pháp xâm nhập vào 
Trung Hòa. Giới thương gia, tài phiệt và kỷ nghệ gia 
Pháp đã kiếm được những món lời lởn Irong cuộc xâm 
nhập bày. Việc chiếm giữ Nam Kỳ như là một điềm tựa 
ở Đông Dương đề cỏ thề bảo vệ công -việc làm ăn của 
Phắp tại Trung Hoa, là một điều cầu thiết đưởi con 
mắt người Pháp. 


Nhưng việc đánh chiến Nam Kỳ làm thuậc địa này 
lại không phải là khðng gặp những khỏ khăn do thính 
nội bộ của Pháp. Lúc này, đệ tam đế chế cầa Pháp, 
đang gặp khủng hoảng. Chỗ dựa chính cña Napoléon III 
là phe bảo thủ, gồm đa số là những ngưởi theo Thiên 
Chúa giáo. Phe này ủng hộ việc đánh chiếm Nam Kỷ, 
Nhưng phe tả lại. đã đắc thẳng trong cuộc bầu cử năm 
1863. Phe này thì lại khòng mấy có thiện cảm vỏi những 
cuộc viễn chỉnh bành trưởng thuộc địa. Đảng khác, 
trước những tốn kém đã chỉ đưa đến những thất bại 
nặng nề của Pháp tại Mêhieô, đông đảo người dân Pháp. 
đã chắn ngắn oắc cuộc chiến tranh thuộc, địa và do đó 
không mấy sẵn sàng hy sinh cho một cuộc chiến tranh 
thuộc địa mới nữa. 


(1) Xem Báo cáo đọc tại Đại hội 11 toàn Nga, của các tổ 
chức cộng sẵn của các dân tộc phương Đông, ngày 22 tháng 
mười một 1919. Lé-nix (oàn (ập, tập 89, bản tiếng Việt 19/9, tr 
360—874. 
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ó, những người chủ trương chiếm 
tức các đô đốc và các sĩ quan 
bải quân xung quanh các đô đốc, các đân biều cña các 
hải cảng Pháp, giới thương gia, tài phiệt và kỹ nghệ 
gia Pháp, thấy phải tìm cách chứng mình rằng việc xâm. 
lược Nam KỲ không phải là một gánh nặng cho ngân 
sách của mẫu quốc. Chính quyền thực dân tại xử thuộc. 
địa mới này chấp nhận đòi hỏi phải.tự túc về mặt tài 
chánh (1). Và các đô đếc đã chứng tö là thuộc địa mới 
só khả năng. Ngân sách của thuộc địa Nam Kỳ, ngay 
từ những năm đầu dưới thời thuộc Pháp, chẳng những 
đã cáng đảng nồi những chí tiêu khồng lồ của một nền 
hành chánh cồng kềnh tại chỉnh thuộc địa mà còn có 
thề chỉ viện cho cuộc xâm lăng của Pháp lại Bắc Kỳ và 
gép phần vào chỉnh ngân sách của chính quốc nữa (3). 

Chinh quyền thuộc địa mới chủ yếu dựa vào chinh 
Sách thuế má đề xây dựng ngân sách đã được coi là 
đồi đào của mình, Tính ra tiền Pháp lúc bấy giờ, trong, 
khi đười thời các vua ' iều Nguyễn, Nam Kỳ đông chưa 
ki 2 triệu đồng tiền thuế, thì vào năm. đầu tiên của 
thời kỳ thuộc Pháp, Nam Kỳ đã phải đóng thuế 5.375.000 
đồng, năm 1871: 10.174.000 đồng và năm 1879 trên 10 
triệu đồng. Nghĩa là trong vòng 20 năm, số thuế thu 
được ở Nam Kỷ đã tăng gấp 10 lần (3). 


ĐỀ có được số thuế nói trên, chính quyền thực dân. 
đã tồ chức bản đất hoang cho những người khai, phả, 


(1) Jean Chesaeaux,“ Contriutlon à [hisloire d# la „aation 
iêtnamlehne. (Góp phần vào lịch sử dân tộc Việt Nam). Ed. 
Soeiales, Paris 1955, p. 116: 

(Œ) Padl Befnard, /e problème économique Indochinois 
(Vấn đề kinh tế Đông Dương) Nouvelles éủ. Latines, Paris 
1934, tp. 49. - 

(8) Jean Cheeneaux sđd, p. H7. 
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thao chủ trương của Leroy — Beaulieu, Ïÿ thuyết gia về: 
việc kbai thác thuộc địa. Bản bảo. rờc Hội đồng. 
quản hạt năm 188G có viết như sau : « frong đoạn chúng 
ta vừa trích, Leroy — Beanlieu (rong Öe fa Colonisation 
+ về việc khai thác thuộc địa) có ké khai việc bán đất, 

ang với thuế hãi quan, là nguồn fự nhiên của tài sản 
sũa các thuộc địa. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rÃug, ngoài 
số tiền do việc bản đất này trực tiếp đem lại, việc bán 
đất nhà nước đem lại cho thuộc địa lợi tức trực tiếp 
của thuế điền địa và thuế gián tiếp có thề đánh trên 
sản phầm hoặc chúng được đem ra, bản boặc khi chủng 
được biến chế, Chúng tôi tỉn tưởng rằng với sự phì 
nhiêu của đất phù sa, vởi những vùng đất rộng chưa 
được khai phá, những hệ thống dẫn nước sẽ được thiết 
lập một cách dễ đàng. Nam Kỳ có thề và pải trở thành 
một thuộc địa nông nghiệp. Đó là cách thức chắc chắn 
nhất đề xếp Nam KÝ vào loại những thuộc địa được 
đồng hóa » (1). 

Ngay từ những năm đầu, chính quyềm thực dân 
Pháp tại Nam Kỳ đã coi việc khai phá đồng bằng sóng 
Cửu Long đề có nhiều lúa gạo xuất khẩu như' là một 
điều Riện đề có thề tồn tại tại vùng đất mới được 
chỉnh phục này, 

Việc buòn bán" thỏc gạo, đưới thởi.các vua nhà 
Nguyễn, bị hạn chế, Triều đình Huế đã thường xuyên 
ra sẵc lệnh cấm xuất kbầu thóc gậo sang các nước khúc, 
mục đích là đỀ giữ giá gạo ở một mức thấp tại L.ue.tĩnh 
Nam Kỳ. Do đó, thóc gạo vào thời này, ít nhiều được 
oi „như là một sản phẩm tiêu dùng tại chỗ, và việc 
buôn bản thóc gạo chỉ đóng một vai trò phụ. Mỗi người 
nông dán tự xay thóc, giñ gạo và chỉ mang bán số gạo. 


n Ũ 
(1) Bảo cáo trước Hội đồg quản hạt, năm 1886, 
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còn dự ra sau khi đã trừ đi số thóc gạo cần thiết đề 
sống và làm giống cho tới vụ mùa sau. Tình trạng này 
không thề không có ảnh hưởng tới nhịp độ khai phú. 
đồng bằng sỏng Cửu Long vào lúc đỏ. Nhưng chính 
sách của Pháp hoàn toàn khác. 

Chỉ năm ngày sau khi chiếm Sàï Gòn, đô đốc Page 
đã mở cẳng Sài Gòn cho các nước vào buôn bán và tuyên 
bố việc buôn bán thỏc gạo được hoàn toàn tự dọ (1). Các 
thương gia đã xuất khẦn gạo sản xuất tại Nam Kỳ sang 
Nhật Bản, Xingapo, Úc, đáo Réunion và cháu Âu. 

Việc mở rộng "thị trường thóc gạo này dã đạt zA 
một số vấn đề về sản xuất. Nền sản xuất nhằm phục 
vụ việc xuất khâu không thể là anột nền sắn xuất nhỏ, 
vừa khỏ khău cho việc thu mua, vừa không đảm bảo. 
về mặt giống loại hay số lượng. Đo đỏ, các thương gia 
đã tìm.cách yềm trợ cho việc thành lập những đồn 
điền trồng lủa trên những diện tích rộng lớn. Việc thànr 
lập những đại điền sản aày sẽ là một trong nbững đặc 
điềm của việc khai thúc đồng bằng châu thồ Nam Bộ 
đưới thời thuộc Pháp. 

Có thề nói rằng việc mở rộng xuất khầu thóc gạo 
đã có một ảnh hưởng lớn trên mức độ cũng như cách 
thức khần hoang và khai thác vùng đồng bằng châu thồ 
Nam Bộ dưới thờ: thuộc Pháp. Từ giai đoạn sản xuất 
để đáp ứng như cầu (ại chổ, vời một số ít xuất khẩu, 
đồng bằng châu thồ Nam lộ bước sang giai đoạn sản 
xuất nông sản hàng bổn (chủ yếu là gạo) cho thị trường 
ngoài nước, 


(1) Etienne Deads..8ordeaa+ et ta Cochinchine sous*ia 'fies-, 
lairation ét le Secoad. Empire,.1965,. p. 70. 
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2. Các biện pháp phục vụ cho việc khai thác đất đai 
ở Nam Kỳ của thực dân Pháp. 


Để thực hiện những mục tiêu trén, chính quyền thực 
dân đã tìm cách phát triền hệ thống giao thông và thủy. 
lợi đồng thời tăng thêm nhân lực khai phả, 

a) Phát triền hệ thống giao thông oà thủy lợi 

ĐỀ làm tăng giá trị của những vùng chưa được 
khai phá, nhất Jà những vùng đất rộng lớn nằm ở phiạ= 
nam sông Hậu, chỉnh quyền thực tân cho nạo vét các 
kinh rạch sẵn cô và đào các con kinh mới phục vụ cho. 
vấn đề giao thông và thấy Tợi. Từ năm 1890, công việc 
nạo vét và đào kinh rạch này được đặt thành kế hoạch 
4 năm, 8 năm và 10 năm và được giao cho: các bằng 
thầu thực biện với những phương tiện lởn, Tính đến 
năm 1936, tức trong vòng gần 50 năm, 1.360 km kinh 
chính, 2.500km kinh phụ và hàng ngàn km kinh nhỏ đã 
được đào xong với phí tồn trên ö8 triệu đồng ('). Tỉnh. 
cách đồ sộ của công trình này, xét về khối lượng đất 
được đào, thường vẫn được người Pháp đem ví với 
công trình đào kinh Suez. 


Những con kinh và rạch được đào và vét có một 
tầm quân trọng lớn trong vấn đề giao thông có thề kề 
ra như sau : Vùng phía nam sông Hậu, bồn con kinh lớn 
nằm hầu như song song nhau theo chiều sông liệu — 
vịnh Thái Lan : kinh Hà Tiên nối:Hà Tiên với Châu 
Đốc, kinh Rạch Giá nối lìạch Giá với Long Xuyên, kinh 
Xà No từ sông Cải Lớn tời Cần Thơ và kinh từ Cả Mau 
tời Bạc Liêu rồi nối với rạch Bạc Liên, kinh la Xuyên, 
ngang qua Bãi Xèu và nối vời sông Hậu, phía Đại Ngũi. 


(1) Charles ftobequain. Z'#'ootution éeonomiqne đe I'indochine 
franeaise, Pau\ Hartman Edl, Paris, 1939, 
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Vùng giữa sông Hậu và sông Tiền, phán lớn là cáo 
rạch được nạo vét và được mở rộng ¡ rạch Vàm Nao, 
rạch LẾnp Vò nối với rạch Cái Tàu Thượng và kinh Lấp 
'Vò nối Lấp Vò vời Sa Đéc, rạch Man Thít. Tại các tỉnh 
trung Nam Kỷ, rạch Hảo Bịnh từ Mỹ Tho tới sông Vàm 
Gỗ Tây và có thề nỡi vời rạch Bo Í3o đề tới sông Vàm 
Cỏ Đông và tới Chợ Lớn bằng rạch liến tức, kinh 
Duperrẻ từ sông Mỹ Tho ngang qua Chợ Gạo đề lới 
sông Vâm Cổ và nối (tiếp với rạch Cát đềtới Sài Gòn. 


Với hệ thống kinh và rạch này, thỏc'gạo từ Rạch 
Giả, Cả Mau, Bạc Liêu c6 thề được chuyền bằng đường 
thủy về tới các nhà máy xay ở Chợ Lớn và Sài Gòn một 
cách để đàng. Ngoài ra còn có hệ thống kinh xâm nhập. 
và tưới tiêu,,Hệ thống kinh này đã mở ra những vùn 
rộng lớn cho công cuộc khai phá đồng bằng châu nỗ 
Nam Bộ, nhất là ở vùng nam sông Hậu. 

Cùng với việc nạo vét và đào mới cóc kinh, rạch, 
thực đìn Pháp còn chủ trọng vào việc xây dựng hệ 
thống đường bộ. Khóa họp. đầu tiên của Hội đồng quản 
bạt vào năm 8U bỗ phiếu chấp thuận dự án thiết lập 
khoảng 3.000 km đương thuộê địa và đường tỉnh. Các 
trụe giao thông đường bộ được đặc biệt lưn tâm tới 
trong giai đoạn đầu này là đường từ Sải aòn đi Diên 
Hòa và Thủ Dầu Một, từ Sài Gòn đi Tây Ninh, từ Sài 
Gòn đi Mỹ Tho, Từ Biên Hòa đi bà Rịa, từ Tân An đi 
Gò Công. Các con đường khác như đường từ Gò Công 
đi Mỹ Tho, đường từ Sa Déc đi Vĩnh Long, Trà Vinh và 
Tiều Cần, đường từ Só Tráng tới Bạc Liêu và đường 
từ Cần Thơ đi Long Nuyên được khởi sự thực hiện 
vào năm 1908, 

Vào năm 1913, toàn bộ hệ (hồng dương oộ gồm 
đường thuộc địa, đường liên tỉnh, đưc ng lĩnh và đường 
làng, xe hơi có thề sử dụng được là khoảng 3000km 
và được chia ra như sau: Trà Vinh 140 km, Cần Thơ. 


Mã. 


!ể. THÔN II BAO 
+ #Đô Sẵ 


88km, Long Xuyên 3i km, Sa Đéc 61km, Vĩnh Long 
108 km, Bến Tre 226km, Chân Đốc 125 km, 7ÿ TIÍo 199km, 
Biên Hòa 324km, Thủ Dầu Một 316km, Bạc Liêu 79km, 
Hà Tiên 16km, Rạch Giá 8km và Sóe Trăng 95km (1), 

Nhìn vào bản thống kê này, chúng ta nhận thấy hệ 
thống đường bộ đã được phảt triền một cách đặc biệt 
tại các tỉnh miền Đông rồi trung Nam Kỹ. Điều này 
cũng dễ hiều vì các tỉnh miền Tây và cực tây đã có hệ- 
thống sông rạch và kinh đào. Mặt khác tại các tỉnh 
miền Đông, vào thời kỳ này, eông cuộc khai thắc cao su 
đang bắt đầu phát triền. 

Chiều đài của bệ thống đường bộ này, vào năm 
1946 đã lên đến 7.65Škm. Với hệ thống giao thông này, 
một phần rất lớn của vùng đất Nam Bộ đã có thề liên 
lạc được với nhau và với các trung tắm như Sài Gòn, 
Chợ Lớn và các tỉnh ly, giúp cho việc vận chuyỀn hàng. 
hỏa được dễ đàng và do đó không thể không có một 
tác động quan trọng đối với công cuộc khai phá đất đai 
ở Nam Bộ. 


b, Tăng thêm nhân lực khai phả: 


Song song với việc phát triền hệ thống kinh rạch 
và đường bộ, người Pháp cỏn tìm cách tăng thém nhâu 
lực đề mau chóng khai phá vùng đất rộng, người thưa 
này, Chính quyền thực đân Pháp luôn luôn mưu tính tô 
chức những đợt đưa người từ ngoài vào vùng đất Nam 
Bộ..Cho tới năm 1940, mặc dù bị thất bại liên tiếp 
trong mưu đồ này, thực dân Pháp vẫn còn ôm ấp cải 
mộng đưa khoảng một triệu dân từ ngoài vào khai 
pbá các vùng đất ở phía nam bờ sông Hậu. @). 


(1) Bảo cáo trước Hột đồng quần hạt, năm 1913. 
(8) Pierre Gouroo. 7*afilisation du sol en Íadochine ƒrangaise. 
Ð, Hartmann. Paris, 1840, _p. 328 


173 


;Ñhân lực khai phá được thực dân Pháp nhẩm tới 
trườc tiên là chính người Pháp. Ngay từ những năm đầu 
Pháp xâm chiếm Nam Kỳ, người ta đã thấy xuấ| hiện 
tại Pháp nhiều tác phầm ca ngợi sự giàu sang, những 
tlềh lực, mức độ phì nhiêu của đồng bằng Nam Hộ, 
phần đề cồ võ cho chủ trương chiếm giữ Nam Kỳ làm 
thuộc địa, phần đề chiêu dụ người Pháp tới khai phả 
thuộc địa mới đó, Cbarles Lemire viết vào năm 1884 
như sau : € Lục tỉnh có 440.000 ha ruộng, trong khi đó 
những cơ sở của chúng ta tại Ấn Độ chỉ có 10.097 ha. 
Hằng nuày, những thửa ruộng mới ra đời tại Nam Kỳ. 
Mặt khác, còn một diện tích lớn trước đây thược canh 
tác nay bị bỏ hoang chỉ chờ có hạt giống đề sinh hoa 
trải, và một người chủ đề gặt hải » (). 


ìNhưng theo thống kê, số người Pháp tới Đông 
lượng và hoạt động trong ngành nông nghiệp chỉ 
chiếm một lỷ lệ nhỗ: 705 người trong tồng sở 42315. 
người Pháp biện diện tại đây vào năm 1937. Và theo 
Niến giám thống kè Đông Dương, trong sö 705 người 
Phấp được ghi là làm nghề rừng và nông nghiệp lại 
-Đòng Dương, chỉ cỏ 401 người ở lại Nam Kỳ vào thời 
gian nàÿ. 

Không những thế, trọng số ít oi người được ghi là 
làm nông nghiệp này, nhiều người chỉ là chủ đất, Ngay 
cä khi viên thanh tra Philippe Empis, trong một bản 
bảo, cáo gửi Bộ trưởng bộ thuộc địa Pháp vào năm 
1037 (È), quả quyết rằng đồng bằng Nam Bộ sở dĩ từ 


j() Charles Lemire. Cochinchine ƒrangeise, roganme de 
Gambodge, rayaume đfAaaam et Tonkia: È"dlL. ChảiNamel, Paris 
18 ,p.70. 

() Philppe Empis Za Colonisation ef ses' perspeeluee 
đatknir en Tndochine. Eủ, A. Pedone, Paris; 1940, p. 3i. 
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một vùng hoang vn cách đây 80 năm, đã trở thà-Ï: một 
đồng lủa mệnh mông, một vựa thỏe đích thực của 
châu Á là do eông của những nhà khai phá Pháp, thì 
những người Phép đã thực sự góp phần khai phá trực. 
tiếp đồng bÃng Nam lộ chỉ cỏ thề kề ra được một số 
tên nhữ 'Gressier, Labaste... ngoại trừ trong lĩnh vực 
trồng cây cao su, 

Thực ra thì công việc khai phả một thuộc địa xa 
xôi như Nam Kỳ đã không lôi kéo được người nông 
đân Pháp thường được coi là thiếu ỏc phiêu lưu, vả 
lại, nườc Pháp vào thời kỳ: này, chưa phải là đã hết 
đất đề thúc đầy người nông dân phải đi làm ñu xa (1). 

Người Phúp cũng đã nghĩ tới biện,pháp đưa người 
nông dân từ đồng bằng Bắc Bộ và Tỉưng Bộ vào khài 
thắc vùng phía nam sông Hậu. Nhưng con số những 
người nông dân Bắc Bộ và Trung Bộ được thực dàn 
Pháp chiêu mộ và đưa vào khai phả đồng bằng Nam lộ 
cũng không đảng kề. Theo thống kê, số những người 
này có mặt tại Nam Kỳ vào năm cao nhất không quá 
40.000 người. Và hầu như trọn số người này được sử 
dụng tại cáo đồa điền trồng cao su tại-các tỉnh miền 
'Đổng. Chỉ một số rất ít được cblnh quyền thực dân đưa 
vào khái thắc vùng Cần Thơ vào những năm 1903 và 
1910, khoảng 350 người. Nhưng những người này cũng 
đã không ở đây lâu, vì họ cẩùn thấy không thích hợp 
với công việc khần hoang và với công việc tập trung 
trong một đồn điền, 

Có thề có những người từ đồng bằng Bắc Bộ và 
Trung Bà: đã vào khai phá đồng bằng sông Cửu Long, 
vào thời kỳ này vời tính cách tự động, nghĩa là không 
do-eblnh quyền tổ chức đưa vào. Chủng ta không có 


() Coi Et. Denis, sđd/ p. 96 
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dược những con số chính xác về những người đó, 
“nhưng chắc chẩn là không nhiều lắm vì các cuộc điều 
¿a dân số, nhất là cuộc điều tra được thực biện vào 
aăm f921 cho con số những người gốc Bắc Kỳ và Trung 
Kỳ trên tết cổ các tỉnh Nam Kỳ chỉ có 23.000 người (1). 


` Nguồn nhân lực thử ba thực dân Pháp muốn đưa 
vào đồng bằng sông Cửu Long là người Trúủng Hoa. 
Thoạt tiên'thực dân Pháp nhận định về những người 
Trung Hoa này như san: øfo là những người đã định 
sư trong xử, nắm trong tay những thương điềm chính, 
thờ ơ đổi với vấn đề chinh quyền hoặc việc cai trị nằm 
long, tay ai, không tô ra quan tâm tới vấn đồ chính 
trị hoặc yêu nước, những người Trung Hoa này phải 
lã những công cụ đề chúng ta cẩm rễ sâu tại một nước. 
mới được chỉnh phue và không thề biến đồi ngày một 
agày hai những người linh bại trận thành những nhân 
sông dễ dạy» @). 
Nhưng rồi người Pháp cũng đã tỏ ra đè đặt đối 
với sự hiện điện của người Trung Hoa tại Nam Kỳ, 


() Niến giảm thếng kẻ Đồng Dương, tập l, 4918—1931, cho 
sắc con số sau về sự hiện điện của người Bắc và Trung Kỷ 
tại Nam Bộ: 


Đạc Liễu ¡ Châu Đốc ; 500;Mỹ The ': 600 
Thủ Dầu Xiệt :„ Bà Rịa 890; Chợ Lớn ¡ 300 
Rạch Giá ; TràVinh : 930; Bến Tro. : 820; 
Slz Định ; $aĐốc - :1240; Vĩnh Long :1280 
Biên Höâ +; Gò Công ; 140; Sóc Trănế : 540; 
'“ap St Jacques ¡ Cần Thơ 700; Hà Tiên : 450 
Tân An :- 88 ¡ Côn Đão ; 270;LongXuyên: 4 
Tây Ninh ` ¡ 80 ; 


\3) Bảo cáo trước Hội đồng quắn hạt năm 1880, tr. 342. 
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Những hoạt động cua các hội kín quy tụ đa số là người 
Trung Hoa, việc người Trung Hoa không chịu nạp thuế 
tại tĩnh Bạc Liêu, hay «coi đất Nam Kỳ như thuộc quyền 
mình» (*)... đã khiến người Pháp bỏ dần ÿ định (ồ chứo. 
đưa người Trung Hoa vào khai phá Nam Kỳ. 

Cuối cùng, người Pháp phải đành lòng tiếp tục 
khai phá đồng bằng sông Cửu Long và miền đông Nam 
Bộ với người dân tại chỗ là cbinh. 


I.— CÔNG CUỘC KHẦN HOANG 
1. Tình hình khần hoang 


4) Việc khần hoang do chính quyền thực dân tö chức 


Trong công cuộc khai khần đất hoang ở Nam Bộ 
đười thời thuộc Phâp, tư nhân đã đóng vai trò. chính 
yếu. Khác với thời trước, việc chính quyền thực dân 
địch thân đứng ra trực tiếp tð chức, công cuộc khai phá 
chỉ là một ngoại lệ và cBï điễn ra tại một vài nơi nhất 
định và trong những hoàn cảnh đặe biệt, như các bản 
báo cáo trườc Hội đồng quản hật đã ghi lại. 

Thí dụ vào năm 1908, đề giải quyết nạn thiểu nhân 
sông trong việe khần hoang tại tỉnh Cần Thơ, chính 
quyền thực đân đã cho mở mòt văn phòng khần hoang 
tại tỉnh này. Văn phòng này đã đứng ra chiêu mộ nhân 
công từ Bắc Kỳ, đặc biệÈlà tại tủnh Thái Bình. 

Chính quyền đã dành chó những nhân' công được 
mộ này rất nhiều điều kiện thuận lợi. Mỗi chủ gia đỉnh. 


(1) Monographie de la Pzooince de Šoc Trăng, Salgon, 1904p. 
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được cấp phát mộtlô đất rộng 4 ha, và sau nấm naui, 
chủ gia đình có thề làm chủ thực thụ mảnh dất này mà 
chỉ phải trả một giả tượng trưng. Trong sốt năm năm 
đầu này, chính quyền miễn mọÏ thứ thuế cho các nông. 
dân khẩn hoang được mộ Ngoài ra, văn phòng 
khẩu hoang còn bán chịu cho họ cho tới vụ gặt đầu 
tiên, lương thực, quần áo, dụng cụ nông nghiệp, vật 
liệu làm nhà và các phương tiện khần hoang khác. 

Trong đợt đầu tiên, chính quyền thực dàn đã mộ 
được 84 gia đình gồm 328 người. Những người này được 
đưa tới định cư tại Phụng Hiệp, trong tỉnh Cần Thơ, 
trên một diện tích Khoảng 200 ha+ Các nhân công này 
bắt đầu khần hoang diện tích được giao, dưởi sự điều 
khiền trực tiếp của viên đặc trách văn phòng khần 
hoang. 

Nhưng ngay từ những ngày đầu theo nhận định 
của văn phòng khần hoang, những người này đã tỏ ra 
&bướng bỉnh», cbi làn một khoảnh đất nhỏ và với một 
cách thức «hết sức bôi bác». Cuối cùng địa điềm khẩn 
hoang được giao‹eho các nhân công này đã bị bỗ và số 
nhân công này đã bị giấi tán. Lỷ do của sự thất bại này. 
là những người được chiêu mộ lại không hoàn toàn là” 
những người đã từng sống về nông nghiệp và không 
chịu được cuộc sống lập trung và làm việc theo chỉ thị 
„của một viên cai. 

Kế đến vào những năm 1932— 1933, chỉnh quyền 
thực đân cho thành lập những làng: khần hoang: Việc 
thành lập những làng khần hoang này xem ra nhằm tạo 
nên một nền an ninh xã hội bằng cách tư bữu hóa, và 
do đó, định cư cho một số dân khòng có đất và sống 
lang bạt, đồng thời nhằm lkhần hoang mọi số địa điềm 
đang chờ nhàn công đề được khai phá. 

Các làng khần hoang này được chính quy 
đân tồ chức tại vùng ranh giời Hạch Giá — Hà 
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Từ năm 1928, nhà nước thuộc địa đãcho đào conkinh 
Rạch Giá — Hà Tiên và một số kinh đào chạy ngang 
qua Da Thẻ, Tri Tôn, -Vàm lay, Vàm Rang, Cây Me. 
Điện tích của vùng này là khoằng 100.000 ha nhưng chỉ 
mới khoảng 8.500 ha được khần hoang và canh tác vời 
dân số 13.000 người. Số đất còn lại có thề khẦn hoang 
ngay được còn quá lớn. 

Chính quyền thực dân đã thành lập được ở đây 
bốn làng khẦn hoang loại này. Hai làng nằm trong ranh 
giới (Ĩnh Hà Tiên, bên bờ kinh Rạch Giá — Hà Tiêu và 
hai làng trong ranh giới tỉnh Rạch Giá, thuộc tồng Kiến 
Hạo. Mỗi gia đình trong cấc làng khần hoang này được 
chính quyền cấp phát cho 10 ha và được cho vay hoặc 
cung cấp các thử cần thiết đề khần hoang và khai thác 
các diện tích được cấp cho tới khi có thề gặt hái được. 

Tuy nhiên, số diện tích khần hoang được bằng việc. 
thiết lập những làng khần hoang mày tương đối không 
quan trọng. TỒng sộng tất cả số diện tícb, khần hoang, 
được do việc thành lập bốn làng khần hoang này vào 
khoảng 5.000 ha và giải quyết cho khoảng 4.000 người. 
Do đỏ chúng tá có thề kết luận được rằng chính quyền 
thực đân Pháp đã bầu như không trực tiếp đứng ra tô 
chức và chỉ đạo công cuộc khần hoang tại đồng bằng, 
châu thồ sông Cửu Long, 


Tại sao chinh quyền thực dân đã không đứng ra tồ 
chức công cuộc khần hoang? Trước hết là vì đây là 
một công việc phức tạp : phải tồ chức, phải có l:ế, hoạch, 
phải chiêu mộ được người, và phải cung cấp đụng cu, 
vốn liếng.. Những công việc đòi hồi nhiều tốn kém, 
vượt quá khả năng của chính quyền thuộc địa đã phải 
hầu 'như tự tủe ngay từ baồi đầu, Nhưng lỷ do chính 
yếu là mục tiêu chỉnh quyền thực dân nhấm tới trước 
tiên chưa phải là việc bhát triền kinh tế tại đồng bằng 
Nam BỘ một cách hợp lý mà là đáp ứng những nhu cầu 
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cấp bách trước mặt là gia tĩng ngân sách bằng cách 
phục vụ giới tư bản và địa chủ, chỗ dựa của chính 
quyền thực dân và đồng thời bảo vệ nền an ninh của 
thuộc đị : 

Tuy khóng trực tiếp tố chức khần hoang, chính 
quyền thuộc địa cũng đã áp dụng một chỉnh sách về đất 
đai tạo điều kiện thuận lợi cho việc bình thành tầng 
lớp đại. dịa chủ, qua đó đầy mạnh công cuộc khần 
hoang tại Nam Bộ. 

Ngay sau khi xâm-chiếm Nam Kỳ làm thuộc địa, 
chỉnh quyền thực đân đã tuyên bố đất thành thị cũng 
như đất nông thôn còn trống đều là đất của nhà nưtở©. 
và từ những nănn 1880, chính quyền thực dân đã có chủ 
trương chỉ chuyền nhượng đất nông thôn đưới hình 
thức bán (với giá 10 quan: Pháp một héefa). 

Quả cảo nghị định 1913, 1920, chính g5yền thực-dân 
tiếp tue chủ trương bản đất hoang và bản đười bình 
:hức đấu giá„.đấi với-hững điện tích trên 10 ba, Việc 
£eho không chỉ là ngoại lệ. Mỗi tư nhân đều có (hề mua 
không giới hạn sứ diệp tích đấtcbưa được khẩn hoang 
vaiễn là có khả năng khai thác đề rồi seu đó nộp thuẾ 
eho nhà nước; Việc cbínb quyền thực đân thành lập hệ 
(bống đường xám nhập và nhất là hệ thống kinh đào 
1â đề làm gia tăng giá trị của đất chưa được khai khần. 
Qua việc bán đất không giới hạn, chính quyền thực đân 
chẳng những đã thu ngay được tnộtsố tiền mà còn đưa. 
đến việo thành lập những cbiểm, hữu lớn thích bợp với 
chủ trương khai thác đất đai ở Nam Bộ đề phục vụ 
thương tnại của chỉnh quyền thực dân. 

b) Việc khần hoang do tư nhản'tự lâm 

› Một trong những điềm nỗi bật của công cuộc 
khai kbần đất hoang ở Nam Bộ dưởi thòi thuộc Pháp, 
là việo kuần hoangdo những người có tiền của, có thế 
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lực thực biện. Trong số những người này, cũng cồ 
người « bản Xử ›,nhưng chủ yếu là người Pháp và 
những người nhập quốc tịch‹Pháp; những người đang 
tộng tác với Pháp hoặc các công ty. Công cuộc khần 
hoang do những người-có vốn này có tính cách quy mô 
và thường đi kèm với việc nhà nước. thực. dân thiết lập 
một đường giao thông boặc đào một on kinh dẫn hoặc 
thảo nước. 


Những người khẦn hoang nảy trước hết tìm cách 
nm quyền sở hữu khu đất định khai khẩn. Làm chủ 
được đất rồi, họ khởi sự thuê người khai hoang. Có thề 
số hai'cách thức thuê khai hoang. Chũ đất có thÈ thuê 
nhân công 4Ề làm những công việc như chẾt cây, phát 
cỗ, đấp bờ ruộng, đào mương và đôi khi đào gốc cây. 
Một nhân công có thề khầa hoang từ 20 tới 30 công, lức 
khoảng bai hoặc ba héct+ trong một năm. 


Chủ đất cũng có thề.cho thuê đất ngay khi đất chưa 
được khai khần. Lệ thường'thì ba năm đầu, người tả 
điều không phải trả sông thuê đất, Từ năng thứ tư trở 
đi, người tá điền phải trả, khởi đầu là 5 gìa một hẻeta và 
tăng đần cho tới khi đạt tới cơn số 20 hoặc 30 gia một 
bécta saư thời hạn là? hoặc 8 năm, tức 40% mức sản 
xuất của một hééta ruộng bình thường theo giá thuế 
đất thông thường. Đôi khi người cbủ đất cho người 1Á 
điền vay trước vì ngoài việc khần hoang, người tá điền 
Zòn phải làm nhà đềsở, sắm duwu ‹eu khần hoanø và 
làm ruộng (1) _ 


“Trở ngại lớn nhất mà những người «khần hoang» cé 
vốn này gặp phải là không tìm ra nhân công hoặc ngườ 
thụê đất hông thường số đất hoang được chuyỄr 
nhượng không tùy vào khả năng lao động và tình hìnE 


() Xem Yyes Henry. sđd. 
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nhân sự mà là tùy thuộc vào khả năng tải chánh của 
người xin chuyền nhượng. Do đó, giữa điện tích được 
chuyền nhượng cho những người có vốn: này wÀ diện 
tích thực sự được khần boang có một sự khác biệt rất 
lớn. Bảng thống kê sau đây gùi lại s5 đất được chuyền 
nhượng và được khai thác thực sự của người Pháp và 
những người nhập tịch Pháp. Dĩ nhiên, không phải 
những người chủ đất có vốn đều là người Pháp và nhập 
\ịch Pháp. Nhưng tất cã các chữ đất người Pháp và nhập 
tịch Pháp đều thuộc vào loại người + khần hoang » có 
vốn. Do đỏ, hảng thống kẻ này cỏ thể được coi là tiêu 
biều cho loại chủ đất có vốn này : 


'-Ng ID Điện Aich được | TĐiện lịch được „ 
chuyền ahượng khai thác 

1907 '| - 234915 hẻeta ` 89811 héc-ta 
“""“..... 69.703 hồc-ta 
t92 308000 hécla - '| 102000 hếedw 
1933 720.000 héc-ta 180.000 hẻc-ta 
10Ậ7 610.000 béc-ta ._. 306.000 hég-ta 
W2 |, 539600 hẻeta - | *- 4504000 hẻeta. 


Chính quyền thực dân tuy có quy định số đất được 
chuyỀn“nhượng trong vòng năm-năm mà kbông được 
khai thác sẽ trở về lại nhà nước, nhưng trong thực: tế, 
các chủ đất này luỏu luôn có những }ý đo đề xin trễ hạn 
thời gian khẦn hoang. Tình trạng này đã cản trở không, 
1 sông cuộc khẰn hoang. Người có'đất mà thường là 
đất tương đối, không tìm ra nhân công nên đề đất 
hoang, trong khi đỏ người muốn và có khả năng lao 
động khần hoang lại không tìm ra đất. 

Song song với cuộc khẩn hoang của những người 
có vốn, là cuộc khẦn hoang của tầng lớp nông dân nghèo. 
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Những người ñày thường là những người «chạy trồn; 
trốn thực dân, trốn thuế, trốn nợ, trốn tỉnh trạng thiếu 
thốn lại những vùng,đất đã được khai thác lâu đời, 
đông ân và vì một lý do nào đó, thiếu đất sống. 
“Thường thì những người nông đàn này ít đi khần 
hoang một mình. Tuy-là làm, riêng rõ nhưng cần 
phải chung lưng đấu cật với nhau đề chiến thẳng những- 
trở lực thiền nhiện. Đồng bằng sông Cửu Long dưới 
thời thuộc Pháp vẫn còn là một vùng có nhiều thú dữ. 
Bịa dư chỉ tĩnh 3l Tho vào năm 1902 còn nói đến sự 
aiện điện của một số thủ dữ như heo rừng, voi... tại 
nột số-làng giáp với Đồng Tháp Mười. Trường hợp 
nột nhóm nông đân của các tỉnh Rạch Giá, Sóc Trăng, 
3ạể Liêu đã hợp lực lại với nhau lập nên làng Vĩnh 
)uới đề khần hoang một vùng nằm trên ranh giới Sóc 
tăng, một vùng hoang vu, iL người biết đến và cững 
4t ngườiŠđám tới vì là vùng có nhiều thú đữ là môi vi đủ. 


“Thiên nhiên đồng bằng sông Cửu Long đã góp phần 
rất lớn trong việc giải quyết những khó khăn mà những 
người nông dân nghèo không vốn .liếng này gấp phải 
trong công chộc khần hoang.'Chúng ta biết rằng nơi 
tiếp nhận những kể cạy trốn này thường là những nơi 
hoang vụ, những vùng đất mới, Hloang vu nhưng vẫn 
tó sẵn những gì có thề nuôi sống ngưới nông dân 
khần hoang trong khi chờ đợi thành quả của công cuộc 
khai khẦn, Tại những vùng đất mới này, người đi khẵn 
hoang khởi sự cuộc sống niởi bằng cách đánh bắt và 
hải lượm những sản vật có sẵn trong thiên nhiên, 
đánh cả đười sông, dưới rạch,—đồng bằng sông Cửu 
Long vốn chẳng chịt những sông và rạch, bắt chim. lũy 
lông đem. bán như tại vùng Rạch Giá, bay lấy mật, sắp 
ong, lấy lá dừa nước hai bền bở rạch đem bản như tại 
vùng Cà Mau..Các Øía phương chí của các tỉnh Long 
Xuyên, Châu ,Đốc cho biết người dân ở đây, trước khi 
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khận hoang và làm raông. đã là người đãnh cá trên 
sông rạch. 
érard, viên thư ký của Tòa hành chính nh Bạc 
Liêu, trong bản báo cáo gửi cho tỉnh trưởng Bạc Liêu 
hồi đầu năm 1393,- Ã viết về công cuộè. khẩn hoang 
vùng Cả Mau.của lớp người nông dân nghèo này như 
sau: (Cách đây 10 năm, vùng này là một vùng toàn 
rừng, làng mạc ở đây chỉ gồm mớt vài túp lều thảm 
hại, thường được đựng nên chỉ cốt đề qua mỗi mùa, 
Các gia đình ở đấy, run bần bật vì bệnh Sốt rẻL, ngồi 
đan chiếu trong khi chờ đợi được gọi đi làm mưởn ở 
một nơi nào đó. Nhưng dần dần, lòng yêu đất mạnh 
"hơn tất cả mọi thứ khác, đã lôi cuốn họ và vùng này 
trở nên đông đàn cư và được khần hoang» (1). 


#, Kết quả khần hoang. 


a) Cáp oùng được khần hoang 


„Xét về địa 'điềm được khần hoang và thời điềm 
những địa điềm này được kbần hoang dưởi thời thuộc 
Pháp, chúng ta có thề phác họa được những hưởng 
chính sau đây của công cuộc khần hoang thời kỷ này": 
Công cuộc khẩn hoang này đã khởi sự từ, những:nh 
trung Nam Kỳ, đồng dân và đất tương đối tốt. Khi 
những vùng đặt có thề khần hoang được tại các tỉnh này 
trở nên hiếm hoi, công cuộc khần hoang đã quay sang 
các vùng đất ở phía nam sông Hâu. Và khi phong trào 
trồng eao.su trở nèn mạnh tại Na:n Kỳ, đến iượt các 
tĩnh miền đông Nauí Kỳ được khần hoang một cách ð ạt. 


(J)M. Gótard. La rẻgioa đe Camau cers 898, B.S.E.I, N.3, 
Tome XU 1908; p. 231-247. 
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Dựa vào các bản báo cáo của các tỉnh trưởng trước 
Hội đồng quản hạt về tình hình khần hoang tại Nam 
Kỳ, chủng ta cỏ thể lấy những năm 1890 làm thời điểm 
cho việc khẨn hoang chuyền từ cácỉnh trung Nam 
Kỳ sang các tỉnh phia tây và cực tây. Báo cáo năm 
1893 viết : ‹Tòa hành chánh các tĩnh đã nhận được rất 
nhiều đơn xin chuyền nhượng đất, trong số này có 
nhiều đơn phát xuất từ ñgười Âu. Đất tốt trở nên mỗi 
ngày mỗi hiếm, do đồ mọi. người đều tìm cách làm 
chủ những phần đất còn lại. Đã đến lúc người dàn, đề 
cô đất, phải tời khần hoang tại một số vùng ở uiền 
Tây cho tới nay đã không được chú ý tới vì công việc 
tại đây vất vả hơn» (). 


Vào năm 1885, những vùag ở cực lây, như Rạch 
Giá, còn được Sở Đạt điều ghỉ nhận là hầu như không 
được canh tác, làng mạc rất thưa, pbầu lơn điện tích 
tỉnh là một bãi đồng lầy (2). Và đầu năm 1583, các tỉnh 
Rạch Gia, Hà Tiên đã bị tạm bãi bổ vì sinh hoạt kinh 
tế trong tỉnh không đủ đề lạo nên một ngân sách của. 
tỉnh, Tỉnh Bạc Liêu, vào năm 1886 mới chỉ có khoảng 
40000 dân, Trong kbi đó thì các tỉnh ở trung Nam Kỳ 
được ghi. nhận có số diện lích được khai boahg gia 
tăng lên rất nhiều, như tại tỉnh Mỹ Tho, Chợ Lớn. 

Nhưng cũng chỉ mấy năm sau, tức vào năm 1892, 
lạch Giá đã xin thành lập tỉnh lại vì công cuộc khẩn 
hoang tại đây. đang phát triền mạnh và 'Yvào năm, {394 
lợi tức của ỉnh này đã được báo cáo là táng gấp ba. Sở 
dĩ có tình hình này là vì đất tốt tại tỉnh Bạc Liêu đã trở 


(l) Bảo cáo trước Hội đồng quẫn hạt nấm 1893, tr, 152. 


(®) Bảo cảo trước Hội đồng quản bạt nám 1855, phần về 
Sở Đạt điền, 
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nèn hiếm hoi khiển.người dân tại đây đã phải dĩchuyen 
đến Rạch Giá và Sóc Trăng đỀ khần -hoang. 

Thời điềm thực dân bắt đầu đầy mạnh phong trào 
khần hoang tại các tỉnh miền đông Nam Rỳ gắn liền 
với phụng trào trồng cao su tại đây. Phong trào này 
được phát động mạnh vào những năm 1905— 1906 khi 
công cuộc khần hoang đề trồng lúa của người Pháp 
tại các tỉnh phia tây đã không trôi chảy và không đem: 
lại nhiều lợi tức như họ mong muốn. 


“Ta: nhiên, những hưởng khần hoang đườc phác 
họa trế: đây chủ yếu liên quan tới công cuộc khẨn 
hoang điềo rá theo phong trào và có liên quan nhiều 
bơn với lớp người «khẩn hoang » sỏ vốn, và đi theo 
những công trình giao thông và thủy lợi của chính 
quyền thực-dân. Trong khỉ đó, cộng cuộc khần hoang 
vũa tầng lớp nông dân nghèo đã bắt đầu rất sớm, hay 
nói đúng hơn, đã tiẾg tue-ngay khi-điều kiện an ninh 
cho phép. Có thề nói côủg cuộc khằn hoang của lớp 
nông đân nghèo này là một công cuộc khần boang tự 
phát, âm thầm nhưng hiệu quả không nhỏ, vả một 
phần nào không tròng cây vào những công trình yềm 
trợ khần hoang của chính quyền thực dân. 

Tỉnh tởi năm 1880, theo các báo cáo của các viên 
tỉnh trưởng trước Hội đồng quần hạt, cuộc khần hoang 
tại một số tỉnh như Mỹ Tùo, Tân An, Cần Thơ đã thu 
hoạch được những kết quả khả đtuan. Như tại tỉnh Tân 
An, tính đến năm 1881 công cuộc khần hoang đã tiến 
tới những vùng ven Đồng Tháp Mười yà ven' rừng tràm 
ở phía bắc và 85 diện tích ở phía nam của tỉnh. tốt 
hơn đã được canh tác. 

. Những người đóng vai trò chủ động trong công 
cuộc khần hoang ở giai đoạn đầu này là «những nông 
đân từ lâu nay làm việc cho người khác ngây nay muốn 
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lâm chủ s. Diện tích xin chuỳền nhượng cũng là những 
diện tích nhố. Trong năm 1881 Tân An có 303 đơn xin 
chuyển nhượng nhưng điện tích xin chuyền nhượng 
chỉ có 5l‡hécta. Những người khần hoang trước tiền 
tại tỉnh Cần 'Thơ dưới thời thuộc Pháp cũng được ghỉ 
nhận là « không ai khác hơn-là người bần xứ » (). 

Công cuộc khần hoang của tầng lớp, nông -dận 
nghèo này đã diễn ra hầu như đồng loạt tại Nam Kỳ, 
tại các tỉnh trung cũng như lại các tĩnh tây và cựo (Ay* 
của đồng bằng sông Cằu Long. 

Dù rẵng công cuộc khần hoang đưởi thời thuộc 
Pháp đã diễn ra bầu khắp đồng bằng sông Cửu Long 
và miền đòng Nam Bộ, tuy nhiên, theo. đổi những nỗ 
lực chính quyền thực dân cũng như tư nhân đã đồ vào 
đỏ và nhìn vàõ nhịp độ tiến triển của công việc, chủng 
ta cô thể nhàn ra một vài địa điềm khần hoang đặc biệL 
trong giai đoạn thuộc Pháp. h 

Vâng Đồng Tháp Mười - 

Cho đến giữa thế kỷ XIX, Đồng Tháp Mười cồn là 
một vùng bưng lớn, đầy phèn, khó canh tác, Nhưng 
chỉnh quyền thực dân đã nhận định đây là một vùng 
đất phì nhiêu vì sự biện điện của lớp mũn tại đây, hơn 
nữa việc khai thác vùng này, theo sự đảnh giá của 
chủng, chỉ đòi hỏi việc đào kinh tháo nước vẻ đưa 
nước ngọt vào rửa phèn là được. Do đỏ chính quyền 
thực đân đã bắt tay trước tiên vào việc đào kinh tháo 
nước và dẫu nước. 

Niim 1894, mới con kinh dài 22km được đảo trong 
phần bưng nằm trong tỉnh Chợ Lớn, thuộc tồng 'Cầu 
Án Hạ và thế là người Pháp đã đồ xô vào xin chuyền 
nhượng đất của tồng này. Kết quả là chỉ trong năm đó 


(Ủ' Bảo cáo trước Hỏi dồng quần hạLnăm 185i. 
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hầu hết đất của tông Gầu An Hạ đã được chuyền 
nhượng. Hai nằm sau, năm 1896, trên phần đất nằm 
trong tỉnh Mỹ Tho, viên tỉnh trưởng tỉnh này đã cho 
đào một con kinh đãi 160 km, rộng 4m, và năm 1897, 
tồng đốc Lộc' đứng ra đào một con kính dài 47km, rộng. 
l0m mang tên y. Các con kinh này đồng vai trò của 
những đường mạch chỉnh. Các chủ đất ở hai bên bờ 
các con. kinh này tiếp tục đào những con kinh. phụ thảo. 
nước vào các con kinh lớn ấy. Vùng bưng này chiếm 
phần phía bắc của các tồng Phong Phú, Phong Hảo, 
Lợi Thuận, Lợi Trình và Hưng Nhất, 

. ng vào năm này, tại phần đất thuộc tỉnh Tân 
An, một con kinh đấ được đáo tử rạch Bo lio tới rạch, 
Ba Vồn, tạo một vùng canh tác lớn. Đến năm 1898, 
người ta lại đào một con kinh khác trong lồng Mộc 
Hóa và 4.500 ba đất nằm hai bên bờ kính đã được 
shuyền nhượng, Sau đó người ta còn đào thêm một con. 
kinh đài 80kmi và 40.000 hẻcta, trong vùng lại ‹ 
chuyền nhượng khai thác. Cũng trong 4hời 
trong phần đất thuộc tỉnh Sa Đéc, một điện tích từ 
8.000 hécta đã được chuyền nhượng sau khi đào một 
số kinh (háo nước tại đây. 

Từ đó, những đồn điền lơn, eo edi trên 1.000hẻcta 
của người Pháp đã được thiết lập tại hữu ngạn sông 
Vàm Cổ Tây gần rạch Thương Mại và tại hai bên bờ 
kinh Cầu An Hạ, khủe gần sông Vàm Cổ Đông, tạo nên 
một bộ mặt mới cho vùng đất bừng này : nhà cửa rải rác 
hai bên bờ kinh và một số trung tâm đông dân cư như 
làng Nhơn Ninh thuộc tỉnh Tân An bất đầu ,xuất hiện 
(s6 mật độ dân số 23 người/km vuông, trong khi đó, 
mật đệ dân số các nơi khác của Đồng Tháp Mười là 
3, 4, hoặc 6 người một km yuông). 

Công cuộc khần hoang zùnh Đồng Tháp Mười, trong, 
những năm này, đã diễn ra với một nhịp độ nhanh đến 
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nổi viên tỉnh trưởng tỉnh Tân An, vào năm 1898, đã 
phấn khởi tiên đoán rằng chỉ trong một thời gian rất 
gần, Đồng Tháp Mười sẽ biến thành ñuột ruộng lủa xanh 
tươi @). 

Nhưng tử năm 1909, 1910 trở về sau, thái độ lạc 
quan này đã không còn nữa, Việc canh lác những diện 
tích được khẩn hoang tại Đồng Tháp Mười' đũ luôn luôn 
gặp thất bại, "nhiều nơi mới chỉ được một hai mùa là 
đã phải bỏ. Tại tồng Mộc löa, thuộc lĩnh Tàn An, các 
đồn điền của người Pháp được ghỉ nhận là thất bại 
hoàn toàn, Tới năm 1926, tất cả điện tích được khần 
hoang tại Đồng Tháp Mười nằm trong tỉnh này không 
còn đề lại một vết tích nào. 8.000 ha trong tỉnh Sa Đéc 
được chuyền nhượng. và được ghí vào số bộ đề tbịu 
thuế, tời năm 1913 vẫn chưa đem lại mội kết quả nào 
đảng kề. Và các chủ đất khác đã ngưng mọi cuộc đầu tư 
mới và chỉ khai thắc những diện tích đã được khần 
hoang một cách cầm chừng. 

Công cuộc khần hoang ð ạt vùng Đồng Tháp Mười 
vì vậy chỉ được coi như là hệ quả của một sự hứng 
khởi lúc ban đầu, thiếu bẩn sự nghiên cứu tới nơi tới 
chốn về chế độ nước ở đỏ. Sau khi liên tiếp gặp thất 
bại, người ta mới khởi sự nghiên cứu. Và tới năm 1987, 
người ta mới đi tới kết luận là muốn khai thác Đồng 
Tháp Mười phải đào những con kinh lớn nối sông Cửu 
Long với sông Vàm Cổ và một hệ thống kinh phụ 
đề thảo nước phèn, dẫn hước ngọt, giao thông, đồng 
thời phải xây dựng một số công trình khác như đập 
ngăn nước chẳng hạn. Ngoài ra còn phải chia vùng 
Đồng Tháp Mười ra thành từng ô đề thực hiện dần đần 
các công trình trên, nghĩa là lấy mỗi ô làm một đởn 
vị khần hoang trong đó các hệ thống kịnh đào và các 
— 

(1) Bảo cáo trước Hội đồng quẫn hạt năm 1898, 


189 


công trình cống đập phải được hoàn chỉnh, bằng không, 
những vùng được khần hoang sẽ bị các vùng khác chưa 
được khần hoang lấủ ảt. Nhưng việc thực hiện những 
công trình này đòi hỏi một ngâo sách rất lớn. Do đó, tới 
nănm 1940, việc khai thác vùng Đồng Tháp Mười vẫn còn 
trong vòng nghiên cứu. 

— Vùng Rạch Giả 

Công cuộc khần hoang vùng Rạch Gia*đá trở nên 
đặc biệt sôi nồi từ những măm 1890 .khi chính quyền 
thực dân khởi sự đào kinh tại vùng này, Trong vòng 4 
năm đầu của thập niên 1890, 30km kinh' xâm nhập và 
80km kinh tháo nước đã được đào trong địa hạt tỉnh 
Rạch Giá.-Đồng thời, những con kinh lớn khác cũng 
được đào đề nối Rạch Giả với các miền đất khác của 
Nam Kỳ : kinh Bocguillon ăn ra rạch Cái Răng đề nối 
với Sóc Trăng và kinh Ô Môn tạỏ đường giao thông 
từ Rạch Giá tới Mỹ Tho, kinh Ba Lang nối Rạch Giá 
với Cần Thơ (1897), kinh từ Cái Lớn lởi sông Hậu dài 
gần 40km (1909, kinh Rạch Giá — Long Xuyên (1915),” 
kinh nối sông Cạnh Đền với sóng Trẹm, kinh nối sông 
Cái Lớn với sòng Cán Gáo ngang qua Đồng Thạnh Biên 
dài 42km, kinh Saintenag ti sông Cải Lớn, kinh Hạch 
Giá — Hà Tiên và kinh Hà Tiên — Tri Tôn. sỂ 

. Sau khi các con kinh được đào, các vùng đất có các 
con kinh ngang qua đều đã được khần hoang : 40.000lieeta 
trong vùng Cái Lớn, 100.000 héeta trong tồng Thựnh 
Biên, 60.000 héeta trong vùng các con "kinh Rạch Giá - 
Hà Tiên và Hà Tiên — Tri Tôn. 

Công cuộc khẩn hoang tại nh Rạch Giá đã diễn 
ra với một nhịp độ nhanh. Vào năm 1881, tại tỉnh 
hạch Giá mới 6 10.601 hẻctla được khần hoang đề 
trồng lủa, đến năm 190%, số diện tích này đã lên đến ' 
142.228 h¿eta, năm 1921, 200.000 liếcta và nău 1942, năm 
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tỉnh Rạch Giá có điện tích trồng lúa cao nhất là 
382.000 hẻeta. Tinh chung, tỉnh Hạch Giá đã có tới 
321.330 hẻeta được khẩn hoang trong thời thuộc Pháp 
nếu tính từ năm 1881, yà là tỉnh cỏ số điện tích khần. 
hoang lớn nhất trong các tỉnh, đưới thời thuộc Pháp” 
Sở dĩ như vậy một phần cũng vì tỉnh Rạch Giả là tỉnh 
có số diện tích lớn (680.000 héeta, sau các tỉnh Biên Hòa 
1.130.000 hécta và tỉnh Bạc Liêu 730,000 héeta), 

Tuy nhiên, đỏ không phải là lý do chính cắt nghĩa 
tình trạng phát triển nhanh của công cuộc khần hoang 
tại tỉnh này, vì cũng cỏ những tỉnh cỏ diện tích lớn hơn 
tỉnh Rạch Giá như các tỉâh Bạc.Liêu và Biên Hòa 
nhưng %ố diện tích được khẩn hoang không lớn bằng. 
Công chộc khần hoang tại tỉnh Rạch Giá đã phát triền 
được như vậy có thề vì đây là một vùng đất mới. Vùng 
này tương đổi cao hơn phần lớn diện tích của tỉnh 
Bạc Liêu và lại nằm gần biền, việc thảo nước tường 
đối dễ dàng hơn. 

— Cánh đồng Long Xuyên — Sóc Trăng — Rạch (iiá — 
Cần Thơ 


Một vùng khẪn -hoang khác nữa mới ra đời trong 
thời thuộc Pháp là vùng được cấu tạo bởi phần ranh 
giới của các tỉnh Long Xuyên, Sóc Trăng, Rạch Giá và 
Cần Thơ. Bây là một vùng tương đối thấp và dễ bị ngập 
nước nhưng lại là vừng tiếp nối với vùng đã được khẩn. 
Hoang và khai thác từ trước khi thực dân Pháp xâm 
chiếm Nam Kỳ, đồng thời là vùng môi giới giữa các lĩnh" 
trung Nam, Kỳ với các tỉnh cực tây. ĐỀ`khai -(ác được. 
'vùng này, thực dân ‹Pháp đã cho đào tại đây một hệ 


tốn kinh giao thồng và tháo nước dày đặc: với hai 
trục lớn: được thiết lập. Một trục nằm ở phia Tây, trên 


phần tiếp giáp qua ranh giới hai tỉnh Long Xuyên về 
Cần Thơ và không xa ranh giới tỉnh Rạch Giá lắm. 
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Trục này là điềm gặp của năm con kinh, trong đó con 
kinh quan trọng nhất là kinh Thốt Nồt. Trục thử hai 
nằm trong tỉnh Cần Thơ, phía đông gần ranh giới tỉnh 
Sỏc Trăng. Trục này quen gọi là Ngĩ bảy Phụng Hiệp, 
nơi gặp gỡ của 7 con kình lên. Phụng Hiệp trở thành 
một giang cảng quan trọng và cánh đồng lớn xung 
quanh Phụng Hiệp từ lâu vẫn bị ngập nước, nay nhờ 
hệ thống kinh này mà đã có thề canh tác được. 


Một trong những đặc điềm của vùng, khẨn hoang 
này là sự hiện điện của nhiều đồn điền, khai thác lúa 
của người Pháp. Vào năm 1901, đã có tới 37 đồn điền: 
Nhiều. đồn điền trong số này cé điện tích trên 1.000 béc~ 
ta, Các đồn điền này tập trung trong vùng; nằm giữa 
kinh Rạch Giá, ngang qua kinh Thốt Nối, kinh Xã Nọ, 
kinh Long Mỹ tới kinh Sainteny (trong ranh giởi tỉnh 
Söe Trăng). 


Cũng tại vùng này, đặc biệt là tại Phụng Hiệp, ebính 
quyền thực đân và các chủ đồn điền người Pháp đã thử 
nghiệm lần đầu tiên việc sử dụng nhân công được chiêu 
mộ từ lắc Kỳ và Trung Kỷ trong công cuộc kbẦn hoang, 
nhưng đã 'thất bại. 

— Vàng Cả 3lau 

Vùng này được giới bạn ở phía nam bởi sông Gành 
Hào và phía tây bởi sông Ông Đốc, Đây là một vùng tương 
đối cao, có rất nhiều rạch và-việe lưu thông trên cáo 
Tạch này tương đối dễ dàng, Tuy cả vùng Cà Mau là một 
vùng nước mặn nhưng riêng vùng này lại có nước ngọt 
tời tám tháng trong một năm, Hai tỗng Qưảng long và 
Long Thủy trở thành. những trung tâm khả động dân 
cư và ở đây cô hai làng đặc biệt giàu là Long Điền và 
Phong Thạnh: 
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Công cuộc khần hoang vùng này đôí khi cũng đã 
diễn ra dười hình thức những phong trào, nhẩt là từ 
khi con kinh Cà Mau nối với lạc Liêu được khởi sự đào; 
giàu có đồ xô về đây kiếm đất và các đất chiếm 
hữu chồng chéo lên nhau tạo ra những cuộc tranh chấp 
đất đai rất phức tạp. Nhà nước thực dân không&ö đủ 
“nhân viên đạc điền đề giải quyết. Chính tại Phong Thạnh, 
vào năur 1928 đã xảy ra một vụ. đấu tranh dẫm máu ở 
đồng Nọc Nạn của nòng dàn chống lại địa chủ cướp đất. 

Riêng tại tỉnh”Bạc Liêu, trong giai đoạn từ 1888 tới 
1930, có tới 3Ì1.015 héeta đất hoang trở thành ruộng 
lúa. Một phần lớn số diện tích được khầu hoang này 
nằm tại Cả Mau và hai bèn cơn kỉnh từ Cà Mau đến 
Bạc Liêu, 

— Vùng Châu Đốc 


Công cuộc khần hoang tại tỉnh Châu Đốc cũng cần 
được đặc biệt nói tới, vì công cuộc khần hoang tại đây 
đã không diễn ra theo thề thức thông thường. Châu, 
Đốc là một vùng có nhiều điện tích bị ngập lụt bầu như 
quanh năm.' Cổng. cuộc khần boang tại đây đã không 
thề được thực hiện bằng cách đào kinh tháo nước như 
thường diễn ra tại các vùng kháê, mà là bằng cách thích 
ứng loại lúa nồi ngay trên những điện tích bị ngập lút, 
Bản báo cáo trước Hội đồng quản hạt năm 1928 đã 
viết về-công cuộc khẦn hoang tại tỉnh này như san: 
«Hầu như hoàn toàn bị hỗ hoang cách đây mấy năm, 
tỉnh Qñâu Đốc bỗng như vừa thoát khỏi tình trạng mê. 
ngủ do sự khám phả ra loại lúa nồi. Tình trạng kinh 
tẾ của tỉnh do đó biến đổi một cách đột ngột. Đa số 
đất hoang trở nên có thề canh tác được đã lỗi cuổn 
một số lớn người bản xử. Những người này, sau khi 
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định cư tại những vũng đất trống, đã kbần hoang và 
nộp đơn xin làm chủ» (1). 


Số điện tích được khai thác tại tỉnh Châu Đốc vào 
năm 1872 là 832 hécta. Số diện tích này đã tăngiên lới 
134000 hécta vào năm 1921, năm tỉnh Châu Đốc có 
diện tỄh canh tác cao nhất. Tuy nhiên, số diện tích 
được khai thắc này lẻn xuống rất thất thường. Vào 
năm 1930, số điện tích này chỉ còn 87.200 hẻcta và vào 
năm 1943, còn 35.000 hécta, 


— Các tỉnh miền đỏng Nam Bộ 


Xét về điện tích được khai khần thì vùng bao gồm 
các tửnh Bà Rịa. Tây Ninh, Thủ Dầu Một và một phần: 
của lỉnh Hiên Hòa, không phải là một trọng điềm khần 
hoang dưới thời thuộc Pháp. Dây là một vùng phù'sa 
cũ khô cần và do đó không mấy thích hợp với nông 
nghiệp trồng lủa. Trong suốt thời thuộc Phảp, tại tất 
cả d tỉnh Bà Rịa, Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, 
số đất khần hoang đề trồng lửa chưa được 100.000 héetá. 


(1) Ở đầy, chủng tôi sử đụng eon số rút ra tử những tài liệu 
như cấc bản báo clo trước Hội đồng quản hạt cho Lời năm 1930 
và Niền giảm thống kế Đồng Dương cho các nằm từ 1940 trở về 
sau đề thănh lập :bản kè khai điện tích được | khần hoang theo 
từng tỉnh 'và trong mỗi giai đoạn. Một số tác giả, nhữ Yves Hẻnry 
trong Ecsnomie Agrieole, Mà nội 1932,dựa vào những nghiên cửu. 
riêng hãy những cuộc điều tra riềng ũa mình, đã đưa rã mộtIt 
con số, Tuy nhiên sự sai biệt giữa những con số này với những 
eon số trong các Niên giám thống kê không lờn lắm. Tỷ như 
về diện tích ruộng lúa của nám 19: ves Henry đưa rạ con số. 
1à 2.258.160 ha, trong khi đồ bản báo cáo (rước lội đồng quần 
bạt đưa ta coa số là 2112300 hạ. Sự khắc biệt khoẳng 1/20. Đảng 
khác, cồn phải trừ đi số diện tích không được canh tác một 
cách đột xuất vì nạn ngập lụt, hạn hản, nạn bèo lục bình. 
thường xẵy ra hằng năm. 
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'Tuy nhiên, công cuộc khần hoang vùng này đáng 
được nhắc đến 'vi mục tiêu khác biệt của nó: khẩn 
hoang để trồng cây công nghiệp là cao su. Thực sự thì 
số điện tích được khần hoang đề trồng cây cao su cũng, 
cbï đạt tới con số trên, dưới 100000 hécta. Nhưng đây 
là một loại cạnh tác hoàn toàn mới đối với sảu xuất 
nông nghiệp tạí vùng đất đông Nam Hộ và do đó đã 
góp phần vào việc tạo nên một bộ mặt mới trong việc 
khai thác đất đai ở Nam Bộ dưới thời thuộc Pháp 


b) Diện Iích khần hoang 


Dựa vàó những con số chính thức đo chính quyền 
thực dân đưa ra qus các bản bảo cáo trước lội 
đồng quản hạt hoặc qua các Niên giảm thống kẻ), 
chúng ta có thề ước linh cơn' số điện tích khần hoang 
được trong -giai đoạn thuộc Pháp là: 2050.370 héeta. 
Cách tính là chúng ta lấy số diện tích được canh lác 
vào năm điển tich này lên cao nhất tức năm 1942 trừ 
đi số diện tich được canh tác vào.năm gần với lúc thực 
dân Pháp xâm chiếm Nam Kỳ nhất mà chủng ta có được, 
tức là năm 1873. Đây là số điện tích chính quyền thực 
dân thiết lập đề đánh thuế. Ïrong những năm đầu cña 
thời thuộc Pbắp thường.xảy ra tình trạng giấu điện tích 
được khai tháp địch thực đề trốn thuế. Sự sai biệt này 
trong những nặm trước 1880'từng được đánh giú-là lớn, 
nhưng nếu so với diện tích khần hoang được trong 
suốt thời thuộc Pháp, sự sai biệt này chỉ chiếm một tỷ` 
lệ nhỏ, khoảng 1/20, nếu chủng ta chấp nhận tỷ lệ 2/3 
diện tích được khai bảo đã bị giấu đề trốn thuế. 


(1) Cũng có tài liệu khác như Niến giảm Nam Ñj đi 
sổ diện tleh được khầu hoang vào năm 1Ẽ68 là 295,550 hỏcta 
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3. Tình hình chiếm hữu ruộng đất thời thuộc Pháp 
trong quá trình diễn ra công cuộc khần hoang và hê quả 
của nó về mặt xã hội 


Việc thực dân Pháp thực thỉ chỉnh sách chuyền 

nhượng đất đai tại Nam Kỳ trong quá trình diễn ra công 
cuộc khẩn hoang tại đây đã đưa đến sự hình thành 
một cơ cấu sở hữu ruộng đất đặc biệt tại Nam, Kỳ 
dưới thời thuộc Pháp. 
„+ Theo P. Gourou, tỉnh binh chiếm hữu ruộng đất 
tại đồng bằng sông Cửa Long vào năm 1930 như 
sau : 71,7% sở hữu chủ có dưới ð héeta, 14,7% có tử 5 
tới T0 h€eta, 11,1% có từ 10 tới 50 hécta và 2,5% có 
trên ð0 héeta. Về diện tích; sở hữu nhỏ chiếm 12,5% 
diện tích được kha† phá, sở hữu trung chiếm 42,5% và 
sở hữu lờn chiếm 4ộ% diện tích (!). 

Tỷ lệ chiếm hữu nảy thay đổi theo thời gian cùng 
với dà khần hoang, và theo vùng. Các túẻ giả khi nghiên 
cứu vấn đề khai thác đồng bằng sông Cửu Long về mặt 
nông nghiệp dưới thời thuộc Pháp đều đã chia động 
bằng này thành haï vùng lớn. Một vùng gọi là vùng 
khai thác cũ, bao gồm các tỉnh Chợ Lớn, Gò Công, Tận. 
An, Bến Tre, Vĩnh Long, một phần của các tửnh Mỹ 
Tho, Sa Đéc, Trà Vinh, Cầu Thơ. Đây là vùng đông dân 
cư nhất của Nam Kỳ, đã được khaì thác từ lâu đời, do 
đỏ đất đai bị Xẻ vụn, Đây là vùng của những chiếm 
hữu nhỏ, 

Vùng thử hai gọi là vùng khai thác mời, chủ yếu 
gồm: các lÏnh nằm phía nam bờ.sông Hậu. Đây là vùng 
tương ,đối thưa dân, đất đai chưa bị xẻ vụn. Ở đầy 


() P. Gourou, si, tr, 322. 
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chiếm hữu đất đai lớn- giữ vị trí chủ-đaa. và chiếm một 
tỷ. lệ đáng kề của điện tích canh tác. 

Nếu chúng tả so sánh tỉnh Vĩnh Long, `tỉnh năm 
trong vùng khai thác cũ vời lỉnh Hạch Giá, tỉnh nằm 
trong vùng khai thác mới, về phương diện chiếm hữu. 
rưộng đất, chúng ta sẽ thấy rö sự kháo :biệt này ; 


Sanữu | Điện | 
chủ | tích 


+ Vĩnh Long 
Rạch Giá 


ka=-Ek< 


Sự hiện “diện những chiếm hữu lờn trở nên rõ rệt) 
tại vùng được khai thác dưới thời thuộc Pháp, Không 
những thế, điều nồi hật lệ ở những vùng được xếp $ào 
vùng khai thác mới c#c chiếm hữu nhỏ chỉ là ngoại lệ 
và nằm trên cắc giồng hoặc các miền đất cao của - một 
số lồng đã được khai thác từ trước thời (huộc Pháp.. 
Như tại nh Rạeb Giá, chiếm hữu nhỏ tập trung xung 
quanh tỉnh ly Rạch GÌá, đưởi chân các đồi Hòn Đi, 
trong giải đất phia nam sông Cải Lởn hoặc hai bên bò 
kinh Rạch Sỏi — sông Hậu. Đây là những vùng đông 
dàn cư nhất của tỉnh Rạch Phia nam sông Cải Lớn 
vùng ven biền, có một mật độ đân số là 129 ngưrời/cậy sổ 
vũông vào năm 1930, cao nhất wàng, từ vùng: xung 
quanh thị xã Rạch Giá yà thị xã Hà Tiên. Vùng nằm 
trên cúc giồng ở mút cùng phia đông của tỉnh Bạc Liêu, 
-xungquanh Cả Mau cũng là,một vùng có nhiều. chiếm 
hữu nhỏ. 

Hai vùng đông dân cư vẽ có nhiều sở hữu nhỏ này 
của miền Hậu Giang lại là những vùng đã được khai 


ha 


thác trước khi thực dân Pháp đặt chân lên đồng bằng 
sóng Cửu Long. 

liên.canh việc tạo nên những chiếm hữu lớn, chình 
sách chuyền nhượng đất của chính quyền thực dân cũng 
tạo nên một tìch trạng mà P. Irocheux gọi là emột 
hình thức truất hữu do chính sách chuyền nhượng đất 
đặt người nông dân khẩn hoang dưới quyền.củ# những 

người xin chuyền nhượng „ nhiều khi không có mặt tại 
chỗ» (1); Vẫn heo tác giả này nhậu định thì hình thức 
truất hữu này xây ra khả thường xuyên trong vùng 
nñm về phía nam bờ sông Hậu. Sự truất hữu này đã tạo 
nên một lịch sử: dài đau Uhiương và nhiều khi đẫm máu. 
đổi với tầng lớp nông dân nghèo — một nét đặc biệt 
khác nữa của công cuột khần hoang tại đồng bằng sông 
Cửu Lóng dười th lộc Phép, 

Các bản bảo cáo, ca các tỉnh trưởng trước Hội 
đồng quản bạt trong những năm 1895, 1899, 1922, 1923, 
1933¿.. nghĩa là trong suốt lịch sử Nam Kỳ thuộc Pháp; 
đều nêu lên những vụ tranh chấp đất đai liên quan tới 
hình thức truất bữu này. Tình hình xảy ra trầm trọng 
đến cải độ vào nănñ 1923, việc chuyền nhượng đất đai 
bai tỉnh Rạch Giá và Bạc Liêu, những trung tâm khần 
hoang lớn thời thuộc Pháp, đã phải tạm ngưng đề 
trảnh gây phẫn uất trong dâm chúng bởi việc truất hữu. 
đất đai kiều này @). Và vào năm 1933, chính quyền 
thực dân đã phải thành lập những làng khần hoang đề 
tư hữu hóa lại những người đã bị cướp mất đất nhằm 
tránh những xảo trộn xã bội có thề xảy ra đo viêo nưười 
khần hoang nghờo bị cướp mất đất (3). 
=> 

(1) P. Brocheux, đề tựa chỏ bải của M: Cếrard. Ea région 
để Ca Nau, B, §, E, 1, Tome ÄIA\U, 1968, p. 222. 

(3 Các hảo cảo trười Hội đồng quản hạt năm 1899. 

(3) Các bảo cáo trước Hội đồng quẫn hạt năm 1988: 


190 


Tình trạng người nông dân nghèo bị cướp mất đất 
có thề được khái quát như sau : Một người nông ân 
trên đường chạy trốn khỏi cảnh cùng khốn tại một đồn 
điền bay tại một vùng đất Ít, người đông .nào đó đã tới 
khần hoang 4ại một miền vừa được một con kịnh mới 
*đào tháo bết nước mặn hoặc phèn. Iloặc cũng có thể là 
người' khần hoang -nghèo đã tới khần hoang tui một 
vùng dất nào đó rồi sau đó con kinh nảang qua vùng 
này, mới được đảo, 

Người nông đân này có thề đã làm xong một vụ, 
gặt được It thóe, thường thì không đủ đề trả hết chỉ phi 
cây cấy. Hồi vụ thử hai với một năng suấi khả hơn. 
Người nông dàn này đã không nghĩ tới việc thực hiện 
những thử tục đề làm chủ thực thụ mảnh đất mình đang. 
khải phá. Cũng có thề.là người nông dân này đã làm 
đơn xin :hẦn hoang, và xin làm chủ mảnh đất đã được 
wnh‹ta khai phá, nhưng vì nhà nước thiếu nhân viên đạc 
điền, ñên đơn của anh ta chưa được giải quyết (!). 

Và thế rồi một ngày kỉa, người nông dân đó bổng 
hoảng höL nhìn thấy các viên chức Tây và làng, lính tới 
đo dọc đo ngang và cắm cọc trên thửa đất anh đang 
khai phá. Sau đỏ bức màn bí mật sởm được vén lên, 
mảnh đất dang được người nông dân khai phá do công 
lao và sức lực của anh ta, đã bị một người nào đó — 
một địa chủ giàu có, một luật sư, một công chức... có 
thế lực, đồng thời biết rõ luật lệ va chương trình của 
chính quyền thực dân, chiếm đoạt bằng cách làñ đơn xin 
chính quyền thực dân nhường lại và được chấp thuận. 

Sự tranh chấp dĩ nhiên diễn ra, và tleo luật lệ của 
nhà nước the đàn, mảnh đất có tranh chấp sẽ được 
giải quyết bằng cách đưa ra bán đấu-giả. Người nông 


(1) Xem.À. Sehreiner, sdd.. tr. 286 
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dân vỡ đất dĩ nhiên là không biết tí gì về những thủ tục 
chuyền nhượng nói trên, hơn nữa anh ta lại không có 
tiền, không có thế lực,'nên không thề có mặt tại bàng 
ghế những người tham gia cuộc đấu giá, dù rằng anh ta, 
trên nguyên tắc, vẫn có quyền ưu tiên trong cuộc đấu 
giá gọi là « quyền dành cho người, khám phá ra mảnh 
đất» (1). Và thế là mảnh đất người nông đân này đang 
khai phá cnối cùng thuộc về người khác. 

Sau đây là một trường hợp điền hình: Năm 1898, 
một địa chủ có tên là Võ Văn Thiệt xin chuyền nhượng 
800 hécta đất nằm trong làng Lộc Ninh, sau là làng 
Ninh Hòa, tồng Thanh Bình, tỉnh Rạch Giá. Số đất xin 
chuyền nhượng được đưa ra yết thị và đã gây nên nhiều 
sự phản đối của những người dân đã và đang khai phá 
một phần trong điện tích được xin chuyỀn nhượng này. 
Việt ủy bạn điều tra được gửi đến đề giải quyết. Và nội 
vụ được ban điều tra giải quyết như sau: một phần 
chuyền nhượng cho Võ Văn Thiệt, một phần thuộc các 
nông dân đang khai phá. Nhưng giải pháp này đã không 
được đôi bên chấp thuận. Tranh chấp tiếp tục diễn ra 
và cuối cùng các điện tích đang tranh chấp được chia 
thành lô đề bản đấu giá. Và kết quả là Võ Văn Thiệt đã 
mua được cả bốn lô đất bản đấu giả; lỗ 63 hécta giá 
600đ ; lò 30 héeta, 250đ, lò 48 hécta, 400đ và ]ô'74 hécta 
giá 9004 (3). 

Điền hình, phưng không phải là day nhất. Một bản 
bảo cáo trước Hội đồng quản hạt năm 1899 viết :« Tình 
trạng không được làm chủ đất đã khiến người nông dân 
nắn lòng và những người này bỏ đi một €ách dễ dàng. 
Tại những trung (âm khai thác mới, sự cãi co và tranh 


(1) Nghị định: ngày 19-9-1928. _ 
(2) Hồ sơ M7I. số 2855. Phống Lưu trữ, Thành phố Hồ 
Chị Minh 
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giành đất làm nhiều người nân chỉ. Ngay tại Rạch Giá, 
nhiều người có tên trong số bộ cũng đã bổ, đi vì sự 
tranh giành đất đai nầy ». 

Chúng tà không có được những cọn số đề tính một 
cách chỉnh xác tầm quan trọng của từng thành phần, 
người có vốn và người nông dân ngho trong công enðé 
kbần hoang tại đồng bằng Nam Tiộ dưới thời thuộc 
Pháp. Nhưng với kỹ thuật khần hoang như được phác 
họa trong gbần trên đây; chúng ta có thề nói được rằng 
người nông dân nghèo tại đồng bằng Nam Hộ đã đóng 
một vai trò quan trọng. 


1II.¬ TINH HINH SÂN XUẤT NÔNG NGHIỆP, 
1; Các loại cây trồng 


4) Trồng câu công nghiệp oà tây đât tiền 

Chủ tâm khai thác đấtđai ở Nam Hộ. về unặt nông 
hgbiệp, thực dân Pháp lức đầu đã chữ trương ph biến 
tại đày những cách canh. tặc gen thuộc tại các thuộc 
địa của châu Âu thuộc miền nhiệt đới, nhằm phục vụ 
những nhu cần của chỉnh quốc. Những loại canh' tác 
này thường được gọi là canh tác đất liền vì có giá trị 
thương mại quốc tế cao và đòi hồi nhiều vốn như va-ni, 
tiêu, trà, đay, cả phê và cao su. 

—: Đau 

Vào năm 1893, đay đã được trồng thử tại một vài 
tỉnh như Bà Rịa, Hà Tiên, Sóc Trăng và Thủ Dầu Một. 
Nhưng chỉ có tỉnh Thủ Dầu Một là đã đành cho loại 
canh tác này một diện tich tương đối đáng kề. Vào năm. 
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1895, 4000 hẻécta đã được chuyền nhượng cho một nhà 
tư bản người Pháp đề trồng đay. Nhưng xem ra loại 
canh tác này đã không: phát triền tại Nam Kỳ. 

— Bóng 

Người ta cũng đã frồng thư bông tại wam .3ộ, đặc 
biệt là tại tỉnh Bà Rịa. 1 lây, khoảng 300héeta trồng 
bông được một nhóm người Nhật khai thác từ năm 1920, 
Một số bản bảo cáo trước Hội đồng quản hạt như vào 
năm 1923, có nhắc đến việc người Pháp lỏ ra hài lòng 
về thải độ « biết điều », chỉ «chăm lo làm ấn » của họ. 
Tuy nhiên, vào năm 1926, số người Nhật này đã thương 
lượng vời chính quyền thực dàn Pháp đề nhường lại 
sở diện lích trồng bông nói trên vì loi canh tác này 
đã không đem lại những kết quả nhứ họ mng muốn (1). 

— Tiêu 

Tiêu là một thứ gia vị rất được ta chuộng tại châu: 
Âu vào thời kỳ Pháp chiếm Nam Ky.:Do đó, ngay từ 
năm 1890, thực dân Pháp đã muốn đầy mạnh loại canh 
tác này. Và năm 1895, tại Biên Hòa, đã có đồn điền 
trồng tới 00.000 gốc tiêu, fạ 9.300 gốc. Đặc biệt 
loại canh tác này đã phát triền mạnh nhất tại Hà Tiên, 
từ 150 hécla vào năm 1892, đã lên tới 500 hẻela vào 
ặm, 1896, với kHảng 430000,gốc. Tại đây, loại canh 
tác này được trồng trên các sườn đồi ven biển tại các 
hòn đảo Hòn Chông, Dương Hoa, Thân Yên, Lộc Trĩ, 
Phủ Quốc, và hầu hết nằm trong lay người Trung Hoa. 
Vào năm 1920, tại Nam Kỳ, có khoảng 800 héeta trồng 
tiên với sản lượng khoảng 700 tấn. 


{Ù Tại Bắc Kỳ, vào thời gian này, khoảng 1.500 hecta được 
đảnh cho loại canh tác này, và Trung Èÿ 1.300 hécta năm 1925, 
4000 héeta năm 1923. Một phần lớn số bông này đã được xuất 
khầu (xem Yyes- Henry,-eoaomie gri cole, Hanôi, 1931, 
b. 508-511), 
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Tuy nhiên, từ năm 1923, diện tích trồng. tiêu đã 
bắt đầu giảm vì không tìm ra nhân công người Trung 
Hoa và nhất là vì giả tiêu trên thị trường rất hạ: Tới 
năm 1926, sự gia tăng giá tiêu từ 28 đồng một thùng 
(60 kg) vào năm 1923 lên đến ð0 đồng một thùng, đã 
chặn đứng được đà giảm diện tích trồng tiêu tại 
Nam Kỳ. 

— Cả phé 


Theo con số thống kê của các tỉnh trưởng thì vào 
năm 1892, cà phê đã được đem vào trồng tại các tỉnh 
Biên Hòa, Bà Rịa, Chợ Lớn và Châu Đốc. Vào năm 1895, 
tại Biên Hòa, đã cỏ tới 15.000 gốc cả phê, tại Chợ Lớn 
hơn 5.000 gốc cà phê I.ibéria và tại Bà Rịa, có hai đồn 
điền trồng khoảng 22.000 gốc. 


Nhưng tới đầu thế kỷ XX, người ta đã không còn 
nói tới việc phát triỀn loại canh tác này Mại Nam Kỳ. 
Bản báo cáo trước Hội đồng quản hạt năm 1901 nhận 
định là loại canh tác này đã hoàn toàn thất bại tại đồng, 
bằng Nam Bộ. Lý do của sự thất bại này và cũng là sự 
thất bại của các loại canh tác được du nhập vào nước 
ta trong thời thuộc Pháp, là vì đã không được người 
Việt Nam hưởng ửng: 

“Thực sự, ngoại trừ một vài người Việt Nam và người 
Khờ me tại linh Châu Đốc trồng thứ loại cây này, tất 
cả đồn điền cà phê tại Natn Kỳ đều nằm trong tay người” 
Pháp. Và việc canh tác loại nông phầm này tại các đồn 
điền của người Âu đã không đém lại nhiều kết quả đề 
có thề thuyết phục được người Việt Nam, Thực đân 
Phắp nghĩ rằng-khuyến khích engười bản xứ» chặt cau, 
phá vườn trầu của họ để trồng cà phê, một loại cây hoàn 
toàn mới lạ tại Nam Kỳ, có thề là một đòi hỗi guá lớn; 
do đó, họ đã khuyến khích người Việt Nam trồng cà 
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phê giữa các hàng cau hoặc các loại cây khác trọng 
vườn của mình. Ngoài ra chính quyền thực dân cũng 
đã nhờ đến các nhà truyền giảo phồ biến loại canh tác 
' này xuyên qua bệ thống họ, đạo của họ.. Thông cáo. 
ca giám mục Isidore đề ngày 20-1-1891, gửi các nhà 
truyền giáo cho chúng ta thấy.mối quan tắm của người 
Pháp trong xiệc phô biến loại canh tá này : eTrong ba 
tháng tới đây, nhà nước sẽ trao không cho các nhà 
truyền giáo. đong 30.001 gốc cả phê Libéria đề phồ 
biển loại ‹cahh tác này qua các họ đạo. Loại cà phê 
1ibẻria này thành công rất tốt đẹp trong mọi đồn điền 
trồng cau. Loại cậy này rất mạnh và không sợ sâu tại: 
Nam Kỷ » @). 
„— Cao su 
Loại cây công nghiệp duy nhất trong số các cây 
công nghiệp và cũng là loại canh tác duy nhất trong số 
„các canh tắc được người Pháp du nhập vào vùng đất 
Nam Kỳ đưởi.thới thuộc Pháp phát triỀền được và gó 
một tầm mức tương đối quan trọng, đó là cây cao su. 
Nhưng loại canh tác này lại hoàn toàn nằm trong 
tay các nhà tư bản Pháp và là một Nhn những hoạt 
động quan trọng nhất của các chủ đồn điền người Pháp 
tại Nam Kỳ @). Loại canh Iáè này đã không được người 
Việt Nam hưởng ứng ,bởi lẽ rất giản dị là.nó đòi hỏi 
mội số vốn đầu tư không lồ và chậm đem lại kết quả. 


().. luồn tập thư nà thông cáo của Giáo hội Thiên chủa giáo 
Nam Kh. Ms c 

(3) Theo thống kê cña các tĩnh trương năm 1915 thị vào 
nặm này co một số Ít người « bản xứ» tham gia trồng cây cao 
Âu. Tại tĩnh Gia Định, vào năm này, người ta tính có tất cä 6L 
đồn điền cao su. Trong số này, có 37 đồn điền nằm trong tay 
người Pháp. Số còn lại thuộc người « bẵn xử ». Nhưng diện tích. 
của Các đồn điền nằm trong tay người « bản xử » không đáng kỀ : 
240héela với khoảng 20.006 gốc trong khi đó 37 đồn điền của 
người Pháp chiếm một điện tích là 3.000 hécLa. 
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Giá thành khai thác một hécla trồng cao su thaỷ 
đổi tùy theo vùng và tùy theo thời. Tại vùng đất đỏ, 
giá thành một hécta trồng cao su, gồm việc triệt hạ 
rừng rậm, biện pháp chống sốt rét: vào năm thứ năm 
lên đến 500 đồng trong những năm 1922 — 1925, Và vào 
thời phong trào trồng cao su nở rộ, vì phải đi sâu vào 
những vùng chưa được xâm nhập đề kbẦn boang, vì 
tiền thuê nhân công gia tăng và vì nhiều khi công việc 
khần hoang không được thực“hiện một cách kỹ lưỡng 
”lắm, không có những việc chuần bị cần thiết, nên giá 
thành một hếcta có thề lên đến 2.000 đồng. Nhưng đây 
là giá đặc biệt cao vào một thời đặc biệt, Trung binh 
thì giả thành một héeta:thay đồi từ 900 đồng tới 1.200. 
đồng (1), tuy vậy số vốn đầu tư này đã là quá lớn đề 
người « bản xứ» có thề tham gia loại canh tác ấy, 


Cây cao su được khởi sự trồng tại Nam Kỳ vào 
những năm đầu của thế kỷ XX, khá-muộn. Là một loại 
canh táe.hoàn toàn nhấm vào việc xuất khầu, việc 
trồng cao su tại Nam Kỷ lệ thuộc rất chặt chẽ vào thị 
trường cao su trên thế giới. Tại Nam Kỳ, éáo chủ đồn 
điền đã quấy sang trồng loại cây này sau khi gặp thất 
bại trong việc kbai thác các đồn điều trồng lủa tại các 
tỉnh miền Tây, vì mất :nùa và vì thiếu nhân công. Niền 
giảm thống kê Đóng Dương cho con số điện tích trồng 
cao su đầu liên là vào năm 1897. Cũng theo thống kê 
này thì trong 12 năm đầu tiên (1897 — 1912) của lịch sử 
trồng cao su tại Nam'Bộ, cây cao su mới chỉ được trồng 
trên một diện tích là 18900 héeta. Giai đoạn từ 1920 
tới 1929 — năm khẳng hoảng kinh tế thế giới, là giai đoạn 
phong trào trồng. Nam Kỳ phát triền mạnh. 
Số diện tích dành cho loại canh tác này lên tởi 82. 332 
hécta, Trong những năm 193i—1932,ì hậu quả của 


-È) Xem Yves Henry. sdd, tr. ã5ỹ — 657. 
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cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, loại canh lác này 
bắt đầu ngưng phát triỀn, Các công ty và Lư nhân vì 
thiếu vốn, và mặc dù được sự hỗ trợ của nhà nước 
thuộc địa bằng cách. cho yay vốn, đã chỉ đồn nỗ lực 
vào việc bảo quân các đồn điền đang được khai thác. 
Và từ ngày”1-6-1931/ ngày quy trớc quốc tế được ký tại 
Luân Đôn nhằm bạn chế điệp tích trồng cao su trên 
thế giời đề giải quyết khủng hoãng bắt đầu có hiệu lực 
tại Đông Đương, các nhà trồng cao su tại Nam Kỳ không 
còn được phép mở rộng điện tích canh tác cao su. Các 
con số về điện tích trồng caơsu vào“những năm sau 1984, 
tuy cỏ cao bợn diện tích của năm 1934, nhưng đó chỉ 
là kết quả của sự điều chỉnh lại số điện tích, của các 
đồn điềh. Thống kê của các tỉnh trưởng cho chủng la 
những con số sauÏŸ diện tích trồng cao su tại Nam Kỳ : 


920 ; 83,332 hécta - 1932: 88800 hẻcta 1985 : 97.072 hécta 
1930:88101 — - 1933:96130 —. 1986 
1034:9004 — — 19M4:07029 °— ˆ 1937: 
1988 ;06373,—=  1943:f08321 ha — 94: 


Việc trồng cây cao su đặc biệt phát triều tại những 
vùng đất đỗ và xám tại các tỉnh miền đông Nam Kỳ và 
đây cũng là mục tiêu chủ yếu của cöng cuộc khần hoang 
tại sác Ủnh đó. Niên giảm thống ké Đông Dương ho 
chúng la con số diện tích các tỉnh đành cho loại canh 
táo này vào năm 1936, năm diện tích dành cho cây cao. 
đạt gần tới mức cuối cũng của nó : Bà Rịa 4.500 hée- 

Biển Hòa 28.400 hécla; Chợ Lởn. hẻeta ; Gia 
Định 11.700 hécla ; Hà Tiên 250 hécta ; Tây Ninh 8.400 
hécta ; Thủ Dầu Một 44.700 bécta. ¿ 

Theo bảng thống kê trên thì cao.su đã được trồng 
nhiều nhất tại tỉnh Thà Dầu Một. Tại đây, diện tích 
đành cho cao eu lớn gấp ba điện ích trồng lúa (Ì1.890 
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bẻcta vào năm 1928, sau năm này số diện tích trồng cây 
cao su không gia lăng bao nhiêu). Và có thề nỏi, chỉnh 
cao su đã « cứu » tỉnh Thủ Dầu Một, vì vào năm 1888, 
tỉnh này đã bị bãi bỏ vì kinh tế tại đây quá yếu. 
Theo bản đồ các đồn điền cao su lại miền nam 
Đông Dương do YvesHenry thiết lập vào năm 1931 sau 
:một cuộc điều tra tới tận các đồn điền này thi tại vùng 
đất đồ nầm ở giữa tây bắc Bà Rịa, nghĩa là từ phía 
Xuyên Mộc kéo đài tới tàn anh giới tỉnh Biên Hòa và 
Campuehia, các đồn điền đều có diện tích lớn : một đồn 
điền cỏ điện tích trên 2.000 hẻcta, 6 đồn điền cỏ diện 
tích từ 1.000 hẻeta tời-3000 héeta, số còn lại có diệ 
tích đưởi 50U héela. Vũng tập t:ảng các đồn điền cao 
su thử hai-được gì n về phía bắc bởi con đường nỗi 
thị xã Bả Rịa, Long Thành, Biên Hòa và Phước Hòn, về" 
phía nam bởi con đường chạy tử Gò Dầu Hạ ngang qua 
Trăng Bảng, Cũ Chỉ, Hóc Mòn và Gia Định. Tại vùng 
này lập trung đa số đồn điền cao su của Nam Kỷ, nhưng 
các đồn điền này phần lớn có diện tích đưới 500 héeta, 


Vẫn theo Yves fleary, năng suất một hécLa thay 
đồi rất nhiều tùy theo loại đất. Trên đất đỏ, năng suất 
mủ trung bình là 390—400 kg/héeta. Tuy nhŠền tại một 
số đồn điền, vào năm eaở nhất, năng suất này cò thề 
lên đến 600—700 kg/hécta. Trong khi đỏ thì tại các vùng 
đất xám, năng suất này chỉ khoảng 285kg/hẻeta (1). 

Việc khai thác cảo su tại Nami Kỷ, dưởi thời thuộc 
Pháp, được coi là thành công về phương điện sản xuất. 
Paul Bernard nhận « Sự thành công của loại canh 
tác mới này tại Đông Dương É) có lẽ không ai chối cäi 


() Tại Java, Sumatra. Sri Lanka và Malèdia, năng suẫt mũ 
trung bình cũng chỉ khoảng 400 kg/héeta vào thời này. 


(3) Chủ yếu là tại Nam K‡- Tại Campuchia : ®6.000 hóc, 
thủ Trung kỳ 


210 


và đa số đồn điền của chúng ta về phương diện đất đai; 
kbí hậu cũng như về giống được trồng, có thề địch lại 
nồi với sự cạnh tranh của Alalêdia hay Ấn Đô thuốc 
Hà Lan ( 


Tuy nhiên, chính loạicanh tác được nhận định là 
thành công này đã đề lại một trong những điềm đen 
tối nhất của lịch sử thực dân Pháp khai thác đất đai 
ở Nam lộ là « Phu đồn điền cao su ».đã đì vào trong 
văn thương Việt Nam như là một hình ảnh táp trung, 
điền hình cña tính cách hóc lột tàn bạo của thực dán 
Pháp. 

Tỉnh tới cuối năm 1926, số ÿbu được mộ làm việc tại 
các đồn điền cao su lại Nam Kỳ là 29.168 người. Từ 
11-1937 đến 31-12-1927, thêm vào sế nhân công có.sẵn, 
số phu được đưa thêm vào là 15.048 người, vừa đàn 
ông, đàn bà và trẻ em, Nhưng cũng trong giai đoạn 
này, số người bị trầ về lại quê quán vị lý đo sức khoẻ 
là 1.916 người, số bỗ trốn và được báo cáo với Sở 
KiỀm soát là 3.001 người và số người chết là 1.225 @). 


Nấm 1928, số nhân công chết tại các đồn điền cao. 
su là 1.819 ngời trong tổng số 35.000 nhân công làm 
việc tại các đồn điền ở Nam Kỳ. Sang năm 1929, có 
805 người chết, 3.570 người chạy tốn, 5.270 người phu 
gốc lắc Kỳ và 1,175 người gốc Trung Kỳ bị trả về quê 
cñ, phần vì mãn giao kèo, phần vì bệnh tật. Vào năm 
1937; trong tồng số 15.080 phu đồn điền, 10.181 người 
phải đưa vào bệnh xả, 204 trường hợp phải đưa tới các 
bệnh viện ngoài đồn điền đề cấp cứu, 5.127 người mắc 
'bệnh sốt rét được điều trị tại bệnh xả (5). 


(1) Báo cảo trườc Hội đồng quản hạt năm 1928. 
(3) Như trên. 
(8) Như trên,năm 1929 Và 1937 
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Tỷ lệ những người phu đón điển caosu bị chết, bị 
bệnh, hoặc chịu không nỗi cuộc sống lại các đồn điền 
phải bỏ trốn, bị-trả uê cũ vì bệnh và vì không cBấp, 
nhận một giao kèo mị quả là cao. Tỷ lệ này đã gián 
tiếp nói lên mức độ bị bóc lột và bị đối xử làn nhẫn 
mà những người phu đồn điền này là nạn nhân, Một 
số biện pháp cải thiện ít õi đối với người làm công mà 
Sở Thanh tra lao động của chính quyền thực dân ghỉ 
hận được ở một số đồn điền chỉ là cách thức kéo dài 
khả năng lao động của họ đề tiếp tụe bóc lột (xong những 
điều kiện làm việc nghiệt ngã mà các lỷ lệ trên đây 
ngầm cho chúng ta thấy. : 


„Quả thực, những đồn điền cao su này lắ những 
vùng mới cướp được từ rừng ràm hoang, vu, 
mhòng, nước độc. Việc khai thác ca: 
thời thuộc Pháp lại: được thực hiện' dưới: hình thức 
những phong trào ð ạt, các chủ đồn điền khai thác theo 
phong trào này không thề có đủ thời giờ và thiện chỉ 
đề. thiết lập những điều kiện bay những cơ sở cần thiết 
cho: một sự kbai thác lành mạnh, như thực hiện những 
biện pháp chống sốt rét, quyết vấn đề nước ăn, 
nước uống, nhà ở. Mặt khác, việc khai thác cao su tại 
Nam Kỳ lrong giai đoạn này hoàn toàn dựa vào vỏn 
ngoại quốc và vào giá cả cao s# trên thị trường quốc tế 
và trong điều kiện phải cạnh tranh với cao su của cúc 
nước sản xuất cao su tại Đông Nam 

Cao su là cây công nghiệp duy nhất thực dân Pháp 
đã phồ biến được tại Nam Kỳ, dưới thời thuộc Pháp, 
nhưng hoàn toàn là vì lợi Ich của người Pháp —,những 
nhà tư bản và những nhóm tài phiệt Pháp và do những, 
nhóm ngươi này điều khiển. Loại cây công nghiệp này 
đã không sậm nhập vào được trong nền nông nghiệp 
và trồng tỉa của người Việt Nam dưới thời thuộc Pháp. 
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THUẠ 9: Đến điền cao gu, 


— lừa 


Đồng bằng sông Cửu Lơng cũng đã từng đượs gói 

“là œ xít da », Dừa được trồng rộng rũi trên các gì 
Phù sa cần sông Tiền và sông Hậu (6n Tre, Vĩnh lop, 
Mỹ Thỏ), trên cáe phù sa-ven biền vịnh:Thái Lan (HÀ 
“Tiên, Rụch Giá) và trân các vùng đất gốc núi lửn của 
đão Phú Quốc, nhưng tập trung nhất là tại ba tỉnh Hến 
Tre, Mỹ Tho và Vĩnh Long. 


Diện lích trồng dứa trêu toàn Nam Kỹ vào nu: 1939 
“lÀ 21700 hẻeta và được chịa ra như sau: Hiến Tre: 
8.150 héetm, Mỹ Tho 7.800 héeta và Vĩnh Long 1700 


Méeta. Số còn lại nẵun rất rác lại các tĩnh khác như Biên 
Hiẻa, Hã Tiên, Rạch Giá... 
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Trung bình, một hécta dừa vào thời này cho khoảng, 
5.000 trái trong một năm, tinh ra khoảng 750 kg cơm 
dừa. Giá một tấn cơm đửa vào lúc cao nhất là khoảng 
70 đồng. Tuy nhiên, giá này thay đồi rất thất thường 
v đo đó có ảnh hưởng lớn đến việc trồng dừa, nhất là 
trồng dừa trong mục đích xuất khầu cơm dừa. Giá dừa 
này đang từ 70 đồng/tấn hồi trước thế chiến I (191i) 
xuống còn từ !§ tới 20 đồng vào năm 1917. Số cơm dừa 
xuất khầu do đó cũng giảm xuống, dẫn tới việc một số 
điện tích trồng dừa đã bị bỏ, chỉ còn khoảng 3.00 hécta 
đủ đề đáp ứng số nhu cầu tại chỗ mhà thôi. 

b) Trồng hoa màu 

Bên cạnh những loại canh tác được gọi là đắt tiền 
được người Pháp du nhập vào Việt Nam, người Pháp 
còn muốn khuyến khích phát triền các loại nông phầm 
đang có sẵn tại đây, đặc biệt là bắp và mía. 

— Bắp 

Trước bậu quả của mấy năm 'mất mùa lúa liên tiếp, 
những năm 1904, 1905 mất mùa vì bão lụt chưa từng 
thấy, đã đưa đến nạn đói trầm trọng nhất xây ra lại 
các lĩnh phía tây và cực tây, thức dân Phúp đã ÿ thức 
được phần nào mối nguy hại cũa tình trạng độc canh, 
“nên đã khuyến khích người nông dàn Nam Kỳ trồng 
thêm bắp. Việc trồng bắp này Irước liên được khuyến 
khích đề đáp ửng nhu cầu thực phầm tại chổ, Tuy nhiên, 
trước những nhu cầu về bắp rất lờn tại chính quốc, thực. 
dân Pháp cũng muốn phát triền loại nông phẩm này vì 
lý đó xuất khẩu. 

Nhưng loại canh tác này lại không được người nông 
dân Ñam Kỳ hưởng ứng. Diện tích dành cho loại nông 
phầm này tại Nam Kỳ, đưởi thời thuộc Pháp, rất thấp, 
nhất là khi so với các vùng đất khác tại Đóng Dương. 
Số diện tích Irồng bắp tại Nam Kỷ vào năm 1939 là 


214 


-khoang từ 10.000 tởi 15.000 héeta, trong khi.đỏ điện 
tích trồng bắp tại Bắc Kỳ là 7080.000 hécta, tại Trung 
Kỹ, 50.000-hẻeta, tại Campuchia 40—50,000 bécta, và tại 
Lào 50 — 70.000 héete. ' 

Theo thống kê của các tỉnh trưởng, việc trồng bắp 
tại Nam Kỳ phát triỀn như sau: 


1929 : 13.100 hécta 1933 ; 17/900 héeta 1937 : 
1980: 11300 `« 1934717700 « 1938 
1984/12200 « 198517360 € 
1932: 13470 © 1936:2290 @£ 


14700 héca 
380 =« 


Nếu chỉ nhìn vào bằng thống kê này thi chúng ta 
dễ đi đến kết luận là diện tích trồng bắp tại Nam Kỳ dã 
tĩng được/4.500 hécla từ năm 1932 tới 1933 và 8.500 
héeta từ 1935 tới 1936 và trong vòng 10 năm, điện tích 
đành đề trồng bắp đã tăng 11.450-héeta, tức khoằng trên 
dưới 1.000°éeta một năm. 

Nhưng sự thực thì số diện tich được ọi là gia tăng 
nẵy ®heo bảng thống kê trên đây có thề chỉ \à sự gia 
tăng điện tích bắp được thu hoạch, vì tăng vụ hơn là 
sự gia tăng diện tích gieo trồng. 

Sở dĩ có tình trạng này là vì thứ nhất, việc trồng 
bắp tại Nam Kỳ khá bắp bênh. Có một sự khác biệt rất 
lớn giữa điện tích gieo trồng và diện tích thu hoạch. 
Được biết, dưới thời thuộc Pháp, bắp tại Nam Kỳ được 
trồng trên các vùng đất khô tại Biên Hòa, Bà Hịa, nhưng 
quan trọng nhất là tại các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc, 
trên những giồng của sông Tiền và sởng HAu. Tại những , 
vùng đất này, mỗi năm có bai mùa bắp. Mỗi mùa kéo 
dài khoảng 4 tháng. Mùa mưa, từ tháng năm tới thẳng 
chín và mùa khô từ tháng chạp tới tháng ba 

: Vẫn theo báo cáo của các tĩnh trưởng thì lịnh hình: 
trồng bắp tại Như; Kỳ, vào năm 1938 chẳng bạn, như sâu ; 
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XMia' khó : 


H Điện tích | Diện tích: | „7 
Tỉnh - | gieótrồng | thunoạch | S3 lượng 
Chân Đốc. 8.120 hécts 1.550 lấn 
Long Xuyên ⁄|  470— c= 
Sa Đéc 460 — vì 40 — 
Rạch Tủ — 10 <, 
Tổng cộng 6.120 hécta 1,800 tấn 
Mùa mưa: 
—H— — 
xử Điện tích Điện ểi Ì \ x 
lun gieo trồng. |' thu höaeh 'Ị: SÀM lượng 
Bà hịa 3.010 hẻetá |-2.030 hẻeta | 2.200 tấn 
Bến Tre 20 320 — 200 
Biên Hòa 630 — 
Cần Thơ. lổ0 —. 
Châu Đốc + 15.340 — 
Gò Công đŨ -— 
Hà Tiên 40 — 
Long Xuyên „ 2.080 — 
Mỹ Tho 100 —, 
|. hạch Giá ?0,— 
Sa Béc T2ợ — 
Tổng cộng. 46.400 hécta | 21-340 hécta | 26.370 tấn 


Tồng cộng cả 3 mùa : 51,30 hécta ;23.680 hẻcla ; 28.170 tấn 


"Theo bảng thống kê trên thì điện tích thư hoạcj chỉ 
hơn một nửa điện tích gieo trồng và xem ra chỉ thành 
công với những diện lich nhỏ. Tình: trạng thu hoạch 
bấp bênh này không chỉ diễn ra một cáth đột xuất, 
„biếm hoi mà hầu nhự thường xuyên theo thay đồi của 
thời tiết. Nhiều nước quả trong mùa mưa hày hạn quá 
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trong mùa khô-cũng đều có ảnh hưởng đến kết quả thu 
hoạch, Chẳng hạn vào năm 1937, tại tỉnh Châu Đốc, diện 
tích gieo trồng trong mùa mưa là 33.700 hẻcta, nhưng 
7.000 hécta trong số này đã bị phá hủy vì quá nhiều 
nước. Số diện tích có thu hoạch cũng chỉ cho một sắn 
lượng tương đối thấp : 26.700 hécta chỉ cho 19.698 tấn. 
Cũng tại tỉnh này, số diện tích được gieo trồng trong 
mùa khô là 3/117 héeta nhưng hạn hản đã phá hủy 
2.817hécta và diện tích còn lại là 2.300héeta chỉ cho 
1,872 tấn bắp (1). 

Mặt khác, giá bắp cũng rất thất thường. Giá một 
thùng bắp 60kg vào năm 1915 là 1 đồng 7, vào năm. 
1917 tụt xuống còn 0 đồng 40xu. Vào năm 1920 việc 
trồng bắp hoàn toàn không lòi cuốn người nông dân 
vì xuất cảng không được. 

“Thực ra thì sự thay đồi của thời tiết và giả cá trên 
thị trường chưa phải là những lý do chính yếu cẮt nghĩa 
tình trạng không phát triền được của l‹ _ 
Bởi xì, như chúng ta sẽ thấy, việc trồng lúa, đưới thời 
thuộc Pháp, tại đồng bằng Nam Bộ cũng lệ thuộc vào 
thời tiết và giá cả lên xuống rất thất thường, nhưng 
vẫn phát triền được. 

Lý do chính của tình trạng không phát triền được 
của cây bắp tại đồng bằng châu thổ Nam Bộ là ở chỗ 
bắp không phải là một thực phầm quen thuộc được sử 
dụng tại Nam,Kỳ, Số bắp thu hoạch được trên một diện 
tích tương đối IL ỏi này cũng được đem xuất khầu. Hơn 
nữa, so sánh với việc trồng lủa thì quả thực trồng bắp 
không đem lại nhiều lời lắm đề các địa chủ có thệ 
chuyền diện tích trồng lúa sang trồng bắp. Giá bai nông. 
phầm này gần ngang nhau, nhưng năng suất tmột héctic 


(1) Bảo cáo trước Hội đồng quản hạt năm 1987. 
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bắp lại kẻm bơn nàng suất mọt hécta lúa. Chính vì vậy 
mã điện lích trồng bắp không gia tầng tại Nam Kỷ, 
dưới thời thuộc Pháp, thời mà nông nghiệp chủ. yếu 
buởng về xuất khầu. 

©) Trồng lúa 

— Điện tích trồng lúa 

Canh 'tác chính yếu tại Nam Bộ dưới thời thuộc Pháp 
vân là lúa gạo: Có thề nói, ngoại trừ khoủng 100.000. 
hẻeta được khần hoang đề trồng cày cao su tại các tỉnh 
miền đông, tất cả diện tích khần hoang được vào thời 
này tại các tĩnh trung, tây và cực tây của Nam Kỳ đều 
'được sử dụng đề trồng lú+ Bảng thống kê đưới đây về 
diệu tleh dành cho một số noag phầm chỉnh tại Nam lộ 
trong khoảng ,IU năm (1929—1938) cho chúng ta một 
bình ảnh về tầm quan trọng của việc canh tác lúa tại 
đồng bằng sông Gửu Long dưới thời thuộc Pháp.(1) : 


Đơn øị : hẻela 

Năm| Lúa | Bấp | Cao su Dừa | Cau 
s † 

ụ 8.039 | 13.100 332 19/258 | 17.081 

1090 | 2.112.400 | 11390 .( 88.101 3.062 | 30.730 


Mặt | 1983804 | 12200 | 90044 30730 | 20886 
1932 | 1961.000 | 13470 ` S&8u0 30.370 | 30490 
189 | 1976496 | vr900 | 96.180 21030 
HAI | 303800 giun 21.080 
1906 | 2110300 97012 21780 
1986 | 2.163.390 | zz4n0 | 98.168 21720 
1987 | 1918.000 | ae 21.480 
1938| 2307696 | 34ã80 | 98375 2110 


(1) Thắng kẻ được thiết Jập từ các bảo cáo trước Hội đồng 
quấn bạt của các năm 1929—1988, 
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Mặt khác, nếu chủngta xét đến số điện tích mỗi 
tỉnh, nhãt là những tĩnh phía nam sông Hậu, tức những. 
tỉnh chủ yếu được khai phá đưởi thời thuộc Pháp, dành,, 
cho việc trồng lúa, chúng ta sẽ thấy tÍnh cách độc canh 
này của đồng bằng sông Cửu Long đã được đặc biệt 
đầy mạnh dưới thời thuộc Pháp. 

>— KỊ thúật canh tác 

Chính quyền thực dân, một mặt m+ốn thay đôi bộ 
mặt nòng nghiệp của đồng bằng chàu thồ Nam Bộ, mặL 
khác cũng muốn thay đổi cả kỹ thuật canh tác tại đây, 
Ngay từ buồi đầu, chính quyền thực đân đã muốn đặt 
việc khai thác nông phầm chính là lúa của đồng bằng 
sông Cửu Long trêì những.eơ sở khoa học hầu đáp 
*ứng những đòi hỏi của mục tiêu sản xuất khầu thóc gạo. 
cũa chủng. 

Người Pháp đã mở ra những phòng, những cơ quan 
sở nhiệm vụ nghiên cửu những điều kiện về đất đai, 
khí hậu, chế độinước, giống, phân bón của việc trồng 
lủa tại Nam Kỳ hoặe tại khắp Đông Dương. Vào năm 
1864, Đô đốc De la Grandière, tên cầm đầu tải gọi là 
«chính quyền của các đô đốc ở ba tỉnh miền đông Lục 
tỉnh ra nghị định thành lập Vườn bách thảo, Năun sau, 
thành lập Hội Nông nghiệp và kỹ- nghệ Nam Kỳ. Hội 
„này sau đồi thành Hội Nghiên cứu Đông Dương lại 
Sài Gòn (Société des Etudes Indoehinoises de' Saigon), 
nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết cho nền nông 
"nghiệp tại đây. Sau đó là Nha Canh nóng và Thương 
mại Đông Dương (Direetion đe I'Ágrienlture et du Com- 
meree đe Ìindocbine) (1898), Nha Canh nông Nam Kỳ 
(Diteetion đe lAgriculture de la Coehinchine) (1899), 
Phòng Thí nghiệm phân tích Hỏa bợc.nông nghiệp và 
XỸ nghệ tại Saigon (Laboratoire d'analyses chỉmiques, 
®8rieoles eL industrielles) (1898), Sở Khí tượng (Serviee 
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métÈorogique, 1897) lần lượt :z đời, Các cơ quan này 
được lắp ra vỏi nhiệm vụ thí nghiệm, giải quyết những 
văn đề kỹ thuật đo việc khai thác đồng bằng Nam Bộ 
đặt ra, hưởng dẫn việc khai thác nói chưng, việc trồng, 
tỉa nói riêng, đì dần vào con đường khoa hoc đề nâng 
cño năng suất. 


Bên cạnh những cơ quan' có tỉnh cách nghiến cửu. 
này, thực đân Pháp còn thành lập những trạm thí 
nghiệm ở hầu khắp các tỉnh. Vào năm 1927, tại Ñam 
Kỳ, ngoài Vưởn bách thảo, đã cỏ tới 7 trạm thí nghiệm 
và hai trạm gây giống hoạt đông. Ngoài ra, théo nghị 
định ngày 3-8-1938, Nam Kỳ được chia ra thành bốn 
khu vực nông nghiệp. Mỗi khu vực đều được đặt dưới 
quyền điều khiỀn về mặt nông nghiệp của một số kỹ sư, 
Cáo kỹ sư này có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề có 
liên quan tới kinh tế: nông nghiệp của khu vực, cải, 
tiến kỹ thuật canh tác và tuyên truyền cho việc cẳí 
tiến này cũng như phồ biển các loại thóe giống được 
tuyển lựa... 

— Về giống 

“Tại thị trường thỏc gạo quốc tế, gạo do: Nam Kỳ 
sản xuất đã cạnh tranh rất khó với gạo của các nưởc 
như Miến Điện, Ấn Độ, Nhật Bản... Một trong những lý 
do của sự thua sút này là gạo Nam Kỷ không được đều 
hột không được thống nhất chủng loại nghĩa là một 
phần do vấn đề giống.. 


Đề giải quyết tình trạng này, ngay từ quu, người' 
Pháp đã du nhập vào đồng bằng châu thồ Nam Kỳ một 
số giống lúa mới từ Hoa Kỳ, Miến Điện, Nhật Bản, Ấn 
Độ, Marốc, Madagascar; Ba Tư, Áchentina, bắc Trung 
Hoa, Bắc Kỳ và Campuchia. Nhưng việc thử các loại 
diống mới này xem ra không có kết quả đủ đề được 
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phồ biển, phần vì thời gian thử nghiệm quá ngắn, một 
hai vụ mùa, phần vì việc thử nghiệm đã được thực biện 
một cách quá đơn giản. Chẳng hạn như vào vụ mùa 
1888, người Pháp cho gieo thử mệt số thóc giống nhập 
từ Miến Điện tại nh Mỹ Tho. Loại thóc giốúg này đã 
gieo trồng ở một số làng khác nhau, Và` kết quả là t 
các vùng đất cao. giống thóc mới nảy đã đưa đến những 
kết quả lớn hơn kết quả của giống nội Nhưng tại 
eäe ruộng thấp, loại giống này xem ra 
hợp. Vào năm 1893, loại thóc giống Miến Điện này lại 
được đem ra thử một lần nữa, nhưng lần này thì hoàn 
toàn thất bại, vì thóc giống được đem về quá muộn và 
lại không được chọn lọc một cách kỹ lưỡng. 


Mặt khác, èác cuộc thí nghiệm đã cho thấy mỗi 
loại đất xem ra chỉ thích hợp với một số loại lủa. Những 
giống lủa mới được nhập từ ngoài hay đưa từ nơi khác 
tời đều thất: bại. Một vài nơi hiếm hoi có thành công, 
nhưng loại. lúa lại biến đồi và mang tất cả đặc tính của 
giống lủa cũ vốn thích bợp vời địa phương. 


Việc nhập thóc giống từ bên ngoài không đem lại 
kết quả, chính quyền thực đân bèn quay về với giống 
nội địa, thành lập những trung tâm tuyền chọn thóc giống 
tại hầu hết các tỉnh. Công việc 'tuyền chọn thóc giồng 
này được thực biện bằng máy. Thóc giống còn được 
gây tại những trung tâm gây thóc giống và được nhân 
lên các tĩnh trong các địa điềm thử nghiệm. Vào. 
năm 1936, số thóc giống được gây tại các trung tâm gây 
giống là 700 dấn và được phản phổi cho các tỉnh Gò 
Công, Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, Mỹ Tho, Trà Vinh, 
Vĩnh Long, Cần Thơ, Sa Đéc. Theo dự đoán thì số thóc 
§iỐng này sẽ được nhân lên tại các trung tâm thủ 
nghiệm và có thề cung eấp khoảng 60/000 tấn thóc loạ 
tốt đủ đáp ứng nhu cầu và đồi hỏi"cña việc trồng lú 
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trong mục tiêu xuất khẩu. Ngoài ra, vào năm 1938, Sở. 
lúa gạo Đông Dương đã cung cấp một số thóc giống 
được tluyền chọn phù hợp với đất cảnh tác, với chế độ 
nước, và thời gian gieo, gặt. 

— Về máu móc nông nghiệp 

+ ĐỀ giải quyết vấn đề nhân công, văn đề số một của 
các đồn điền trồng lúa của người Pháp, chỉnh quyền 
*hực dân muốn sử dụng cơ khí trong nông nghiệp tại 

ồng bằng sông Cửu Long. Vào năm 1902, người tạ đã 
đem máy cày vào cày tbử lại Mỹ Tho. Vào năm 1918, 
sông ty Sambue cũng đã thử dùng máy cày và bừa 
trong một đồn điền rộng 8.000hẻeta ruộng, tại tỉnh 
Cần Thơ. Và liên tiếp các năm sau đó, các máy cày, 
máy bửa của Pháp, của Hoa Kỷ được đưavào thử trên 
đồng ruộng của Nam Kỳ. 

Việc cày bừa bằng máy tại một số đồn điền của 
người Pháp, như tại đồn điền của viên chả lịch Nghiệp 
đoàn nông nghiệp miền Tây, ở làng Phủ L.2c vào năni 
1921, đã đem lại những kết quả đáng kề. Những thửa 
ruộng tử trước tới nay chưa đem lại một vụ mùa nào 
và đã bị những người tả điền bồ, sau khi được cày 
bằng cày máy đã đem lại một năng suất 2,5 tạ/hécla và 
10 tạ/héeta. Một thửa ruộng bình thường được cày bằng 
máy với độ sâu 12 phân đã cho 17 tạ/hécta, trong khi 
đó thửa ruộng cùng loại được cày bằng trâu chỉ cho 
13 tạ/héc\a. Tính cách đều đặn của độ sâu do cày máy 
đã tíng năng suất của ruộng- 


Ngoài ra, người Pháp còn thữ nghiệm eác loại máy 
gắt, máy đập lúa, khuyến khích việc cải tiến các chiếc 
cày, bừa thông thường, tổ chức các Hội chợ triỀn lãm 
các laại nông cụ và ra phần thưởng cho những sáng 
kiến cải tiến nông cụ tại đồng bằng Nam Bộ. 
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Nhưng tất cả các cố gắng nghiên cứu khoa học về 
lÿõng, về cơ khi và cả về phân .bón.. đã không được 
đem áp dụng một cách rộng rãi vào trong nông nghiệp 
tại đồng bằng Nam Bộ thời kỷ này, Theo các bản báo 
cáo của các tỉnh trưởng thì người nông dân tỏ ra không 
nồng nhiệt lắm đối với việc tuyền chọn thóc giống. 
Chẳng hạn, bản bảo cáo năm 1929 viết về vấn đề này 
như sau : « Có Ít người tới xin chọn giống. Đa số nông 
dân tính toán rằng sổ lời trong vụ gặt do việc sử dụng 
thóc giống đều hạt (tức được tuyền chọn) không tương 
xứng với những khó nhọc bỏ ra. Việc-chính viên thống, 
đốc Nam Kỳ đã phải ra quyết định bắt buộc các ruộng. 
của làng tủ Nam, Kỳ phải gieo bằng thóe giống được 
tuyển chọn tại các trung tâm chọn giống đã chứng thực 
cho cáe nhàn xét trên: đây của các tỉnh trưởng. 

Việc 'phồ biến phân bỏn lại đồng bằng châu thồ 
Nam 'Bộ dưới thời thuộc Pháp cũng đã lâm vào một tình 
trạng tương tự, Người nông tlân tại đây, vào thời này, 
không hưởng ửng nhiều lắm việc sử dụng phân bóa 
học trong nông nghiệp. Cũng theo bản bảo cáo của các 
tỉnh trưởng Mội đồng quản hạt, vào năm 1929, chính 
viên chủ tịch Nghiệp đoàn nông nghiệp đã phải trực 
tiếp can thiệp mới có thề tìm ra được ba chủ đất tại 
Vĩnh Long chấp nhận dùng thử phản hóa học trên đồng 
ruộng của họ. 

Những cổ gắng iến kỹ thuật canh tác tại đồng 
bằng sông Cửu Long dưới thời thuộc Pháp, bằng cách 
cải thiện giống lủa, cải thiện đất bằng phân hóa học và 
bằng việc sử dụng cơ khí, máy móc, đã không đem lại 
kết quả nhử mong muốn, vì nhiều lý do. Có thề vì các 
cuộc thử nghiện đã không được thực biện đến nơi đến 
thốn và đo đỏ đã không đưa ra được những kết quả có 
®ức thuyết phục được người khác ra khỏi lề lõi làm ăn 
lâu đời của họ. Đánh giá các cuộc thử nghiệm này, viên 
tỒng thanh tra uòng nghiệp đã nhận định như sau 
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«Trong lãnh vực cải thiện các ruộng lủa, chúng ta 
hoàn toản thiếu những cuộc học hồi về chế độ nước 
lên, nước xuống và sự lưu thông của nước trong các 
kinh đào. Trong lãnh vực phân bón, k⁄ZỐng có một sự 
thử nghiệm đúng đắn, đúng cách, không có một: công 
trình toàn điện hoặc từng phần về cách cấu tạo của đất 
Tuộng. Trong lãnh vực giống má, thành quả rất giới hạn. 
Trong lãnh vực tìm biều bệnh của lúa và sâu rầy, chúng 
ta mởi chỉ thực biện được một vài cuộc nghiên cứu 
không ăn khớp với nhau ở phòng thí nghiệm...» (1). 

Cũng có thể vì việc sử dụng những kỹ thuật canh 
tác mới này còn quá đt tiền. Theo nhận định của một 
số nhà truyền giảo (2) thì đỏng đảo người dân tại tỉnh 
Biên Hòa, vì không có đủ khả năng lài chánh đề mua 
phân hỏa học cải thiện ruộng vườn quả cẵn cối của họ, 
đã phải bỗ đi vào làm công tại các đồn điền của người 
Pháp trong lĩnh, 


Việc sử dụng máy cày, bừa vào thời này cũng được 
eoi là quả mắc. Vào năm 1922, giá thành eủa một héeta 
được cày bằng máy, trung bình, đắt gấp ba lần giá 
thành một hécta được cày bằng trâu, bỏ, ấy là chưa kề 
tiền lậu máy và sửa chữa. Mặt khác, đất ruộng của đồng 
bằng Nam Bộ thường bị ngập nước, không có đủ độ 
cứng đề chịu đựng sức nặng của cáo chiếc máy cày 
được chế tạo vào thời đỏ. 

Nhưng lý do chỉnh cắt nghĩa tại sao các cải tiến kỹ 
thuật canh tác lúa đã không được phồ biến rộng rũi 
tại đồng bằng Nam Hộ dưới thời thuộc Pháp chính là 
tình toạng chiếm hữu ruộng đất bất hợp lỷ: Người nông 
dân Nam.Kỳ không phải là hoàn toàn thờ ơ với những, 


(1) Ð. Bernard, 5d, tr, P07. 
(3) Sociẻlé dès Àfissions lÏtrangères, 1911. ;p, 197. 
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cỏng cuộc cải tiển kỹ thuật này. Chẳng hạn như trong 
việc sử dụng thóc giống được tuyễn chọn. Số thóc giống. 
được tuyền chọn, tuy không gia tăng một cách ngoạn 
mục, nhưng không phải là không gia tăng. Vào năm 
1924, số thóc giống được tuyển chọn và được phồ biến 
cho.nông đân là 140 tấn, sang năm 1925, con sổ này lên 
đến 470 tấn, năm 1926 : 5Ò0 tấn, †936 : 700 tấn, Theo Sở: 
Lửa gạo thì mức độ thực hiện chương trình phồ biến 
thóc giống được chọn trên lý thuyết là 26% năm 1936, 
37% năm 1937, 45% năm 1938, Vụ mùa năm 1939, Sở 
trà tính phân phối 1.740 tấn thóc giống, nhưng trong 
thực tế, Sở đã chỉ phân phối được 1.310 tấn, tức thực 
biện được 77% .kế hoạch, So với nhu cầu toàn bộ thóc 
giống tại đồig bằng Nam Bộ trong một năm, khoảng 
110.000 tấn, số thóc giống được phổ biến này quả là ít 
ôi. Tuỷ nhiên mức độ gia tăng của số thóc giống được 
tuyền chọn này cho thấy người nông dân Nam Kỳ cũng 
o6 quan tâm tới vấn đề giống má. 

Tại đồng bằng Nam Bộ, đưởi thời thuộc Pháp, 
phương thức khai thác đất ruộng phồ biến nhất là 
phương thức cho tả điền thuê đất. Các chủ đất có Lừ 
10 hẻeta trở lên đều thường dùng tá điền. Ruộng khi 
ấy được chia thành lừng lô, 3 hécta hoặc õ héeta và 
được Irao cho các tá điền, 

Những người tá điền này có thề là những chủ đất 
nhỏ nhưng không đủ đất đề sống, nhưng thường là 
những nôäg dân khòng có đất, nghĩa là những nông 
dân nghèo, không có vốn, Những người tá điền này thuê 
đất của chủ với một giá đã được ấn định trườc cả vụ 
mùa. Giá thuê đất này thay đồi từ 120 kg đến 400 kg 
“một hécfa, theo từng vùng và từng loại đất, nghĩa là 
trung bình khoảng 403 mức thu hoạch. 

_ Phương thức khai (hảc ruộng đất bằng cách cho tá 
điền thuê đất nói trên đã là cẩn Irở chính trong việc cải 
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thiện kỹ thuật canh tác, vì phương thức khai thác này 
đã tạo nên một mỗi quan bệ bất bình thường giữa 
người lao dộng và zuòng đất. Người chủ đất thường ít 
khi làm công việc nhà nông mà chỉ ngồi khỏng thu 
hoạch bằng sự đóng góp của tả điền sau các vụ mùa. 
Được mùa uay mãt mùa, số (hu nhập này không thay 
đồi, vì đã được ấn định trước. 


Loại chủ đất này sẽ không hề nghĩ tới việc cải thiện 
đất ruộng của mình, vì thứ.nhất, bọ &hông mấy ngỏ 
ngàng tời đất ruộng. Địa chủ có dư tiền của đề mua 
phản bón hoặc tuyền giống... nhưng lạï dụng số tiền 
của này đề làu thêm roộng đất rồi cho thuê lại. Còn 
người tá điền là người trực liếp được hưởng lợi trong 
việc tầng năng suất của ruộng nhờ phân bón và giỗng 
má, nhưng họ lại không cỏ sẵn tiền của đề“mua phân 
bỏn hoặc thực hiện việc chọn thóc giống. 


'Chính ‹quyền thực dân Pháp đã phải thừa nhận 
vâng : « Việc biến đồi những cạnh tác cồ xưa đã được 
thực hiện một cách cực kỳ chàm vì sự thiếu hiều biết 
của người nông dân cộng thêm chế độ khai thác bằng 
tả điền khiến những người tá điền này hoàn toàn chịu 
trách nhiệm về mùa màng và hoàn toàn lự do trong 
cách thức canh tác đất`eủa mình » (?). 

Tóm lại, dưới thời thuộc Pháp, mặt dù cỏ một số 
cố gắng của thực đân nhằm đưa khoa học kỹ thuật vào. 
nền nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, chúng 
ta vẫn có thề nói được là hầu như không có gì thay đồi - 
trong kỹ thuật canh tác tại đây. Ngay. cả những chủ 
'đất người Pháp, trực tiếp canh lác ruộng của mình, số 
này rất Ít, cũng chỉ biết tìm cách làm chủ chế độ nước" 
trong ruộng của mình bằng'cách đào những mương, 


(j Bảo cáo trước Hội đồng quảa hạt năm, 1930, tr. 2? 
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dẫn nước, đắp bờ và đặt máy bơm nước, ngoài ra, chủ 
yếu vẫu theo cách thức : «con trâu đi trước, cáicày 
theo san ». De Feyssal viết về một số nhà làm ruộng, 
người Pháp này như sau : « Như một người nọ, dến 
ngày hôm nay, tuy đã làm chủ một điện tích rộng lớn, 
nhưng vẫn còn nêu gương về sự cần cù là chính tự lay 
mình, trong một thời gian dài, đã cầm bữa do trâu 
kéo trong đám ruộngigập nước » (1). 

De Eeyssal có ÿ ca ngợi sự cần củ của những nhà 
lâm ruông ngươi Pháp này nhưng đã gián tiếp cho thấy 
rằng khingrời Pháp làm ruộng tại đồng bằng Nau. 
Bộ thì cũog chỉ làm theo cách thức cỗ truyền của 
người Việt Nam, 


2. Tình bình canh tác 


Nhìn chung, nền nông nghiệp trồng lúa tại đồng 
bằng Nam Hộ dưới thời thuộc Pháp vẫn còn hầu như 
hoàn toàn phụ thuộc vào những điều kiện thiên nhiên, 
khí hậu, mưa nẵng, tính chất tốt bay xấu của đất, vị 
trí của ruộng thấp bay cao. Người nông dân nhiều khi 
phải gieo đi, cấy lại nhiều lần trong một mùa. Chẳng 
bạn như vào vụ mùa '1910—1911, trong các tháng Tư, 
Năm, Sáu, trời mưa bình thường, người nông dân sửa 
Soạn đất một cách kỹ lưỡng, rồi gieo mạ, rồi cấy. Nhưng 
sang tháng Bảy, trời bổng nhiên trở hạn một cách khác 
thường, Cơn hạn kẻo đài tới suốt tháng Tám sang tới 
tháng Chín. Đảm ruộng cấy hồi mấy tháng trước phải 
bỏ. Từ cuối tháng chín, trời bắt đầu mưa lại điều hòa, 
người nông dận lại tiếp tục gieo và cấy... Vu mùa 1915, 


(1) €. Rohequain, sdd, tr. 298. 
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các tình Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh gặp 
bạn hán, một số mạ gieo được thì lại không chịu nồi 
những trận mưa muộn, một số ruộng được cấy lại thiếu 
nước vào lúc lúa bắt đầu trồ bông nên năng suất rất, 
kém. Nhìn chung, những vụ mất mùa, toàn điện bay 
từng phần, xảy ra khả thường xuyên ở các tỉnh trên. 


Việc làm đất cũng không được kỹ lưỡng lắm, ngoại 
trừ những vùng phù sa eồ ở phía bắc Nam Kỳ như 
Tay Ninh, Thủ Dầu'Một, Gia Định, trên các vùng phủ 
sa cũ và trên các giồng của các tỉnh Gò Còng, Trà Vinh, 
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Chợ Lờn, Mỹ Tho, trên những 
vùng đất cửng và mới cũa tỉnh Bạc Liêu và phía nam 
tỉnh Rạch Giá. Tại những vùng này, đất được cày, bùa 
và trải đều trước khi cấy, Nhưng tại: những yùng đất 
trặng và hơi bị ngập nước, đất phù sa thường pha trộn 
với nhiều cbất hữu-eơ, như tại Cần Thơ, bắc Sóc Trăng, 
Vĩnh Long, việc làm đất trở nên khỏ khăn hơn, người 
nông đân không cày mà sbỉ phạt cỏ sát đất rồi cấy, 
“Tại những vùng đất trũng, bị ngấp nhiều tháng trong 
năm như Long Xuyên, Châu Đốc, lúa được gieo trực 
tiếp hoặc người la dùng loại lúa nồi. 

Với kỹ thuật canh tác này, năng suất lủa của ruộng 
đất Nam Bộ lệ thuộc nhiều vào-mức độ phì nhiêu của 
đất. Nững suất này không gia tăng trong suốt thời thuộp, 
Pháp, trung bình là từ 10 đến 12 tạ một hécta. Tại những. 
tỉnh đã được kbai tháe lâu đời, năng suất có cao hơn (1). 

Bảng thống kê về nồng suất lúa tỉnh théo từng 
tỉnh của Ni#n giảm thống kế Đông Dương trong quầng 
thời gian tử 1943 đến 1946 cho chúng ta một cải nhìn 
bao quát hơn về vấn đề này (Đơn vị tạ trên một héela): 


) Năng suắt trang bình vào thời kỳ này, của Bắc kỹ là 16 
tạ/héeta, Miễn Điện 17 tạ/hẻeta, Jaya 22 tạ/hẻcta, Hoa Kỳ 24 tạ/ 
hécta, Nhật 43 tạ/héeta, Ý 58 tạ/hócta, (A. Sarraut, sđd, ir, 222). 
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1943 1044 1945 1946 - 
Các lỉnh. miền đồng Đơn vị 
Nam Kỹ tạ/ha 
„_ Bà Rịm 10 $8 8 
Biển Hòa 18 2 "H 
“Thủ Dầu Một "Ô 11 10 
“Tây Ninh 10 8 8 10 
Gia Bịnh ° 16 18 10 1 
tỉnh Trung Nam Nủ 
Chợ Lớn "=- 18 18 1a 
Mỹ Tho - | % 18 1 Lì 
VTáh Long 12 1 | t2 1g 
Trà Vinh l4 18 12 L) 
Sa Đéc 18 ta ø |, 
Tân An "=. 4t 13, "2 
Bến Tre 1 1 16 18 
Gò Công 1 1 l6 14 
Các lĩnh cực Tâu Nam Kỳ & 
Cần Thơ "- 11 18 12 
Bạc Liêu s] 9 9 9 
Rạch Giá k ° 8 10 „ 
Sóc Trăng. " „ " 18 
Long Xuyên 18 " " 12 
Châu Đốc j| M " 1 13 
THà Tiên "= 8 58 6 
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Bằng thống kẻ trên đây cha chúng ta thấy những 
tỉnh - 6 năng suất kém là các tỉnh miền đóng và cực lây 
Nam Kỷ, Các tĩnh miền đông cỏ năng suất kém vì đất 

ỉ đây không phù hợp lắm với nòng nghiệp trồng 
lủa, Truủg khi đỏ, các tỉnh cực tây, tuy được coi là phì 
nhiêu, nhưng ó năng suất kém vì tình trạng thiếu 
nhân công, khiến việc đồng rộng không được thực hiện 
một cách kỹ lường, Những tỉnh có nàng suất lúa tương 
đối cao là những tỉnh dã được khai thác lâu đời, như 
Gia Dịnh, dò Công, Mỹ Tho, lến Tre. Dây là những vùng 
đông dân cư, công việc đồng ảng được thực hiện một 
cách tỉ mỉ hơn. Ở một số nơi, như tại tỉnh Mỹ Tho, 
một số ruông được chăm sóc một cách kỹ lưỡng đã có 
một năng suất tăng dần từ 20 tạ một hécta xảo năm 
1910 lên đến 30 tạ/hécta vào năm 1929. Tại tỉnh liền Tre, 
một §ố ruộng ngoại hạng co một năng suất lúa từ 3U tạ/ 
hécta lên đến 40 tạ/héeta. Nhưng việc gia tăng năng 
\ do việc dùng phân bón, giống mới 
bay do việc cải tiến kỹ thuật canh tác mà là do tất 
ruộng được chuần bị mỗi ngày mỗi kỹ lưỡng hơn, 

— Kết quả sẵn xuất 

Mặc dù không có một sự cải tiến đáng kề nào về 
mặt kỹ thuật canh tác, nhưng do có sự gia tăng diện 
tích canh tác nên đồng bằng Nam Bộ, dưới thời thuộc 
Pháp, đã là một vùng sản xuất lúa gạo quan,trọng và 
xuất khầu lúa gạo vào hàng thứ hai trên thế giới. Báo. 
cño của các tỉnh trưởng cho biết số lượng lúa gạo sảu 
xuất được trong một số năm ở Nam Hộ như sau: 


1915 : 303120 lấn 1931 : 1860.000 tấn 
J9 ; 2.188099 1932 ; 2260038 
1917 :-2349720 1983 + 2.160.000 
IƠI8 : 1834633 1935 : 3.000.000 
193); 2.060.780 1986 ¡ 3.050:000 
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9A1 ; 3.125.733. H37 ; 2.400.000 
Ig32 ; 2.126.563 1636 ; 3714656 
1934 ; 2081000 1943 + 2612800. 
1637 : 2.115.704 l8 ¡ 22H.100 
1929 : 1973.035 1946 ; 1273300 (9) 


1V, NHỦ ĐẶG TRUNG CỦA CÔNG CUỘC KHAI 
PHẢ ĐẤT ĐẠI Ở NAM BỘ DƯỠI THỜI THUỘC 
PHAP VÀ NHŨNG BIẾN BỒI VỀ MẶT KINH TẾ_ 
XÃ HỘI ĐO CÔNG CUỘC KHẨN HOANG ĐEM LẠI 


1. Những đặc trưng của công cuộc khai phá thời 
kỳ này. 


— Nhịp độ phát triền: nhanh 


Điềm đầu tiên chúng ta có thề nhạn thấy khi nhìn 
lại công euộc khần hoang và kbai thác đất đai ở Nam 
Hộ dưới thời thuộc Pháp, đó là nhịp độ phát triỀn mau 
lọ của công cuộc khẦn hoang và khai thác này. Trong 
vòng 80 năm thuộc Pháp, diện tích canh tác tại đây đã 


(1) Chúhg ta có thỀ so sánh tỉnh hình sẵn xuất lúa gạo lại 
đồng bằng Nam Bộ với tình hình sản xuất thóc gạỗ tại đồng 
bằng Bắc Bộ năng 1935 : 


đồng bằng Nam Bộ : đong bằng Bắc Bộ 


Điện tích trồng lúa 2200.000 hẻela : 1.100.000 hếcta 
Đân số 4.400.000 người : 7,500,000 người. 
Sẵn xuất thóe 3.000.000 tấn + #200/000 lấn 
Mức sẵn xuất 

theo đầu người 681 kự Ũ 293 kự 
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gia tăng khoảng gấp 10 lần điện tích đã được khai phả 
tong vòng trên dưới hai trăm năm dưới chinh quyền 
cáo chúa Nguyễn và triều Nguyễn. Mặc dù điện tích 
được khai phá tại Nam Bộ vào.thời aày mời chỉ chiếm 
khoảng một phần ba điên tiel của toàn Nam Kỳ, nhưng, 
cũng cói thề nói được là công cuộc kbii phá đó đã đạt 
tời mức đỏ tối đơ so với nhú cầu và khả năng lúc bấy 
giờ. Ngay từ những năm 1929—1930, các tỉnh như Gia 
Định. Gò Công, Cần Thơ, Mỹ Tho, Bến Tre, Sa Đéc, Trà 
Vinh, Tân An... đã được coi là được khai phá xong 
hoặc khôug còn úất hoang vô chủ đề chuyền nhượng. 
lên cụnh đó, những vùng đất trưởc đây hầu như hoanjt 
vu, dân cư thưa thởi, nay đã trở thành những trung 
tâm sản xuất thóc gạo quan trọng nhất eủa Nam KỲ, 
như các tỉnh Hạch Giá, Bạc Liêu. 


Sự phát triền mạnh mẽ này đã đưa nóng nghiệp 
Nam Bộ, từ mộtnền nông nghiệp mang nặng tính cách 
tự cùng, tự cấp, tới một vị trí tương đội quan trọng trên. 
thị trường quốc tế về lủa gạo. Nôn,, phầm chính yếu 
của đồng bằng sông Cửu Long là lú: gạc đã được xuất 
khầu tới nhiều nước trên thế giới. 


— Vai trò chủ jễu trong công suộc khai phả oẫn 
thuộc bề nhân đân lao động 


Sự phát triển của' công cuộc khaŸ phá đất đai ở 
Nam Bộ một phần cỏ. chịu sự tác động của tư bản Pháp. 
Với số Vốn thu nhập được qua việc đảnh thuế người 
đân Việt-Nam hoặc vay mượn hay do sự đầu tư trục 
lợi cửa các nhóm tài phiệt, chính quyền thực dân đã 
xây dựng được tại đồng bằng Nam l3ộ một số cơ sở cần 
thiết cho việc đầy mạnh công cuộc khai phá vùng đất 
hãy còn hoang hóa này khi thực dân Pháp tới. Các tác 
giả, khi nghiên cứu công cuộc khai phả đồng bằng Nam 
Bộ dưới thời thuộc Pháp thường đã đặt sự gia tăng 
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thành quä của công cuộc khai phá này lệ thuộc vào các 
công trình giao thông và thủy lợi, nhất là thủy lợi/được 
thực biện dưới thời thuộc Pháp. 


Đúng là chỉnh quyền thực dân Pháp đã đông vai 
trò quan trọng nhất định trong sự phát Iriền công cuộc. 
khai phả đất đai ở Nam Bộ trong thời kỳ Pháp thống 
trị, Tuy nhiên đó không phải là vai trò chủ yếu. Những 
công trình giao thông và thủy lợi do thực đân Pháp 
thực biện đã không xuất biện như là một cuộc cách mạng 
hay là những chiếc đũa thần trong công cuộc khần hoang 
và khai phá đồng bằng sông Cửu Long. Trước khỉ thực 
dân Pháp đặt chân lên đây, người dâu Việt Nam cũng 
đã hiều rất rỡ là muốn khai phá vùng đất này, phải 
thực hiện hệ thốảg, giao thông các công trình thủy' lợi, 
Và các công trình này đã thực sự được khởi đầu từ 
trước đó khả lâu, 


Mặt lhác, các công trình giao. Phr4 và thủy lợi do 
thực đân Pháp thực biện, trong thực tế, đã khóng phát 
buy được tắt cả tác dụng như lý thuyết của chúng đã 
nói. P. Bernard đã đưa ra nhận xét như sau về bệ thống 
kinh đào được thực hiện đười thời thuộc Pháp : « Các 
con kênh này không được bảo quản tốt và do đó ebÏ sau 
một vài năm, công trình không còn đem lại những lợi ích 
như dự tính. Ẩuất là bệ thống kinh đào hiện bữu không 
đủ dày, thiếu những con kính phụ đề ‹có thể tháo nườc 
những vùng nằm giữa hai“eon kinh lớn. Đâỷ đó cũng 
có một số người dân than phiền là nhiều khi việc mở. 
những con -kinh mới đã làm tăng thêm độ mặn hay độ 
phèn, làm ngập lụt hay làm khô cạn một số vùng khác, 
đến độ trong một vài trường hợp, có thề nỏi, một vùng. 
được hưởng lợi về các công trình này trên sự tồn thất 
của vùng khác. Nói cách khác, việc đảo kinh tùy có liên 
tục, có phương pháp, nhưng một cách mò mẫm, chử 
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không có tính cách khoa học. Cố gắng tuy quan trọng 
nhưng không trọn hảo (!). 


NÑgoài ra những điều thực dân Pháp chưa làm được, 
người nông đân Việt Nam đã làm đề mảnh đất mình 
khai thác thực sự đem lại kết quả. Những công trình 
thủy lợi: người Pháp thực biện đã không tự động làm 
nảy sình những điện tích được khai phả. 0o cách thức. 
khần hoang và khai thác đất đai ở Nam Bộ vào thời 
kỳ này, những vùng đất boang vẫn phẩi nhờ đến lai 
bàn tay của người lao động đề trở thành những diện 
tích có thề canh tác được. Như -đã nói trong phần về 
sông cuộc khần hoang, một số mảnh đất sau khi đã 
thảo bết nước mặn hoặc phèn, vẫn còn phải nhồ cỏ, 
đánh gốc cây, đắp bờ, dào mương và cứ như thế sau 
năm sáu năm, mới trở thành một thửa ruộng thực sự. 
Mà những công việc này thì hoàn toàn do người nông, 
dân Việt Nam thực biện. 

Đằng khác, đồng bằng Nam Bộ hay đồng bằng sông 
Cửu Long, đười thời thuộc Pháp đã được khai thác chủ 
yếu về nông nghiệp trồng lúa, Và những người đóng 
vai trò chủ yếu, và độc ' quyền, trỏng nền nông nghiệp 
trồng lúa này dưới thời thuộc Pháp, vẫn không ai 
khác là người nông dân Nam Kỷ. Dĩ nhiên, những 
người nông dân này, một ghần, đã mang danh nghĩa 
khảo khi khai phá đồng bằng Nam lộ vào thời này, 
như nhân công, tá điền. Nhưng những danh nghĩa này 
chỉ nôi lên mối quan bệ chiếm hữu ruộng đất chứ trong. 
quá trình khai phá, họ vẫn là những người lao động, 
nghĩa là những người đóng vai trò chủ yếu trong quả 
trình khai hoang và sản xuất. Do đó, sự gia tăng diện 
tích canh tác và thành quả khai thác đất đai ở Nam . 


{Ù) P. Bernard, $đđ, tr. 72. 
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Hộ — dưới thời thuộc Pháp, gáa liên với sự gia đng, 
dân số người Việt Nam, C 
(huộc địa Pháp, Albert Sarrant cũng đã xảe! nhận 
vai trò của con người tong công cuộc khai phá 
đồng bằng Nam Hộ khi tuyên-bố ï 
gia trung vốn liếng nhân sự để có. thể làm cho vốn liếng 
bằng tiền bạc hoạt động và sinh lời2..(1). 


+Ðuy trì và gia tăng vốn liếng nhân sự» chẳng qua 
lẻ gia tăng đân số,thuộc nghĩa là gia tăng sức lao 
động vì sức lao động có từng, vốn liễng bằug tiền 
.ụe mới sinh, lời được. Cải nhìn của nhà đại diện giới 
tư bản thực đân trên đây đã gián tiếp chọ thấy vai trò 
chủ yếu của người lao động trong sự phát triền'kinh tế 
nói chung và trọng trường hợp của vùng đất Nam Bộ, 
vai tró,chủ yếu của người nông dân lao động Việt Nam 
trong công cuộc khai phá đất đai ð Nuùx Bộ đười thời 
thuộc Pháp, 


3%. Những biến đồi về mặt kinh tế —_ xã bội 


— Sự hình thành giai cấp đại địa chủ 


Một troiig những đặc trưng khác nữx của công cuộc. 
khai khần đất hoang ở Nam Bộ dưới thời thuộc Pháp 
là sự thành lập những điền sản lớn. Dây không phải 
là kết quả của tình trạng đất rộng người thưa mà người 
nông dâp thuốn chiếm hữu bao nhiêu tùy thích. 

Việc thành lập những điền sản lớn, vào thời thuộc 
Pháp, trước hết, theo thời gian, là kết quả của tình 


(1) Älbert Sarcaut, Ee mise en ualeur des còïonies ƒ rangaises, 
Payot, Darls, 1923. p9. 


trạng xáo trộn trong chiến tranh tạo cơ ñội cho một số. 
người dựa vào quyên. lực của thực dân Pháp, cướp. 
không ruộng đất của kẻ khác. Nhưng phải nhìn nhận 
rằng việc thành lập những điền sản lớn chủ yếu vẫn là 
kết quả cũa'chinh sách chinh trị và kinh tế của thực 
dàn Pháp. Chính quyền thực đân Pháp có khuyến khích 
việ thành lập những sở hữu nhỏ bằng cách cho phép 
các tỉnh trưởng cấp không những điện tích đưới 10héeta. 
Nhưng đó chỉ là biện pháp đề lôi cuốn người nông dân 
«bản xửo theể Pháp. Trong thảm tâm, thực đàn Pháp 
vẫn muốn nhắm đến việc thành lập những điền sẵu lớn, 
nhằm mac đích sản xuất lớn đề phục vụ xuất khầu, 
Đăng kháe, ¿binh quyền thực đàn còn phi trởng thưởng 
những người Việt Nam cộng tác với Đháp và làm vừa. 
lòng những người Pháp thực đân, chủ yếu là các nhà 
tư bản; Đưới thời thuộc Pháp, các đại điền sản chẳng 
những đã được Lự do thành lập mà còn được khuyến 
khieh, đôi khi, chính nhà nước thực dàn đã tạo những, 
điều kiện dễ đãi cha việc thành lập những đại điền 
sản này. 


Nhưng đo bởi kỹ thuật canh tác và phương thức, 
khai thác cồ lỗ đất đai tại Na Bộ trong thời kỳ này, 
sừ hình thành những đại điền sản chỉ đưa đến tình 
trạng bóc lột nặng thêm sức lao động của người nông 
đản không có đất. Sự hiện hữu của những đại điền sản 
này không là kết quả và cũng không là tiền đề cho. 
việc sử dụng Khoa học tân tiến trong kỹ thuật canh tác, 
chỉ có ý nghĩa của sự mở rộng quyền chiếm hữu của 
tầng lớp địa chủ. Bởi vì các đại điền sẵn này lại được 
chia thành từng lỡ nhỏ, ba boặc năm hécta đề được 
trao lại cho người nông đân không có đất. buộc phải 
làm thuẻ. Và người nông. dân sẽ lại khai thác mảnh đất 
thuê được với kỹ thuật cỗ truyền của mình và với những 


237 


khã năng mỗi ngày mỗi giới hạn, vì còn phải nộp tiền 
thuê đất, 
Lớp điền chủ này dùng lợi tức của việc cho thuê 
đất đỀ tạo nên cho mình những tiện nghỉ của đời sống 
- thành thị, cho con -đi da học xà bọcnhững ngành: nghề 
sau này sẽ xếp chúng vào:một giai cấp cao hay tầng 
lớp thượng lưu trong xã hội, như bác sĩ, kỹ sư, luật sử: 
với nhiều cơ may đề được bầu vào hội đồng nh, hội 
đồng quản bạt... qua-đó tham dự vào-sinh hoạt chính 
trị của thực đân. Lớp điền chủ này không thŠ không 
ng hộ chính sách và chế độ thực dân, vì ủng hộ chỉnh 
sách và chế độ thực đàn là bảo vệ chính quyền lợi oủa họ. 
Trong khi đó lớp tả điền thuê đất, lớp nông dân 
nghèo phải đi Âm mưởn là lớp người bị bóc lột, luôn 
luôn phải sống trong sự vay mượn nợ nần và. do đỏ lệ 
thuộc vào địa chủ. Chỉ hai vụ mất mùa liên tiếp là lớp. 
nông đân:này rơi vào tình trạng éùng khốn, phải bỗ-]àng 
mạc, tha phương cầu thực: Sự kiện tiêu biều là đười 
thời thuộc Pháp, điện tích canh tác gia tăng, mức sản 
xuất lúa gạo gia lăng và số thóc gạo xuất khẨu cũng 
gia tăng thì khầu phần gạo đành cbo những người nông 
dân này cử giảm đàn Sự kiện này cho thấy một cách 
rõ rệt rằng sự phát triền trong công cuộc khai phá đất 
đaiở Na Bộ là do công lao của lớp nông dân lao động 
nhưng thành quả của -công cuộc kbai phả này thì lại 
xơi vào tay một thiều số. Bởi vì úhững người nông đân 
lâm ruộng nhưng không được làm chủ ruộng. 


— Mâư thuẫn xã hội giữa giai cấp nóng dân oà giai 
cấp điền chủ ngàu càng qaụ gắt. Các cuộc đấu tranh chống 
áp bức bóc lột của quần Qhúag nông đân mỗi ngấy một 
phái triền 


Sự tập trung ruống đất được luật lệ của thực dân. 
Pháp hỗ trợ, cách thức khai thác ruộng đấ( dựa trên 
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sự bóc lột sức lao -động của ñgười đông dân tá điền 
thuê ruộng và người nông đân nghèo cảy thuê, =nöc 
mướn, thân cô thế cô, đã làm cho xã hội nỏng thôn 
Nam Bộ dưới thời Pháp thuộc bị phân hóa hơn bao 
giờ hết. p điền chủ — cả Pháp lần Việt — mỗi 
ngày mỗi giàu lên, trong khí đỏ tầng lớp tả điền thuê 
đất mỗi ngày mỗi làm vào cảnh túng bẩn, nợ nần, còn 
những nông đầu nghèo cày thuê cuốc mướn. thì cùng” 
trở nên đói rách, khồ cực không sao kề xiết. Sự phân 
hóa này đã là mần: mống của những mâu thuần xã hội 
giữa giai cấp nóng dân — chủ yếu là tả điền và nông 
đản nghèo cày thuế euốc mướn — với giai ấp địa chủ 
mỗi ngày mỗi gay gất và đưa tới những cuộc.xung đột 
đâm mâu giữa bai giai cấp chính yếu ấy của xã hội 
“đồng bằng Nam Bộ trong giai đoạn nây, 

6'Sự bóp nặn đến iệt của giai cäp điền chủ 
đổi vời những uông đân tá điều thông qua việc nâng 
lên không ngừng mức thu phần thóe cho mướn ruộng 
và các thủ đoạn gian m«ủh trong cách đong lúa v.v... 
đã đầy người nông dàn tả điền đến chỗ không thề không 
đứng lên đấu tranh trực điện với kể áp bức bóc lột 
mình, Những sàn đập lủa vàö những ngày mùa, nơi địa 
chủ thu phần thóe cho mườn ruộng, thường là nơi điển 
ra những cuộc gi eo, xô xát nhiều khi đầm máu. 
Những vụ xô xát đầm mếa ở Ninh Thạnh Lợi (nh 
Rạch Giả) tháng õ -.1927 và ở Phong' Thạnh (tỉnh Hạc 
Tiểu) tháng 2-1928 được coi là một biều hiển mang linh 
chất tiêu biều của sự mâu thuẫn gay gắt trong mối quan 
hệ giữa địa chủ và tả điền... 

Những cuộc xung đột này lúc đầu con mang tỉnh 
chất bộc phát như những phần ứng tự vệ của những, 
`kể bị đồn vào bước đường cùng, và còn diễn ra một 
cách lễ tÈ. Nhưng tử năm 1930 trở đi, những cuộc đấu 
tranh của nông dân đần dần đi vào có tồ chức và có 
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quy mô hơn. Tác giả P. lirocheux— người Pháp — trong 
một tác phầm của mình, đã coi đây như là «kết quả của 
một sự thức tỉnh đân tộc» (). 

Trước và sau năm 1930 này, người ta thẩy xuất 
hiện những cuộc biều tình vừa chống thuế, vừa chống 
địa chủ. Trong đêm mồng 6 rạng ngày 7-11-1929, ngay: 
tại Sàj Gòn, người ta bắt,gặp những tờ truyền đơn kêu 
gọi người lao động đòi lại ruộng đất của địa chủ. Trong, 
khi đó tại các tỉnh như tỉnh Long Xuyên và Cần Thơ 
chẳng bạn, nhiều cuộc biểu tình đã được tồ chức để 
chống lại địa chủ. Tại Ò Môn (tỉnh Cần Thơ), cuộc biều 
tình tuần hành đã đưa ra yêu sách «lịch thu thóc của 
địa chủ đề phát cho đân càyo. ` 


Như thế, trọng khi giai cấp đại địa chủ hình thành 
và tấp yêu tác quái thì tầng lớp nông dân tá điền và nônệ, 
dân nghèo cày thuê cuốc mướn cũng đã khởi sự được 
tổ chức đề đấu tranh cho quyền lợi, không phải của 
từng cá nhân riêng rể, mà là của cả tầng lớp nông dân 
bị bóv lột, Sự xuất biện của bình thức đấu tranh này 
đã làm cho giai cấp địa chủ và chính quyền thực đản 
hoảng sợ. Chính quyền thuộc địa đã phải dùng đến quân 
đội và vũ khí đề đàn áp các cuộc nồi đậy, của nông dân. 


Sự đàn áp đã man cũa chính quyền thực dân Pháp 
cùng với những khó khăn do cuộc khủng hoẳng kinh tế 
thế giới gây nên đã làm cho các cuộc đấu tranh của 
quần chúng nông dân tạm thời lắng xuống. Nhưng đây 
chỉ là một sự yên tĩnh có tính cách tạm thời, vì từ năm 
1936 trở đi, khi Nam.Bộ ra khỏi cuộc kbủng' hoằng 
kinh tẾ, người ta lại thấy xuất biện một loạt các cuộc 
xung đột giữa nông đân và địa chủ. Nhưng những cuộc 


(IP. Procheux. Đại điền chủ oà tá điền ở miền tây Nuin. 
Bộ dưới thời thuộc địa trong T1. số 499 (P.U.F.) 


240 


xung đột trong giai đoạn này bắt đầu mang một đảng 
dấp khác với những cuộc xung đột quãng trước và sau 
năm 1W30 và xem ra có vẻ triệt đề hơn. 

“Thực vậy, cuộc đấu tranh của người nông dân trong 
giai đoạn này không cỏn chỉ diễn ra đưới binh thức 
những cuộc biều tình nêu lên những yêu sách mà đã đi 
vào hành động nhậm thỏa mãa những yêu sách đã nêu 
lên này. Người nông đàn đã đi tới chỗ chiếm ,đất thật 
hay từ chối không chịu rút khỏi mảnh đất đã bị phán 
quyết là thuộc về người kbác—thông thường là địa 
chủ, không trả tiền thuê ruộng boặe 'đòi xét lại các điều 
kiện lãnh canh và cả giá trị của quyền sở hữu... - 

Bn thuyết trình cña Lê Quang Liêm, hội viên Hội 
đồng thuộc: địa đăng trên báo Điễn đàn Đồng Đương 
(fribune Indochine) só thề cho chúng ta một cái nhìn 
tồng quát về tình hình xã hội trong gíai đoạn này-; 

« Phần lớn dân cày, thuê ruộng hay cấy rẽ, không 
còn muốn thừa nhận cäc giấy tờ thuê ruộng theo hình 
thức cỀ truyền và coi những giấy tờ đó như những 
mảnh giấy lộn. Họ không chấp nhận giá thuê ruộng và 
những khoản và điều kiện đã được ghỉ trong đó. Họ 
trả cho những điền chủ đã cho họ thuê ruộng một số 
lượng thóc theo ý họ muốn hoặc không trả gì cả. 

Các tả điền khác chỉ bằng lòng trả cho điễn chủ 
phân nửa số thóc dư thừa sau khi đã khấu trừ số thóc 
mà họ eho là cần thiết đề nuôi sống bản thân và gia 
đình trong cä năm tới, đề lấy giống chơ vụ mùa sau, 
đề may mặc và nuôi dưỡng mọi nếười trong gia đình 
và những người mà họ có trách nhiệm bảo đảm cuộc 
$ống và cuối cùng là đề nuôi súc vật đùng đề kéo cày, 

Số người khác thì tự cho mình có quyền sở hữu 
về những thửa ruộng họ đã thuê đề làm lụng từ nhiều. 
năm, lấy cớ là chinh họ đã khai phá những thửa ruộng 
ấy, bằng tiền bạc của họ. 
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Cuối cùng nhữagtá điền khác thì coi những siie vật 
kẻo cây (trâu, bỏ) mã họ thuê với giá 50. boặo 6U gia 
thöe cho 2 can trong một năm Ìâ của riêng của họ, với 
lỳ do rằng họ đã trả cho chũ điền những số lượng thóc. 
linh thành tiền đã vượt xa giá mua những sùc vật 
đó » @). 

Nhịt thể, sự phát triền nông nại — về mặt điện. 
lịch canh te và sản lượng — tại Nam Bộ dười thời 
thuộc Pháp li đi kèm với sự này sinh những mâu thuẫn. 
trầm trọng giữa giai cốp địa chủ và giai cấp nòng dân, 


Minh 1ủ — Đặt sài 


(I) Điễn đân Đồng Dương, ngăy. 13/1988, do. P, Ilrochetlx 
Trítb vã 
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Những mâu thuẫn này đã đưa đến những.xung đột ngày 
cảng quyết liệt. Và những cuộc xung đột quyết liệt giữa 
nông dân và địa chủ là những điềm báo hiệu nỏi lên 
nhu cầu bức thiết và một cuộc cách mạng dàn tộc và 
dân chủ chống thực đản và phong kiến đề giải phóng. 
nông đản : mỡ đường cho công cuộc khai phá đồng 
bằng sông Cửu Long trên quy mô lớn, đem lại sự giàu 
mạnh cho đất nước, sự no ấm cho người lao động. 


KẾT LUẬN CHUNG 


Vùng đất Nam Bộ, cho tới hết thời Pháp thuộc = 
và cho tới hiện nay — vẫn là một vùng đất nông nghiệp. 
Và trong nền nông nghiệp này, cây lủa vẫn luòn luôn. 
chiếm đị lộc tôn. Điều này cỏ nghĩa là toàn bộ cuộc. 
sống của người dân ở đây; đói, no, sưởng, khồ, đều 
như được định đoạt trên đầu cày lúa. Vì thế, mọi biện 
pháp, mọi chính sách liên quan đến công việc khẩn 
hoang sản xuất, chế độ ruộng đất, trực tiếp hay giản 
tiếp đụng đến cây lúa, cũng đều đã tác động đến cuộc 
sống của người đân ở đây. Do đó lịch sử khẦn hoang 
và khai thác đất đai ở Nam liộ cũng là lịch sử của chính 
cuộc sống của những èon người sinh sống trên vùng 
đất này. 

“Trong lịch sử, theo những nguyên nhâu khác nhau, 
qua nhiều đợt di-dân khác nhau người nông dân Việt 
Ñam, từ các đồng bằng Trung Bộ và Bắc Bộ, những 
nơi đã cỏ một lịch sử khai thác lâu đời, đã vượt biền 
trèo non tới lập cư tại vùng đất Nam Bộ vào lúc mà 
nơi đây còn là một vùng rừng rủ rậâm rạp, đầy muôi 
mỏng, rắn rết và thủ dữ (cọp, sấu), những cảnh quan 
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quen thuộc của một vùng còn boang đã. Với óc sáng 
tạo vốu cỏ và với truyền thống nông nghiệp lâu đời, 
với những kinh nghiệm nông nghiệp trồng lúa nước 
cồ truyền phong phú tại nơi chòn nhau cắt rốn, 
những lớp cư dân mới này đã sớm thích ửng được vời 
môi trường thiên nhiên mới. Là những người nòng dân 
nghèo, họ đã bắt tay ngay vào việc khai thác vùng đất 
mới này, một vùag đất cờ bản là phì nhiều, được thiên 
nhiên ưu đãi về nhiều phương điện, nhưng lại cũng 
không kém nghiệt ngã ở một vài mặt, đề sinh sống. 


Chắc hẳn khi đến đây, họ đã gặp một số cư dân 
khác đang sống rải rác trong vùng đất rộng lớn này. 
Nhưng cuộc gặp gỡ và chung sống giữa những con người 
lao động nghèo khô thường đã chỉ diễn ra trong cảnh 
thanh bình, yên ấm. Dẫu saơ thì giữa những nông dân 
người Việt mới lới này với các cư dân đã sinh sống tại 
chỗ đó thề là từ lâu đời, và cả với những người Trung 
Hoa kéo tới hầu như cùng lúc, đã không xây ra một 
cuộc xung đột nào đảng ghỉ nhận. 


'Và cùng với thời gian, dân số cộng đồng người Việt 
Nam tại đây mỗi ngày một gia tăng với một tốc độ 
nhanh chóng : khoảng 200.000 người vào cuối thế kỷ 
XVI, 1.800.000 người vào giữa thế kỷ XIX và khoảng 
ð,ð triệu người vào năm T946. Và công cuộc khần hoang 
và khai thác vùng đất Nam Bộ của người nông dân Việt 
Nam thuộc các thành phần dân tộc khác nhau cũng đã 
diễn ra một cách liên tục, trong gần ba trăm năm trải 
qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, trong những 
điều kiện chỉnh trị, xã hội khác nhau : giai đoạn chưa 
số tồ chức hành chánh, chưa cỏ chính quyền rõ rệt, 
giai đoạn các chủa Nguyễn khởi sự tồ chức Đàng Trong 
mở rộng dần vào Nam 'Bộ thành một hậu cử trong cuộc 
đối đầu với chúa Trịnh, giai đoạn triều Nguyễn cai trị 
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trên toàn lãnh thô từ Nam tới Bắc, đoạn thực dân 
Pháp xâm lược và biến Việt Nam, khởi đầu là Naũn ftộ, 
thành một thuộc địa của Pháp. 

Ở mỗi giai đoạn lịch sử này, mức độ phát triều của 
công cuộc khần hoang :và khai thắc uông nghiệp ở Nam. 
Bộ có khác nhau, nhưng nhìn chung trong chiều hưởng 
gia tăng, đồng bằng Nam Bộ luôn luôn là vựa lúa cung 
cấp lương thực cho cả nước. 


Ở mỗi giai đoạn lịch sử, các chính quyền đều có 
những biện pháp đề đầy mạnh công cuộc khẩn hoang 
tại đây. Các chúa Nguyễn và triều Nguyễn đã áp dụng 
một số biện pháp như tồ chức các đồn điền, đễ đãi 
trong việc cho phép chọn lấy đất đai đề khai phá, trong 
thủ tục thành lập làng xã,ban bành nhiều chính sách 
khuyến khích, nâng đỡ, hỗ trợ đỏi khi cưỡng bức khai 
hoang lập ấp đề thúc đây công cuộc khần hoang. Chính 
quyền thực dân Pháp đã đem áp dụng vào đồng bằng 
Nam Bộ một số biện pháp khoa học — kỷ thuật với hy 
vọng làm biến đổi bộ mặt nóng nghiệp tại đây. Họ đã 
muốn thay thế con trâu bằng cbiếc máy cày, thay giống 
lúa nội địa bằng giống lủa mang tử bên ngoài vào. Họ 
đã khuyến khích việc sử dựng phản bón... 


Dĩ nhiên cá› chúa Nguyễn, các vua quan triều 
Nguyễn và chính quyền thực dân Pháp thì hành một số, 
biện pháp đầy naạnh công cuộc khần hoang và khai thác. 
nông nghiệp ở vùngƒ đất cực nam này trước hết là đề phục. 
vụ cho những mưu đồ chính trị của họ. Các chùa Nguyễn 
muỗn gầy dựng một hậu cứ vững chắc cung cấp tài lực, 
vật lực và nhân lực cho cuộc đối đầu với chủa Ti 
ở phía bắc và cho coộc tranh chấp với chính quyền:Tây 
Sơn (giai đoạn Nguyễn Ảnh), Các vus triều Nguyễn đầy 
mạnh công cuộc khần hoang ở Nam Hộ cốt đề gia tăng. 
tiềm lực kính tế đồng thời đề có được thêm nhiều đất 
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đại dùng vào việc ban thưởng cho các công thần và 
những địa chủ đã từng giúp Nguyễn Ánh giảnh giất lại 
n bình đã bị phong trào nông dân Tây Sơn đảnh 
đồ, nhằm tạo ra giai cấp địa chủ làm chỗ dựa xã hội 
cho chế độ thống trị phong kiến của họ. Chính quyền 
thực đân Pháp mong niuốn kiếm được nhiều-tài chánh 
eho ngân sách thuộc địa và cũng nhằm tạo ra một tầng 
lớp địa chủ người Pháp và bần xứ làm chỗ dựa cho chế 
độ thuộc địa của chúng. 


Nhưng hãy cứ tạm gác ra ngoài những mưu đồ 
ohinh trị ciêng tư này, nguyên các biện pháÐ' do các 
na lần lượt đem áp dụng nói cho cùng chỉ 
mang lại hiệu quả rất lạn chệ. Ngay các biện pháp của 
chỉnh quyền thực dâu Pháp cũng chỉ mới ở giai đoạn" 
đầu, thử nghiệm, Những biện pháp này, nhấL là hệ thống. 
kinh đào được thực biện bằng máy móc với năng suất 
lửn, chắc chắn đãlàm gia tăng tếc độ khẩn hoang, 
nhưng chưa đủ đề làm biển: đồi được chính phương 
thửc'khần hoang và việc khai thác nông nghiệp cồ 
truyền tại đây, Trái lại trong công cuộc khần hoang và. 
trong nền nông nưhiệp: eồ truyền này, người nòng dân 
nghèo vần giữ vai trò chủ chốt. Chính họ, vởi những 
đức tính cần cù, nhần nại, chịu khó, đã vỡ hết miếng 
đất này đến miếng đất khác, từ miện Đông sang miền 
Tây, từ vùng cao xuống vùng thấp, hững từng bốc cây, 
xẻ từng con mương dẫn nước vào ruộng hay tháo nước 
ta khỏi ruộng. Và rồi cũng chính họ cày, bừa, gieo cấy; 
nhồ từng cọng cổ, cất từng bụi l Trong suốt lịch 
sử khần hoang và khai thác tiỏng + hiệp tại Nam Bộ, 
từ đầu cho tới cuối thời thuộc Pháp, vân chưa có một 
sách thức hay biện pháp nào thay thế được sức lao 
động của người nóng dàn, dù ÿ một giai đoạn ngắn 
nào hay ở tại một vùng đất nhỏ: nào, Ngay cả trên 
nbững đồn điền mênh mông của những điền chủ người 
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Dháp, cảnh tượng làm nông nghiệp cũng vẫn không có 
gì thay đồi. Trực tiếp dầm mưa dãi nắng trên ruộng 
đất của những đồn điền đỏ cũng vẫn là những người 
nông dân Việt Nam cần cù và nhân nại. 

Và kết quả của sự cần củ, nhẫn nại và kiên trì này 
đã lầm cho điện tích canh tác và sản xuất nông aghiệp 
tại vùng đất Nam Bộ gia tăng không ngững, đồng thời 
đã đưa tới những sự biến đổi Ìớn lao của vùng 
đất này trên bình điện kinh tế về xã hội. Có thề nói 
rũng đến những năm 40 của thế kỷ XX, mức độ kbần 
hoang ở Nam Bộ hầu như đã đạt tời giởi hạn «bão hòa», 
nưoại trừ một số vùng chỉ có thỀ được khÂn hoang và 
khai thác với một kỹ thuật cao, (như vùng Đồng Tháp 
Mười và mộLsố nơi thuộc vùng tử giác Long Xuyên). 
Song song với sự gia tăng điện tích canh tÄ€ này, sản 
lượng lúa gạo cũng gia tăng. Lấy một số liệu thời Pháp 
thuộc làm thí dụ: vào năm 1912,.binh quân số ruộng 
đất tính ra cho mỗi người dân ở Nam Bộ, bất kề lớn 
nhỏ, làm nông nghiệp bay không là nửa mẫu. Và nếu 
sản lượng lúa của năm 1943 được chịa đồng đều cho 
mỗi đầu người thì mỗi người dân ở. đây sẽ được-475 kg 
thóc. Trong khi đó các nhà nông học như Ý, Henry hay 
De Visme tính khầu phần cần thiết cho một người trong 
một năm chỉ là 337 kg thóc, tương xứng với 223kg gạo 

Thế nhưng trong thực tẾ thì người nông đân Nati 
Bộ mỗi ngày mỗi lâm vào cảnh túng, đói: Cuộc xòng 
của họ như đã đi ngược chiều với sự gia tăng'diện tích 
canh tác 'và sẵn lượng théc gạo, 

Sở đĩ có tỉnh trạng này, hiền nhiên, không phải vì 
đất đai Nam Bộ đã quá khắc nghiệt với những người 
dân sống tại đây hay vì người nông dân Nam Bộ đã 
không đủ cần cù, mà thính là vì một chế độ phân phối 
xã hội bất công và không hợp lý, khởi đầu từ: dưới trời 
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Nguyễn và được đầy mạnh đưới thờithuộc Pháp, Trong 
chế độ phân phối xã hội này, người nông dân, người 
trực tiếp cầm cày thì lại không cỏ đất hoặc thiếu đất, 
người trực tiếp sản xuất thì lại không được làm chủ. 
sản phầm-mình sản xuất ra: Đất họ khần hoang được 
bị rơi vào tay người khác đề rồi cuối cùng họ hoặc 
vẫn là những người cày thuê cuốc mướn, ăn đỏi mặc 
rách hoặc trở thành những tá điền không đủ thóc đề 
sống kề cả những tá điền lãnh canh từ bốn đến năm 
mẫu, vì phần Tờn số thỏe họ sẵn xuất được từ 40% đến 
60% hay hơn nữa, phải đem nộp cho địa chủ. Ruộng 
đất thay vì nuôi sống người nông dân thì mỗi ngày 
một lrở thành phượng tiện đề cho một, thiều số bóc 
lột họ và làm giàu. Tình cảnh thật là tớ trêu ; diện 
tích canh tác càng gia tăng thì người nông dân càng 
cực khồ, điêu đứng... 


Thứ quan hệ sẵn xuất bất hợp lý này còn là một 
cần trở cho sự phát triền của nền công nghiệp tại đây. 
Người làm chủ đất thì lại chẳng ngó ngàng gì đến ruộng 
đất, có chăng chỉ là đề thu tô cho được nhiều,.. Tiền 
cửa họ tích lũy được do bởi làm chủ đất và bỏc lột 
nông đản, họ đem tiẻu phí vào cuộc sống phè phỡn, 
«ngồi mát ăn. bát vàng » hoặc như thời thuộc Pháp, 
đem đầu tưvào việc cho con cái bọ đi học ngoại quốc, 
nhưng không phải là đề rồi trở về phục-vụ cho sẵn 
xuất nông nghiệp mà là đề làm « ông phản », báe: sĩ, 
kỹ sư, luật sư... trong đó có một số không nhỏ trực 
tiếp tham ga vào đội ngũ những người bảo vệ cho cải 
chế độ đang tạo mọi điều kiện thuận lợi chơ họ làm 
giàu. Họ không-hề nghĩ tới việc cải tiến kỹ thuật canh 
tác mà chỉ nghĩ tới việc tậu thêm ruộng đất đề 'chò thuê, 
phát canh và thu tỏ. Người tá điền thì biỂn nhiên là 
không có khả năng và điều kiện đề đầu tư thêm một 
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chút gì vào ruộng đất ngoài sửc lao động mỗi ngày 
một yếu đi và sụt giá... 

Xã hội tại vùng nông thôn Nam Bò mỗi: ngày mỗi 
bị phân hỏa và mâu thuẫn giai cấp cũng do đó mà mỗi 
ngày một sâu sắc thêm, Sự phân hóa và mâu thuẫn giai 
cấp giữa địa chủ và nòng dân, giữa người chủ đất và 
người khai thác đất, phát triỄn theo đà phát triỀn của 
công cuộc khần hoang và khai thác nông nghiệp tại đây. 
Lịch sử khần hoang và kbai thác nòng nghiệp tại vùng 
đất Nam Bộ" là một lịch sử đẫm mồ hôi nhưng cũng 
đẫm mảu và nước mắt, nỏ không chỉ đòi hội phẩi có 
thêm những kỹ thuật mới đề gia tăng điện [Ích cạnh 
tát, gia tăng sản lượng, mà trước tiên là phải tiến hành 
một cuộc'cách mạng xã hội đề giải phỏng người nông 
đân khối ách áp bửc và bóc lột cũa giai cấp địa chủ, 
xây đựng quan hệ sắn xuất mới, thiết lập anột chế độ xã 
hội mới, trong đó người cày có ruộng đề cày và người 
trực tiếp sẵn xuất được làm cbủ sản phầm mình làm 
ra, Cuộc cách mạng đân tộc dân chủ nhân dân do Đẳng 
Cộng sẵn Việt Ñam lãnh đạo từ khi ra đời (8-2-1980), 
với hai nhiệm vụ chiến lược: chống để quốc và chống 
phong kiến, chính là nhằm.giải,quyết mâu thuẫn xã hội 
cấp bách đó — đem lại ruộng đấcho người cày, nhằm. 
xóa bỗ một troag những bất công xã hội lớn nhất, đồng 
thời mở đường phát triền cho sông cuộc khần hoang 
và phát triền nông nghiệp, cải thiện đời sống cho, 
người nông đân. Trải qua 40 năm từ khi Cách mạng 
'Tháng Tâm 1945 thành công, song song với việc tiến 
hành huủ cuộc kbảng chiến thần thánh chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng ta đã từng bước giải quyết vấn. 
đề rưộng đất, đem lại quyền lợï cho người nông dân, 
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đồng thời thủe đầy sẵn xuất nông nghiệp phát triỀn, 
Ngày nay công cuộc cải tạo nông nghiệp theo con đường 
hợp tác bỏa šã hội chủ nghĩa (ở các tỉnh phia nam) 
dươi sự lãnh đạo của Đảng, càng tạo điều hiên thuần 
lợi cho việc tiếp “tục đầy mạnh công tác khần hoang, 
mở rộng diện tích canh tắc vã phát triền sản xuất nòng 
nghiệp toàn điện ở vàng đồng bằng sỏng Cửu Long này 
— một vựa lùa quan trọng, một trong những nguồn 
cũng cấp lương thực,chinh yếu cho cả nước. 
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Grayures sur cuivre, S. Photo. 
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